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Ngân hàng thế giới hoặc các Chính phủ được nêu trong ấn phẩm. 

Ngân hàng thể giới không đảm bảo sự chính xác của các dữ liệu 
trong ấn phẩm này. Cách thể hiện dữ liệu trong các biểu đồ thuộc ấn 
phẩm này không phản ánh quan điểm của Ngân hàng thế giới về tình 
trạng pháp lý của bất cứ vùng hoặc quốc gia nào. 


LỜI GIỚI THIỆU 


Tham những là một thách thức mang tỉnh toàn câu. Vì vậy, cộng 
động quốc tế cân hợp tác với nhau đề giải quyêt vân nạn này. 


Với tỉnh thân đó, Liên Họp quốc đã chủ trì các quốc gia thành 
viên đàm phản, xây dựng và tô chức ký kết Công HỚC: của tiên hợp 
quốc về chống tham những. Việt Nam là một trong số các quốc gia 
đâu tiên đã ký Công ước này ngày 09 tháng 12 năm 2003. Việc tham 
gia đàm phán và ký kết Công ước thể hiện quyết tâm của Chính phủ 
Việt Nam đây mạnh các nỗ lực phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam 
nói riêng và hợp tác với cộng động quốc tế đấu tranh chống tham 
những trên phạm vì toàn cầu nói chung, 


Nhà xuất bản Tư pháp phối hợp với Viện khoa học Thanh tra xuất 
bản cuốn sách "Đương đầu với tham những ở châu Á - Những bài 
học thực tỄ và khuôn khổ hành động” của Ngân hàng thế giới tại 
Việt Nam. Cuốn sách là một hoạt động hợp lác cụ thể, tích cực giữa 
Ngân hàng thể giới và Thanh tra Chính phủ Việt Nam sau phiên họp 
lần thứ 6, Nhóm tư vấn chống tham những của Ngân hàng thế giới tại 
Hà Nội tháng 4 năm 2004. Những kinh nghiệm quý báu mà Ngân 
hàng thể giới tổng kết được từ thực tiễn chống tham những ở các nước 
khác có giá trị tham khảo rất bổ ích đối với những người làm công tác 
nghiên cứu, tham mưu, hoạch định chỉnh sách nói riêng cũng như 
công luận nói chung. 


Xin trán trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 
Hà Nội, thẳng 02 năm 2005 
Quách Lê Thanh 
Đại biểu Quốc hội, Tổng thanh tra 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Tại khu vực Đông Á, thách thức của việc kiểm soát tham nhũng 
trong cả khu vực công và tư vẫn còn rất nghiêm trọng. Bởi vậy, các 
Chính phủ trong khu vực đã đề nghị Ngân hàng thế giới hỗ trợ xây 
dựng, thực thi và tăng cường các chương trình chống tham nhũng 
quốc gia. Ngân hàng thế giới mong muốn được đáp ứng những yêu 
cầu đó bởi, như chúng ta biết. tham những là một trong những trở ngại 
lớn nhất đối với tăng trưởng và giảm đói nghèo. Tham nhũng gây thiệt 
hại cho người nghèo và làm tăng chỉ phí kinh doanh theo nhiều cách 
khác nhau. Việc chi phôi vào hoạt động mua sắm tài sản công, việc 
làm sai lệch luật pháp và chính sách vì mục đích tư lợi hoặc vụ lợi đã 
làm suy yếu tính cạnh tranh và có thể huỷ hoại sự vận hành của cả nền 
kinh tế. Rất nhiều quốc gia trong khu vực phải đối mặt với một hệ 
thống tư pháp yếu kém và nạn tham nhũng, kéo theo là việc thi hành 
những cam kết và quyền về tài sản bị phá vỡ, việc tiếp cận công lý của 
toàn xã hội bị coi nhẹ. Chỉ phí cho tham những ngày càng tăng dẫn tới 
sự gia tăng các khoản chỉ phí công cộng và giảm thu từ thuế, với thiệt 
hại kéo theo là sự thâm hụt ngân sách và bất ôn định kinh tế vĩ mô. 
Tham nhũng thể hiện ngay trong nội dung các quy chuẩn xây dựng vả 
hoạt động giám sát xây dựng, tạo nên các công trình thiểu an toàn và 
gây ra những thiệt hại về tính mạng con người. 


Tham nhũng gây thiệt hại cho đại đa số người nghèo. Trong khi 
người giàu hồi lộ để ngày càng giàu hơn, thì người nghèo hối lộ chỉ để 
tiếp cận với những dịch vụ, thậm chí chỉ là những dịch vụ thiết yếu. 
Người nghèo dùng thu nhập của mình cho việc hồi lộ chiếm tý lệ cao 
hơn so với các nhóm thu nhập khác. Họ rất khó khăn để có được việc 
làm hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh. Các quyền về tài sản của họ 
không dược đảm bảo và họ phải đối mặt với những dịch vụ nghèo nàn 


§ 


hoặc không có dịch vụ nào được cung ứng, ví dụ như không có nước 
sạch đề dùng. Họ sống với tuổi thọ trung bình thấp trong sự nghèo nàn, 


Đấu tranh chống tham nhũng cần có thời gian và có thể gặp rủi ro 
bởi những cân trở của các nhóm quyền lực có lợi ích liên quan. Nhưng 
càng đề tình trạng tham nhũng nhức nhối bao nhiêu, thì nó càng trở 
nên nguy hiểm bấy nhiêu. Chúng ta đã thấy sự nguy hại của tình trạng 
tham nhũng có hệ thống kéo dài trong việc huỷ hoại thể chế, cản trở 
nhà đầu tư và cuối cùng là xói mòn vị thế của quốc gia. Hiện tại khu 
vực Đông Á, với những nỗ lực của mình, vẫn chưa thẻ tự giải quyết 
được tình trạng đó. 


Dầu năm nay, chúng tôi đã xuất bản cuốn sách “Chẳng tham 
những ở Đông Á - Các giải pháp của khu vực tr, và tiếp theo là 
cuôn "Đương đầu với tham những ở châu Á - Những bài học thực 
tế và khuôn khổ hành động”, với nội dung chính là những vấn đề về 
tham nhũng thuộc khu vực công. Những tác phẩm này đều được viết 
dựa trên kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm có được tại các quốc gia 
của Ngân hàng thế giới với vai trò là một định chế phát triển tài chính 
toàn cầu. Cuốn sách nhằm phục vụ cho những người làm công tác 
thực tiễn liên quan tới vấn dễ phát triển và những nhà nghiên cứu trên 
toàn thế giới. Với mục tiêu đó, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn 
sách này và hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu và mong muốn của các nhà 
hoạch định chính sách trong việc xây dựng các công cụ thực tiễn 
nhằm đánh giá và cải thiện những chính sách và chương trình chống 
tham nhũng. 


Jemal-ud-din Kassum 


Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới 
Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương 


LỜI CẢM ƠN 


Mối quan tâm và sự tham gia của chúng ta trong vẫn đề chống 
tham nhũng bắt nguồn từ nhiều cách khác nhau. Việc tư vẫn cho các 
nhà hoạch định chính sách và thực hiện các dự án phát triển của Vinay 
Bhargava tại Ngân hàng thế giới đã giúp tác giả biết đến nhiều quốc 
gia với những cấp độ quản lý khác nhau và tìm hiểu tác động của 
chúng đối với sự phát triển. Ý tưởng cuối cùng để viết cuốn sách này 
hình thành vào năm 1998 khi Tổng thống Phi-líp-pin đề nghị 
Bhargava điều phối hoạt động hỗ trợ của Ngân hàng thế giới nhằm 
nâng cao hiệu lực của các chương trình chống tham nhũng tại Phi-lip- 
pin. Kết quả sau hai năm nễ lực không chỉ giúp Phi-líp-pin mà cả các 
quốc gia láng giềng đang phải đối mặt với những thách thức tương tự. 


Để hoàn thiện cuốn sách này chúng tôi đã nhận được sự đóng góp 
rất nhiệt tình của Anwar Shah và Daniel Kaufmann và những đồng 
nghiệp của họ tại Viện Ngân hàng thế giới. Bên cạnh các đó các học 
giả tại các quốc gia này như lJhungsoo Park (Đại học Seoul, Hàn 
Quốc), Nualnoi Treerat (Đại học Chulalongkorn, Thái Lan), Eduardo 
Ơonzalez và Magdalena Mendoza (Học viện Phát triển của Phi-líp- 
pin) và Hamid Awaluddin (Thành viên của Chương trình cải cách 
quản lý của In-đô-nê-xi-a), là những người soạn thảo các tình huống 
của các quốc gia và là các cán bộ làm công tác thực tiễn, kết quả họ 
đem lạt trở thành các tài liệu thảo luận trong các buổi tọa đàm khác 
nhau của GDLN trên toàn khu vực. Tiếp sau đó, Vedi R.Hadiz đã 
tham gia vào dự án cung cấp những nghiên cứu tình huống tại In-đô- 
nê-xi-a được đề cập đến trong cuốn sách này. Chúng tôi xin cảm ơn họ 
bởi những đóng góp bằng các bài viết và ý kiến trong các phiên hội 
thảo qua cầu truyền hình. 
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Đồng thời trân trọng gửi lời cảm ơn các quan chức Chính phủ, các 
nhà lãnh đạo đến từ khu vực tư, người đứng đầu các tổ chức phi Chính 
phủ và những người có liên quan khác đã tham gia các buỗi tọa đàm 
tại Băng Cốc, Ja-cát-ta, Ma-ni-la và Sing-ga-po và những người đã 
đưa ra đánh giá có giá trị cao nhằm kiểm chứng thực tiễn về tính ứng 
dụng của hệ thống phân tích và cách tiếp cận đo chúng tôi đề xuất 
trong hai lần tham gia hội thảo qua truyền hình từ Đili, Đông Timo. 
Bolongaita và trong Chương trình chính sách công tại Đại học Quốc 
gia Sing-ga-po, chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của 
các sinh viên ở đây cũng như các nhân viên Ngân hàng thế giới tại 
Manila vì sự điều phối hiệu quả của họ đối với các phiên hội thảo 
khác nhau. 

Cuối cùng, chúng tôi trân trọng cảm ơn những người bạn đời của 
chúng tôi là Nimmi và Kerrie-Anne về những hỗ trợ không mệt mỏi 
cả về thời gian và sức lực để hoàn thành cuốn sách này. 


Vinay Bhargava & Emil Bolongaiia 


BỐ CỤC CUỐN SÁCH 


Cuốn sách trình bày kết quả bốn cuộc nghiên cứu thực tiền tại In- 
đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Thái Lan và Hàn Quốc. Những nghiên cứu 
thực tiễn này trình bày bản chất chung của vấn đề tham nhũng đang là 
vấn đề bức xúc ngay cả nước được coi là có hệ thống quản lý tốt (Hàn 
Quốc), Phi-líp-pin và Thái Lan đại điện cho quốc gia có hệ thống quản 
lý trung bình và In-đô-nê-xi-a giải quyết việc tham những với một hệ 
thống quản lý kém. Cuốn sách gồm 7 chương: 


Chương |, giới thiệu sơ lược về hậu quả của nạn tham nhũng, tiếp 
đó trình bày cuộc điều tra về những nễ lực gần đây nhằm làm rõ vấn 
đề này ở cấp độ quốc tế và quốc gia, trong đó đề cập tới vai trò của 
Chính phủ, của khu vực và xã hội trong hoạt động chống tham nhũng 
ở châu Á và tiến triển, thách thức trong việc đương đầu với tệ nạn này. 


Nội dung Chương HH đề xuất các biện pháp nhằm làm rõ hơn các 
mô hình quản lý và thực chất của nạn tham nhũng của quốc gia, từ đó 
nâng cao và cải thiện chương trình chống tham nhũng và khẳng định 
các yếu tố nâng cao hiệu quả của chương trình chống tham nhũng là 
cần thiết. 

Chống tham nhũng ở Phi-líp-pin được trình bày ở Chương IH 
(Ecuardo Gonzalez, và Magdalena Mendoza, Viện nghiên cứu Phi-líp- 
pin). Nội dung được đề cập là những thách thức của việc đấu tranh chống 
tham nhũng trong môi trường quản lý trung bình với đặc trưng là diễn 
biến cúa tình trạng lũng đoạn nhà nước và tham nhũng thường ngày. 

Chương IV, Hàn Quốc với những thách thức của việc đấu tranh 
chống tham nhũng trong nền kinh tế khá phát triển, mặc dù quốc gia 
này đã được xếp vào bảng OECD nhưng vẫn gặp phải những vẫn đẻ 
nghiêm trọng của tham những. 
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Chương I - Giới thiệu chung 


Thái Lan được trình bày trong Chương V (Giáo sư Nualnoi, 
Trcerat Đại học Chulalongkorn) về vẫn chông tham nhũng trong môi 
trường quản lý trung bình, nơi mà vai trò của “nền chính trị dựa trên 
tiền bạc”. 


Nội dung Chương VI giới thiệu về In-đô-nê-xia với những sáng 
kiến chống tham nhũng không đạt hiệu quả (không đưa ra được bất kỳ 
đấu hiệu nào về tham nhũng) (Giáo sư Vedi R.Hadiz, trường Tổng hợp 
quốc gia Phi-líp-pin) cũng như giới thiệu tính phức tạp của cuộc chiến 
chống tham nhũng trong môi trường quản lý kém hiệu quả, do ảnh 
hưởng bởi những khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa độc tài. 


Chương VII, đưa ra những bài học quan trọng từ việc đấu tranh 
chống tham nhũng của 4 quốc gia nêu trên và nhấn mạnh đến những 
vấn đề cần được giải quyết, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao 
hiệu quả của các chính sách, chương trình chống tham nhũng. 


Chương I. Giới thiệu chung 


Chương I 
GIỚI THIỆU CHUNG 


I. THAM NHŨNG Ở CHÂU Á 


Tắt cả chúng ta đều lo ngại sâu sắc về sự lây lan của nạn tham 
những. Đó là một loại vi-rút có khả năng làm què quặt các chính phú, 
làm mất ty tín của các tổ chức công và các tập đoàn n+ nhân, có ảnh 
hưởng mang tính phá hoại đến nhân quyền của dân chúng, và do vậy 
hu) hoại xã hội cùng với sự phát triển của nó, ảnh hưởng đặc biệt đến 
người nghèo. 


(Tuyên bỗ cuối cùng tại Diễn đàn toàn câu lần II) 


Một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay của người dân 
châu Á là tham nhũng, bởi tham những có thể được coi như một vấn 
đề về quản lý mang tính thách thức lớn nhất và nan giải của hàng loạt 
các quốc gia. Sự lên án ngày càng gay gắt đối với các hành vi tham 
nhũng là một sự thay đổi trong cách nhìn nhận vấn đề này của người 
dân, nhiều hành vi đã từng được coi như một phần của hoạt động kinh 
tế - chính trị nay bị coi là tham nhũng. Hai sự kiện trong thập kỷ vừa 
qua; cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á: các vụ bê bối tham nhũng 
liên quan đến các quan chức cao cấp Chính phủ, đã góp phần thúc đẩy 
sự thay đổi về mặt nhận thức đối với các hành động tham nhũng. 
Chính vì lẽ đó. chưa bao giờ sự quan tâm của dư luận đối với những 
ảnh hưởng tiêu cực của nạn tham nhũng lại sâu sắc đến như vậy vả 
tham những là đối tượng được đưa vào danh sách những vấn đề nổi 
cộm nhất trong các cuộc khảo sát. 


Đưới góc độ kinh tế, nạn tham nhũng được coi như là một nhân tố 
góp phần gây nên cuộc khủng hoảng tài chính khu vực Đông Á. Chính 
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cuộc khủng hoảng này đã tập trung sự chú ý của người dân tới những 
tác động của tham nhũng, đặc biệt là ở In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc và 
Thái Lan. Mối quan hệ đan xen giữa giới kinh doanh và Chính phủ 
trước đây được nhìn nhận như một phần của phương thức kinh doanh 
và hoạt động chính trị, một sự hợp tác đặc biệt quan trọng đối với 
công tác hoạch định chính sách chiến lược như một học giả đã trích 
dẫn “Mới cách đây vài năm, những thành công về kinh tế của các 
quốc gia Đông Á đã được giới quan sát cho là nhờ tác động tích cực 
có thể dự đoán của nạn tham những trong việc thúc đẩy quá trình ra 
quyết định”. (Tanzi 1999, trang 2) và một số ý kiến cho răng những 
hành vi này là những điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế 
nhanh chóng nhưng những hành vi cụ thể đó đã tạo thành một mảng 
tham nhũng khó giải quyết. 


Đưới góc độ chính trị, tham nhũng đã tăng cao những năm gần 
đây, đặc biệt trong các hoạt động của nhà nước (bởi vai trò của Nhà 
nước trong phát triển chính trị). Trên thực tế đã xảy ra hiện tượng như 
chính bản thân các nhà lãnh đạo Chính phủ bị truy tố vì liên quan đến 
tham nhũng hay các cuộc đấu tranh biểu tình hoà bình của dân chúng 
đã buộc Tổng thống Phi-líp-pin Joseph Estrsda phải từ chức hồi tháng 
01 năm 2001. Tháng 7 năm 2001, Quốc hội In-đô-nê-xi-a đã truất 
quyền Tổng thống của ông Abdurrahman Wahid một phần vì lý do 
tham nhũng. Thaksin Shinawatra, Thủ tướng Thái Lan, cũng đã từng 
bị buộc tội bởi Uỷ ban chống tham những. Năm 2002, việc kết tội hai 
con trai của Tổng thống Kim Dae-Jung (Hàn Quốc). vì lý do tham 
nhũng đã gây tác động xấu tới những thành công mà ông đã đạt được. 
Nhiều nhà lãnh đạo chính trị cao cấp khác của Trung Quốc, In-đô-nê- 
xi-a, Phi-líp-pin và Thái Lan gần đây cũng đã bị Phả tội liên quan 
đến các vụ tham nhũng. 


Ngày nay, nhiều nước đang phải đối mặt với tham những như một 
quốc nạn, song những nguyên nhân, hình thức và hậu quả ở mỗi quốc 
gia lại rất khác nhau. Sự khác biệt về mặt chính trị và luật pháp, mức 
độ phát triển kinh tế, các giá trị xã hội chính là những ảnh hướng khác 
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nhau đến việc thực thi chống tham nhũng. Nếu như các yếu tổ đều 
tương đồng thì một quốc gia có hệ thống tr pháp độc lập dễ có khả 
năng thành công trong việc đấu tranh chống tham nhũng hơn những 
nước yếu kém trong việc đảm bảo pháp chế. (Những phân tích thực tế 
- Ades và Di Tella 1997). Do vậy, sự phức tạp của hệ thống chính trị 
và bầu cử ở châu Á (Hsieh và Newman 2001, Taylor 1996), mô hình 
kinh tế (#odan, Hewison và Robinson 1997), cùng với các điều kiện 
văn hoá, xã hội (Sfeinberg 1987) sẽ phản ánh khả năng khác nhau của 
mỗi quốc Ø1a trong việc kiểm soát nạn tham nhũng. 


HH. ẢNH HƯỚNG CỦA THAM NHŨNG TỚI SỰ PHÁT TRIẾN 
KINH TẺ 


Tham nhũng tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp, ngay cả khi 
có thể dự liệu trước điều đó!. Mặc dù, nhiều doanh nghiệp coi hối lộ 
như một chi phí kinh doanh, bộ phận khác quan niệm hối lộ là chấp 
nhận được bởi thuận tiện để phát triển kinh doanh và doanh số bán 
hàng. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây đã cho thấy những doanh 
nghiệp đi hối lộ rút cục sẽ phải trả giá đất hơn và sự thực là hoạt động 
cũng trở nên kém hiệu quả. Trong khi đó, những doanh nghiệp này đã 
có sự nỗ lực đáng kể nhằm thoả thuận với các quan chức và đã phải 
gánh thêm những chí phí cao hơn (Kauƒfimann và Ji-Wei 1999). 


Tham những gây tốn hại tới nên kinh tế, điều đó được thê hiện rõ 
ở mội số nước châu Á đã phát triển mạnh trong nhiều năm, nghĩa là 
tạo được sự cân băng giữa tăng trưởng kinh tế và quản lý. Tuy nhiên, 
sự kiện xảy ra vào tháng 6 năm 1997 và sau thời gian đó dã chứng tỏ 
rằng sự cân bằng này là một thoả thuận sai lầm. Tham nhũng đang ảnh 
hướng trằm trọng tới nên kinh tế châu Á (n- đô-nê-xi-a, Hàn Quốc và 
Thái Lan đã tiến gần dến sự SỤP đồ kinh tế (Arndt và Hil] 1999). Ở In- 
đô-nê-xi-a, sụp đồ kinh tế gắn liền với cuộc chính biến chính trị lật đỗ 


! Một số nghiên cứu cho thấy tại những quốc gia mà hành vi tham nhũng dễ dự 
đoán sẽ có tý lệ đầu tư cao hơn những nước mà hành vị tham những không thể dự đoán 
(xem Campos, Lien và Prandhan 1999), 
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Chính phủ của Tổng thống Suharto, Thái Lan, Chính phủ của Thủ 
tướng Chuan Leekpai sau các sự kiện trên đã bị thất bại trong bầu cử. 
Mức nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng châu Á là rất lớn bởi nhiều 
vấn đề đã không được làm sáng tỏ và điễn ra nhiều lần trong một thời 
gian đài. bên cạnh đó thiếu sự minh bạch rõ ràng đặc biệt là trong hệ 
thống ngân hàng của một số quốc gia - hệ thống đã không được chuẩn 
bị kỹ lưỡng cho tác động của quá trình tự do hóa tài chính (M#eirez và 
Kaufmann 1999, McLeod và Œarnaut năm 19885). Cuộc khủng hoảng 
tài chính là một bài học đắt giá về chỉ phí và tác động của tham nhũng. 

Tham nhũng có tác động tiêu cực đến mọi hoạt động của quốc gia 
(Gray và Kaufmann 1988, Huicherofl 1997): cản trở quá trình dân chủ 
hóa và gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh quốc gia; giảm tốc độ 
tăng trưởng kinh tế và tốc độ đầu tư (Tanzi và Davoodi 1998, Ocampo 
2001) làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đăng về thu nhập và 
tỉnh trạng đói nghèo (Œupfa, Davoodi và Alonso - Terme 1998), như 
Ngài lames Wolfensohn, Chủ tịch Ngân hàng thế giới đã ví là “căn 
bệnh ung thự”. 


Với những ảnh hưởng của nạn tham nhũng thì kiểm soát được sẽ 
mang lại nhiều lợi ích. Diều đó đã được chứng minh ở những các quốc 
gia mà nạn tham nhũng được hạn chế thì những chỉ số kinh tế - xã hội 
quan trọng đang phát triển theo chiều hướng có lợi: số lượng đầu tư 
nước ngoài nhiều hơn, tốc độ tăng trưởng kinh doanh cao hơn, thu 
nhập bình quân đầu người cao hơn. tỷ lệ tử vong ở trẻ vị thành niên 
thấp hơn, tỷ lệ biết chữ nâng cao các quyền về tài sản được bảo vệ tốt 
hơn... (xem Kaufmamn, Kraay, và Zoido - Lobaton 2000). Chính vì lẽ 
đó mà kiềm chế nạn tham nhũng chính là thúc đẩy phát triển kinh tế, 
tăng cường sức cạnh tranh của quốc gia, nâng cao các điều kiện xã hội 
và giảm đói nghèo. 


II. TOÀN CẢU HOÁ CUỘC ĐÁU TRANH CHÓNG THAM NHŨNG 


Những nỗ lực quốc tế trong việc chống tham nhũng đã đóng một 
vai trò then chôt trong việc lập ra chương trình nghị sự cho nhiều 
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Chính phủ. Hai diễn đàn toàn cầu với sự tham gia của các Chính phủ 
và nhà lãnh đạo của các nước, các tổ chức quốc tế và tổ chức quốc tế 
phi chính phủ, các nhà tài trợ đã đạt được một bước phát triển và 
những kết quả nhất định. Hai diễn đàn này bao gồm hàng loạt các 
phiên họp thuộc Hội nghị chống tham nhũng quốc tế (IACC) 
(www.l liacc.org) và Diễn đàn toàn cầu (www. Ø lobalfforum3.org). 
Trong các phiên họp tại Hội nghị chống tham nhũng quốc tế có sự 
tham dự của nhiều thành phần chống tham nhũng (chính phủ, tổ chức 
quần chúng và tỏ chức phi Chính phủ, tổ chức quốc tế, các phương 
tiện thông. tin đại chúng... v}. Trong khi đó, các phiên họp của Diễn 
đàn toàn cầu, thành phần chủ yếu là Bộ trưởng và sự tham gia của các 
chuyên gia được mời. Các phiên họp thuộc Hội nghị chồng tham 
những quốc tế bắt đầu từ năm 1983, đối với Diễn đàn toàn cầu mới chỉ 
bắt đầu gần đây và mới được tô chức vào năm 1999, 


Phiên họp lần thứ 11 của Hội nghị chống tham nhũng quốc tế và 
phiên họp lần thứ III của Diễn đàn toàn cầu đã được tổ chức kế tiếp 
nhau trong tháng 5 năm 2003 ở Seoul, Hàn Quốc. Sự kết hợp này tập 
trung vào những nỗ lực xây dựng một liên minh quốc tế nhằm thúc 
đây sự ủng hộ và tiến hành các chương trình chống tham những. 
Những thành viên tham gia bao gồm các Bộ trưởng, các quan chức 
cao cấp và đại diện các cơ quan nhà nước khác nhau của 123 quôc g1a, 
các tô chức phi chính phủ và liên chính phủ. Tuyên bố cuối cùng khi 
kết thúc phiên họp của Diễn đàn này có nội dung là đảm bảo vấn đề 
tham những sẽ tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu trong các chương 
trình quốc tế và quốc gia. 


Trong Phiên họp lần thứ 11 của Hội nghị chống tham nhũng quốc 
tế và Phiên họp lần thứ III của Diễn đàn toàn cầu, đã thảo luận giữa 
các thành viên tham gia là đề xuất xây dựng Công ước của Liên Hợp 
quốc về chống tham nhũng. Kế từ khi có để xuất này, các cuộc đàm 
phán đã được tiễn hành nhằm hoàn thiện tài liệu cho kịp ký kết vào 
cuối năm 2003. Sáng kiến này được xây dựng dựa trên những sáng 
kiến quốc tế quan trọng khác, trong đó có: 
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- Công ước về chống hối lộ đối với các viên chức nước ngoài 
trong giao dịch kinh doanh quốc tế (www.oecd.org); 

- Lực lượng đặc nhiệm hành động trong lĩnh vực tài chính (được 
thành lập để đấu tranh chống hoạt động rửa tiền (www.occd.org/fatf); 


- Tổ chức minh bạch quốc tế (liên minh các tổ chức quần chứng 
toàn câu tiên phong chông tham nhũng (wwW.transparency.org); 


- Nhóm hoạt động chống tham những và xây dựng năng lực quản lý 
của các Ngân hàng phát triển đa phương www.worldbank.org/publicsector); 


- Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (chương trình chủ điểm 
nhằm khuyến khích tính trách nhiệm, minh bạch và chống tham nhũng 
(www.undp.org/øgovernance/account.htm). 


IV. NHỮNG SÁNG KIÊN GẢN ĐÂY VÈ CHÓNG THAM 
NHŨNG Ở CHÂU Á 

Ở châu Á, _Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Tổ chức hợp 
tác và phát triển kinh tế (OECD) đã cam kết hỗ trợ Kế hoạch hành 
động chống tham nhũng của châu Á và Thái Bình Dương, một kế 
hoạch đã được 20 nước thành viên của ADB tán thành từ tháng II 
năm 2001". Kế hoạch hành động ADB-OECD nhằm hỗ trợ các hoạt 
động khu vực có liên quan đến ba thành tố của chương trình là: (1) 
phát triển hệ thống dịch vụ công cộng hoạt động hiệu quả và minh 
bạch, (2) củng cố các hoạt động chống hối lộ và tăng cường tính liêm 
chính trong hoạt động kinh doanh, (3) hỗ trợ việc tham gia tích cực 
của quần chúng”. Cả hai tổ chức này dẫn đầu trong việc huy động 
nguồn lực cho các quốc gia đang tìm kiếm hỗ trợ thông qua kế hoạch 
hành động này. Thông qua việc cam kết giúp đỡ các quốc gia đảm bảo 


! Để biết thêm thông tin chỉ tiết xem wwwl.oecd.org/daf/A SLA com/index.htm. 

? Ngân hàng phát triển châu Á đã triển khai một loạt các chương trình trên khắp khu 
vực nhằm tăng cường hoạt động quản lý và xây đựng năng lực. Đề có cái nhìn tổng thể 
về các dự án khác nhau đó, xem www.adb.org/Projects/default.asp. 
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nguồn lực cho những sáng kiến chống tham những ADB và OECD 
hướng tới việc tạo ra động lực hành động cho các Chính phủ. Tuy 
nhiên, một vẫn đề khó khăn khi giải quyết nạn tham nhũng là ban đầu 
chỉ có 18 trong số 33 Chính phủ có mặt tại Tokyo tháng I1 năm 2001 
ký vào kế hoạch hành động', bởi thuộc tính thu hút sự tham gia một 
cách rộng rãi ở mức có thể, kế hoạch này không mang tính bắt buộc. 


Tổ chức thương mại thế giới (WT O) cũng đã gặp phải trường hợp 
tương tự khi nỗ lực thúc đây việc ký kết Hiệp định về hoạt động mua 
sắm của Chính phủ trong đó các bên tham gia ký kết chấp nhận trình 
tự mua săm minh bạch và không phân biệt đối xử. Cho đến nay, ở 
châu Á chỉ có Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, và 
Sing-ga-po đã ký vào Hiệp định. Vì nhiều lý do và ngoại trừ Đài Loan 
Œ rung Quốc), các nước còn lại trong khu vực, thậm chí còn chưa bắt 
đầu đàm phán Bìa nhập hoặc chấp nhận tham gia với tư cách là quan 
sát viên”. Bước tiến tích cực nhất của các nước trong việc đạt đến các 
tiêu chuẩn của WTO chính là việc Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương thành lập Nhóm các chuyên gia trong lĩnh vực mua 
săm của Chính phủ mà năm 1999 đã chấp nhận “Các nguyên tắc 
không bắt buộc về hoạt động mua sắm của chính phủ "`. 


Một số tô chức quốc tế đã nỗ lực hình thành một chương trình 
chống, tham những trực tiếp hơn, như Ngân hàng thế giới đã đưa ra 
một số sáng kiến quốc gia về quản lý và chống tham nhũng. Trong 
những Dự án hễ trợ của Ngân hàng ở khu vực có Dự án xây dựng 
năng lực của khu vực kinh tế và công cộng ở Campuchia (2002} 
chương trình hỗ trợ giai đoạn quá độ của Đông Ti-Mo (2002) và hợp 


' Kế hoạch này ban đầu đã được tán thành bởi các nước Băng-la-đét, quần đảo 
Cook, FIjI, Án Độ, Nê-pan, Pakixtan, Papua New Guinea, Phi-líp-pin, Samoa, Sing-ga- 
po và Vanuatu. Sau đó có thêm 3 quốc gia ủng hộ dự án này là: Campuchia, Hồng 
Kông (Trung Quốc) và Ka-zắe-xtan. 

° Xem “Khái quát về Hiệp định mua sắm Chính phủ” của Tổ chức thương mại thế 
giới tại xem www.wto.orp/English/tratop e/gproc e/over e.htm. 


3 
- Xem wwW.apecsec.Org.sự. 
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tác cải cách quản lý ở In-đô-nê-xi-a (2002). 


Các tổ chức quốc tế đã tỏ ra đặc biệt linh hoạt trong các vấn đề 
chống tham nhũng cụ thể, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến 
hoạt động rửa tiền. Gần đây, Lực lượng đặc nhiệm hành động trong 
lĩnh vực tài chính (FATF) đã đưa In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin vào “số 
đen” gồm những nước không có tinh thần cộng tác. Sau một thời gian 
trì hoãn việc ban hành Luật rửa tiền và đưa vào “sổ đen” của Lực 
lượng đặc nhiệm, cuối cùng Quốc hội Phi-líp-pin thông qua Luật rửa 
tiền. (Tuy nhiên, Lực lượng đặc nhiệm hành động trong lĩnh vực tài 
chính quyết định vẫn giữ Phi-lip-pin ở trong danh sách này, vì theo 
cách nhìn của nhóm đặc nhiệm, luật này của Phi-líp-pin “vẫn còn 
nhiều thiếu sót nghiêm trọng”'. Mặc dù được đưa vào “số đen” của 
Lực lượng đặc nhiệm hàng động từ tháng 6 năm 2001, nhưng In-đô- 
nê-xi-a đến nay - vẫn chưa thông qua một đạo luật tương tự về chống 
rửa tiền. Một nỗ lực của Lực lượng đặc nhiệm hành động trong lĩnh 
vực tài chính là: Nhóm chống rửa tiền của khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương (www.apgml.org) được hình thành năm 1997 nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc thông qua và thực thi 40 kiến nghị do Lực 
lượng này đưa ra. 


Những tổ chức quốc tế khác cũng đang có những nỗ lực nhằm 
thảo ra một chương trình nghị sự cho hoạt động chống tham nhũng 
của các Chính phủ thông qua việc thiết lập những thoả ước khác nhau. 
Trong BE nỗ lực đó có Thoả ước vốn Basel của Ngân hàng thanh 
toán quốc tế”, các sáng kiến của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 


' Tuyên bố của Lực lượng hành động trong lĩnh vực tài chính “Không có biện pháp 
đối phó nào được Lực lượng hành động trong lĩnh vực tải chính áp dụng đề chỗng lại 
Phi-líp-pin cho đến nay” xem wwwl.oecd. org/fat7pdfPR-20011218 en.pdf. 


: Tháng 12 năm 2001 Uỷ ban Basel về g giám sát hoạt động ngân hàng thuộc Ngân 
hàng thanh toán quốc tế (BIS) đã xem xét lại tiễn trình thảo luận hướng tới một Thoả 
ước vốn Basel mới với mục đích nâng cao các yêu cầu về vốn hiện có, tiến hành rà soát 
mang tính giám sát mức độ tương xứng về vốn của một ngân hàng và quy trình đánh 
giá nội bộ, nguyên tắc thị trường rộng hơn thông qua việc phổ biến hiệu quả nhằm 
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(OECD)', và các hiệp hội kinh doanh quốc tế, như Hội đồng kinh tế 
khu vực Thái Bình Dương (PBEC). (Hội đồng kinh tế khu vực Thái 
Bình Dương là một hiệp hội các nhà kinh doanh cao cấp hàng đầu của 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thông qua một điều lệ về các tiêu 
chuẩn cho việc buôn bán giữa Chính phủ và giới kinh doanh đồng thời 
khuyến khích giới kinh doanh tham gia vào hoạt động ngăn chặn nạn 
tham nhũng ở khu vực.” 


Bên cạnh đó, một số các quốc gia tài trợ đã trực tiếp tham gia vào 
việc lập chương trình hành động chống tham nhũng trong khu vực, 
đặc biệt là Cơ quan phát triển quốc tế Australia (Aus AID), Cơ quan 
phát triển quốc tế Ca-na-đa (CIDA), và Cơ quan phát triển quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID), các cơ quan này rất chủ động trong việc thực hiện 
những chương trình về dân chú và quản lý ở một số nước có hoạt 
động chống tham những trong khu vực). 


khuyến khích những hoạt động ngân hàng, lành mạnh và an toàn, Xem BIS, «Tiễn độ 
hướng tới việc hoàn thiện Thoả ước vến Basel mới», ngày 13/12/2001, 
wWw.bis.org/press/p01 1213.htm 

' ©ECD tiếp tục thúc đẩy việc tiến hành những biện pháp khác nhau, điển hình là 
Công ước chống hồi lộ đối với viên chức nước ngoài trong giao dịch kinh đoanh quốc 
tế, Đề xuất của Hội đồng OECD vẻ Tăng cường chuẩn mực đạo đức trong khu vực 
công và đề xuất sau khi đã sửa đổi, các nguyên tắc của OECD về quản trị doanh 
nghiệp. Để biết thêm chỉ tiết, xem WWW.Oecđ.Org, 

Xem trang web của Hội đồng kinh tế khu vực Thái Bình Dương www.pbec.org, 

* Cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ hiện có những chương trình như vậy ở 
Myanmar, Campuchia, In-đô-nê-xia và Phi-lip-pin. Tại Phi-líp-pin, Chương trình 
hướng tới hỗ trợ các tổ chức có tính trách nhiệm như cơ quan thanh tra và các tổ chức 
thành viên khác của Hội đồng điều phối chống hối lộ liên ngành. Hợp tác với Vụ Ngân 
sách và quản lý Phi-líp-pin, Chương trình giúp xây dựng Tạp chí phát triển liêm chính 
và lập kế hoạch chống tham những ở các cơ quan nguy cơ cao. Chương trình cũng phối 
hợp hành động với Vụ Tài chính Phi-Iip-pin để thành lập Hiệp hội bảo vệ liêm chính, 
Để có cái nhìn tổng quát về hoạt động của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỷ, xem 
WWW.usaid.pgov/đdemocracy/ane/ane.html. Cơ quan phát triển quốc tế Ca-na-đa cũng 
đang tiến hành hoặc có các dự án đã lên kế hoạch ở Căm-pu-chia, In-đô-nê-xia, Lào, 
Ma-lai-xia, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam. Xem www.acdicida.gc.ca/CIDAWEB, 
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Tóm lại, dưới áp lực công luận tăng cao bởi hậu quả của cuộc 
khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, một phần do xảy ra một số vụ 
tham nhũng lớn và những hỗ trợ tích cực cúa các tô chức đa phương, 
các nhà cải cách chính phủ và xã hội mà việc đương đầu với tham 
nhũng đã trở thành ưu tiên hàng dầu cũng như trên cơ sở tiềm lực kinh 
tế và phạm vi hoạt động ngoại giao. các cá nhân, tổ chức quốc tế 
không ngừng tác động đến những chương trình hành động nêu trên. 
Có những lúc, sự nỗ lực đó gần như đơn phương, nhưng cũng có lúc là 
sự kết hợp giữa các tô chức quốc tế cùng phối hợp hành động với các 
nhóm trong nước nhằm tăng cường áp lực. Dưới nhiều hình thức khác 
nhau, việc phổ cập hoá những nỗ lực chống tham nhũng đã cho thấy 
sự hợp tác của quốc tế với trong nước trên lĩnh vực này là rất hiệu quả. 
Sự hợp tác này báo hiệu trước một tín hiệu tốt trong thay đổi cân bằng 
lực lượng giữa những đối tượng có lợi từ việc giữ nguyên trạng với 
những đối tượng cải cách. 


V. THÁCH THỨC CÚA VIỆC ĐÁU TRANH CHÓNG THAM 
NHŨNG Ở CHÂU Á 

Dân số (với số lượng ngày càng tăng) ở một số nước châu Á, 
tương tự như các nước đang bị ảnh hưởng nhiều bởi sức ép từ bên 
ngoài của quá trình toàn cầu hoá vả áp lực bên trong của quá trình 
dân chủ hoá, ngày càng nhận thức được tác động của nạn tham 
những, có những yêu cầu để các nhà lãnh đạo đối xử tốt hơn chỉ vì 
họ muốn có cuộc sống tốt đẹp. hơn. Người dân cũng như cộng đồng 
quốc tế đang có sự đánh giá rất đúng đắn về hậu quả của nạn tham 
nhũng. Một trong các nỗ lực của các tổ chức quốc tế đối với việc 
chống tham nhũng là yêu cầu các quốc gia cải thiện hoạt động quản 
lý để đổi lấy sự tài trợ. Sự thay đổi và cải cách trong hoạt động 
quản lý của các quốc gia đã phát sinh yêu cầu của các nhà hoạt 


webcountry. nsf.asiae.htmÌ. Cơ quan phát triển quốc tế của Australia đã tiễn hành nhiều 
hoạt động trong hai năm 2001 và 2002 với mỗi quan tâm chính là vấn đề quản lý, với 
chỉ phí 308,3 triệu Độla Ôxtrâylia. Xem www.ausaidegov.au/keyaid/gover.cfm, 
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động chống tham nhũng trong nước và quốc tế về những hiểu biết 
nhiều hơn, thông tin rộng hơn nhận thức sâu sắc hơn đối với vấn đề 
tham nhũng. Để đáp ứng được các yêu cầu đó, nhiều cơ quan đã 
phải làm việc để vượt qua những khó khăn thường gặp trong việc 
phát hiện và phân tích thông tin về tham nhũng bởi những đữ liệu 
liên quan đến nạn tham nhũng ở các quốc gia rất khó thu thập. Mặc 
dù có những hạn chế về mặt phương pháp luận nhưng nhiều cơ 
quan vân thường xuyên đưa ra các đánh giá vẻ nạn tham nhũng một 
cách tương đối. Ví dụ: chỉ số nhận biết tham nhũng (CPI) của Tổ 
chức minh bạch quốc tế (TI) là một trong số những căn cứ tham 
nhũng thường được sử dụng. Dựa trên những cuộc điều tra khác 
nhau trong nước và quốc tế, chỉ số nhận biết tham nhũng cho thấy 
phần nào thực tế của những thách thức từ việc đấu tranh chống 
tham những. ở châu Á. Chỉ số nhận biết tham nhũng gắn liền với 
nhận thức về mức độ tham những dựa trên các điều tra đối với các 
doanh nhân, các viện sỹ, các nhà phân tích nguy cơ, với thang điểm 
từ 0 (tham nhũng cao) đến 10 (hoàn toàn trong sạch). Sử dụng 
phương pháp này (Phụ tực I.1), thì hầu hết các nước đang phát 
triển ở châu Á có chỉ số nhận biết tham nhũng là bốn hoặc thấp hơn 
bốn. Do vậy, các quốc gia còn phải có nhiều nỗ lực để đạt tới tình 
trạng kiểm soát được nạn tam nhũng. 
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Phụ lục 1.1 


Chỉ số nhận biết tham nhũng 
của nền kinh tế ở châu Á (2000 - 2003) 


Các nên kinh tế 2000 2001 2002 2003 - 


| Sing-ga-po 91 92 93 94 
Australia 83 85 86 88 — 
mm RTWNNZ 

Km ĐH. KT RÍ 
Ki _P | tt | Am. 1n 
cng tu = AE | ng Noi _= 
. . _ - 1 7 : = | = sa 


Án Độ : 248 5 |. 17 


Phrlpphm 28 29 (26 | 25_ 


Pakistan ¡mà |.93 | 26. 53.1 
 Ỷ“.h.... ốc 
==. -..n¬ | 
| 942 112 l3. 


Tính trung bình câ khuvực 4.4 43 - 46 4.5 


- Hồng Kông (Trung Quốc) 
ˆ Nhật Bản 
- Đài Loan (Trung Quốc) 


In-đô-nê-xi-a 


Băng-la-đét — Ta, 


Ghi chú : na: là không có số liệu 
Nguồn: TỔ chức mình bạch quốc tễ 


(MWMw.fFAïSpđrency.0rg) 
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Ngân hàng thế giới đang đóng góp những nỗ lực vào việc giải 
quyết nạn tham nhũng, một phần những cố gắng nhằm hiểu biết và 
hoàn thiện việc quản lý nhà nước. Tham những được coi là một trong 
6 chỉ số của quản lý nhà nước, đó là: lời nói và trách nhiệm; ổn định 
chính trị; hiệu quả trong hoạt động của Chính phủ; chất lượng điều 
hành ; vai trò của pháp luật trong xã hội (chế độ pháp trị); kiểm soát 
tham nhũng. Khi xây dựng những chỉ số kiểm soát tham nhũng, Ngân 
hàng thế giới sử dụng những nguôn điều tra gốc, như các cuộc điều tra 
của DRIMC Graw-HiII (Cơ quan tình báo kinh tế), Nhóm dịch vụ rủi 
ro chính trị và những cuộc điều tra trong lĩnh vực kinh doanh của 
Ngân hàng thế giới (Ngân hàng thế giới đã không sử dụng các chỉ số 
của Tổ chức minh bạch quốc tế một cách trực tiếp vì bản thân chỉ số 
nhận biết tham nhũng cũng chỉ là việc tiến hành nghiên cứu trên 
những kết quả kháo sát đã có). 


Đề hoạt động có hiệu quả thì nạn tham nhũng phải được xem là 
một trong những thách thức của hoạt động quản lý nhà nước. Bởi vậy 
nội dụng chính được bản luận, phân tích ở chương sau nhắn mạnh tầm 
quan trọng của việc hiểu biết đầy đủ vai trò của môi trường quản lý 
nhà nước đối với việc xây dựng những chính sách và chương trình 
chống tham nhũng thích hợp. Trong vân đề này, nghiên cứu của Ngân 
hàng thế giới nhằm xây dựng 6 chỉ số tổng hợp về đánh giá chất lượng 
quản lý, qua đó sẽ giúp hiểu rõ hơn tính chất nghiêm trọng và các khía 
cạnh của vấn đề tham những ở các quốc gia. Đồng thời, làm rõ được 
điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động quản lý của mỗi quốc gla và 
những thay đổi theo thời gian, tuy điều này có thể ảnh hưởng tới 
phương pháp đánh giá và xây dựng chiến lược chống tham nhũng. 


Phụ lục 1.2 gồm các chỉ số quản lý nhà nước, là kết quả nghiên 
cứu tình huống do Ngân hàng thế giới tiễn hành tại 4 quốc gia từ năm 
1996 đến 2002 (In-đô- -nê-xI-a, Hàn Quốc, Phi-líp-pin và Thái Lan) và 
các chỉ số của mỗi nước được xếp hạng theo nhóm trong những năm 
gần đây, mỗi chỉ số cho thấy tỷ lệ phần trăm các nước trên thế giới 
xếp đưới mức được chọn (gắn với mức độ sai số cho phép). 
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Phụ lục 1.2 


Chỉ số quản lý được lựa chọn trong các năm 1996 - 2002 
(Xếp loại theo tỷ lệ % của các nước được chọn) 


Năm In-đô- Hàn - Phi-líp- Thái 


ltxế quả K' h 
Tre v0 hệt VI -nêxia Quốc . pin Lan 


2002 | 348 | 61⁄7 ¡ 540 571 

200 325 7 686 , 602 | 581 - 
Í và trách nhiệm | l998 | 120 | 686 | 634 Ì 555 
1996  J62 ' 681 S86 | 529 

2002 | 124 605 297, 627 - 

Ôndnh 2000, 30, 648 - 400 5700 ` 
chnhtjị  q1ọo§g 9] 564 ' 497 594 


1996 30,5 


JNx sẽ 
"1. By! Tn TỰ 
¬ l.n. Tìng 1xx 
sa chittpflbÍ TiöE J<Nã na. 

"... l1 T 

"...ẽ. Zn.nt 
` FT E SE TS NG Ì 
0ftì go Rprrilic?78IETNIETTE 


196 657 | 785 ¡ 685 70,2 
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2002 232 | 778 | 381 ` 624 | 


Tính tối cao . 2000 l1 746 - 41,6 69,7 


'HAERAPMBE lg0R 2 lái | T73 ˆ (40g | 692 4 
_ 1996 398 819 ' 548 711 


2002! 67 ' 665 | 316 - S6 
Kiểm soát 2000 87 | 728 ND 4 46 s 
tham những I0098 6, 6 __ 699 459 612 


| 196 35⁄3 767 | 380 | 427 - 
—_=—=—= .—..-....' ốc 2o, 


Ghỉ chú: Cơ sở dữ liệu của những chỉ số quan ý này là toàn 
điện, dựa trên 275 biến số quản tý từ 20 nguôn và 18 tổ chức, trong 
đó có Freedom House, Gallup Iuernational, Cơ quan Tình báo kinh 
tế, DRUMC Graww-HII, Ngân hàng thế giới, Quỹ Heritage, và Ngân 
hàng tái thiết và phát triển châu Âu. Phương pháp tập hợp thông tin 
này mạng tính nhạy cảm với các sai số, các tác giả đã chú tâm nhiều 
hơn đến những kết quả: điều tra có sai số thấp và ít quan tâm hơn đến 
những kết quả có sai số cao. Dựa vào những nguồn thông tin hỗn hợp, 
các chỉ SỐ quản lý này giảm được sai số, điều này sẽ không thể có 
được nếu chỉ dựa vào mội hay một vài nguồn thông tìn. Đề biết thêm 
chỉ tiẾtI xem Chương lI của Radelete (2003). 


Nguồn: Kanwfimamn, Kraayvà Mastruzzt 2003). 

Qua bảng dáng giá chỉ số (Phụ lục 1. 2) về vấn để quản lý của mỗi 
quốc gia đã nêu bật thực trạng quản lý ở từng nước, nơi nạn tham 
những đang tác động một cách trực tiếp, từ đó cho thấy một trong 


những thách thức của cuộc chiến chống tham nhũng là phải hiểu rõ 
những điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động quản lý. 


Lượng thông tin về thiệt hại và những tác động của tham nhũng 
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ngày càng nhiều, bên cạnh đó việc nhấn mạnh tới vấn đề tham nhũng 
trong chương trình nghị sự của các tỗ chức quốc tế và các tổ chức 
trong nước đã gây áp lực đối với nhiều Chính phủ, nếu không muốn 
nói là bị ép buộc phải tiến hành các chương trình và chính sách chống 
tham nhũng. Chính vì vậy, số lượng các đề xuất và sáng kiến về chống 
tham nhũng ngày càng tăng, lượng kiến thức có được từ các thông tin 
ngày càng phong phú. Bất kỳ quốc gia nào cũng có tô chức và công cụ 
chống tham nhũng, tuy nhiên có những bằng chứng cho thấy ở một số 
nước, những tô chức và công cụ này đã không còn tác dụng trong việc 
chống tham nhũng bởi những chương trình chống tham nhũng không 
được thực hiện hoặc chính bản thân các tô chức chống tham nhũng lại 
là “ổ” tham nhũng. 


Do đó, mặc dù có nhiều yêu cầu từ nhiều phía đối với chính sách 
và chương trình chống tham những ở châu Á, nhưng tiền độ của chiến 
dịch chống tham nhũng cho đến thời điểm này vẫn chưa đạt kết quả 
như đã đề ra. Theo ý kiến của nhiều chính khách hàng đầu và những 
người tham gia chống tham nhũng chủ chốt thì mục tiêu chống tham 
nhũng đã quá rõ nhưng cách thức thực hiện chưa ồn định do không có 
một lộ trình hữu hiệu. 


Ban đầu, lộ trình chính là kế hoạch đưa ra, đó là việc triển khai 
phân tích một chương trình đã thực hiện qua đó để đánh giá và tăng 
cường hiệu quả của những chính sách và chương trình chống tham 
nhũng đã có. Do các đề xuất và quyết định luôn thay đổi, đôi lúc còn 
trái ngược nhau, nên các quan chức và những người úng hộ chống 
tham nhũng cần có một khuôn khổ đánh giá và những điểm cần dược 
ưu tiên trong các chương trình và chính sách đó. Đồng thời, yêu cầu 
khuôn khổ đó phải thật nhạy cảm với thực tế xã hội, kinh tế và cbính 
trị trong từng môi trường quản lý. Mỗi quan tâm này phù hợp với 
những nguyên tặc chung của Tuyên bố cuối cùng tại Diễn đàn toàn 
cầu lần thứ LH, đó là '*Cân đặt ra những biện pháp chồng tham những 
phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của một xã hội nhất định nhằm đưa ra 
những giải pháp thực tế một cách có hiệu quả.” Đề chứng mình rằng 
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văn hoá không phải là *vỏ bọc” che đậy cho nạn tham nhũng, Tuyên 
bố cuối cùng của Diễn đản toàn câu lần thứ III đã khẳng định ngay. từ 
đầu "gửi trị của tính liêm chỉnh cần được duy trì ở phạm vi toàn cầu” 
và “yêu cầu những đặc điểm về văn hoá và lịch sử của mỗi nước 
thành viên không được sử dụng làm cái cớ để biện mình cho tham 
những... 


Yêu cầu cập bách của các Chính phủ. khu vực tư và tổ chức quần 
chúng nhằm kiểm soát tham nhũng một phần xuất phát từ những thiệt 
hại về kinh tế và hàng loạt những biểu hiện tiêu cực tình trạng này vẫn 
tiếp diễn bởi những diễn biến phức tạp của nạn tham nhũng trong 
nước và xuyên quốc gia. Đồng thời, những nhóm đối tượng này cũng 
nhận thức ngày càng rõ vê ý nghĩa lớn lao của việc xây dựng mội liên 
minh có thể kiêm soát tham nhũng một cách hiệu quả. Nghiên Cứu của 
Ngân hàng thế giới (đã đề cập trong phần trước), cho thấy việc kiểm 
Soát tham những mang lại nhiều tác dụng tích cực trong các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế và xã hội. Tất nhiên, thách thức chính là làm thế nào 
đê đi từ lý luận đến thực tiễn hành động. 


Qua các công trình nghiên cứu, từ những vấn đề đúc rút được 
ngày càng mang nhiều tính thuyết phục về quản lý và tham nhũng, 
chúng tôi bàn bạc và đề xuất một chương trình hành động (nêu chí tiết 
ở chương sau) nhằm sử dụng để đánh giá, xác định sự ưu tiên và cải 
thiện các chính sách và chương trình chống tham nhũng sẽ được đề 
xuất hoặc đã có. Giả thiết nền tảng của khuôn khổ này chính là, các 
nước khác nhau cần có những chính sách khác nhau. Do sự khác biệt 
về mặt lịch sử, chính trị, kính tế và xã hội giữa các quốc gia, nên 
không thể có một chương trình hành động về chống tham nhũng thích 
hợp cho tất cả các nước. Cái mà khuôn khổ phân tích có thể mang lại 
chính là một sự tiếp cận thực tế nhằm rút ra những bài học kinh 
nghiệm quốc tế về công cụ và biện pháp chống tham nhũng, đồng thời 


l Xem Tuyên bế cuối cùng tại website: www.worldbank.org/wbi/governance/pdf? 
gi3fñnaldec.pdf. 
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xây dựng và thực hiện một cách có hiệu quả một chương trình cải 
cách thích hợp. 
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Chương II 


NÂNG CAO HIỆU QUÁ CỦA CÁC CHÍNH SÁCH 
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHÓNG THAM NHŨNG 


“Cân xây dựng các biện pháp chống tham những phù hợp với 
hoàn cảnh cụ thể của một xã hội nhất định nhằm đưa ra những giải 
pháp thực tiễn một cách hiệu quả”. 

(Tuyên bỗ cuỗi cùng, Diễn đàn toàn cầu lần thứ IHI]) 

Tại một số nước trên thế giới đã xuất hiện những cơ hội, điều kiện 
để tiến hành hoặc cải thiện các chính sách và chương trình chống tham 
những quốc gia, chính vì lẽ đó mả thế lực tham nhũng ở những nước 
này đang phải đối mặt với lực lượng chống tham nhũng ít phân tán và 
được tô chức tốt hơn trước. Tình trạng phân tán và “im lặng” trước 
đây của các lực lượng bên trong và bên ngoải cơ quan nhà nước 
dường như đã được khắc phục nhờ thiết lập được các liên minh chống 
tham nhũng. Một số nước đã có những tiến bộ đáng kể, các tổ chức 
chống tham nhũng đã tận dụng dược những khó khăn của các thể lực 
tham nhũng và những cơ hội thuận lợi để định hình một liên minh 
rộng rãi, tạo đà cho những bước đi vững chắc mà trong đó lợi ích của 
từng tổ chức được “tạm gác” sang một bên. 

Những cơ hội này phát triển vì một số lý do sau: /# nhất số 
lượng ngày càng nhiều các công trình nghiên cứu và phân tích về hậu 
quả của tham những, sự hiểu biết của công dân về vấn đề này cụ thẻ, 
sâu sắc hơn những gì mà họ nhận thức được trước dây; z2 hai, những 
quan chức có tư tưởng đôi mới trong khu vực công cũng nhận thấy 
ảnh hưởng của việc chống tham nhũng không cao như trước đây bởi 
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số lượng ngày cảng tăng các nhà tài trợ quốc tế có yêu cầu sử dụng 
các khoản hỗ trợ phát triển của họ một cách trung thực (trong các điều 
ước quốc tế đang được xây dựng đều yêu cầu các nước phải thực hiện 
những biện pháp chống tham nhũng); /ý ba, một số chính trị gia cao 
cấp đã phải rời khỏi vị trí cao nhất vì lý do tham nhũng. Cũng chính vì 
vậy, một số quan chức cho rằng chống tham những có thể mang lại 
những lợi ích chính trị. 


Trong bối cảnh việc chống tham những đang có nhiều cơ hội và 
"íL nguy hiểm” hơn thì các quan chức, những người có thẩm quyền 
cũng quan tâm và mong muốn có được các công cụ để đánh giá và cải 
thiện các chính sách, chương trình chống tham những. IHện đã tập hợp 
gần đầy đủ các điều kiện đề cái thiện các chính sách và chương trình 
chống tham nhũng. Mặc dù, các thế lực tham nhũng đang cô găng tìm 
ra các điều kiện này. Các liên minh chống tham nhũng cần phát triển 
và thực hiện các chiến lược nhằm tận dụng lợi ích từ các điều kiện này 
đẻ chống lại các lực lượng tham những. 


Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đó. Chương II giới thiệu một kế 
hoạch có thể áp dụng để thiết kế và xây dựng chương trình, chính sách 
chống tham nhũng có hiệu quả hơn ở cấp quốc gia cũng như cấp địa 
phương. Nội dung này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu về 
tham những và hoạt động chống tham nhũng toàn cầu diễn ra trong 
thời gian gân đây (có nhiều hơn câu hỏi và trả lời về vấn đề này). Qua 
đó cung cấp một cách thức thực hiện chiến lược chống tham nhũng và 
giúp các nhà cải cách có thêm kinh nghiệm. 

Tuy nhiên. kế hoạch này không phải là yếu tố quyết định để tạo 
nền sự thành công trong việc chống tham nhũng, mà cần sự hề trợ của 
nhân dân và nhiều nhân tó, lực lượng khác để dẫn đến kết quả cuối 
cùng. Bởi vậy, mục đích lớn nhất của kế hoạch này sẽ giúp giảm bớt 
sự chênh lệch về nhận thức giữa các nhà cải cách. 


Các phân tích chúng tôi để xuất bao gồm sáu nhân tố hành động sau: 


ƒ,Phản tích môi trường hoạt động và quản lý của một quốc gia. 
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Phát triển và cải thiện các chương trình và chính sách chống tham 
những ở cấp quốc gia cũng như cấp địa phương cần bắt đầu từ những 
hiểu biết thấu đáo về môi trường hoạt động và quản lý của một quốc 
gia. Tại nhiều nước, việc xây dựng các lịch trình và biện pháp chống 
tham nhũng đã bỏ qua nghiên cứu và phân tích vẻ vấn để này, điều đó 
một phần giải thích cho những nỗ lực chống tham nhũng không hiệu 
quả tại các nước này. Phân tích đầy đủ về môi trường hoạt động và 
quản lý của một quốc gia là xem xét các mặt kinh nghiệm lịch sử, xã 
hội. kinh tế và chính trị của quốc gia đó. Phân tích chính trị xã hội là 
đặc biệt quan trọng vì đó là nhân tố quyết định hiệu quả của hoạt động 
chống tham nhũng. Phân tích này nên gồm các cách tiếp cận tương đối 
khác nhau hiện có về Chính phủ và các hình thức tham những. Ngân 
hàng thế giới và các tổ chức khác đã phát triển nhiều công cụ chẩn 
đoán giúp có được hiểu biết sâu rộng vẻ môi trường hoạt động và 
Chính phủ của một quốc gia. Những phân tích này rất cấp thiết để 
chọn ra các biện pháp chống tham nhũng có thể thực hiện ở một quốc 
gia hay một địa phương nhất định. 


2. Xem xét bản tổng hợp các phương tiện chống tham những trên 
toàn cẩu. Việc xem xét này là cơ bản trong việc định hình các chương 
trình và chính sách thích hợp có thể thành công trong môi trường 
Chính phủ nhất định. Hiện nay có rất nhiều thông tin về các biện pháp 
chống tham nhũng đã được thực hiện và các biện pháp này trên bình 
diện toàn cầu có thể bị lặp lại. Do việc công khai thông tin ngày càng 
phổ biến mà tính minh bạch tăng cao nên bảng tổng hợp có thể rộng 
hoặc hẹp. Chắc chắn rằng một vấn đẻ liên quan đến tham nhũng mà 
một quốc gia đang cố gắng giải quyết (ví đụ như đảm bảo sự an toàn 
cho người tố cáo) thì các quốc gia khác đã thực hiện các biện pháp để 
giải quyết vấn để đó. Xem xét kinh nghiệm của các quốc gia khác có 
thể giúp nhận dạng các chương trình và chính sách khác nhau và trả lời 
câu hỏi sau : khi nào, thế nào và ở đâu các biện pháp có hiệu quả? 
thành công và hạn chế của các biện pháp này là gì ? Điều kiện tiên 
quyết để thành công và điều gì cần phải tránh ? 
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3. Lựa chọn các biện pháp chống tham những dựa trên môi trường 
quản lý của một quốc gia. Các chương trình và chính sách lựa chọn từ 
bảng tổng hợp toàn cầu về chống tham những phải chắc chắn phù hợp 
với môi trường chính phủ tại một quốc gia, một bang hay một quận, do 
vậy các biện pháp này cần được phân tích và biến đổi cho phù hợp. 
Cần nhớ rằng các biện pháp được lựa chọn phải được phân tích về điều 
kiện để hoạt động hiệu quả trong điều kiện ở mỗi nước. Phân tích này 
có thể giúp xây dựng và điều chỉnh việc thực hiện các biện pháp chống 
tham những. Phạm vi của các biện pháp này có thể khá rộng hoặc có 
mục tiêu cụ thể tuỳ thuộc vào cơ hội hiện có. Ví dụ, sự phẫn nộ của 
công chúng đối với hành vi tham nhũng tại các tập đoàn lớn tạo cơ hội 
để thực hiện các biện pháp cải thiện quản trị doanh nghiệp. Phân tích 
về môi trường quản lý nên đánh giá về cơ hội để đổi mới bởi vì điều 
này có thể xác định tính toàn diện của chương trình chống tham 
những. Phân tích cũng nên có đánh giá về tác động của các biện pháp 
đề xuất tới hoạt động tham những ở một quốc gia. Đánh giá này có thể 
từ các thông tin tập hợp được đo hai nhân tố hành động miêu tả ở trên. 
Dựa trên phân tích này, một chương trình chống tham nhũng mạnh mẽ 
có thể được đưa ra nhằm đảm bảo thành công phù hợp với từng quốc 
gia. Tuy nhiên mặc dù cân thiết nhưng một chương trình như vậy 
không phải là điều kiện đủ để đạt được hiệu quả như ba nhân tố hành 
động sau đây nhấn mạnh. 


4. Xây dựng những liên mình rộng rãi để phát triển và thực hiện 
các chương trình và chính sách chống tham những. Chống tham những 
có thể được coi như dịch chuyển cán cân lực lượng trong xã hội, cộng 
đồng về phía các chương trình và chính sách chống tham nhũng. ở các 
quốc gia quản lý lỏng lẻo các nhóm và những người có lợi từ tham 
những chắc chắn là ít nhưng có tổ chức hơn hoặc kém và, dĩ nhiên, có 
nhiều nguồn lực để sử dụng. Do đó, tham nhũng ở một quốc gia càng 
lớn thì càng cần thiết phải xây dựng một liên minh rộng rãi. Chỉ một 
liên minh rộng rãi mới có thể ảnh hưởng đến dịch chuyển cán cân lực 
lượng. Liên minh càng rộng thì càng tốt. Các chương trình và chính 
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sách chống tham những có thể được đặt ở hàng đầu trong lịch trình 
làm việc của Chính phủ. Hơn nữa, khả năng các chương trình và chính 
sách được quyết định và thực thi sẽ tăng dù cho có sự chống đối từ 
phía các lực lượng tham nhũng trong và ngoài chính phủ. 


3. Thiết lập ban lãnh đạo và quản lý có trách nhiệm cho các 
Chương trình và chính sách chống tham những. Hầu hết các chương 
trình chống tham nhũng đều có cấu trúc quản lý và lãnh đạo khác 
nhau. Các quốc gia có thể có một hoặc một số các văn phòng sau: Uỷ 
ban độc lập chống tham nhũng, viện kiểm toán tối cao, thanh tra, cơ 
quan khởi tố và điều tra, cơ quan giám sát trực thuộc quốc hội, nhóm 
cố vấn đa lĩnh vực, cơ quan nội vụ, v.v. Tại các quốc gia có điều kiện 
quản lý lỏng lẻo nhiều hoặc hầu hết các cơ quan này đều bị gây phiền 
nhiễu bởi các lực lượng tham nhũng. Để thiết lập và cải thiện các cơ 
quan chống tham nhũng thì các cơ quan này cần có đủ quyền và nguồn 
lực cùng với một cơ chế hoạt động tốt. Dù các cấu trúc quản lý và lãnh 
đạo là gì thì hiệu quả của nó có thể được đánh giá theo các tiêu chí sau 
: sự ủng hộ về chính trị, sự độc lập về hoạt động, quyền được gọi nhân 
chứng và sự tiếp cận với các tài liệu, sự bảo vệ và sự khuyến khích 
những người đứng ra tố cáo tham nhũng, quyền thực hiện sự minh 
bạch và công khai thông tin rộng hơn trong hoạt động của lĩnh vực 
công cộng, danh tiếng về tính chính trực, sự đáng tin cậy và chính trực 
của ban lãnh đạo cấp cao, và đầy đủ nguồn lực. 


6. Giám sát và đánh giá hạn chế của các chương trình và chính 
sách chống tham những. Tại một số quốc gia có trình độ quản lý yếu 
kém tuy đã có chương trình và chính sách chống tham nhũng nhưng 
hầu như không có bất kỳ chương trình xử lý các chỉ số biểu hiện tham 
nhũng mang tính hệ thống và thường xuyên.. Nếu có thì các số liệu và 
sự kiện được giám sát và báo cáo thường không phản ánh tính hiệu quả 
của công tác chống tham nhũng của các tổ chức liên quan. Việc thiếu 
các đánh giá mang tính hệ thống các chỉ số biểu hiện đã kìm hãm và 
gây hại cho các chương trình và chính sách chống tham nhũng. Những 
hạn chế như vậy gây ảnh hưởng xấu cho việc thiết lập các tiêu chuẩn 
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đánh giá sự tiến bộ của các chương trình và chính sách chống tham 
những. Chỉ những gì được quan sát và đánh giá mới đạt được hiệu quả 
cao hơn.. Ngân hàng thế giới và các tổ chức khác đã phát triển nhiều 
công cụ khác nhau, như các bản điều tra chẩn đoán hay các thẻ thông 
báo, và thông tin có được từ các công cụ này có thể giúp các chương 
trình và chính sách chống tham nhũng dự đoán. chuẩn bị và vượt qua 
các lực lượng chống đối để cải cách. 


IL. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ 
CỦA QUÓC GIA 


Xây dựng, phát triển và nâng cấp các chương trình và chính sách 
chống tham nhũng ở cấp quốc gia cũng như cấp địa phương cần bắt 
đầu từ những hiểu biết về môi trường hoạt động và quản lý của quốc 
gia đó. Tại nhiều nước, việc xây dựng các chương trình và biện pháp 
chống tham nhũng đã bỏ qua nghiên cứu và phân tích về vân đề này, 
điều đó chính là sự giải thích cho những nỗ lực chống tham nhũng 
không hiệu quả. Phân tích đầy đủ về môi trường hoạt động và quản lý 
của một quốc gia là xem xét các điều kiện vẻ lịch sử, xã hội, kinh tế và 
chính trị của quốc gia đó, trong đó chính trị, xã hội là yêu tố đặc biệt 
quan trọng vì đó là nhân tô quyết định hiệu quả của hoạt động chống 
tham nhũng. Bên cạnh đó có các cách tiếp cận khác nhau về Chính 
phủ vả các hình thức tham nhũng. Ngân hàng thế ĐIỚI Và Các tổ chức 
khác đã áp dụng nhiều cách thức giúp cho việc hiểu biết sâu rộng về 
môi trường hoạt động quản lý và Chính phủ của một quốc gia. Phân 
tích này về môi trường hoạt động và quản lý rất cần thiết để chọn ra 
các biện pháp chống tham nhũng phù hợp. 

Đây là tiền đề cơ bản cho các kế hoạch, bởi các chương trình và 
chính sách chống tham nhũng cần được hoạch định dựa trên những 
phân tích thận trọng về tính chất quản lý và các hình thức tham nhũng 
của mỗi quốc gia. Đây là nội dung có thể thực hiện ngay nhưng lại 
không được quan tâm ở nhiều quốc gia, nhiều Chính phủ bỏ qua hoặc 
không tiến hành nghiên cứu toàn diện về việc thực hiện và phát triển 
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các nỗ lực chống tham nhũng. Tuy điều này không có nghĩa là tiến 
hành các nghiên cứu đó có thể đảm bảo thành công mà chỉ có thể nâng 
cao khả năng hiệu quả biện pháp chống tham nhũng được lựa chọn. 

Mục đích của việc tiến hành các nghiên cứu là đảm bảo đạt hiệu 
quả chương trình trong tương lai vừa chỉ ra các hạn chế. Tính chất quản 
lý và hoạt động chống tham nhũng là rất phức tạp, thể hiện sự tác động 
qua lại lẫn nhau khó có thể đạt kết quả ngay, càng khó vận dụng trong 
các chính sách công cộng. Đây chính là kinh nghiệm thực tế từ các thất 
bại trong quá khứ và hiện tại của nỗ lực chống tham nhũng. Do đó, thực 
thì với vẫn đề này đúng phương pháp là rất quan trọng. 


Để biết được chiến lược hay biện pháp hoạt động hiệu quả trong 
Chính phủ của một quốc gia nhất định thì trước tiên phải hiểu môi 
trường đó, bởi bối cảnh đất nước là nhân tố quyết định hiệu quả của 
biện pháp chống tham nhũng. ví dụ: mặc dù ngày càng có nhiều người 
thừa nhận vai trò của các phương tiện truyền thông trong các chương 
trình chỗng tham nhũng nhưng hiệu quả của điều tra báo chí ở Trung 
Quốc khác với ở Phi-líp- pin. Vì thế, tính chất quản lý cần được coi 
trọng trong việc đánh giá nỗ lực của quá trình thực hiện chương trình 
chống tham nhũng. 


Có nhiều hình thức dự đoán để đánh giá môi trường hoạt động và 
quản lý ở cấp quốc sia cũng như tại các địa phương. Các hình thức 
này có thể xem như *'kim tự tháp” chuyển đổi các hạng mục, özo gồm: 


- Bản đánh giá giữa các quốc gia một cách tương đối vẻ trình độ 
quản lý (Phụ lục 2.1); 

- Dự báo tập trung vào một quốc gia (bản tổng hợp quản lý cơ chế 
của Ngân hàng thế giới): 

- Bản đánh giá tình hình trong nước (/hẻ báo cáo hay bản điều tra 
về môi trường kinh doanh và doanh nghiệp): 

- Đánh giá tập trung vào ngành (bản điều tra chỉ tiêu CÔN CỘHG 
của Ngân hàng thế giới). 
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Theo các nhà luật pháp và các cơ quan quan trọng thì các dự báo 
trong hạng mục 1 là có ích vì tương đối dễ hiểu và cung cấp thông tin 
quan trọng cho việc đánh giá hoạt động. Hạng mục 2 liệt kê một loạt 
các trường hợp nghiên cứu tại các quốc gia để có được hiểu biết sâu 
rộng vẻ tính chất quản lý, với sự chú ý đặc biệt đến các nhân tế đặc 
thù của quốc gia như chính trị, kinh tế, diều kiện xã hội và các nhân tố 
tương tự. Hạng mục 3 đề xuất các bản đánh giá tình hình trong nước, 
trong đó tập trung vào các ngành, các lĩnh vực chịu ảnh hướng nhiều 
nhất bởi tham những và quản lý yếu kém. Hạng mục 4 mô tả các 
nghiên cứu tập trung chủ yếu vào điều kiện tham những và quản lý 
trong từng ngành nhất định như y tế, giáo dục hay hải quan. Tóm lại, 
các hạng mục này giới thiệu cách sử dụng các biện pháp dự báo một 
cách hệ thống và liên tục. 


Để hiểu sâu hơn các dự đoán, thì cần tập trung nghiên cứu hoạt 
động tham nhũng ở quốc gia đó. Nghiên cứu này cần bao quát và đảm 
bảo các mặt chính trị, luật pháp, kinh tế, xã hội. Tất cả các nội dung 
này đều quan trọng nhưng cân chú ý đến chính trị và các chương trình 
khuyên khích. Các khuyến khích và ràng buộc đối với các chính trị gia 
ảnh hưởng lớn đến tính chất và quy mô tham nhũng, vì vậy tăng 
cường hiểu biết về nội dung này là rất quan trọng trong việc xây dựng 
một chương trình chống tham nhũng, gô» các yếu tỐ sau: 


- Hệ thông chính trị quản lý quyền lực nhà nước được sử dụng thế 
nào? quyết định được đưa ra và trách nhiệm được thực hiện thế nào?: 


- Lịch sử và bài học về các nỗ lực chống tham nhũng của quốc gia; 
- Khung pháp lý và hiến pháp liên quan đến tham nhũng: 

- Tự do báo chí và tự do của công dân; 

- Quy định việc công khai thông tin; 

- Hoạt động của cộng đồng dân cư và các tổ chức bầu cử; 


- Quy mô, hành vi và giá trị của lĩnh vực tư nhân; 
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- Nhận thức của công chúng và quan điểm văn hoá - xã hội vê 
tham nhũng: 


- Tính độc lập và tính chính trực của bộ máy tư pháp; 


- Hiệu quả hoạt động của các cơ quan chông tham nhũng, các cơ 
quan công tô, các viện kiểm toán tối cao.v.v... h 


- Chất lượng và khuyến khích đối với những người hoạt động 
trong lĩnh vực công cộng; 


- Quy mô của tham nhũng chính trị. 


Đối với một quốc gia để thực hiện chương trình trên là một công 
việc rất khó khăn nếu không có sự chuẩn bị trước, nhưng bắt đầu từ 
những chỉ tiết quá cụ thể là không cần thiết. Một phương thức để năm 
được quá trình đó là xem xét các chỉ số quản lý quốc gia đã được sử 
dụng trong các nghiên cứu và điều tra hiện có (xem Phụ lục 2.1). 

Các chỉ số này cung cấp số liệu để đánh giá môi trường quản lý của 
một quốc gia, từ đó đánh giá tác động của một biện pháp chống tham 
những nhất định và định ra một cách đánh giá toàn diện về quản lý 
(hoặc các biện pháp tổng hợp khác để đánh giá các thành tố quan trọng 
của môi trường quản lý quốc gia) là cần thiết vì số lượng các chỉ số 
quản lý là rất lớn. Ví dụ, trong công việc của Ngân hàng thế giới, các 
chỉ số được xây dựng dựa trên vài trăm biến số đơn lẻ đánh giá nhận 
thức về quản lý được lấy từ 25 nguồn số liệu riêng biệt và xây dựng bởi 
18 tô chức khác nhau (Xem Kauftmamn, Kray và Mastruzzi 2003). Do 
vậy, cách đánh giá tổng hợp trở nên hữu ích trong việc nhìn nhận hiệu 
quả của các phương tiện và biện pháp chống tham nhũng trong bối cảnh 
quản lý khác nhau. Nội dung này cần tập trung vào công việc của các 
nhà nghiên cứu, đẻ làm rõ mối quan hệ giữa hiệu quả của các biện pháp 
và chiến lược khác nhau với môi trường quản lý. 

Phân loại môi trường hoạt động quản lý 


Có hai cách phân loại để giải thích tầm quan trọng của việc lựa 
chọn các biện pháp chống tham nhũng thích hợp với môi trường quản 
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lý quốc gia. Cách phân loại thứ nhát găn với chất lượng quản lý quốc 
gia. Jcff Iluther và Anwar Shah (1998) đã phát triển một chí số chất 
lượng quản lý dựa rên 4 chỉ số phụ: 


1. Dự phần công dân (một biện pháp tổng hợp sử dụng các chỉ số 
về tự do chính trị và ôn định chính trị); 


2. Định hướng Chính phủ (biện pháp tổng hợp sử dụng các chỉ số 
về hiệu quả tư pháp. hậu quả của quan liêu và thiếu hiểu biết về tham 
những); 

3. Phát triển xã hội (biện pháp tổng hợp các chỉ số về phát triển 
con người và phân phối thu nhập bình đẳng); 

4. Quán lý kinh tế (biện pháp tổng hợp sử dụng các chỉ số về xu 
thế hướng ra bên ngoài. sự độc lập của các ngân hàng trung ương và tỷ 
lệ chuyển đôi giữa nợ và tổng sản phẩm quốc dân). 


Chí số chất lượng quản lộ có ba mức: tốt, trung bình. kém, Huther 
và Shah áp đụng chỉ số này với 80 quốc gia (Phụ lục 2.1). Chỉ số này 
cung cấp một khái niệm về bản chất của quản lý, sự liên quan đến vẫn 
để quản lý ở các quốc gia và chỉ số này không có định vì chất lượng 
quản lý cúa một quốc gia có thẻ thay đối theo thời gian. 

Liên quan đến các quốc gia trong mẫu nghiên cứu ở phần này 
(Phụ lục 2.1). Hàn Quốc được đánh giá là "quản lý tối, Philipin và 
Thái Lan là "guản # bình thường” và Indonesia là "quản lý kém”. 
(Nghiên cứu của Huther và Shah được công bế năm 1998, cho đến 
nay tình hình quản lý tại mỗi nước đã có nhiều sự thay đổi). Các mẫu 
nghiên cứu mình họa việc đánh giá về quản lý quốc gia có thể giúp 
xây đựng, cải thiện chương trình và chính sách chống tham nhũng. 

Cách phân loại thứ hai đề cập đến các hình thức tham nhũng tại 
các quốc gia. Trong một nghiên cứu về tham nhũng tại các nền kinh tế 
chuyên đổi ở châu Âu, Ngân hàng thế giới (2000a) đã xác định hai 
loại hình tham nhũng là (ham những hành chính và tham những do 
lạm dụng chức quyên, (Phụ lục 2.2). 
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Sự khác biệt giữa hai loại tham nhũng này gây ra những tác động 
khác nhau tới hiệu quả của chính sách chống tham nhũng. Bên cạnh 
đó, các tác giả còn giải thích thêm rằng *'...một chính sách chống tham 
nhũng nên được xây dựng không chỉ đề đối phó với mức độ tham 
những do lạm dụng chức quyên hay tham những hành chính trong một 
quốc gia mà côn đối phó với tác động qua lại của các dạng tham 
những này ” (Ngân hàng thê giới 2000a, trang S8). 


Phụ lục 2.I 
Đánh giá chất lượng quản lý của các quốc gia 


—————————_——————————_____—___DDDCCSSSSSSKKRKSEẼƑŸ 


Tên quốc gia Chỉ số Tên quốc gia Chỉ số 
k Š chất lượng que § chất lượng 
Thẻ... 6c... 
Quản lý tốt 
=>" .-..-.---..-——... _- .- —: ._— cÝ 


Thụy Sỹ 75 Cộng hoà Séc 60 
Canada 7I Pháp 60 
Đức 71 Bi 38 
Hà Lan 71 Ma-lai-xi-a 58 
Áo 70 I[xaren 9 - 
Mỹ 70 Hàn Quốc 57 
Phần Lan 68 Trinidad và Tobapo ki 
Australia 67 Hy Lạp 55 
Đan Mạch 67 Tây Ban Nha 5s 
Na Ủy 67 Costa Rica 34 
Thuy Điển 67 Ilungary 34 
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Ailen 66 Uruguay 34 
Vương quốc Anh 66 Chilê 53 
Singapore 65 Italia 33 
Nuu Di Lân 64 Achentina 52 
Nhật Bản 63 Jamaica 52 
Quản {ý trung bình 
Panama 30 Tuynidi 47 
Rumani 30 Brazil 46 
Nam Phi 50 Nga 4ó 
Venezuela 50 ThổNhĩKỷ 46 
Ba Lan 49 Paraguay 45 
Ecuador 48 Sri Lanka 45 
Jordan 48 Philipin 44 
Mêhicô 48 Dim ba buê 44 
Oman 48 Án Độ 43 
Pêru 48 Thái Lan 43 
Ả Rập Saudi 48 Bờ Biển Ngà 42 
Colombia 47 Papua Tân Guinea 4 
Quán lÿ kém 
Ai Cập 40 Togo 29 
Ma Rốc 40 Zambia 29 
Trung Quốc 39 Sênêgan 28 
Kenya 39 Uganda 28 
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Cameroon 38 Yêmen 28 
Honduras 348 lran 26 
Indonesia 38 Malauy 26 
Nicaragua 37 Siaralêôn 26 
Nêpal 36 Daiê 25 
Pakitxtăng 34 Ruanda 22 
Nigiêria 33 Libênia 20 
Ghana 32 Su đăng 20 


————————.—_——_————Ầ.Ầ__—_—__—— EKRK-KƑ 


Ghỉ chú: Tên các quốc gia in đậm là các quốc gia được đề cập 
đến ở trên 


Nguồn: ĩufher và Shah 1998 


Điều này là rất quan trọng vì các chiến lược và công cụ chống 
tham nhũng hành chính có thể bị lạm dụng cản trở bởi quyền lực cản 
trở và ngược lại. Tương tự như các đánh giá về chất lượng quản lý, 
các nghiên cứu vẻ tham những hành chính và tham nhũng lạm dụng 
chức quyền chỉ phản ánh đúng bản chất của sự việc, khi được nghiên 
cứu trong hoàn cảnh kiện điều cụ thể. Bởi vậy, kết quả nghiên cứu cần 
được đánh giá trong mối quan hệ thực tại và °...biết một đất nước sẽ 
dịch chuyên theo hướng nào theo cách phân lái nào tốt hơn là biết vị 
trí của đất nước đó tại một thời điểm nhất đinh ` (Ngân hàng thể giới 
2000a, trang 58). 
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Phụ lục 2.2 


Cách phân loại theo điều kiện tham nhũng 
(Tham những hành chính) 


Cao/ trung bình Cao/cao 


Bòn rút công quỹ nhiều/tham | Bòn rút công quỹ nhiều/tham 
nhũng hành chính bình thường _ | nhũng hành chính nhiều 
Trung bình/trung bình Trung bình/cao 


Bòn rút công quỹ bình|Bòn rút công quỹ bình 
thường/(tham nhũng hành | thường/tham những hành 
chính bình thường. chính bình thường. 


Ghỉ chú: Nguôn Ngân hàng thế giới 2000 


H. BIỆN PHÁP CHÓNG THAM NHŨNG TRÊN TOÀN CẢU 


Đây là yêu cầu cơ bản trong việc hình thành các chương trình và 
chính sách thích hợp để có thể thành công tại Chính phủ của một quốc 
gia nhất định. Hiện nay có rất nhiều thông tin về các biện pháp chống 
tham nhũng đã được thực hiện (biện pháp này có thể bị lặp lại). 


Trong lịch sử chống tham nhũng toàn cầu, rất nhiều biện pháp đã 
được sử dụng. Ngay từ khi thành lập, các quốc gia đã tuyên bố về 
vấn đề cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lực. Ví dụ ở Mỹ, theo 
quan niệm các nhà cầm quyền thì Chính phủ là một biện pháp để 
đảm bảo trách nhiệm của các Viện công tố thông qua các hoạt động 
kiểm tra lẫn nhau. Do đó, các biện pháp chống tham nhũng cần có 
các nội dung sau: kiểm tra qua lại giữa các tổ chức trong hệ thống 
chính trị („0 tăng sức mạnh của các cơ quan công tô và thúc đây 
phi tập trung hoá Chính phủ); mở rộng dân chủ xã hội (khuyến khích 
tự do báo chí, tự do thông tin và hội họp); tăng trách nhiệm của công 
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chức (như thiết lập cơ chế công khai thông tin về tài sản và các quy 
định về tài chính); tạo ra cạnh tranh mạnh hơn trong nền kinh tế (p&á 
vỡ độc quyên và tăng cường các thẻ chế quản Ìÿ); cải thiện hành 
chính công và tài chính công (như phát triển dịch vụ công cộng và 
phạt hành chính) (Kaufiman 2000 ). Các biện pháp khác gồm: tăng 
cường nhận thức và thúc đây sự tham gia của công chúng: thiết lập 
các cơ quan giám sát, kế cả giám sát khu vực tư nhân: sử dụng các đề 
xuất của quốc tế (Sfapenhurst và Kpundeh 1999; Langseth, 
Stap?enhurst và Pope 1997). 


Ngân hàng thế giới sử dụng một chiến lược chống tham nhũng 
gồm 5 nội dung sau: tăng cường trách nhiệm chính trị; đây mạnh sự 
tham gia của công chúng: tạo ra một khu vực tư nhân cạnh tranh; thiết 
lập sự ràng buộc về quyền lực: cải thiện quản lý của khu vực công 
cộng. Mỗi nội dung này hàm chứa nhiều cách thức và biện pháp khác 
nhau. Từ các biện pháp có thể áp dụng ở châu Á, Ngân hàng phát triển 
châu Á (ADB) và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD ) đã 
vạch ra Chương trình hành động chống tham nhũng cho khu vực Châu 
Á - Thái Bình đương (xem Phụ lục 2.3). 


Điều quan trọng trong việc soạn thảo các biện pháp chống tham 
nhũng có thê sử dụng trên toàn cầu là các biện pháp đó phải phù hợp 
với bối cảnh chung. Các biện pháp được đề xuất tại P#t fục 2.3 được 
hình thành từ trang web có các số liệu về các biện pháp đang được sử 
dụng trên thế giới và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Nhằm nâng 
cao hiệu quả mỗi biện pháp nên có bảng thông kê gồm các nội dung 
sau: thông tin về vẫn đề mà biện pháp đó được tạo ra để giải quyết; 
biện pháp hoạt động thể nào để giảm thiểu tham nhũng: điều kiện tiên 
quyết hay điều kiện cần thiết để biện pháp hoạt động hiệu quả, tuy 
nhiên đề xuất này cần phải được nghiên cứu kỹ hơn nữa (nghiên cứu 
này không năm trong phạm vi của dự án). Hiện tại có thể khăng định 
răng bản tông hợp toàn cầu các biện pháp chống - tham nhũng có thể 
được phát triển và sử dụng như là cơ sở để các quốc gia xây dựng các 
biện pháp phù hợp với hoàn cảnh trong nước. 
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HI. LỰA CHỌN CÁC BIỆN PHÁP CHÓNG THAM NHŨNG 
DỰA TRÊN MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ CỦA QUỐC GIA 


Các chương trình và chính sách được lựa chọn từ bảng tổng hợp 
toàn cầu về chống tham nhũng phải phù hợp với điều kiện của Chính 
phủ, của một bang hay một quận, do vậy các biện pháp này cần được 
phân tích và thay đổi cho phù hợp. nghĩa là các biện pháp được lựa 
chọn phải được phân tích để hoạt động hiệu quả trong một điều kiện 
nhất định và đảm bảo có thể giúp cho việc xây đựng và điều chỉnh các 
biện pháp chống tham nhũng. Phạm vi của các biện pháp này có thê 
rộng hoặc chỉ nhằm vào các mục tiêu cụ thể là tuỳ thuộc vào cơ hội 
hiện có (ví dụ: sự phẫn nộ của công chúng đối với hành vi tham nhũng 
tại các tập đoàn lớn tạo cơ hội đề thực hiện các biện pháp cải thiện 
quản trị doanh nghiệp). Phân tích về môi trường quản lý nên đánh giá 
về cơ hội để đổi mới. bởi điều này có thể xác định tính toàn điện của 
chương trình chống tham những và cũng nên đánh giá tác động của 
các biện pháp được để xuất tới hoạt động chống tham những ở một 
quốc gia. 

Cùng với sự hiểu biết về môi trường quản lý và các hình thức 
tham nhũng ở một quốc gia, các nhà hoạch định chính sách có thể 
chọn từ bản tổng hợp toàn cầu một số biện pháp và cách thức chống 
tham nhũng thích hợp và hiệu quả đối với hoàn cảnh của đất nước 
mình. Một chiến lược chống tham nhũng không thể đem lại hiệu quả 
bởi một số quốc gia có đủ các điều kiện về nguồn lực, quyết tâm 
chính trị, sự ủng hộ của các tô chức doàn thể... để tiến hành hoạt 
động trên tất cả các mặt là rất ít, mà cần xác định một biện pháp cơ 
bản cho mọi quốc gia. Phân tích về môi trường quản lý của một quốc 
gia là rất cần thiết để lựa chọn biện pháp đem lại hiệu quả cao nhất 
bởi tác dựng của các biện pháp chống tham nhũng phụ thuộc vào môi 
trường quản lý. Hiểu biết không đầy đủ về các điều kiện là yếu tố 
dẫn tới các nhà hoạch định chính sách mắc các sai lầm trong việc lựa 
chọn dự án, biện pháp. 
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Bảng 2.3 


Các biện pháp đề xuất chương trình hành động 
chống tham nhũng do ADB và OECD soạn tháo 
cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương 


Cột I 


Phát triển 
các hệ thống 
minh bạch và 

hiệu quả cho lĩnh 
vực dịch vụ công 


- Thiết lập cơ cấu của 
Chính phủ nhằm 
“tuyển các công 

chức đảm bảo tính 


Âm Ề SP thÊN: vn ° lưới 
iệu quả; thúc đây . mang 
: chê đề chủ động và 


3Ì . tích cực trong việc 
ỨC Và HCH - đấu trạnh chông hôi 


- lộ công chức; 


tuyển dụng 
người có 


- VIỆC 

; những 

; năng 

"khiết, chính trực 
cao nhất thông qua: 


- Phát triển hệ thống 


các phụ cấp đủ cho : 


mức sông và điêu 
kiện kinh tê; 


- ~ Phát triển hệ thống 


tuyển dụng và thăng _ 


Cột 2 


Đẩy mạnh các 
hoạt động chống 
hối lộ và thúc đây 

tính chính trực 

trong các hoạt 
động kinh doanh 


Thực hiện các biện 
pháp chông hồi lộ: 


- Duy trì các quy . 


định của luật pháp để tam 


_ thông qua: 


các chế tải 
tính cưỡng 


- Cần có và thực thi „ 


hiệu quả các quy 
định về chống rửa 


tiền, quy định các - 


hình phạt cho loại 


Cột 3 


Hỗ trợ 
cho sự tham gia 
của công chúng 


. Khuyến khích các. 
': cuộc thảo luận của 


công chúng vệ ván ' 
những - 


- Tiến hành các 
chương trình nâng 
cao nhận thức cho. 
công chúng ở các 
mức độ khác nhau; 

- Hỗ trợ của các tổ 
chức phi chính phủ 
nhằm thúc đấy tính . 
mình bạch và chống 


"tham những bằng 
tội phạm từ các hoạt , 
động tham những và ˆ 


cách tăng cường ¡ 
nhận thức về tham 
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chức 
; nhăm tránh sự lạm 


thên vị và phân 
chia bè 
- khuyến khích sáng 


tạo của các dịch vụ . 


"công cộng; giúp 
- thúc đây sự cân 

bằng hợp lý giữa cơ 
: hội chính trị và cơ 
_ hội nghề nghiệp: 


- Phát triển các hệ 


thống giám sát thích ' 


-hợp đối với các 
- quyết định và cá 
nhân có quyền ra 
- các quyết định; 


sự glao trách nhiệm 
: thường xuyên .và 
_ định kỳ. 
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minh bạch : 


phái; - 


tội phạm liên quan 


_ đến luật pháp của 
dụng bê nhiệm do - 


mỗi nước: 


- nhũng và tác hại của 
. nó, khuyến khích sự - 


- Cần có và thực thi - 


bảo đảm các hành 


ủng hộ của dân | 
chúng, thống kê và _ 


các quy định nhằm - báo cáo các trường | 


: hợp tham nhũng: 


động hối lộ sẽ bị - 
điều tra và khởi tố ' 


bởi các cơ quan có 


định thâm quyền 


- Chuẩn bị và thực - 
hiện các chương trình 


: Đláo dục nhăm tạo ra 
trách nhiệm và có. 
năng lực; nên quy . 


, cho các cơ quan như ' 


quyên xem xét và . 


thâm tra các ngân 


- hàng, bản ghi chép : 
_ VỆ tài chính, thương ` 
: mại và có quyền sử 
- Phát triển hệ thông | €wE các bí một. cấu 


nhân sự trong đó có 3n hàng. 


“ Đây mạnh khả ; 


năng điều tra vả 
khởi tô thông qua: 
khuyến khích sự 


hợp tác giữa các cơ ' 
quan; đảm bảo các : 
hoạt động điêu tra 


và khởi tố không bị 


. các ảnh hưởng bởi 


các tác động không . 
cân thiết và có đây - 


đủ các Ị 


ương tiện - 


một môi trường : 
chống tham nhũng. . 
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m NẪằẽ—-————————— 
: đê thu thập các băng ˆ 


chủng; bảo 
những người 
giÚp các cơ quan 
chẳng tham nhũng: 


_ cân có các khoá đào 


. tạo và các nguồn tài 
- chính cân thiết; 


VỆ. 


đã - 


¡= Tăng cường hợp | 


tắc đa phương và 


song phương trong . 
- điều tra và các tiễn - 
- trình pháp lý khác ' 
bằng cách phát triển ị 
các hệ thống gắn . 


"liền với hệ thống : 


. luật pháp quốc gia _ 
- nhằm đây mạnh: (a) ! 


trao đôi thông tin và 
băng 


chứng một ' 


cách hiệu quả; (b) ¡ 
dẫn độ khi cần thiết; . 
(e) hợp tác tìm kiếm ˆ 
. các tài sản bị thiệt 
- hại và thúc đẩy các 
_ nễ lực quốc tế nhằm _ 
. xác định và đưa về 


nước các tài sản bị 


._ thiệt hại do hồi lộ. 


Xây dựng các quy ị 


Thực hiện các biện 


_ định hành chính và | pháp hiệu quả để 
- quy tắc đạo đức về tăng cường trách tiện truyền thông 


Đảm 


bảo công 


chúng và các phương - 
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- quản  lÿ 

: nghiêm 

: mâu thuần về 

:ích, đảm bảo 

_ dụng đúng mức 

: nguồn 
cộng, để cao tính 
cách nghề nghiệp 
và sự chính trực: 


các 
tợi 


cẩm 


lực 


ích trong Chính phủ 
.~ Thiết lập các hệ 
"thống nhằm 
cường sự minh bạch 
thông qua việc công 
khai và giám sát (ví 
dụ đối với các tài 
: Sản của cá nhân); 
.- Có các quy định 
| về hệ thông hành 
chính để đảm bảo 
; CÁC tiếp XÚC giữa 
: các quan chức 
- Chính phủ và những 
: người sử dụng các 
"địch vụ kinh tế 
- (thuế, hải quan) và 
các dịch vụ dễ nảy 
- sinh tham nhũng 
- khác, là hoàn toàn 
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nhằm ˆ 


sử. 
vải -- Thúc đây quản trị 
CÔng - 


nhiệm — của 
doanh nghiệp dựa 
trên các chuẩn quốc 


tế liên quan hiện có: 


doanh nghiệp tốt sẽ 


: HIp cung cập các 
: biện pháp quản lý 
trong công ty đầy 
_ Cấm hoặc hạn chế . 
. các mâu thuẫn về lợi ˆ 


tăng - 


đủ như mã quản lý, 
thiết lập các kênh 


các nhân viên tô cáo 
tham những và đào 
tạo nhân viên; 


- Sự hiện hữu và 
hoạt động hiệu quả 


của các quy định ; 
pháp luật nhăm loại : 


trừ các khuyến khích 
gián tiếp cho hành 
động hối lộ (như 
khấu trừ thuế cho 
các khoản hi lộ); 


- Có các quy định „ 


pháp luật yêu cầu 


các 


. nhiệm 


được tự do tiếp cận 


với các thông tin 
(đặc biệt là thông ` 
tin về các vấn đề. 
liên quan đến tham - 
nhũng), phù hợp với ' 


. luật pháp quốc gia . 
. và không gây hại. 


cho hiệu quả hoạt. 
động của các cơ : 
quan hành chỉnh, ˆ 


' thông tin, bảo vệ. hay lợi ích của các ` 


cơ quan Chính phủ _ 
và cá nhân: 

- Thiết lập yêu cầu 
đê các Toà án và 
các cơ quan thuộc 


Chính phủ phải 
công khai hoạt 
: động, công bỗ thông 


tin về thúc đây tính 
minh bạch và trách . 
về chống 

tham nhũng: : 
~ Thực hiện các biện 
pháp nhằm giúp công 


công tác kế toán tại - chúng có quyền tiếp . 


các công ty phải ị cận với các thông : 
minh bạch và có các . 
hình thức phạt hiệu . 


-_ quả, có tác dụng - 


tin thích hợp 
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: tự do. không bị ảnh 
- hưởng bởi các yếu 
tố khác: 
- Tăng cường sử 
dụng các mã quản 
lý nhằm tiến hành 


các báo cáo cần 
thiệt vê các tiêu 


chuẩn quốc tế liên 


: quan hiện có cũng - 


như về tiêu chuẩn 
. Văn truyền 
- thông của mỗi nước, 
đào tạo và giám sát 
các quan chức nhằm 
đảm bảo họ hiểu 
đầy đủ về trách 
nhiệm của mình: 


hoá 


- Các biện pháp ' 
dảm bảo các quan. 


chức sẽ báo cáo các 


trường hợp tham 
những, nhưng 
không ảnh hưởng : 


đên mình. 


Các dịch vụ công - 


cần có các 
gi. định pháp lý 


CỘNG 


hiệu quả, biện pháp - 


quản b, thủ tục 
kiêm toán cân thiết: 


ngăn chặn các hành 
vị bỏ sót hay cô ý 
nhăm 


xuyên  tạc 


mục đích 


dâu các khoản hối 


lộ. liên quan đên sô - 


sách, các phi chép, 
các tài khoản và các 
tài chính 
của công ty; 


báo cáo 


- Xem Xét quy dịnh 
pháp luật về quản lý 
việc cấp giấy phép. 
các hợp đồng liên 


quan đến Chính 
phủ. hoặc các hoạt 
động công cộng 
khác, từ đó, ngăn 
chặn việc không 


cho phép tiếp cận 
với các hợp đông 
trong lĩnh vực công 


. cộng được sử dụng 
: như một cách đê hôi 


lộ các công chức. 


hối lộ ; 
công chức. hoặc che - 


Khuyến khích công 
chúng tham gia vào 
hoạt 
chồng tham những: 


các động 


- IHợp tác với các tố 
chức xã hội (như 


“à 
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- - Quy định các biện 


pháp để thúc đẩy 


_ minh bạch tài chính; - 


_~ Lựa chọn các 


: chuân mực và kỹ 
; thuật quốc tế liên 


quan hiện có nhăm ¡ 


giám sát và điều 
- chỉnh các tô chức 
tài chính; 

_- Lựa chọn các thủ 
_tục kiểm toán phù 
: hợp có thể áp dụng 
cho lĩnh vực hành 
; chính công và khu 


vực công cộng, và ' 


:lựa chọn các hệ 
-_ thống và biện pháp 
để có các báo cáo 
định kỳ cho công 
chúng về hoạt động 
và quá trình ra 
- quyết định; 


- Lựa chọn các thủ 
- tục thích hợp với 
- công chúng nhằm 
khuyến khích cạnh 
tranh công bằng và 
ngăn chặn các hành 
vi tham nhũng, thiết 


lập các thủ tục hành — 
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- phòng thương mại), ị 
- các hiệp hội chuyên ' 
. môn, các tổ chức - 
' phi chính phủ, công ' 
- đoàn, các hiệp hội - 
_về nhà ở, phương . 
¡ tiện thông tin và các ' 
- tổ chức khác; ị 


-_ - Bảo vệ những người . 
- tổ cáo tham nhũng, ' 
_ Cho phép các tổ : 
: chức phi chính phủ : 


giám sát các hoạt 


. động và chương. 


trình trong lĩnh vực, 


: công cộng. 


Chương II. Nâng cao hiệu quả của các chính sách và chương trình... 


chính đơn giản và 
. đầy đủ; 

. Tăng cường các 

quy định về hoạt 
động kiểm tra, giám . 
sát của công chúng: _ 


_- Lựa chọn các hệ Ï 
thống đảm bảo luôn . 
_ cung cấp thông tin, 
_ cho những người 
- quan tâm, bao gồm 
thông tin về các vấn - 
đề như thủ tục xử ; 
lý, tài trợ cho các ' 
¡ đảng phái chính trị, 
các chiến dịch bầu, 
cử và chỉ tiêu trong ' 
bầu cử; | 


- Đơn giản hoá môi . 
- tường luật pháp ; 
-bằng cách bãi bỏ ' 
_ các quy định chồng - 
ị chéo, mập mờ, và 
- quá quyền hạn gây 
. khó khăn cho hoạt ¡ 
động kinh doanh  — 


(Chủ thích: Nguồn: Trích và tổng hợp từ Kế hoạch hành động 
chống tham những của ADB và OECD dành cho khu vực châu Á - 
Thái Dình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 200). 
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Phụ lục 2.4 


Đánh giá một số biện pháp chống tham nhũng 


Biện pháp chống 
tham nhũng 


Nâng cao 
thức của 
đồng về 
nhũng thông qua 
hội thảo 


nhận 
cộng 


Nâng cao nhận 


thức của công 
chức về tham 


những thông qua 


hội thảo 


| Thành lập các cơ 
- quan chống tham ˆ 


những/các cơ quan 
thanh tra 


Thành lập cơ quan 
độc lập 
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tham ¡ 


Chất lượng quản lý 


› ly : 
Yếu | Tết 
phải 
n.r Thấp Trung 
bình 
nr Thấp Trung 
bình 


nr Thấp - Trung 


bình 


nT | Thấp . Trung - 


bình 


Chú giải 


: Ở những nước sự 


quản lý yêu mà là 


. các kiểu hỗi lộ và 


những người hồi lộ 
thường được biết rõ 


Công chức có thẻ 
nhận thức được về tệ 
tham nhũng nhưng 
không sẵn sàng hoặc 


- không thể ngăn cản 
- (hành động) vì có rất ' 


nhiêu vân đê ở 


những nước có sự: 


quản lý yếu kém 


- Với tham nhũng đặc : 


thủ. các cơ quan 
chông tham nhũng/cơ 
quan thanh tra có thẻ 


có những tham những 


Có ảnh hưởng tích 
cực nhưng chỉ giới 
hạn trong phạm vi : 
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Thấp ' Trung ị 


. Tăng lương cho 
: khu vực nhà nước _ 


. Hạn chế giảm lương - 


. Xây dựng các hoạt. 
- động khen thưởng 


'Tiến hành các ¿ 
buôi khảo sát ý; 


kiếncộngđồng | _ 


Thấp 


Thấp : Trung 


bình 


Ỉ 
— k- 


bình 


bình 


Cao 


Trung | Trung | 


bình 


. Tin 


các nước có sự quản 


". 


Có thể có tác dụng. 


-tíh cực đối với 
: những 
- những kinh đoanh; 
- hạn 
. những vụ phức tạp; 
- phản tác dụng nếu : 
nhũng . 
vượt ra khỏi phạm vi : 
„ lao động công chức 


vụ tham 


chê đôi với 


tham 


- Phù hợp với vai trò. 
- như là một cơ chế 


khuyến khích phát : 


triển nghề nghiệp. . 
- Tham những có thể. 


gia tăng nếu như, 


làm việc trong khu ' 


vực nhà nước được : 


- Có thể bị sử dụng 


; coi như sự lựa chọn | 
. nghề nghiệp sinh lời ˆ 


sai mục đích do các ' 


,; e chê quan liêu 
- trong các xã hội mà. 


tệ tham nhũng ở: 


mức cao 


Các cuộc khảo sát 


: lây ý kiên của công 
¡chúng được xem. 
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: như là một công cụ : 
. hữu ích để thu thập ; 
'các vấn đề công ' 
: chúng quan tâm (ví : 
“dụ: thể ghi điểm 
;Bangalore) - 


Yêu cầu giải trình - _Thấp. _ Thấp Trung ' Là yêu cầu thích hợp. 
tài chính bình nếu việc giải trình. 
ị dân chủ và có hệ: 

"thống số sách/kế. 

toán chính xác và. 

ị trung thực. ị 


| hoạ. động. giám . | Thấp | Trung Ì - Trung Giám sát bởi Quốc 
sát tiễn hành bởi . - bình bình - hội có thể là hữu ích. 
- Quốc hội | ị . nhưng quản lý vị mô : 
ị -_ của Quốc hội không 
. phải là biện pháp. 
ị _ điều hành hiệu bœ 
“Giảm lao động Trung Thấp Thấp = Có thể làm giảm. 
| công, chức - bình - ị - nguy cơ tham nhũng - 


. Thấp , Có thể làm tăng. 
-tráh nhiệm. giải. 
- trình và nâng cao ý_ 
- thức xã hội cho các. 


¡ Phi tập tr trung 


ị Ì - công CHÚC: 
. Cải thiện dịch vụ “Trung Trung Thấp | Sự thành công tuỳ 
- khách hàng _ bình ' bình j "thuộ vào định. 
ị | ị -hướng triển khai 


_ dịch vụ của ngành ' 


60 


Chương II. Nâng cao hiệu quả của các chính sách và chương trình... 


“Tin hành cải 
¡cách chính sách 
. kinh tế : 


Khuyến khích sự. 


' tham gia của các ' 
ị phương tiện thông ' 
: tin, tự phán quyết : 
và tham gia của ' 

dânchún  — 

Giảm quy mô | 
. ngành công chức . 


- Củng có luật pháp | 


Cao 


Cao - Trung - Thấp 


bình 


Cao | Trung 
- bình 


Cao ¡ Trung ; Thấp 


Ì bình 


| Thấp 


: công cộng, được 
- củng cố bằng trách 
. nhiệm giải trình các 
. kết quả đạt được. 


Giảm tham nhũng. 
_tiêm ẩn bằng cách. 
. chuyên việc ra quyết. 


định sang khu vực. 


_tunhân - 


Tạo điều kiện để phát . 


: hiện ra tham những, 
: Sau khi giải trình 


Thông qua hình thức _ 


giảm phạm vi hoạt . 


. động của Chính phủ, 
: các thành viên của. 


Chính phủ có thể tập. 
trung chủ yếu vào, 


. những mục tiêu của ˆ 


„ nhà nước - 


; Rât cân cho mọi: 


ị ị | _ Hoạt động ị 
————_— L_ 0n),  hoạađộnap 


(Ghỉ chú: nr: - không phù hợp (not relevant) 


- không đáng kế (negligible) 


Nguồn: #J„fher and Shah 2000. 
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Phụ lục 2.4 thể hiện ảnh hưởng của các biện pháp chống, tham 
nhũng cụ thể liên quan đến chất lượng môi trường quản lý quốc gia 
và khăng định rằng lựa chọn các biện pháp phải dựa trên môi trường 
đó. Một chính sách có thê có ích trong một bối cảnh nhất định nhưng 
sẽ không phát huy hiệu quả trong môi trường khác nếu không có các 
điều kiện tương tự. Một số chính sách và chương trình chống tham 
nhũng không đảm bảo có hiệu quả đối với các nước có môi trường 
quản lý yêu hay trung bình. Các chương trình và chính sách nên bao 
gồm các giải pháp như tổ chức các hội thảo để tăng cường nhận thức 
của công chúng, thành lập các cơ quan và văn phòng chống tham 
nhũng và tăng lương cho nhân viên hoạt động trong lĩnh vực công 
cộng, tuy vậy các biện pháp này có rất ít tác động nêu không phù hợp 
với môi trường quản lý. Các chương trình và chính sách như định 
chế đổi mới kinh tế, tăng cường hệ thống truyền thông và sự độc lập 
của Toà án, giám quy mô của lĩnh vực công cộng, tăng cường các 
quy định luật pháp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chống tham nhũng 
mạnh hơn trong môi trường quản lý yếu và trung bình. Trong hoàn 
cảnh đó. nên lựa chọn cách tiếp cận cụ. thể tập trunp vào những lĩnh 
vực có đầy đủ điều kiện (ví dụ: cơ cấu lãnh đạo và quản lý hoàn 
thiện, hình thành được các liên minh chống tham nhũng...) sẽ có 
hiệu quả hơn. 


Tuy nhiên, lựa chọn các biện pháp chống tham nhũng dựa trên 
các đánh giá toàn điện về chất lượng quản lý là không đơn giản. mà 
còn cần phải chú ý đến tính chất tham nhũng tại mỗi quốc gia. Mức độ 
và sự kết hợp giữa tham nhũng lạm dụng chức quyền và tham nhũng 
hành chính ánh hưởng đến khả năng thực hiện các biện pháp chống 
tham nhũng của các quan chức, vì mức độ sâu rộng của vấn đề tham 
nhũng là một chí số thể hiện sức mạnh và sự chống đối đối với những 
nhả cải cách. Tham nhũng hành chính và tham nhũng lạm dụng chức 
quyền càng nghiềm trọng thì mối quan tâm tới việc đối mới càng yếu. 
Ví dẩự, tại một quốc gia, môi trường quản lý có tham nhũng hành chính 
và tham những lạm đụng chức quyền ở mức trung bình thì các nhân tế 
chống tham nhũng ít gặp khó khăn hơn. Trong điều kiện đó, Ngân 
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hàng thế giới đề xuất đây mạnh trách nhiệm và tính minh bạch về 
chính trị thông qua cải cách thể chế trong lĩnh vực địch vụ đân sự, tài 
chính công, mua sắm công và Toà án; áp dụng các biện pháp yêu cầu 
minh bạch công khai trong tài trợ cho các hoạt động chính trị; xây 
dựng quan hệ mật thiết với các tổ chức đoàn thẻ. Đây là các biện pháp 
có triển VỌng sẽ được thực hiện. bởi vì nhà nước vẫn có thể điều chỉnh 
và có thể dung hoà các sức mạnh liên quan đến thể chế trong việc thực 
hiện các chính sách đổi mới. 


Trong môi trường chính phủ đặc trưng bởi mức độ cao của tham 
nhũng hành chính và tham nhũng chính trị thì khó khăn hơn trong hoạt 
động chống tham những (tương ứng với tầm quốc gia). Trường hợp 
này. Ngân hàng thế giới đưa ra những cải cách tập trung. phi tập trung 
những lợi ích kinh tế thông qua tái cơ câu. cạnh tranh, hướng tiếp cận; 
xây dựng các cơ chế giám sát và giải trình; khuyến khích hành động 
thông nhất trong các lợi ích đối lập. Tất cả những giải pháp trên nhằm 
giảm những lợi ích (không đổi) bằng đách hạn chế phạm vi tham 
nhũng, tăng khả năng phát hiện, điều tra và thanh tra. 


Phụ lục 2.5 xem xét cả việc đánh giá quản lý chung và sự phân 
tích cụ thể các hình thái của tham những đề chọn lựa và xây dựng các 
chiến lược giải quyết. Các tiêu chí đánh giá chất lượng quân lý gồm 
tham nhũng chính trị, ước tính tham nhũng của chính quyên như là 
những căn cứ chính để lựa chọn và xác định thứ tự ưu tiên của các 
biện pháp chống tham nhũng. Theo đó, phân loại các quốc gia không 
giống như phân loại quản lý theo ba mức rõ rệt. Cách tiếp cận này cho 
thấy được sự phức tạp trong các quốc gia ở cùng nhóm có chất lượng 
quản lý như nhau. 


Ví dụ: tham nhũng chính trị làm ảnh hưởng đến rất nhiều nước 
mặc dù có chất lượng quản lý tết. Bốn quốc gia được đề cập tới đều 
bị ảnh hưởng : mạnh bởi tệ tham nhũng liên quan đến chính trị ở mức 
cao kế cả quốc gia quản lý tốt như Hàn Quốc, cũng không phải! là 
một ngoại lệ. Từ thực tế của Italia và Pháp cho thấy răng tham 
nhũng chính trị có thể làm ảnh hưởng tới cả những môi trường quản 
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lý tốt (xem Heidenheimer, Johnston và Levine 1989). Sự quân lý 
yêu kém và trung bình là môi trường thuận lợi cho nạn tham nhũng 
hoành hành. 


Chất lượng quản lý và các hình thái cụ thể của tham nhũng là 
những căn cứ hữu ích cho việc xây dựng chính sách. F7 đ, nghiên 
cứu tình trạng tham nhũng chính trị ở những quốc gia có môi trường 
quản lý kém đòi hỏi một chiến lược khác so với những nước có môi 
trường quản lý tốt. Trong trường hợp đầu tiên (nước có môi trường 
quản lý kém) sẽ có những nhiệm vụ khó khăn hơn so với trường hợp 
sau (nước có môi trường quản lý tốt) do năng lực chống tham nhũng 
các cơ quan của Chính phủ, xã hội và của khu vực tư nhân ở nơi quản 
lý không đạt hiệu quả kém hơn nơi có chất lượng quản lý tốt do nguồn 
lực đồi dào từ tham nhũng, trường hợp đó cần tập trung vào giảm các 
cơ hội cho tham nhũng. 


Vĩ dụ: một quốc gia có trình độ quản lý yếu, với mức tham nhũng 
chính trị và tham nhũng hành chính cao. thì cần phải có những biện 
pháp đúng đắn để chống lại nạn tham những. nhưng quốc gia này sẽ 
không cải thiện được thông qua biện pháp xây dựng các cơ quan 
chống tham nhũng hoặc tổ chức thanh tra. Vì những tổ chức này chỉ 
có hiệu quả ở những nước có môi trường quản lý tốt. Một thực tế đã 
được chứng minh, thành lập các tổ chức này ở các quốc gia có tệ tham 
nhũng cao chỉ làm tăng tham nhũng, các giao dịch bất hợp pháp và 
đây cơ quan chống tham nhũng rơi vào nạn tham nhũng. lo đó, những 
biện pháp chống tham nhũng hiệu quá phái phản ảnh được chất lượng 
môi trường quản lý và mức độ tham nhũng chính trị cũng như tham 
nhũng hành chính của quốc gia đó. 


Phụ lục 2.5 là những chính sách ưu tiên có thể mang lại hiệu quả 
ở các môi trường quản lý của các quốc gia khác nhau với các loại 
tham nhũng khác nhau. Những biện pháp này có thể được sửa đôi theo 
những mục tiêu nhất định hơn là cho một chương trình đồng bộ và 
khẳng định đối với các quốc gia có mức tham những chính trị. tham 
nhũng hành chính cao thường có chất lượng quản lý thấp nhưng tham 
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nhũng chính trị không hắn đồng nghĩa với quản lý yếu kém. Diều đó 
đã được thể hiện rõ ở [làn Quốc, tuy là một quốc gia có năng lực quản 
lý tốt (OECD công nhận), đã loại bỏ được tham nhũng nhỏ những vẫn 
không tránh được tham nhũng chính trị. 


Phụ lục 2.5 


Xây dựng các chiến lược chống tham nhũng 
tương ứng với chất lượng quản lý và các hình thái tham nhũng 


- Tham Tham Các chiến lược 
_ nhữ hñ Ất lượ ồ 
n ñng n lũng Kiàni ượng KHONG tham Đánh giá 
chính kinh quán lý nhũng được ' 
trị doanh gợi ý 
Cao Cao Yếu kém Tập trung chủ Trong điều kiện 


yêu vào cải cách ' đó, chiến lược cần 

- kinh tế và chính : phải tập trung. 
trị để tăng thêm vào hạn chế phạm 
cạnh tranh kinh vì và thời cơ cho 
tế và chính trị ở ' tham nhũng: các , 
mọi cấp độ điều ; giải pháp làm tăng 
hành và các thành rủi ro (bị truy tô) : 
phần kinh tế chủ - nhưng không hiệu. 
chốt: các cải cách : quả bởi vì các: 
quản lý theo cơ quan quản lý 
hướng hạn chế (tổ chức dân sự, 
sự liên quan cảnh sát và Foà 
kinh tế và giảm án) vẫn còn yếu 
thiêu những quy ' kếmi và nạn nhận : 
định, can thiệp ' hối lộ phỏ biến 
của nhà nước 
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- Trung . Chủ yếu là 


bình 


Cao 


. những nước 


quản lý yếu 
(một số nước 


quản lý trung ¡ 
động chính trị: 


bình và tốt) 


Chủ yếu là. 
. những nước 
quản lý yếu. 
(một số nước ` 
- quản lý trung 


bình và tốt) 


Trọng tâm vẫn. 
là cải cách thể : 


chế. thúc đây. 
sự cạnh tranh ; 
của các hoạt: 


và kinh tế trong 
toàn bộ máy, từ 
đó sẽ phát triển 
mạnh được hệ 


cũng như thúc 


đẩy được các 
-giải pháp kinh 
.tẾ - theo 
: hướng thị trường 


định 


Tế chức hệ thống 


; quản lý và các 


thủ tục để làm 
giảm tham nhũng 
kính doanh, tập 


- trung vào những 
"cải cách chính - 
phủ trọng yếu: 


nhăm hạn chê 
sự liên quan 


máy quản lý 


- để 
được với áp lực : 
_ bên ngoài vì tham 


Tuy thuộc vào : 
trình độ quản lý,. 
hình thái “cao/ 
trung bình” này 
cần phải tập 
trung vào tính ¡ 
dễ bị thu hút của - 
chính phú, do đó. 


- chiến lược cần 
phải là hạn chế. 
thông đảng phái 


sự liên quan kinh | 
tế của chính phủ _ 
(vì tham những. 
hành chính không ˆ 
nghiêm trọng 
nên được xếp ở. 
hàng thứ hai) 
Phụ thuộc vào 
chất lượng quản 
lý, hình thái 
"trung bình/cao” 
này đòi hỏi ưu 


“tiên chiên lược 


làm giảm các thời 
cơ tham nhũng 


. của chính quyền; 
5 . cân phải có một 
kinh tê của bộ : 


liên minh rộng 
chống đỡ 
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_ ¡ những kinh doanh. 

: : . Ở mức cao 
“Trung Trung Chủ yếu ở Tiến hành những Với hình thái 
bình bình những nước cải cách nhằm “trung bìnhAtrung 


.có trình độ 
- quản lý khá 
và tốt 


củng có thẻ chế - 


và bộ máy quản 
lý: tiếp tục giảm 
các hoạt dộng có 
xu hướng tham 


.nhũng và củng 
CÔ Các cơ chế 
“điêu tra và tư 


pháp, hành pháp . 


bình”, chiến lược ị 
chống tham nhũng ị 
cần phải được 
phân dịnh rõ ràng 
giữa nhà nước 
và bộ máy quản 
lý; giảm động 
cơ và ảnh hưởng 
của tham những; 


tăng cường căn. 
cứ áp dụng hình . 
phạt và hình phạt : 


Tham những hành chính thường là tham những nhỏ trong các giao 
dịch phổ biến, thường không tập trung, không được tô chức và thiếu 
năng lực (tài chính, chính trị). Ngược lại, dối với nạn tham nhũng 
chính trị thì những kẻ tham nhũng là những nhóm (elite groups) và 
những cá nhân, thường tập trung ở thủ đô và các đô thị, có tô chức và 
chắc chắn là được hậu thuẫn bởi năng lực kinh tế và tài chính. 

Sự khác biệt đó cũng là căn cứ cho việc xây dựng sách lược để 
đấu tranh với nạn tham nhũng. Nghiên cứu những nước đang chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của tham nhũng hành chính cũng như tham những 
chính trị thì những cải cách có hiệu quả phải là những giải pháp giảm 
được phạm vi và quy mô của tham nhũng. Đề làm được điều đó phải 
thực hiện tự do hóa với mức độ nhất định và giảm các quy định đối 
với nền kinh tế (nghĩa là tách chính phủ ra khỏi những hoạt động kinh 
tế trực tiếp), nguy cơ càng ít thì cơ hội cho tham nhũng càng giảm. 
Những cải cách đó được thực hiện khá thành công ở những nước có 
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môi trường quản lý yếu và trung bình. Các biện pháp để củng có hoạt 
động hành pháp và tư pháp cũng như các chẻ tài cần được nghiên cứu 
thêm, bởi vậy không được thực hiện ở những nước có môi trường 
quản lý kém (Giải pháp thông qua các cơ quan hành pháp và tư pháp 
sẽ không mang lại hiệu quả bởi sự hoạt động yếu kém của chính bản 
thân các cơ quan đó). 


Đối với các quốc gia tham những hành chính ở mức trung bình và 
tham nhũng chính trị ớ mức cao, các giải pháp chống tham nhũng 
không nền tập trung vào bộ máy chính phủ mà nên quan tâm nhiều tới 
những lợi ích kinh tế, nhát là những lợi ích kinh tế đã được hưởng sự 
ưu đãi của chính phủ. Chiến lược chống tham những cần phải hạn chế 
sự tham gia của chính phủ vào hoạt động kinh tế và giảm số lượng và 
quy mô các dự án có thể tạo ra sự hấp dẫn dối với tham nhũng. Cũng 
chính vì vậy. các cải cách thê chế chính phủ là nội dung trọng tâm thứ 
hai sau những giải pháp chống tham nhũng. 


Các quốc gia có môi trường quản lý từ trung bình đến tốt, cơ quan 
dân sự (civil socicty) được quan tâm để liên kết các lực lượng gồm 
những nhân vật trong bộ máy quản lý mang tư tưởng cải cách với mục 
đích thực hiện những biện pháp làm tăng tính cạnh tranh của nên kinh tế 
cũng như thẻ chế chính trị của quốc gia đó. Những giải pháp đó sẽ làm 
giảm phạm vi và các khoản thu được từ các cơ hội tham nhũng đồng thời 
tăng khả năng khởi tố và kết án (đối với những kẻ tham nhũng). 


Ở những nước môi trường quản lý yếu hoặc trung bình, với mức 
tham nhũng trong lĩnh vực kinh doanh cao và tham nhũng chính trị 
trung bình, thì những khó khăn chủ yếu là sắp xếp và củng có năng 
lực của bộ máy quản lý (bureaucracy), đảm bảo phục vụ công chúng 
bằng các dịch vụ minh bạch và có khả năng giải trình được. 


Tham nhũng hành chính và tham nhũng chính trị bình thường 
thường gặp ở những quốc gia có môi trường quản lý trung bình hoặc 
tốt. Trong điều kiện đó khả năng chống tham những là cao hơn vì 
chính phủ và bộ máy quản lý có khả năng nhất định để đối phó với lực 
lượng tham nhũng. 
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Do đó, chống tham nhũng cần tập trung giữ cho chính phủ và bộ 
máy quản lý trong sạch thông qua việc giảm các cơ hội tham nhũng. 
tăng hình phạt và tăng khả năng bị trừng phạt (khi phạm tội) và cũng là 
có lý do để củng cô bộ máy hành pháp, tư pháp. các cơ chế giải trình. 

Ba nhân tố đầu tiên tập trung vào việc xây dựng và cải tiễn các 
chiến lược chồng tham những từ những kinh nghiệm quốc tế và ứng 
dụng những chiến lược đó đối với môi trường quản lý cụ thể. Từ đó 
giúp các nhà hoạch định hình thành các chương trình chống tham 
nhũng hiệu quả hơn và nên chọn một chương trình đồng bộ thay vì 
một chương trình mang tính định hướng, sự lựa chọn đó cần dựa trên 
cơ sở của việc phân tích môi trường quản lý của quốc gia. 


IV. XÂY DỰNG LIÊN MINH RỘNG RÃI ĐẺ THỰC HIỆN 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHÍNH SÁCH CHÓNG THAM NHŨNG 


Chống tham nhũng có thể được coi như dịch chuyền cán cân lực 
lượng trong xã hội, cộng đồng về phía các chương trình và chính sách 
chống tham nhũng. Ở các quốc gia trình độ quản lý yếu kém. các 
nhóm và những người có lợi từ tham nhũng chỉ chiếm tỷ lệ thấp 
nhưng có tô chức và sử dụng nhiều nguồn lực. Bởi vậy. xây dựng một 
liên minh rộng rãi là điều cần thiết đem lại hiệu quả trong việc chống 
tham nhũng. 


Xây dựng một diễn đàn chống tham nhũng, không chí đẻ cập đến 
những vân dề mang tính kỹ thuật mà cần một liên minh rộng rãi để 
đảm bảo rằng điển đàn có thể phát triển hơn mức dự kiến. Tầm quan 
trọng của một liên minh được thẻ hiện thông qua việc đánh giá chất 
lượng quản lý của quốc gia với các hình thức tham những. Sự quản lý 
càng yếu kém thì tham nhũng càng nghiêm trọng, vì vậy VIỆC Xây 
dựng liên minh cảng trở nên cấp thiết Một số ý kiến cho rằng 
*, những người phải chịu hậu quả của nạn tham nhũng đứng lên đấu 
tranh giảm lệ nạn này (đông đảo quản chúng) thường có ở rất nhiều 
tầng lớp xã hội nhưng không được tổ chức... 
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Đối với các quốc gia có trình độ quản lý yêu kém hoặc trung bình, 
với nhiều mức phát triển và năng lực khác nhau của quần chúng nhân 
dân, của khu vực tư nhân thì cần có những cách thức xây dựng một 
liên mình mà nòng cốt là đông đảo quần chúng với mục đích hình 
thành phong trào chống tham những mạnh mẽ. vượt trội so với lực 
lượng tham nhũng. Trên thực tế đã có những liên minh với nhiều cách 
thức khác nhau để đương đầu với tham nhũng hoặc tự mình vào cuộc 
hoặc tập trung vào một số vấn đề cụ thể như thu thuế và quản lý 
thuế... nhưng đều không thành công đo sự tác động các thế lực tham 
nhũng. Do vậy tập trung vào xây dựng một liên minh rộng rãi là cần 
thiết /Œonzalez de Asis 2000). 


Thiết lập liên minh chống tham nhũng phụ thuộc nhiều vào việc 
quản lý và các hình thức tham nhũng ở một đất nước cũng như những 
chính sách chống tham nhũng. Những chính sách có ảnh hưởng rõ rệt 
và sâu rộng thì sự phản kháng càng quyết liệt và do đó việc thiết lập 
liên minh càng có ý nghĩa quan trọng. Diều này đòi hỏi một chiến lược 
thiết lập liên minh cần phù hợp với chiến lược chống tham nhũng. 


Xây dựng liên minh chống tham nhũng cần có sự ủng hộ của 
những quan chức thco chủ nghĩa cải cách (ngay cả những quốc gia có 
môi trường quản lý kém và tình trạng tham nhũng chính trị, tham những 
hành chính ở mức cao). (KawuWmann 1998, trang 143 cho rằng: "...rất 
nhiều tô chức xã hội đang bị nạn tham những hoành hành nhưng Irong 
bản thân những tổ chức đó vẫn có những người có tâm, kể cả những 
người ở vị trí cao, những người mà nếu có sự khích lệ và hỗ trợ hợp lý, 
sẵn sàng tô cáo nạn tham những ở ngay chính tổ chức của họ..." . Tuy 
nhiên. tham gia vào liên minh chống tham nhũng. các nhà cải cách cũng 
gặp phải những khó khăn nhất định bởi kẻ nhận hối lộ thường có thế 
mạnh vẻ tài chính, sự hậu thuẫn về chính trị, trong khi đó khả năng thực 
hiện cải cách rất thấp nhưng lại có nguy cơ trừng phạt cao. 


Chống tham nhũng ở cơ quan lập pháp là việc nghiên cứu các 
chính sách có thể là cơ sở hậu thuẫn dỗi với điều luật và các phiên toà 
công khai. Các phiên toà công khai xét xử trên cơ sở điêu luật chông 
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tham nhũng có thể ảnh hưởng tích cực đến các nhà lập pháp cũng như 
dân chúng nhận thức thực tê tham nhũng và lợi ích của những đôi 
tượng có vai trò trong hệ thông minh bạch và trách nhiệm. 


Ở những nước có trình độ quản lý yếu kém hoặc trung bình. nơi 
mà các hoạt động dân sự này càng gia tăng và báo chí tự do phát triển, 
một diễn đàn chống tham nhũng không thể thực hiện được nếu không 
có sự hỗ trợ của các tô chức phi chính phủ và các phương tiện truyền 
thông (xem Sfapenhurst 2000). Trên thực tế các tô chức này đã chứng 
tỏ là thành phần quan trọng trong liên minh chống tham nhũng, Phi- 
lip-pin là một ví dụ điển hình (Trung tâm Báo điều tra đã đi dầu trong 
việc thành lập liên minh.chống tham nhũng). 


Ở những quốc gia môi trường quản lý kém. các cơ quan nghiên 
cứu làm việc không hiệu quả, các phương tiện thông tin không hoàn 
toàn, dộc lập bởi vậy đó không phải là nhân tô xúc tác duy nhất cho 
việc cải tổ. Trường hợp này. các tổ chức quốc tế và sự hỗ trợ từ bên 
ngoài đóng một vai trò quan trọng trong hình thành và phát huy tác 
dụng của liên minh. Cụ thể là Chính phủ Phi-lip-pin đã áp dụng 
chương trình hành động chín điểm (xem Ngân hàng thế giới (2000b) 
của Ngân hàng thế giới trong bối cảnh nước mình. Tuy nhiên, để dẫn 
tới sự thành công yếu tố quan trọng là sự đoàn kết, gắn bó trong liên 
mỉnh chống tham nhũng. 

Một liên minh rộng lớn để cải tổ phải tập hợp đầy đủ các thành 
phần, diều đó có nghĩa là thay đổi sự nhận thức của người dân. các 
nhà hoạch định chính sách và quan trọng hơn là các đề xuất tham 
những sẽ được quan tâm hơn. Từ dó, liên mỉnh sẽ đóng vai trò quan 
trọng hơn trong cải tô của chính phủ, đồng thời các chính sách và 
chương trình sẽ được triển khai phù hợp, hiệu quả hơn. 


V. THIẾT LẬP BAN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG 
TRÌNH VÀ CHÍNH SÁCH CHÓNG THAM NHŨNG 


Hẳu hết các chương trình chống tham nhũng đều có cơ chế quản 
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lý và lãnh đạo khác nhau. Mỗi quốc gia có thể có một hoặc nhiều các 
cơ quan, tô chức để thực thi công việc chống tham nhũng như: Uỷ ban 
độc lập chống tham nhũng, Viện kiểm toán tối cao, Thanh tra (kiếm 
tra những công việc của cơ quan nhà nước vi phạm đến quyên lợi của 
cá nhân), cơ quan khởi tổ và điều tra, cơ quan giám sát trực thuộc 
Quốc hội, nhóm có vấn đa lĩnh vực, đơn vị xử lý các công việc nội 
bộ...v.v.. Quản lý nhà nước yếu kém tại nhiều quốc gia là điều kiện để 
lực lượng tham nhũng có cơ hội phát triển. Để thiết lập và cải thiện 
các Cơ quan chống tham nhũng thì phải đảm bảo có đủ quyền và 
nguồn lực cùng với một cơ chế làm việc rộng rãi. Hiệu quả của việc 
thiết lập ban lãnh đạo được đánh giá theo các tiêu chí sau: sự ủng hộ 
về chính trị, sự độc lập về hoạt dộng, quyền được triệu tập nhân chứng 
và sự tiếp cận với các tài liệu, sự bảo VỆ và sự khuyến khích những 
người đứng ra tô cáo tham nhũng, quyền thực hiện sự minh bạch và 
công khai thông tin rộng hơn trong hoạt động của lĩnh vực công cộng. 
Bên cạnh đó liêm khiết, chính trực, chí công vô tư của các nhà quản 
lý, lãnh đạo là yếu tố không thể thiếu được. 


Cơ cầu lãnh đạo và quản lý các chương trình chống tham nhũng là 
khác nhau. Phần lớn chương trình được thành lập theo mô hình dựa 
trên các thể chế và tập quán của các nước phương lây. Viện Thanh tra 
có nguồn gốc từ Scandinavia; Uỷ ban độc lập chống tham nhũng được 
hình thành tại Hồng Kông. Bởi vậy, các cơ cấu lãnh đạo và quản lý 
việc chống tham nhũng hiện có trên khắp thế giới ban đầu đều dựa 
trên kinh nghiệm của các nước điều hành tốt. Bên cạnh đó, có một số 
cơ cầu và cách sắp xếp khác nhưng đều xuất phát từ các nước môi 
trường quản lý tốt, cấu trúc này độc lập với cơ quan quản lý và các cơ 
quan được thành lập đo các cơ quan quản lý làm nhiệm vụ tư vấn hoặc 
cùng với cơ quan nhà nước có thâm quyền tiễn hành điều tra, truy tố 
các quan chức ở các cấp. Bên cạnh Văn phòng kiểm sát viên và Uỷ 
ban độc lập còn có Uỷ ban Tổng thông, nhóm tư vấn đa ngành, các thể 
chế, các quy định công khai các vấn để tài chính trước công luận và 
hoạt động gặp gỡ giữa cơ quan hoặc Uý ban đặc biệt để giải quyết 
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hoặc điều tra các vụ tham nhũng đặc biệt. Sự đa dạng của cấu trúc 
lãnh đạo và quản lý công tác đấu tranh chống tham nhũng ở châu Á 
được phản ánh tại Phựư lục bảng 2.5 


Sự da dạng về cấu trúc lãnh đạo cũng như quản lý đã cho thấy 
cách thức tiếp cận trong việc đấu tranh chống tham nhũng ở các quốc 
gia là không giêng nhau. Một số quốc gia đã lập được mô hình dựa 
trên những kinh nghiệm thành công của các quốc gia khác, số khác 
giữ nguyên khi áp dụng xây đựng cẫu trúc của mình, tuy nhiên đều 
không đem lại hiệu quả khi thực hiện. Ví dụ, ở Phi-Hp-pin, Văn phòng 
kiểm sát viên (hình thành theo mô hình Viện thanh tra Scandinavia) và 
cơ quan điều tra của Uỷ ban độc lập chống tham nhũng chỉ kết tội 
được 6% năm 2001. Trong khi đó Uỷ ban độc lập chống tham nhũng ở 
Hồng Kông, Trung Quốc tỷ lệ đó là 79%. : 

Sự khó khăn trong việc thực hiện một phần do chuyển đổi cơ cấu 
lãnh đạo và quản lý từ các quốc gia có khả năng quản lý kém sang môi 
trường quản lý tốt hoặc trung bình. Đối với các quốc gia cơ cấu quản 
lý kém dẫn tới hệ thông chính trị, kinh tế và xã hội nhìn chung hoạt 


động không, có hiệu quả, là cơ quan chống tham nhũng ít nhất cũng 
phải có các yếu tố sau: 


Phụ lục 2.6 


Tổ chức chống tham nhũng 
ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương 
Nước Cơ quan chống tham nhũng 


.Australia (Bang New ị Uỷ ban độc lập về chống tham những 
_South Wales) - 


_ Trung Quốc . Toà án nhân dân tối cao, Uỷ ban giám sát. 
. kỷ luật trung ương. 
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:Hồng Kông (Trung Quốc) ' Uỷ ban độc lập chỗng tham nhũng. 


Án Độ Cục điều tra trung ương, Uỷ ban trật tự. 
. trung ương, Uỷ ban bầu cử 

In-đô-nê-xi-a -_ Kopkamib =- ị 

Hàn Quốc Uý ban độc lập ti tham nhdi Ban : 


kiểm toán và thanh tra, Phòng khởi tố 
_ quốc gia và Phòng diều tra 


MaCao _ . Uỷ ban độc lập chống tham nhũng 


Ma-lai-xi-a ___. Cơ quan chống tham nhũng _ 
_Pakistan _ .. Ban giải trình quốc gia _ 
Phi-lip-pin Phòng điều tra, Uỷ ban dịch vụ dân sự, 


Uỷ ban chống hối lộ tổng thống và Ủy 
_ ban kiểm toán 


SŠinpapore . Cơ quan điều tra tham ki 
Đài loan (Trung Quốc) _ Uỷ ban chống tham những quốc gia 


Thái Lan : Ủy ban chống tham nhũng quốc gia, Uỷ 
ban kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều, 
. tra, và Uỷ ban bầu cử 


(Ghỉ chú: Nguôn Quah 2000) 


+ Sự hỗ trợ chính trị từ phía các nhà lãnh đạo và các nhà chính 
trị khác; 


+ Sự độc lập chính trị và độc lập trong hoạt động điều tra những 
vị trí cao cấp trong bộ máy Chính phủ; 

+ Được tiếp cận các tài liệu và đặt câu hỏi cho các nhân chứng; 

+ Sự liêm khiết và chính trực của các nhà lãnh đạo (Pope and 
Voel 2000). 
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Ngay cả khi có đủ các yếu tố đó thì khả năng xảy ra tham nhũng 
của các cơ quan chống tham nhũng vẫn phụ thuộc nhiều vào chất 
lượng quản lý của mỗi quốc gia. Môi trường quản lý tốt có sự thành 
công nhất định qua việc hợp tác với các cơ quan khác, ví á¿ sự hợp tác 
của cơ quan cảnh sát, cơ quan công tô và Toà án. Môi trường quản lý 
nhà nước yêu kém dẫn tới đội ngũ cán bộ không tích cực và phương 
tiện hoạt động không dược trang bị đầy đủ. Do vậy, hoạt động trong 
một môi trường quản lý yếu kém có thê phải đối mặt với những sự đối 
lập và kháng cự rất lớn và các cơ quan này sẽ phải chịu ảnh hưởng của 
tham nhũng rất lớn. 


Quyết định vị trí lãnh đạo và cơ cấu quản lý cho một chương trình 
chống tham nhũng không phải là công việc dễ dàng, đặc biệt là trong 
môi trường quản lý nhà nước yếu kém. chưa thể áp dụng cơ cấu và 
chương trình của các quốc gia khác. Do vậy, khi xác định vị trí lãnh 
đạo và cơ cầu quản lý thì điều quan trọng là phải xem xét môi trường 
quản lý. Tuy nhiên nội dung thường được đề cập hiện nay là chất 
lượng cán bộ công chức, những người nắm giữ vị trí lãnh đạo và quản 
lý (điều này thường gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ này 
trong cả môi trường quản lý nhà nước yếu kém và môi trường quản lý 
khá tốt), bởi quá trình tuyển dụng hoặc đề bạt thường xảy ra nhiều 
hoạt động hối lộ. tham những có tác động trực tiếp việc tuyển dụng 
hay lựa chọn. Hàn Quốc là một ví dụ điển hình. 


Lựa chọn vị trí lãnh đạo và cơ câu quản ly cho kế hoạch chồng 
tham nhũng đòi hỏi phải chú ý nhiều vấn đề như sắp xếp các cơ quan. 
chất lượng của các cán bộ. ..Nếu chỉ đơn thuần là thành lập một cơ cầu 
thì hiệu quả về mặt hình thức nhưng chưa đảm bảo tạo ra sự thành 
công trong quá trình hoạt động. Do vậy, để duy trì được hoạt động 
trước các thế lực đối lập cần lựa chọn, sắp xếp phù hợp và tạo ra sự 
đồng bộ trong cơ cấu lãnh đạo và quản lý, đồng thời có những dộng 
thái tích cực buộc các nhà lãnh đạo và quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ 
của mình. 
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VI. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HẠN CHẺ CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
VÀ CHÍNH SÁCH CHỎNG THAM NHŨNG 

Tại một số quốc gia trình độ quản lý yếu kém tuy đã có chương 
trình và chính sách chống tham những nhưng hầu như không có cách 
thức thực hiện phù hợp để đánh giá các chỉ số biểu hiện hoặc nếu có 
thì các số liệu và sự kiện được giám sát, báo cáo thường không liên 
quan đến tính hiệu quả của công tác chống tham nhũng. Việc không 
thực hiện đánh giá hệ thống các chỉ số biểu hiện đã kìm hãm và Đầy 
tác hại cho các chương trình và chính sách chống tham nhũng. Những 
hạn chế như vậy gây ảnh hưởng xấu cho việc thiết lập các tiêu chuẩn 
đánh giá sự tiến bộ của các chương trình và chính sách chỗng tham 
những. Ngân hàng thể giới và các tổ chức khác đã thực hiện nhiều 
công việc khác nhau như: lập các bản điều tra dự báo hay các thẻ 
thông báo...thông tin có được từ các hoạt động này có thể giúp các 
chương trình và chính sách chống tham nhũng dự đoán, chuẩn bị và 
vượt qua các lực lượng chống dồi. 

Giám sát và đánh giá những thông tin phản hồi đối với các chính 
sách và chương trình cải cách chống tham những là rất cần thiết. Các 
chính sách chống tham những có thể hợp lý về mặt chuyên môn, có sự 
liên minh vững chắc và cả vị trí lãnh đạo, cơ cấu quản lý thích hợp, 
nhưng vẫn tồn tại những yếu điểm và sẽ dẫn đến những sai lầm do 
không nắm được các đặc điểm, vị trí và sức mạnh của các thành phần 
tham những (vốn luôn luôn chống đổi cải cách). Với các cơ chế kiểm 
soát và đánh giá, các nhà cải cách có thể đánh giá thông tín của quá 
trình thực thi chính sách từ đó có những biện pháp điều chỉnh phù hợp 


Giảm sát và đánh giá việc thực hiện chính sách sẽ cung cấp cho 
những đối tượng tham gia thông tin quan trọng về địa điểm, thời gian 
và phương pháp với mục đích sửa đổi các chính sách cho thích hợp 
đồng thời có thể xác định quy mô hoặc sắp xếp thành hệ thông. Để 
thực hiện được diều này đòi hỏi phải thu thập những thông tin về thực 
trạng tham những và đưa ra các căn cứ để đánh giá mức độ dối kháng 
hay sự hợp tác tuân thủ của các thành phần. Trong quá trình giám sát 
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thì việc dự đoán vị trí, tỗ chức và sức mạnh của lực lượng đỗi kháng, 
lực lượng hỗ trợ các cuộc cải cách là rất quan trọng. 


Những liên kết chống tham những cần được cung cấp thông tin, 
kinh nghiệm và những phân tích hiện có để chống lại mọi sự phản 
kháng (những thông tin về đặc điểm và quy mô tham nhũng được các 
cơ quan đáng tin cậy thu thập bằng cách sử dụng những giải pháp hợp 
lý). Hiện nay, xây dựng chương trình để đánh giá những thông tin 
phản hỏi về chương trình chống tham nhũng đã được nhiều nhóm, tổ 
chức khác nhau thực hiện ở cấp nhà nước. Mặc dù việc biên soạn ở 
cấp quốc gia thực sự có hiệu quả và có ảnh hưởng, trên diễn đàn quốc 
tế nhưng rất nhiều nước vẫn đang thu thập các nguồn thông tin về hiện 
tượng tham những bằng nhiều cách khác nhau và đan xen là những 
cuộc nghiên cứu tại địa phương hoặc ban, ngành cụ thẻ. Bên cạnh đó, 
hoạt động giám. sát và báo cáo quốc gia, quốc tế về chống tham nhũng 
cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả của các chính sách và chương trình 
chống tham nhũng. 


Qua những kinh nghiệm thực tiễn và những thông tin thu thập 
được từ hàng loạt chương trình chống tham nhũng của hầu hết các 
quốc gia trên thế giới đã hình thành được mẫu điều tra chỗng tham 
nhũng (Phụ lục 2.7) 


Phụ lục 2.7 
Biện pháp điều tra chống tham những 


Đối tượng 


Biện pháp điều tra thực hiện 


Điều tra công chức nhà nước - mục đích của ị Ngân hàng thể giới 
. cuộc điều tra này là nhằm xác định các nguyên 
' tắc khác nhau bên trong các cơ quan nhà nước : 
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liên quan đến việc quản lý nhân sự, ngân sách. 
và việc thực hiện các dịch vụ công. Cụ thể, 
cuộc điều tra tập trung vào tham những, và ; 
những nguyên tắc không đúng trong quản lý : 
nhân sự; lập ngân sách; lập kế hoạch dự án; ' 

. quản lý thông tin và hoạt động của bộ máy nhả 

: nước. Ngoài ra còn làm sáng tỏ nội dung: quan 

. điểm của các công chức nhà nước về vấn đề cải 
cách nhà nước; hoạt động của bộ máy nhà 
nước và; khả năng của các cơ quan nhà nước 
trong cuộc chiến chống tham nhũng. _ 


Điều tra doanh nghiệp- mục đích của cuộc điều Ngân hàng thể giới 
Ì tra nảy nhằm làm rõ những cản trở vả những 

hạn chế đỗi với sự phát triển kinh doanh. Cụ 
- thể, cuộc điều tra này nghiên cứu: những trở ¡ 

ngại đối với sự phát triển kinh doanh; phân tích 

những vẫn đề về tham những; biểu hiện khác ; 

nhau của tham những; sự trong sạch của dịch vụ : 
công trong hệ thống pháp. luật; các chi phí | 

không đem lại hiệu quả và trồn thuế 


- Điều tra hộ gia đình - mục đích của cuộc điều ' Ngân hàng thế giới 
tra là làm rõ phương thức mà các hộ gia đình 
nhận được từ dịch vụ tại nhà và các phương ' 
thức cải tiến. Ngoài ra cuộc điều tra còn tập 
- trưng vào các vấn đề khác như: sự không trung ị 
thực trong các cơ quan nhà nước (ví dụ: hệ ` 
thống luật pháp, hệ thống giáo dục, hệ thống . 
chăm sóc sức khoẻ) cũng như trong các nhà j 
cung cấp dịch vụ công (ví dụ: văn phòng hải | 
quan, văn phòng thanh toán thuế, ngành điện ' 
nước, cảnh sát, cơ quan xuất nhập cảnh, các ` 
nhà cung cấp địch vụ bưu chính viễn thông, ` ¬ 
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. bệnh viện công...) và hiệu quả của các đơn vị 
chông tham nhũng 


Thẻ báo cáo công dân, được xây dựng dựa trên ' Trung tâm các vấn 
các cuộc điều tra ngẫu nhiên, cụ thể về người ' đề công, Bangalore, 
. sử dụng các dịch vụ công khác nhau (đó là các : Ân Độ 
- tiện ích trong một thành phố). Thẻ báo cáo bao 
. gồm những thông tin về tham nhũng. | 


Điều tra theo dõi những chỉ phí công (PETS) - . Uganda với sự hỗ 
nội dung cuộc điều tra nảy tập trung vào việc thu trợ của Ngân hàng : 
. thập những dữ liệu về đặc tỉnh của dịch vụ công, ' thế giới 
. những thiếu sót vẻ tài chính từ những hồ sơ dịch 
_ vụ công, PETS cũng giúp hiểu thêm về mức độ 
của sự tham nhũng đang dẫn tới sự mất cân bằng ị 


Các cuộc điều tra về trách nhiệm, giữ vị trí hàng ' Các trạm thời tiết 
đầu Phi-lip-pin, những cuộc điều tra này nhằm xã hội 

_vào các tầng lớp kinh doanh để hiểu sâu hơn. 
nhận thức của các doanh nghiệp nhà nước và tư 

, nhân về nguồn gốc và bản chất của tham nhũng. 


. Trách nhiệm xã hội - đây là nội dung hiện đang ` 
được Ngân hàng thế giới tài trợ. Bao pồm ¡ 
_trách nhiệm giải trình của Chính phủ đối với. 
dân chúng thông qua việc thu thập và công ' 
. khai những thông tin về chỉ tiêu và hoạt động 
- của chính phủ. 


Đối với việc giám sát và đánh giá, điều quan trọng là phải giám 
sát các cách thức và phương tiện để định lượng hoặc thay đối các 
chính sách để đem lại hiệu quả hơn. Bên cạnh đó cần chú trọng và 
theo đối những ảnh hưởng của chính sách đối với mọi thành phần 
trong và ngoài nước, từ đó có những biện pháp thích hợp và đạt hiệu 
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quả khi có sự phản kháng hoặc chỗng đối của dối tượng được hướng 
lợi từ tham nhũng, lực lượng tham nhũng. Đặc biệt trong điều kiện 
hiện nay khi mà lực lượng tham nhũng có nhiều ưu thế hơn (về tổ 
chức, nguồn lực tài chính và sự hậu thuẫn chính trị). 


Ngoài ra cách thức sắp xếp để có thể huy dộng dược nguồn lực 
đối phó với những trở ngại trong quá trình thực hiện chông tham 
nhũng cũng là một nội dung của giám sát và đánh giá, điều đó có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với các quốc gia có môi trường quản lý yếu 
kém. trong khi lực lượng chỗng đối được tổ chức và trang bị tốt hơn. 
Từ đó đòi hỏi các chính sách, chương trình chống tham nhũng phải kết 
hợp hài hoà giữa các nguồn lực chính trị và nguồn lực kinh tế, xem xét 
lại các chương trình chính sách hiện đang áp dụng cũng như xác định 
lại vai trò và cách tiếp cận của các chính sách đó... 

Nguồn lực để thực hiện các chương trình, chính sách chỗng tham 
những có thể có săn như điều kiện vẻ chính trị, pháp luật, kinh tế... 
của mỗi quốc gia hoặc là những nguôn lực cẩn có bao gồm kỹ thuật, 
hành chính và những biện pháp quản lý, các nguồn lực này phụ thuộc 
bản chất của cuộc cải cách, biện pháp quản lý và phương tiện tổ chức 
bộ máy và quản lý hành chính. Đảm bảo được nguồn lực cần có là 
nhân tổ tích cực đối với các lực lượng chính trị và sự ủng hộ của đông 
đảo quản chúng. Ngoài nguồn lực có sẵn thì vai trò của nguồn viện trợ 
nước ngoài (của các chính phủ, các liên minh. các tổ chức) và sự hỗ 
trợ của chuyên gia quốc tế cũng không thể thiếu được trong hoạt động 
giám sát và đánh giá. 

Hiệu quả của việc giám sát và đánh giá các thông tin về chương 
trình, chính sách tham những còn là sự tiếp cận của công chúng đối 
với nội dung này, điều đó sẽ tránh được tình trạng không hiểu biết 
dẫn đến sự chấp hành không đúng các quy định hoặc chịu sự 
chi phối của các lực lượng chống đỗi (trừ những chương trình được 
xây dựng trên nền tảng pháp lý tốt và môi trường quản lý nhà nước 
lý tưởng). 
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Kết luận 


Môi trường quản lý và các hình thức tham những của các nước là 
khác nhau. nên chiến lược chống tham nhũng của mỗi nước phải thích 
hợp với điều kiện của nước đó. Nghĩa là chiến lược đó phải phản ảnh 
dược sự điều hành và thực tế tham những thì mới dem lại hiệu quả cúa 
chính sách đó. Sáu nhân tô được đề xuất trong Chương II có ý nghĩa là 
nẻn tang của các chính sách chẳng tham nhũng. tuy không thể khăng 
định là điều Kiện dẫn đến thành công nhưng có khả năng làm tăng 
thêm cơ hội cho chiến lược trở nên hiệu quá. 


Nhân tổ đâu tiên dược dẻ cập tới là những phân tích vẻ chất lượng 
điều hành của một quốc gia và các hình tham những. Việc xem xét 
chất lượng điều hành là nghiên cứu các khía cạnh diều hành khác nhau 
cửa một quốc gia như các nguyên tắc của luật, năng lực điều chỉnh. 
tính hiệu quả của chính phú. trách nhiệm giải trình và kiểm soát tham 
nhũng. đặc biệt là vai trò của các nhà lãnh đạo. bởi đây là yếu tô quyết 
định đến bản chất và mức độ tham những. [Dựa vào nhân tổ trên có thể 
đưa ra sự đánh giá về chất lượng điều hành của một quốc gia và các 
hình thức tham nhũng. 


Nhân tổ thứ hai liên quan đến việc hình thành đanh mục các chính 
sách và chương trình chống tham những đang được thực thì trên toàn 
câu. Đỏ là những đề xuất xây dựng các chương trình thực tế về các 
biện pháp chống tham nhũng cụ thê (xét đến ảnh hưởng của việc tính 
toán chỉ phí-lợi nhuận của các công chức) như ánh hưởng của các biện 
pháp đối với việc giam các cơ hội tham nhũng. thu hẹp những khoản 
lợi thu được từ tham nhũng, tăng mức phạt và tăng rủi ro đối với tham 
những. liên cạnh đỏ cũng xác định các biện pháp phải thực hiện để 
chương trình chống tham những trở nên có hiệu quả. 

Nhân tổ thứ ba là sự lựa chọn từ các biện pháp chống tham 
nhũng trên thể giới. những chính sách và chương trình có thể tạo nên 
một chương trình chống tham nhũng thích hợp gắn liền với chất 
lượng điều hành của một quốc gia và các hình thức tham những. đặc 
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biệt là những điều kiện của tham nhũng hành chính. Đó có thể là 
chương trình tổng hợp hoặc tập trung vào một số lĩnh vực. tuỳ thuộc 
vào nguồn lực. chế độ chính trị. sự hỗ trợ của xã hội và năng lực 
triển khai. Các biện pháp chống tham nhùng cụ thể không chí giúp 
các nhà cải cách xác định các biện pháp chống tham nhũng thích hợp 
mà còn đưa ra các chính sách ưu tiên trong chương trình triển khai 
của mình. 


Nhân tổ thư tư là xây dựng một liên minh chống tham nhũng rộng 
lớn. bao gồm các đối tượng theo chủ nghĩa cải cách từ các thành phần 
khác nhau của xã hội. có quy mô và sự lãnh đạo đáng tin tưởng để 
thay đỏi sự cân bằng lực lượng. Đặc biệt đối với những nước môi 
trường quản lý kém và tham nhũng hành chính ở mức độ cao. trường 
hợp nảy xây dựng một liên minh chống tham nhũng là rất phức tạp 
nhưng vô cùng cần thiết. 


Nhân tổ thứ năm là hình thành cơ chế và hệ thống quản lý. lãnh 
đạo thích hợp với điều kiện. môi trường hoạt động của một quốc gia 
với sức mạnh và các nguồn lực cần thiết khác đẻ triển khai chương 
trình cải cách. Với quốc gia có hệ thông quán lý yếu kém thì lãnh đạo 
và cơ cấu quản lý cỏ quyền lực và có trách nhiệm là yếu tô không thể 
thiểu được. 


Giám sát và đánh giá những thông tin từ việc triển khai các chính 
sách và chương trình chống tham nhũng là nhân tổ thứ sáu. với mục 
dích cho phép các nhà cải cách dự đoán trước được vị trí, sức mạnh và 
nguồn lực của lực lượng tham những đề huy động các nguồn lực đấu 
tranh phù hợp. Trong môi trường quản lý yếu kém nơi mà chiến lược 
chống tham những gặp nhiều sự chống đối của các thế lực tham 
nhũng, thì giám sát và đánh giá thông tin đóng vai trò vô cùng quan 
trọng. Có nhiều phương pháp khác nhau để giám sát và đánh giá các 
chương trình, từ đó tạo điều kiện cho các thành phần tham gia chống 
tham nhũng lựa chọn được hình thức phù hợp và có hiệu quả nhất đề 
đảm báo sự tuân thủ, triển khai thành công các chương trình. 
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Các nhân tố này được xây dựng trên cơ sở các công trình nghiên 
cửu về môi trường quản lý và tham nhũng. Mặc đù nhiều công trình 
vẫn dang được tiễn hành nghiên cứu. nhưng đã có một số hiệu quả 
nhất định trong việc xác định các biện pháp chống tham nhũng. Do 
vậy, sáu nhân tô này còn được giới thiệu như một phương pháp chiến 
lược để xây dựng một kẻ hoạch chống tham những phù hợp với một 
môi trường quản lý và hình thức tham nhũng tại một quốc gia cụ thể. 


Chống tham những là nội dung phức tạp. dòi hỏi phải có sự liên 
minh các thành phần trong xã hội và có sự ủng hộ của các nhà chính 
trị cao cấp. Sáw nhân tó nhằm nâng cao hiệu quả các chính sách và 
chương. trình chống tham nhũng đã được hình thành từ những nội 
dung đó với mong muốn đưa ra những chiến lược phủ hợp nhằm hạn 
chế tới mức thấp nhất nạn tham những. 


Phụ lục 2.8 


Các nguồn lựa chọn về chí số điều hành 


Nguồn Nội Đặc Phương Đánh Đánh Tín Mức 
dụng trưng pháp thu giá giá nhiệm - độ sử 
được thập dữ — theo theo  đốivới dụng 
đánh liệu quốc thời tác gii — trong 

giá gia gian các ấn 
: phẩm 
ˆ —=--=——-`—_---`¬"-..-.-....--.--.. .... 
Tư vấn - Sự tham Trung — Nghiên Thấp : Thấp Có ' Thấp 
rfủirovả những bình cứu của : 
chính trị trong hệ các nhả 
(Tintức — thống quản lý 
châu Á) — pháp - — kinh 
luật và doanh 
cảnh sát 
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Tin tức 
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trường 
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doanh 
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FỦI FOÒ 
quốc gia 
(chỉ số 
DRI 
chuẩn 
vả kẻm/ 
MCGra 
w-HIHI) 
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nhả tự 
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Lính 
khả thi 
cửa hợp 

đồng. 
rủi ro 

quốc 
gla. sự 
ôn định 


Sưên 
định 
chính trị 
vả quy 
định về 
thực 
hiện 
hợp 
đồng và 
tham 
những 
Các 
chính 
sách về 
chính 
trị, kinh 
tẾ vả tải 


chính 


Tự do 


chính trị 


: Và tự dò 


công 


đân 


Trung 


Thấp Nghiên 
cứu của 
các 
chuyên 


gia 


Nghiên 
bình cứu của 
các 
chuyên 


gia 


Thấp 
cứu của 

các 
chuyên 


gia 


Thấp Nghiên 
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các 
chuyền 
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Thấp 


Cao 


Cao 


Cao 


Cao 


Cao 
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Cao 


Có 


Không 
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Nghiên 
cứu về 
thiễn 
niên ky 
của 
Viện 
quốc tẾ 


Gallup 


Báo cáo 
về cạnh 
tranh 
toàn cầu 
(Diễn 
đàn kinh 
tế thế 


giới) 


_: cảnh sát 


Nền 
tảng, 
thừa kế 
(Thời 
bảo 
Wall 
_Đfrect) 


Tự do 
công 
đân, 
trách 
nhiệm 
Chính 

phủ và 


tham 


-_ nhũng 


Dịch vụ 
công, 
độc lập 
với 
chính trị, 
sự cạnh 
tranh 
của nhân 
sự khu 
vực nhà 
HƯỚC, 
trồn thuế 
và tính 
hiệu quả 
của lực 


lượng 


Quyên 
sở hữu. 
thị 
trường, 
đen và 


quy chế 


Trung 


Thấp Nghiên 
cứu của 
các cả 


nhân 


Nghiên 

bình CỨU của 

các nhà 
kinh 


doanh 


Thấp Nghiên 
cứu của 
một số 
chuyền 


gia 


Trung 


bình 


Thấp 


Cao 


Thấp 


Thần 


Thấp 


Không 


Không 


Không 


Thấp 


Thấp 


Thấp 
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RủI ro 
quốc gia 
quốc tế 
(ICRG) 

và các 
địch vụ 

TủI TÔ 


chính trị 


Các vẫn 
đẻ điển 
hành H 
cửa Nuân 
hàng thể 


giới 


lI.atinot 


aromet 


Phụ lục 


€)pac1tt 
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Tham 
nhùằng 
trong 
chính 
phủ các 
quy dịnh 
vẻ pháp 
luật 


Nạn 
hỏi lộ. 
những 

quy định 
cua pháp 
luật. sự 
mát ồn 
định của 
chính 1rỊ. 
nạn bạo 
lực và 
hoạt động 
hiệu qua 
của 
Chính 


phú 


Chẻ độ 
dân chủ 
và vấn 
để văn 
hoa xã 


hội 


Sự mình 


bạch. 


Thấp 


Nghiên 


Cao 
cứu của 
HIỘt SÓ 
chuyên 
gia 
[hấp  Tônghợp -— Cuo 
tỪ các 
tài liệu 
Thấp Nghiên — Trung 
cứu của binh 
cả nhân 
Cao Nghiên Trung 
cửu cua hình 


Thấp 


Irune 
bình 


thấp 


Khòng 


Không 


Không 


Iháp 


Tháp 


Trung 
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Pricewat - vấn đề 
crhiouse tham 
Coopnery — những, 
thực 
hiện hợp 
dồng và 
quy định 
Sự minh Phụ lục 
bạch Nhận 
quốc tế. — thức về 
(Iự án tham 
năng lực — những 
nhà nước 
thuộc 


[rường 


đại học 

Columtirt 
thực 
hiện} 

Môi Vai trò 
trường — cua nhà 
kinh nước 
doanh trong 
thế giới — vấn để 
(Ngân tham 
hàng thể — những 

giới) 
“Canh Hỏi lộ 
tranh vả tham 


thẻ giới” những. 
Viện trôn thuế. 
quốc lễ — và rủi rõ 


vẻ phát — dịch vụ 


chuyền 


sia 


Thấp Lông hợp - Lrung [hấp Không — Trung 


tỉ các bình bình 
tài liệu 

Củo Nghiên Co Thấp -— Không - Trung 
cứu của bình 


các đoanh 


nghiệp tư 


nhân 
[rung — Nghiên Thap Ihúp — Không Ihap 
bình cứu của 

doanh 

nghiệp 
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công 


triển 
quản lý cộng 
xuất bản — bảo vệ 
tài sản 
của cá 


nhân 


Báocáo Chính Trung Nghiên Trung Thấp : Không - Thấp 


phát triển - sách, bình . cứu của binh 
thể giới chất : _ doanh 
1997 lượng : nghiệp 


của dịch 

VỤ CÔn0, 

đánh giá 

về những ; " 
kết luận 

đối với 

tiạn tham 

những và 


quan liêu 


88 


Chương II. Nâng cao hiệu quả của các chính sách và chương trình... 


Phụ lục 2.9 
Đánh giá toàn cầu 
có lựa chọn về biện pháp chống tham nhũng 


—————————- “————————— —— —. 


# » Chất lượng điều hành ï Ghi chủ 
Các nước - 
Biện pháp Các nước : 
s không Ì 
chẳng tham thuộc ,  ¡ Trung ý 
thưộc Yêu : Tốt 
những OECĐ bình 
OECD 
P]Ỷm——-.——_—..-__-__... CC  -—-- 
¡ «1 -.Vhững vêu cầu cua luật phủ 


———————————_— 
A.I - Thôngbáo về Bị CH Séc , Hằuhết „ Thấp ` Thấp. Trung Thành công phụ 


nhiệm vụ. Pháp. Dức. : CÁc nước - có D bình. - thuộc vào định 
tách nhiệm liunpan. Ai- : A.D hướng phục vụ 
chung và vai km ludii Nhật, : của dịch vụ 
trò cua văn Hàn Quốc. ị - công, đặc biệt là 
phòng công: Mehico. Ha ị đối với những 
các chuân mực lzwt [hụy [Xến : ị nước có sự điều 
cua hành ví Thuy Sš hành kém hoặc 
công cộng: h : trung bình. Nếu 
nhừng  quv Ũ được kết hợp l 
dịnh và quy : VỚI sự bao vệ 
trình mua sằm : - pháp ý thích 
tải sản công : Ị hợp thông qua 


quy định cua 
luật thì hiệu ` 
quả của biện 
phán này mang 
lại nâng cao vai 
trò của bỉnh 
phạt và áp dụng 


hình phạt mội 
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cách hựn là 
nhất {ly Đôi 
với những nước 
có sự diều hành 
Kẻ. việc củi 
thiện văn hoa 
cà Thế làn tia 
vúc piưúớ dịch 


tham những (:ÀI 


A2 — Yêu cầu các lí Công haá - Hản hết hấp Thấp  lrung Biện pháp này 
quản chức kẻ Séc, Phú. Dc. các tước lh U bình. — du dđựm hú liều 
kÌnu tài xân Tà [šấv Thưgsgy. XD qua Khí các 
và tỉnh lhịáh Vrlen. Ha. quy dính về kể 
tải chính Nhật làn. Hàn toán túi chính 

Quốc. Mehicỏ. dược nơn thú 
là Tam. Tái một cách triệt 
Bán Nhĩ. Thụ đẻ (lưu giữ vác 
Điền. [hux SY loạt xố xách kể 


toàn. cách tỉnh 
toán thác hiện 
(vo gix định... }. 
Di với những 
nước có sự điều 
hành Kêm vú 
trung bính thì 
biện pháp này 
vỏ thẻ làm tầng: 
KỈ" năng tra 
tiền phạt (lì 
khí dược kèt 
hợp với những 


quy dính cai 
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Các qux dịnh 
của pháp luật 
vẻ tham những 
chính trị (Quy 
dinh năm |92S9 
về các hình 
phạt đôi với 
pPhảm chất và 
MT điều hành 
kểm vuái viên 
chức. những 
người lãnh dụo 


và quan lý 


I*ikistan 


Cao, ^, 
C 


là) 


lrunu 
bình ¿\. 
€. 


lì 


Irung 


bình +. 


{ 


.„D 


luật pháp. Vì 
vật đôi với 
những nước dó. 
biện pháp này 
vỏ Thế làm 
ĐHMN CC giảÓ 
địch tạo nên cơ 
hội tham những 
(ÄI. tim lợi 
ích cở dược từ 
th những (BR} 
đo có sự mình 


bạch và tăng 


hình phụ (13) 


thành phản 
tham gĩa chống 
thium những cản 
được dào táo đầy 
du về chukển 
món và nghiệp 
vụ thị mới đếm 
lại kế! qua. Có 
thể lăng số 
hưng các giao 
Kịch tờ vớ hội 
thơ thiưn những 
(GV) gui định 
thêm vắc Trường 
hựp áp dụng 
bình phạt (C) 
và mức phụt 


vàn hơn (1), 


kải 
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8. Các dịch vụ tô chúc chóng thun những Chuyên ngành 


B.I 


Cục canh sát 
quấn nhú. Văn 
phòng trùng 
ương (chuyên 
diều tra về tội 
phạm tát chính 
có tô chức) 


và — Hrigade 


Nationale 


tchuyên điều 


tì VẺ các TÔI 


- phạm nghiêm 


trọng. có thể 


điều tra các 


lắi 


Hầu hết 


các nước 


Không 
thích 


hợp 


Thấp. 
- 


Ining 
bình 
®£: 


với yêu cầu 
thực hiện đúng 
qux định. 

Các quy định 
cua pháp luật 
vẻ tham nhùng 
chính trị chị 
được thực hiện 
tôi khi tự đo 
thông tín được 
địn bao, quy 
trình quan lý 
hành chính rò 
rảng và có các 
bộ nhận đẻ xư 
fC công việc 


phát sinh 


Điều ta dối 
với các hoạt 
động tưun nhùng 
có tô chức ở địa 
phương, với hoại 
động cua mình 
các tô chức và 
thanh tra viễn 
có thẻ tăng khả 


năng thụ tiền 


: phạt (C). Đôi 


với những nước 


điều hãnh kém. 


hiện nhân chỗng 
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B.4 


điều tra cúc 
hoạt động than 


những công} 


-„ te. Ministere 


npuhltc dc là 


Confideration : 


(diều tra những 
sai phạm liên 
quan đến viên 
chức) 


Dịch vụ phát 


, hiển thiưm 


__ những và những 


tội phạm kinh 


tể nghiên trọng, 
(có xự kết : 


; hựp với canh 


xát} và cùng 


- cấp lịn tức ¡ 
tỉnh báo và 


quốc lễ 


Mội số tổ 
chức quốc gia 


củ những qxen 


: hạn độc lập 


Văn - phòng 


. kiêm toán (có 
thê điều tra 
trong phạm 


ví quyền hạn 


tham những này 
cũng có thẻ làm 
giảm số lượng 
các giao dịch 
tham nhàng 


Thụy S§ 


Pháp 


Đức 
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tọ 


H.8 
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cua — minh). 
Một số chỉ 
nhnh cỏ các 
đơn vị dộc lập 
để điển tra 
những - tham 
những trong 
nội bộ 

Tô chức điền 
tra - kiểm xoát 
hành chính vông: 
(theo dối hoạt 
động cua cúc 
đựn vị hành 
chinh da 
phương và các 
đơn vị được 


thành làn thẻo 


luật pháp? 


Văn - phòng 
Kiềm soát cụii 
Chính phụ 
(Kiểm soát việc 
quan lý tải 
chính, điều trà 
vũ đề xuất cho 


Chinh phụ 


những 


động văn thiếU) 


lỗi đông văn 
phòng - công 


(điều tra những 


HÀ lạp 


[lungarw: 


Ailen 
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H9 


B.I0 


văn đẻ liền 


quan đến các : 


viên chức 


- nhà nước và 
: tác Hộ trưởng 
; liên quan đến 


thư nhũng) 


Các tỏ chức 
đặc biệt của 


Koä án. Điều 


“tra viền tài 


chính chung 
(Bộ Tắt chính). 
Dịch vụ kiếm 
toàn — công, 


Phòng - điều 


.tfa dịch vụ 


công và các 


tô chức điều 


tra hành chính 


[hư ký lông 
thẳng phụ 
trách điền tra 
tham những. 
làn Kiểm 
toán và Điều 
tra: [iều phối 
viên văn 


nhòng [hủ 


- tưrởửng — phụ 


trách chồng 


tham những. 


luilia 


Hàn Quốc 
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Cuộc họi? cụa 
các Hộ trương 
xẻ chống thiưn 
nhìng. Các tô 
chức riêng le 
cưa Chỉnh nhụ 
thực hiện diều 
tra nội bộ. Líx 
han đặc biệt 
tôm 15 thành 
viên về chồng 
tham những 
(hào gồm luật 
xứ Thành phần 
kinh lê tư 
nhận. chứ «hiện 
cứa cộng dòng 
đân cư và tồn 
tEh)) nưng tính 
chất tư văn 
cho [ông thông 
l3.II Ihr Ký Bạn N{lchicö 
Kiểm xoát có 
thê điều tra 
tẤt ca những. 
hành ví trải 
quy định cua 
cúc viên chức 
nhà nước 
l3.I2 Các nhòng bạn Bà Lan 

được thành lận 


trong Hộ lư 
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. tra những tội 


' phạm có tổ 
chức cũng có : 
; thể điều tra 
những tham | 
¡ nhùng công 
: nếu cá ị 
| Uỷ ban kiêm | 
tra những hợp 
Ị đồng quốc gia 
- của Chính phú ị 
_ Các Uỷ ban 
chống tham Ịị 


- những độc lập 


Papua, 
New 


Guinea, 


_ Philpn — — 


Hồng 
Kông 
(Trung 
Quốc). 


Philipin, 


Kenya 


_ Đôi với Hồng ; 
¡ Kông, Trung ị 
ị Quốc. (Uỷ ban 


ị chống tham 


' một biện pháp 


mà là một cơ 


chế để triển 


: khai các biện 
ị pháp chống tham 

„ nhằng với quy / 
| mô rộng lớn ị 
hơn các quy 


_ định của luậ 


_ pháp, để có 


được sự hỗ trợ ; 
/ đối với các tô j 
_ chức chống tham 


nhũng tron 


+ tình huồng e 
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những vụ tham 
nhũng lớn và 
sự điều hành, 
kém. Các hoạt ị 
động này có 
, thể bị ngừng lại 
- khi bất đầu có. 
ị hiệu quả Ị 
_ Bởi trên thực tế ; 
| đã ra xảy trường | 
| hợp Ủy bạn - 
ị chỗng — tham Ị 
, nhùng của Kcnya 
(KACA) được 
„ thành lập năm 
_2000. với mục ` 
- đích là điều tra 
_ các vụ tham 
“những trung 
bình. nhưng sau 
khi phát hiện 
được quan chức 
cấp cao có liên 
: quan đến tham 
những thì bị ' 
Toà án tuyên ` 
bố hoạt động - 
ị ị trái nháp luật ị 


- C Kiểm soát. quan lý nguồn nhắn lực ị 


;ŒI ' Thực — hiện _ Pháp, Đức, Hy Hằuhết - Cao, ' Trung - Thấp ; Phù hợp với, 


nghiêm các : Lạp, Hungary. ; các nước D Ị bình.  C,D - các quốc gia có ị 
: hình thức kỷ  Ailen. Halia.. CD, môi trường quản 


lý yếu kém, bởi 
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¡ cá hình thức ¡ 


_ ga thải) 


¡C2 ¡ Chuẩn hoá việc | 


- tuyển dụng cán ˆ 


bộ. công chức 


Han 


Quốc. Mêhicô. ' 


Ba l.an, Tâ 


'Thụy Điền 


Lập. Hungary. - 


Allen. Nhật 


¡ Bản Hàn Quốc. 


; Ba Lan 


Nha. 


Pháp, Đức. Hy ˆ 


các nước - 


Thấp 


ì Trung Trung 
- bình, Á bình, A 


: quy định này 
Ì #ung cổ thêm 
ị việc thực thi 

_ pháp luật. Để, 
¡ thực hiện được : 


;nội đụng này 


n. tăng khá ; 


"năng trả tiền ' 
_ phạt, đẩy mạnh ! 
thực hiện các 
| chuẩn mực văn _ 


hoá CC⁄ 


- Đối với những, 
nước môi trường - 
quản lý kém, . 

_ biện pháp này ; 

: không đem lại ' 

ị hiệu quả vì sức ị 

mạnh của lực ị 

ị lượng tham những : 

Ị rất lớn (có quyền ị 

ˆ myễn dụng hoặc 

ị thuê công ty 

tuyên đụng). 

: Khi thực hiện ; 
biện pháp này 
có thể giám số. 

; lượng giao dịch 


. tham những 


- Biện pháp nảy | 


ấp Thấp ; Trung 
- chỉ 


_ nhằmwánhhoặc Pháp Đức. 


các nước ˆ D D bình đem lại 


_ phát hiện ra  Hungary, 'A.B.D hiệu quả Khí. 
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ị những mâu ' Ailen, Italia, 


| thuẫn về lợi íh ` Nhật Bản. Hàn 


¡ (wong việc Mi 


ị báo về nhân 


¡ sự, tài chính) 


Quốc, Mêhioô, 


: Ba Lan, Tây 


' 
| 
† 
Ị 


¡ Ban Nha, Thụy 


Điền Thụy Sĩ 
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Ị 
l 
† 
| 


ị các quy định ị 
vẻ kế toán tài ị 
_ chính được tuân 
thủ một cách | 
triệt để (lưu giữ ' 
các loại số sách 
| kế toán, cách | 


¡ tĩnh toán thực 


¡hiện theo quy 
1 định...). 


¡ Đối với những } 


Í nước có sự điều 


hành kém và ¡ 


trung bình thì, 


biện pháp này | 


¡ có thể làm tăng 


¡khả năng trả, 


ị tiên phạt (D) 
khi được kết. 
hợp với những ị 


quy định của. 
¿ luật pháp. Vì vậy 
¡ đối với những ' 


¡ nước đố, biện. 


! pháp này có thể 
¡ làm giảm các 
giao dịch tạo ị 


nên cơ hội tham 


' những (A), giảm 


ị lợi ích có được Ị 
| từ tham nhũng ị 


¡_@) do có sự mi 


Chương II. Nâng cao hiệu quả của các chính sách và chương trình... 


¡bạch và tăng - 
ị - hình phạt (D).. 
Ị C4 Nảng cao vai ị Đức, Hy Lạp. : Thấp ' Trung ị Cao Có thể làm trảm 
_ trỏ, trách nhiệm ị kala Thựy Đến ' ị bình ị trọng thêm nếu 
và chất lượng | ị ; quan chức tham ' 
ˆ của người lãnh ' ị | - những được trao - 
ị đạo, tô chức : Ï ị ị ị thêm trách nhiệm. : 
ị Biện pháp này 
ị nên với quy định 
° luật pháp và sự ¡ 
Sẽ can = — ỉ mình bạch. Siaksệm ị 
“C5 _ Thường xuyên - Dức. Hy Lạp. . Thấp Trung . Trong  Kếcuảphuthuộc, 
ị thay đổi công ' Nhật. Italia ị Ị bình, A - bình, Á ' vào môi trường ị 
'iác đối với ị ¡ quản lý, có ảnh ˆ 
công chức ở ị ; hưởng đáng kế. 
những vị trí ị ; đối với những ' 
¡dễ tham nhũng. ị nước có môi - 


: trường quản lý ị 
: kém, có thẻ giảm ¡ 
: số lượng giao Ị 
Ỉ địch tham nhũng : 


——— 


: Ù). Các cơ chế 


“ĐI ¡ Quy định cụ Bí Séc, Pháp Phiipin Cao Cao, Trung - Giảm số lượng, 


thể mua sắm Đức, Hy Lạp, : _ Á,C A.C bình. | các giao địch Ì 
tài sản công. ị Hungzrx. A,C ˆ tham nhũng khi 
_ Ailen, Italia. ị | ¡ các quy định ị 
| Hân Quốc. : ị : Ì của pháp luật ' 
¡Mêhicô, Ba | được thực hiện 

Lại Thựy Điển, ị - chặt chẽ 


' Thuy Sÿ 


;Ð.2 Các quy định  CiI Séc Đức Hầu hết l Thấp, ¡ Trung , Trung ; Biện pháp nảy ị 


_' giiquy&#những ' Hungarý, cácnước D ,bìnhD bình chỉ đem lại, 
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Ailen. Hàn. cbìnhD A.BUD hiệu quả khi 
lợi ích - Quốc, Mêhicó, ' ị _ các quy định 


_ Ba Lan, Tây , Ị ị về kế toán tài 

ị Ban Nha. Thụy ị Ị ¡ chính được tuân 
_ Điển Thụy Sỹ _ ị | | thủ một cách | 
| ì ị Ị triệt để (lưu giữ 

các loại số sách 
' kế toán. cách - 
ị tính toán thực ị 
ị ị ị hiện theo quy | 
: ị định... ị 
Đối với những ị 
nƯỚC CÓ Sự 

điều hành km 

ị và trung bình 
' thì biện pháp ` 
| này có thể làm ˆ 
| tăng khả năng ị 
| tả tiền phạt ˆ 
-4D) khi được ; 
kết hợp với, 


những quy định : 
ị của luật pháp. 
LVI vậy, đối với - 
: những nước đó, . 
ị biện pháp này : 
[có thể làm | 
| giảm các giao ị 
ị ị L dịch tạo nên cơ : 
ị ị hội tham nhũng ị 
'{A) giảm lợi ' 


ích có được từ. 


¡ tham nhữn 
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:D.3 | Phổbiếthông Bi,HyLạp Ởhằuhết Cao, Trung ; Thấp. 


D4 


: 16 


- tìn công cộng 


Tiếp nhận trực Pháp, Đức. 


¡ Công khai tài 


_ liên 


; Pháp luật quy 


- định cụ thể 


Hungary, 
Ailen. Italia, 
;_ Hàn Quắc, 
Tây Ban Nha. : 
ị "Thụy Điển Ị 


Hồng 


tiếp của các h Ailen. Kông. 
: nhà lãnh đạo ' Hàn Quốc. Chung 
vẻ các vấn để Mêhicô Quốc) 


liên quan đến . 


-_ Bí, Pháp, Hy ¿ 


trợ các buổi Lạp, Ailen.. 


hoan : Hàn Quốc 


- chính trị 


- Bị, Pháp, Hy ¿ 


Lạp,  Ailen, ị 


_về các điều ¡ ltalia 
, khoản làm căn 


¡: cứ cho việc 


những nước . 
có nền dân ' 


chủ thực sự 


A,C bình, A.C 
A,C 

Cao. ị Trung Thắn. 

A,C bình. A.C 
A.G 

Thấp Thấp , Thấp 


Thấp 


' bạch và 


khi nạn 


_—_ .2.... —. VÔNg bằng 
Thấp j Thấp 


- do có sự mình 


tăng 


Do 


Biện pháp này - 


! đạt hiệu quả Ì 
_ đối với những 

ị nước môi trường „ 
- quán lý yếu Í 
- kém, do vậy có - 


thể làm giảm, 


các giao dịch : 


' tham nhũng (A}) 


và có thể tăng 


Thành lập các ' 


văn phòng giải - 


quyết các vẫn, 


dễ liên quan ' 
ị đến tham nhùng 

; (lồng Kông) 

; Không đem lại ị 


' hiệu quả trong ` 


tham ˆ 


: những không 
ị được kiềm chế 
ị và những cuộc 


- bầu cử không 


Có ảnh hưởng ị 


tích cực tới : 
. tham nhùng do 
' có những quy ; 


; định cụ thể. 
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ị áp dụng các : 
; quyết định - 
' hành chính ˆ 


E.tướng dẫn và đào tạo cho các viên chức hoặc các chính trị gia 


E1. Quy định cụ ˆ Bi. Pháp, Đức, ị : : Thành công của 


- thể các chuẩn ' Hy Lạp, Hun- ; ¡ biện pháp này 
¡; mực đạo đức gary. Ai-len, ị ị ị phụ thuộc vào 
hoặc các yêu Italia. Nhật. : ị ị ị định hướng. cách 
cầu đối với ' Hàn Quốc, | : | ị thức hoạt động 
_thành phần, Tây Ban Nhà | : : ị của dịch vụ công. 
ị tham gia chông. ị Thụy Sỹ ị ị 


_ tham những __ Am... XE 


Đào tạo hoặc ị Pháp.  Dức, Hông : Không ị Thấp | Trung ị Tăng khả năng 
: các phương Ị Hy Lạp. Hun- ' ị 


Kông ¡ có - ' bình nhận biết về 
pháp khác để ị gary. Nhật Ì (Trung ị Ị : ị tham nhũng. ị 
_ tăng sự nhận ' Mêhkô. Balan Quấc : ị 
_biết về tham ; Tây Ban Nha ` 

+ những (trnhân) | Thuy _ Điển. 

¡ ị Thụy Sỹ 


F. Các loại đánh giả 


_ Thần, Ị Trang ! Trung : Biện pháp này - 
ị l ị h 


F.L ˆ Các đánh giả | Hungary. Ailen. Ì Hấu hết 
ị ị định kỳ như ị Halia. Nhật, | cácnước  A bình, A ¡bình.A. chỉ có hiệu quả ˆ 
_là công việc, Hàn Quốc. ` Ị | khí việc thực 
hàng ngày Thuy Sÿ ị -_ hiện là đo pháp ` 
của Văn phòng ˆ ị ị ị ị ' luật quy định ` 
- Chính - phú - ị | ị 

! và Hội đồng | ¡ ị 


¡Quốchội _ 


 Dánh giá của ¡ Pháp ˆ - Thấp. ; Trung | Trung ' Biện pháp này. 
Phội — đồng. Ị ———A__ | bình, A | bình, A / chỉ có hiệu quá 


Ì chuyên ngành ; / khi việc thực ¿ 
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hiện là do pháp 
luật quy định. 


G. Xhững biện phái? m ởi 


G.I Nâng cấp hoặc Bí, CHÍ Séc, Thấp.l Trung | Trung Chỉ phát huy 
thiết lập mới Đức. Hy Lạp. binh. D bình Ö hiệu quả khi 
các hình điều tra: Tiungzuy. Nhật. thực hiện đúng 

vả hình phạt : Hàn - Quốc. các quy định. 

: Thụy Sš 

G3 Giới thiệu và „ Bị, Pháp. Đức. thấp "Thấp [rung - Các nước có sự 
tänp cưỡng Aiten. Italia. h :bình. A. mỗi trường quản 
quyền hức của Thuy Sĩ — ŒD lý tốt có thê 
các chuyên gia , được lợi thông 


qua việc giam số 
lượng các giao 
dịch tham những 


G1 Cải thiện hoạt ức lIungwy  Hằuhết Thấp - [rung ; Cao Tăng sự hiểu 


đànmlôchức  Allecn. Italia, ' các nước — bình j biết vẻ tham 
Mehicô . nhùng cho các 


. viên chức và các 


| nhà lành đạo. - 


Gỗ Xem xét lại - Ý. llàn Quốc. _ Trung ' Trong Trung : Nâng cao hệ 
; các quy định Mêhicô. bình. ID bình. ID, bình. D ị thông pháp luật. 
ị Thụy S$ hộ 
G.6  ¡ Những tí động CH Séc, Hạ Irung : Trung : Trung . Cân cứ quy định 
qua lại của Lạp. Ailen. - bình D bình J2 bình. D thêm các vấn 
huật trong nước Thụy - Diên, : : ị để tham những : 
: và nước ngoài ˆ Thụy Sỹ l ị : vượt quá phạm 
;G7 - Chú trọng ` Đức. Thụy Sỹ - Trung Trung Trung ' Nhằm nâng cao 
ị những quốc gia ị bình, ID binh. Ð - bình. D | quy định của 
có có khả năng ị : ị - pháp luật 
; tham nhùng cai ị 
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: H, Những sáng kiến không được phân loại 
———————-— TT —__ 


. H.I ¡ Nhận thức của .Hồng Kông Ì Không ¡ Thấp , Trung 
| - cũng chúng; (Trung ị có bình 
những nghiên Quốc) 
cứu phòng ngừa 


tham nhùng ¡ 
¡ cho các cơ 
quan nhà nước 
và các công : 


ty tư nhân 


H2 j Sử dụng .__ Papua. Ị Thấp Thấp ¡ Trung ¡ Đối với những ị 
những tình Í Neh CÓ bình ' nước có mỗi Ì 
huống thực tế ˆ Guinea... trường quản lý : 
vả quảng cáo: ¡ : Ị kém. thì giảm Ị 
tiên hành những „ | | trách nhiệm của ị 
cải cách quản ˆ những quan chức 
lý công khuyến : : (Bộ — trưởng) 
khích những : có ảnh hưởng. 
thông lệ và j ị lớn tới những 
giảm quy định, ị tham nhũng. 
kiểm soát ị ị Không có các x 


hệ thống và ị 
quy trình thích ị 
hợp. các thông | 
Ị lệ mới có thể 
:làm tăng khả : 
| 'nẽng tham những. 
Do vậy cẩn có 
; sự theo đôi kịp : 
thời đối với. 
sự chuyển giao ị 
¡quyền lực của” 


ị các nhà quản lý. . 
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H4 


-H5 


H.6 


- Đưa nội dung 
_ hối lộ chống ` 

và tham nhũng 
' vào chương 
trình giảng ¿ 
ị dạy trung học ' 
¿ vÀc0 sở. 


Đánh giá thông ˆ 


qua vai trò của 


, người lãnh đạo ị 


_ Lưu địa chỉ 


bên cung cấp 


luật chống lại ' 


; đút lót 


tản Quốc 


Tất cả các 


nước OECD _ 


Tất cả các 


L nước OECD 


; Cao, Á, Cao, A, 


€.D 


Không Không - Trung 


có 


Cao A, | Cao A, Thấp C. 


C,D 


CỐD 


Thấp. 
A,C 


có 


CD 


bình 


D. 


¡ Đếi với những 

quốc gia môi , 
; trường quản lý ị 
-kêm thì phải, 
ị giám những 
- giao địch tham ` 


- những {A). tăng Ị 


khả năng trÁ- 


Í tiễn phạt (C) và ị 
- tăng hình thức ' 
- phạt {D) 

'Dây là biện - 
¡ pháp znang tính ; 


“chất lâu dài. ' 


nên kết hợp với _ 


các yêu tố khác 


: để đạt hiệu quả ` 


Chỉ thực hiện ˆ 


,Iổi với cấp, 
quốc gia có j 
: môi trường ' 


- quan lý tốt 


Đối với những ` 


nước có sự ¡ 
, điều hảnh kém Ï 


thì cần thiết 


phải giảm các 


: giao dịch tham ' 
ị nhũng (A). tăng 


khả nãng tả. 
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LH 


; H.§8 
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Vấn đề đạo Tấtcdcác - - Trung - Trung ' Trung 
đức và các kế ' nước OECD -bình, A. bình. A... bình, A. 
hoạch phòng. _BCD : BCD : BCUD 


chống tham 


Đảm bảo sự : Tất cả các Ì Thấp A./ Trung - Cao A, 
hiệu lực các ¡ nước OECD _B.CÐ bình.A.. B,C/D 
chính sch chống - ị _B.CD 


tham những 


và đạo đức 


tiền phạt (C) và ¡ 
tăng các hình ; 
thức phạt (D) 


Các nguyên tắc : 
về đạo đức và 
các chính sách - 
chống tham 


những nên song 


- hành với nhau —ˆ 
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Chương 


CHÓNG THAM NHŨNG Ở PHI-LÍP-PIN 
NHỮNG TIẾN TRIẾN, HẠN CHẺ VÀ THÁCH THỨC 


Tham những làm lãng phí các nguồn lực, ảnh hưởng lớn dến việc 
cung cấp các dịch vụ công cộng, kìm hãm tăng trướng và sự tiền bộ 
trong việc đưa người dân ra khỏi cảnh đói nghèo. Nhận thức dược 
thực tế đó, các chính phủ đều có những nỗ lực nhất định để chống 
tham những. Mặc dù đã có một số tiến triển nhưng nếu chỉ trong môi 
trường quán lý trung bình, các chính sách và chương trình chống tham 
nhũng của Phi-lip-pin không thể tiến xa thêm nữa. Nhiều giải pháp 
chống tham những không vượt qua được những hạn ché nhất định dơ 
các thể chế tạo nên. Bởi vậy, nội dung được đề cập ở đây là hiệu quả 
của các chương trình chồng tham nhũng. tuy nhiên nội dung này phụ 
thuộc vào cơ cấu quản lý của mỗi quốc gia (cơ cấu quản lý sẽ quyết 
định hiệu quả trong việc thực thi các chính sách) cũng chính vì lẽ đó 
mà giải pháp quản lý tốt chưa chắc đã có hiệu quả tại quốc gia trung 
bình. Một trong những biện pháp mà Chính phủ Phi-líp-pin đưa ra là 
phân tích các cách thức tham những khác nhau để xác định và so sánh 
mọi khía cạnh vấn đề. xem xét tính hiệu quả của các chính sách, 
chương trình chống tham nhũng, tham gia vào việc hoạch định các 
chiến lược mang tính thực tế về chống tham những. 

Nội dung phần này là các nghiên cứu và bài học kinh nghiệm 
trong công tác của Ngân bàng thế giới về hoạt động chống tham 
nhũng trong thời gian gần đây tại Phi-líp-pin. Các đánh giá này sử 
dụng các biện pháp Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á 
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(ADB) và Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển, cũng như một số 
trường hợp đã xây dựng trên thực té. 


Chương III bao gồm: Phần thứ nhất giới thiệu môi trường quản ly 
của một quốc gia, vai trò của các cơ cấu chính trị (bao gồm những ưu 
điểm và hạn chế). Phần thứ hai gồm các nội dung: ảnh hưởng của nhà 
nước đối với tham nhũng chính trị và hành chính tham nhũng lớn và 
tham nhũng nhỏ, thay đổi nhận thức về tham nhũng theo thời gian. 
Các chính sách và chương trình chống tham nhũng trong Phẩn thứ ba 
_ bao gồm các giải pháp để xây dựng các hệ thống hiệu quả và minh 
bạch đối với địch vụ công cộng nhằm tăng cường các hoạt động chống 
hồi lộ và thúc đây liêm chính trong hoạt động kinh doanh, đồng thời 
khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng. Trình bày quá trình 
xây dựng liên minh và các nguồn lực, lực lượng có thể huy-động tham 
gia cuộc chiến chống tham nhũng là nội dung của phẩn thứ tư. Phản 
thứ năm khăng định vai trò của các cơ quan và tổ chức trong công 
cuộc chống tham nhũng. Các căn cứ để xây dựng thiết chế tổ chức 
vững mạnh là nội dung của phần cuối. 


I. QUẦN LÝ ĐÁT NƯỚC 

Phi-Hp-pin là nước có nền dân chủ sớm nhất Đông Nam Á mặc dù 
có sự gián đoạn bởi chế độ độc tài của Ferdinand Marcos. Sau năm 
1986 kể từ khi Ferdinand Marcos bị lật đỗ, Chính phủ do Thống thống 
Corazon Aquino năm giữ đã phục hồi và duy trì các cơ quan dân chủ 
có khả năng chống lại sự phản kháng quyết liệt của quân nổi loạn và 
những lực lượng trung thành với Ferdinand Marcos. Trong thời gian 
điều hành của Tổng thống Didel Ramos, đất nước ổn định chính trị, 
kinh tế gia tăng và phát triển do các doanh nghiệp trong nước và quốc 
tế đã có sự tin tưởng trở lại. Tuy nhiên nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng 
thống Josceph Estrada, Chính phủ lại bị buộc tội về tham nhũng, phân 
chia bè phái dẫn đến sự phản đối gay gắt của dân chúng và không có 
sự hậu thuẫn của quân đội. Tổng thống Gloria Macapagal Arryo lên 
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năm chính quyền với hy vọng kiểm soát được tham nhũng và giảm 
đói nghèo. Những điều kiện khó khăn mà Chính phủ hiện tại phải 
đương đầu là thâm hụt ngân sách, sự không yên tâm của các nhà đầu 
tư nước ngoài sau những lo ngại về khủng bố và tình trạng suy thoái 
toàn cầu, sự không ổn định của Nam Phi-lip-pin nhưng nhìn chung 
hoà bình, trật tự vẫn được duy trì, (De Dios và Fcrcr (2001). 
A.Mendoza (2001) nguyên nhân chính là cuộc tranh giành kiểm soát 
tài nguyên mà Phi-líp-pin nỗi tiếng với nguyên tài nguyên phong phú 
nhưng lại phân tán trên phạm vi rộng). 

Theo các nhà nghiên cứu thì chính quyền là cơ quan thực thi 
quyền lực thông qua các thể chế chính thức và không chính thức 
trong việc quản lý nguồn tài nguyên của đất nước. Các thê chế kinh 
tế- chính trị của Phi-líp-pin nhìn chung là yếu kém và chịu sự chỉ 
phối của một số cá nhân, mặc đủ hoạt động không đạt hiệu quả cao 
nhưng có sự thành công nhất định so với các nước trong khu vực 
Đông Nam Á thời kỳ quá độ. Các thể chê dân chủ như sự phân chia 
quyền lực, độc lập của cơ quan tư pháp và các quy định của pháp 
luật chịu sự chi phối mạnh mẽ của Luật quân sự. Bên cạnh đó. hệ 
thống pháp luật yếu kém từ trung ương đến địa phương tạo ra điều 
kiện thuận lợi cho tham nhũng. 


Trong mối quan hệ giữa luật pháp và người đại diện (các nhà 
chính trị và viên chức nhà nước) có thể lạm dụng chức vụ vì những lợi 
ích cá nhân không gắn liền với lợi ích của số đông (các cử trị hay nói 
rộng ra là công chúng). De Dios và Ferrer (2001) cho rằng những lợi 
ích không gắn liền với lợi ích của công chúng bắt nguồn từ sự phân 
chia xã hội (do sự khác biệt về ngôn ngữ, dân tộc, tôn giáo và nông 
thôn, thành thị) và khoảng cách giàu nghèo. Ilơn thế nữa, phần đông 
người dân Phi-líp-pin không tín là các cơ quan của chính phủ đại diện 
cho nhóm người hay các gia đình có thế lực trong xã hội và điều này 
tạo sự phân chia các hành vi công cộng có thể chấp nhận được, từ đó 
De Dios và Ferrer khăng định “rong những trường hợp mà khải niệm 
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về lợi ích cộng đông không rõ ràng hoặc vẫn còn tranh chấp thì các 
cơ chế thưởng phạt ít có khả năng hoạt động tốt" (p9). 


Đánh giá hoạt động quản lý ở Phi-lip-pin 


Chính quyền Phi-líp- -pnn đã được cho điểm trung bình (quản lý 
một cách hợp lý), mặc dù còn một số khó khăn. Trong bảng xếp hạng 
chất lượng chính quyền năm 1998, Phi- líp-pin được xêp hạng trung 
bình, đứng thứ 44 trong thang điểm từ 0 tới 100 (100 điểm là điểm cao 
nhất) (Phụ lục 3.1). Chất lượng quản lý của Chính phủ được tổng hợp 
từ bốn chỉ số phụ: sự tham gia của người dân, định hướng của Chính 
phủ, phát triển xã hội và quản lý kinh tế (Huther và Shah 1998). 


Phụ lục 3.1 


Hiệu lực trong điều hành đất nước 
của Chính phủ Phi-lip-phin 


Chỉ số chất Sự tham Định hướng Pháttriển Quản 
chất lượng 81a của của Chính xã hội lý kinh 


quản lý công dân phủ tế 
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Tự do và ôn định chính trị ở Phi-lip-pin ở mức trung bình. Các 
cuộc bầu cử diễn ra thường xuyên, khá tự do và đân chủ, mặc dù 
thường chỉ có thành phần có thế lực tham gia và chiến thắng. Ngoài 
ra, cũng có nhiều các hình thức hoạt động chính trị khác, ví dụ: các 
tổ chức phi chính phủ là những cơ quan ngôn luận được coi như 
một sự hiện diện của quyền lực (tuy nhiên các tổ chức này cần có 
sự hỗ trợ của quần chúng vì chỉ phí cho việc tổ chức những liên 
minh đại diện cho lợi ích của số đông là rất lớn. Một phần vì sự 
tham gia đông đảo của quần chúng và nhu cầu tự nhiên của nền dân 
chủ, sau đó là sự xuất hiện một làn sóng cải cách trong lĩnh vực tư 
nhân). Tuy nhiên, Chính phủ Phi-lip-pin chưa định hướng đầy đủ 
cho việc cung cấp hàng hoá công cộng và sự hoạt động không hiệu 
quả của chính quyền, bên cạnh đó tham nhũng trong cơ quan tư 
pháp là rất phổ biến mặc dù Toà án đặc biệt quan trọng vì các Thắm 
phán cần phải ra các quyết định kịp thời và công băng mặt khác, 
tham nhũng và hệ thống tư pháp yêu kém là sự đồng hành với nhau 
làm xói mòn hệ thống luật pháp (Mauro 1998). 


Điểm trung bình cho chia quyền Phí-lip-pin được chứng mình 
dựa trên nghiên cứu của Ngân h::; thế giới về các chỉ số quán lý 
(hp: /www_. worldbank.org/wbi/governance/govdata2002), các tổ 
chức phi chính phủ, cơ quan đánh giá tỷ số rủi ro thương mại và các 
chuyên gia cố vấn khảo sát từ năm 1996 đến năm 2002. Phi-líp-pin có 
số phần trăm (%) như sau (từ 0 đến 100): tiếng nói và khả năng giải 
trình 54,0; ôn định chính trưkhông bạo lực 29,7; hiệu quả của Chính 
phủ 55,7; chất lượng quy định 57,7; quy định pháp luật 38,1; tham 
nhũng 37,6 (Pủ lục 3.2). Do vậy, Phi-líp-pin được đánh giá là quốc 
gia có hiện tượng tham nhũng, hệ thống pháp luật có quy định về tham 
nhũng, ổn định chính trị kém; hiệu quả của Chính phủ, chất lượng hệ 
thống pháp luật và khả năng giải trình trung bình. 
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Phụ lục 3.2 


Điểm trung bình cho Phi-líp-pin 
theo chỉ số của Ngân hàng thế giới 


Tiếng nói và 
trách nhiệm 
giải trình 

Sự ổn định 
chính trị 

Sức mạnh 
của Chính 
phủ 

Sức mạnh 
của sự điều 
chỉnh 

Sức mạnh 
của luật pháp 
Sự kiểm soát 
tham nhũng 


0 25 50 75 100 


Hậu quả của những thể chế yếu kém 


Khi khả năng hành chính yếu kém và quyền lợi đông đảo công 
chúng không được coi trọng thì Chính phủ đã phản ứng bằng việc đưa 
ra quá nhiều quy định pháp luật. Tuy nhiên những quy định đó đã 
ngăn cản sự phát triển thương mại và kinh doanh. Kiểm soát lương và 
giá cả cùng với chính sách chống độc quyền yếu kém làm giảm hiệu 
quả đầu tư, vì vậy, cản trở tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. 

Trong môi trường chính trị trung bình, hệ thống pháp luật chồng 
chéo thì tệ nạn tham nhũng càng hoành hành (Phụ 0c 3.3). Theo lý 
thuyết lựa chọn công cộng, thêm nhiều thủ tục và kéo dài thời gan có 
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thể làm tăng nạn hối lộ giảm tính hấp dẫn đối với đối thủ cạnh tranh 
(DJankov và những người khác 2002). Luật lệ trở thành một công cụ 
tạo ra khoản thu cho các viên chức, cho các công ty có trách nhiệm. Vì 
vậy. quy định càng nghiêm khắc hơn thì tham nhũng nhiều hơn và 
cạnh tranh ít đi. (Claessens, DJankov và Lang 1999), 
Phụ lục 3.3 
Càng nhiều tham nhũng càng nhiều quy định điều chỉnh 


(Chỉ số tham những 1997) 


6 
sỈ m Hòỏng Kông (Trung Quốc) ' = 
® Malaysia _ 
4 Singapore 
" 
_ "Philippines 

m Dài Loan (Trung =m In-đô-nê-xI- s Việt Nam 
3 Quốc) 
2 ` Trung Quốc Hàn Quốc _ 
` cìG _ 
0 


Số lượng thủ tục 
(Ghi chú: Chỉ số tham những càng thấp, tình trạng càng tôi tệ. 


Nguôn: Đại học Maryland, !IRIS Center data, 2000 Djankov và 
các tác giả khác 2002) 
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Các cơ quan nhà nước yếu kém có thể bị ảnh hưởng bởi các thế 
lực khác, điều này đồng nghĩa sự ảnh hưởng đối với hệ thống pháp 
luật. Trong các cuộc kiểm tra sử dụng các phương pháp phân chia tập 
trung sở hữu, Claessens, Djankov và Lang (1999) thấy rằng, một số 
gia đình có ảnh hưởng rất lớn tới chính sách kinh tế của Chính phủ 
như dòng họ Ayalas có nguôn vốn chiếm 17,1% tổng số vốn trên thị 
trường (trang 3). 


Sự tập trung sở hữu như vậy và mối quan hệ mật thiết giữa các gia 
đình và quan chức Chính phủ tạo ra sự nghĩ ngờ về tính độc lập của cơ 
quan luật pháp. Theo Claessens, Djankov và Lang, hệ thống luật pháp 
được hình thành dưới sức mạnh của lĩnh vực kinh doanh. Trong cơ quan 
nhà nước luật pháp thường bị thay đổi và dường như phát triển không tốt 
(mà dựa vào thị trường). Xem Phự /ục 3.4 thì 15 tập đoàn lớn chiếm hầu 
hết các thị phần, đo vậy mức hiệu quả hoạt động tư pháp càng giảm, các 
quy định của pháp luật hầu như không có ý nghĩa và nạn tham nhũng 
càng tăng. Cơ quan lập pháp ở In-đô-nê-xia, Thái Lan và Phi- -lip-pin 
cũng gặp phải tình trạng tương tự như vậy. 


120 


Chương I1I. Chống tham nhũng ở Phi-líp-pin những tiến triển,... 


Bảng 3.4 
Hệ thống tư pháp châu Á 


( lệ cô Ỗ phân của i5 tập đoàn lớn nhất 
trong tổng số thị trường vốn của châu Á l} 


Điểm số 
PIN Nà ' ' 
¬-- Singapore 

I0 HS q Hồng Kông (T rung Quốc) 

Đài Loan (Trung Quð32>° r 

8B g 
8 Ma-lai-xi-a ” 
" ˆ 

6 % Hàn Quốc tw Thái Lan 

` h : _ a In-đô-nê-xi-a_ 
4 " Ð° 

Phi-líp-pin 

Ẫ Xó _ = 
0 


ø Hiệu quả của hệ thống tư pháp 
œ Hiệu lực của pháp luật 
p Tham nhũng 
(Ghi chú: Điểm số cao hơn, sự tập trung quyên sở hữu tháp hơn. 


Nguồn: Claessens, Đjankov và Lang 999) 
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II. VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ CÁU CHÍNH TRỊ 


Phi-líp-pin có hệ thống bộ máy nhà nước với ba cơ quan quyền 
lực riêng biệt: cơ quan lập pháp (ban hành luật pháp). cơ quan hành 
pháp (thực thi luật pháp), cơ quan tư pháp (giải thích và áp dụng luật). 
Sự phân chia quyền lực này đã tạo ra các quyền phủ quyết cần thiết để 
kiểm tra quyền lực của mỗi cơ quan và đảm bảo không một chính sách 
nào bị bỏ qua và được thi hành bởi một cơ quan mà không có sự giám 
sát chặt chẽ của các cơ quan khác. Sự phân chia quyền lực càng sâu 
sắc thì nội dung phủ quyết càng cần nhiều để duy trì các cam kết 
(Ngân hàng thế giới 1997), 


Bộ máy quản lý quyền lực của Phi-líp-pin gồm: Tổng thống Phi- 
lip-pin được bầu trực tiếp từ các cử tri; nhưng hệ thống cơ quan kiểm 
tra và giám sát theo mô hình Mỹ (mục đích ràng buộc Tổng thống), sự 
giám sát tư pháp được chia thành nhiều cấp từ Toà án địa phương giải 
quyết các “trường hợp dầu tiên” (toà sơ thâm) đến toả phúc thẩm và 
Toà án tối cao. 

Tiến hành các cuộc bầu cử chính là hình thức, cách phủ quyết 
khác. Các chu kỳ bầu cử ngắn tạo cho các cử tri nhiều cơ hội hơn để 
thay thế cơ quan lập pháp (hạ nghị viện). Một trong những đặc điểm 
bầu cử của Phi-líp-pin đề tăng thêm khả năng đắc cử, các nhà lập pháp 
thường ủng hộ các chương trình có thê thấy được kết quả ngắn hạn 
(của Chính phủ), mặc dù các chương trình này không thích hợp nhưng 
có lợi về mặt chính trị. Hơn nữa, các cuộc bầu cử thường rất tốn kém: 
ước tính, để tiến hành thành công một chiến dịch tranh cử Tổng thống 
cần 8 triệu USD và chiến dịch tranh cử vào Quốc hội cần 2,6 triệu 
USD và sau khi thăng cử các chính trị gia phải "trả nợ" cho các nhà tài 
trợ hoặc bằng những hợp đồng mang lại nhiều lợi nhuận hoặc là sắp 
xếp những cuộc hẹn gặp có lợi cho họ (Coronel 1998). 


Phụ lực 3.5 thể hiện trạng thái tương đối ổn định trong cơ cầu chính 
trị của đất nước kế từ khi giành được độc lập (do Djankov và những người 
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khác sưu tầm (năm 2002)). Quyền tự quyết của Tổng thống Phi-líp-pin bị 
hạn chế bởi các quyền phủ quyết của các cơ quan, trong đó có một cơ 
quan lập pháp gồm hai viện và bộ máy tư pháp độc lập. Chỉ số cuối cùng 
là chỉ số về hiệu quả của cơ quan lập pháp, thẻ hiện Quốc hội Phi-lip-pin 
cũng có sức mạnh khá tương xứng. Tuy nhiên, có một điểm cần phải xem 
xét là một số cử tri có thế lực cho rằng Quốc hội không dung hòa được các 
lợi ích khác nhau (các chính sách, luật pháp và những ưu tiên về nguồn 
lực). Bộ máy tư pháp vốn được xem là có hiện tượng tham nhũng, không 
thể duy trì được các quy định của luật một cách thích hợp, do đó gây ra 
tình trạng bất ồn và hay thay đổi các mối quan hệ kinh tế, chính trị và xã 
hội. (những cải cách về Tòa án đang được thực hiện sẽ được đề cập đến 
trong phần sau). Tuy nhiên, nếu cơ chế chính trị không đưa ra được các 
cách thức kiểm tra và cân bằng thì những cơ quan vốn đã yếu kém SẼ CÓ 
thể yếu kém hơn nữa và sụp đồ. 


Phụ lục 3.5 
Chủ động điều hành và thực thi những quyền phủ quyết khác 


4.5 
4.0 
3.5 m Chỉ số độc lập de facto của Giám đốc 
3.0 điều hành 194 -I998 
2.5 M Chỉ số của sự chế ngự trên quyền 
2.0 hành pháp (số lượng quyền phủ quyết) 
1.5 1945-1998 
1.0 [I Chỉ số thay dỗi tỷ lệ sự ảnh hưởng của 
0.5 cơ quan lập pháp 1945-1998 

0 


(Ghi chú: Điểm càng cao, chỉ số càng tốt. 


Nguồn: Djankov and others 2002) 
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Phụ lực 3.6 thể hiện sự độc quyền và quyền chính trị của người 
dân là hai mặt đối lập nhau ở Phi-líp-pin và được thể hiện rõ nhất 
trong giai đoạn từ năm 1972 đến năm 1998, mặc dù hơn nửa thời gian 
này chịu sự chỉ phối của các quy định thời chiến tranh. 


Phụ lục 3.6 


Cơ chế đóng hoàn toàn Chỉ số các quyền chính trị, 
của thể chế chính trị 1972-1998 
1945-1998 


(Ghi chú: Chỉ số cao, tình trạng tốt hơn 
Nguồn: Djankov and others 2002) 


Cuộc cách mạng EDSA I và cuộc nỗi dậy EDSA II “Sức mạnh 
con người” là một minh chứng rõ để thấy được quyền chính trị của 
người dân thông qua hình thức chống lại sự yếu kém của các tổ chức 
chính trị và sự thiếu trung thực của các cơ quan nhà nước, các cuộc 
nồi dậy đã chứng minh sức mạnh của các hành động tập thẻ. Sau thời 
kỳ nội chiến Phi-líp-pin nổi bật với tư cách là một cơ cấu tổ chức thứ 
tư làm trung gian giữa nhà nước và nhân dân. 

Đặc tính yếu kém của các cơ quan nhà nước đồng nghĩa với việc 
người dân Phi-líp-pin phải tiếp tục phụ thuộc vào các cơ quan ngoài 
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khu vực quốc doanh. chủ yếu là gia đình hoặc mối quan hệ họ hàng 
mở rộng. North (1990) đã nhận ra răng những quy định cơ bản và 
không chính thức về hành vi là một mô hình thất bại ở xã hội truyền 
thống. Về vấn đề tham nhũng. các hình thức xử lý hành vi tham nhũng 
chỉ luôn tồn tại như là những quy định chính thức của nhà nước nhưng 
không có đủ hiệu lực cần thiết đối với các công ty tư nhân hoặc công 
ty gia đình với đặc diểm chính là sự thực dụng và tính cá nhân chiếm 
ưu thế. (De Dios và Ferrer 2001). 

Xã hội Phi-lip-pin chú trọng đến các gia đình có quyền lực cao 
hơn cả cá nhân và cộng đồng. Trên thực tế. khi đưa ra các quyết định 
đối với cộng đồng thì có một quy định bất thành văn các gia đình là 
người có quyền chứ không phải là các cá nhân hay cộng đồng trong 
việc quyết định các giải pháp đối +... những vân đề quan trọng. llơn 
thế nữa, “chủ nghĩa gia đình” kết hợp với các đặc quyền cho các thành 
viên của các gia đình tạo cơ hội thực hiện hành vi tham nhũng. Điều 
này được chấp nhận là đúng về mặt pháp lý (mặc dù có gây ra tranh 
cãi về mặt đạo dức) và những điều được xem là phù hợp về mặt văn 
hóa gần đây đã làm tăng thêm rất nhiều khó khăn cho cuộc chiến 
chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình 
của Chính phủ (M. Mendoza 2001). 


- Phi-lip-pin sau những năm nội chiến 


Phi-líp-pin hơn 50 năm qua, các hoạt động của Chính phủ trong 
việc quản lý tài nguyên của đất nước và tăng cường phát triển có rất 
nhiều vấn đề. Trong những năm 1950 và 1960, quan điểm của những 
người theo chủ nghĩa dân tộc đã dẫn đến những chính sách ủng hộ 
việc thay thế nhập khẩu thông qua việc áp dụng những mức thuế suất 
cao và bảo vệ mậu dịch trước sự cạnh tranh của nước ngoài (Saldana 
2001) và cũng trong khoảng thời gian đó, một bộ phận tính hoa công 
nghiệp bao gồm chủ yếu là các gia đình, trước kia hoạt động trong 
lĩnh vực thương mại, đã nỗi lên gây ảnh hưởng dến các chính sách 
công nghiệp. Do vậy, cho đến những năm 1960 Phi-líp-pin đã đứng 
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thứ hai chỉ sau Nhật Bản về tăng trưởng kinh tế. 


Chính sách của những người chủ trương bảo vệ nền công nghiệp 
trong nước của Phi-líp-pin thường tăng cường tìm kiếm các “kẽ hở” 
trong nội bộ của nhóm công nghiệp và hướng các nguồn lực ra khỏi sự 
chú ý của các đối tượng đang cần sự quan tâm. Dặc trưng của những 
năm 1970 và đầu những năm 1980 là sự can thiệp sâu của Chính phủ 
dưới dạng lập ra kế hoạch chính cho việc phát triển kinh tế xã hội và 
14 năm dưới chế độ chuyên quyền (từ năm 1972 đến năm 1986). nhân 
đân Phi-líp-pin đã chứng kiến sự lạm dụng quyền lực, suy yếu của 
Quốc hội và tha hóa bộ máy tư pháp.Giai đoạn này được đặc trưng bởi 
sự quản lý kinh tế yếu kém và mức độ tham nhũng cao nhất. Vào 
những năm 1980, Phi- -lÍp- pin đã tụt hậu so với hầu hết các quốc gia 
Đông Á (đang theo đuổi những chính sách tăng trưởng kinh tế công 
bằng xã hội) và hậu quả là tăng trưởng chậm, đói nghèo dai đăng, bất 
công và ô nhiễm môi trường. 


- Những bất cập trong hoại động điều hành 


Những năm 1990, dưới thời của Tổng thống Ramos, việc tự do 
hoạt động và tư nhân hóa một số doanh nghiệp nhà nước đã chuyền 
quyền ra quyết định sang khu vực tư nhân từ đó phần nào giảm bớt 
quyền lực của Chính phủ, tạo sự tập trung hơn hoạt động trong hoạt 
động Chính phủ. 


Những cải cách trong khu vực quốc doanh và quyền tự trị tăng lên 
cho chính quyền địa phương cũng làm tăng tính minh bạch và trách 
nhiệm giải trình. Việc trao quyền cung cấp các địch vụ cơ bản làm cho 
các quyết định được đưa ra gần với mục tiêu chính và thu hút sự tham 
gia nhiều hơn các thành phần trong xã hội và các tổ chức ban hành 
chính sách của nhân dân. 


Ngay cả khi đã tiến hành cải cách, Chính phủ vẫn phải đấu tranh 
với những cơ chế giải trình yếu kém, những hạn chế khả năng thực thi 
luật pháp nhằm chống lại những quan chức có hành vi sai trái và 
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chống lại những biểu hiện không rõ ràng về mối quan tâm của dân 
chúng đối với việc chống tham những. Những biện pháp khuyến khích 
còn kém hiệu quả, chăng hạn như trả lương không có tính cạnh tranh, 
thăng chức không dựa trên cơ sở tài năng... đã tạo cơ hội cho các quan 
chức vi phạm pháp luật. Bản báo cáo phát triển thế giới (World 
Development Report) năm 1997 của Ngân hàng thế giới đã kết luận 
rằng các nhân viên có cấp bậc cao trong các cơ quan nhà nước được 
trả lương thấp hơn nhiều so với những người cùng cấp bậc trong các 
công ty tư nhân. Những cải cách ở các cơ quan nhà nước đã được tiến 
hành rất khéo léo để giải quyết những vẫn đẻ trên mặc dù một vài cải 
cách đã gây ra những hậu quả ngoài ý muốn, ví dụ: Chương trình nghỉ 
hưu sớm và Luật Attrition đã ngăn cản các cơ quan nhà nước “piữ 
chân” những người có trình độ hoặc là sự tập trung đỡ đầu về chính trị 
vào chức tổng thống đã tổn tại từ lâu (tổng thống có quyền chỉ định 
hơn 3000 quan chức chính trị hoặc nghề nghiệp từ cấp nội bộ tới các 
cấp vùng và quận). 


HI. THỤC TRẠNG THAM NHŨNG 


Sau thời kỳ thuộc địa (sau năm 1946, thời kỳ phục hồi nội chiến) 
Phi-líp-pin lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng: trả nợ và tham 
nhũng ngoại tệ vào những năm 1950, vụ xì căng dan Harry Stonehiil 
và hoạt động buôn lậu tràn lanˆvào những năm ï960, những người bạn 
đồng hành của chủ nghĩa tư bản dưới thời Marcos vào những năm 
1970 (Kamag-anak Incorporated® và Tổng thống Aquino với những 
vụ quản lý đất đai không trung thực, những phản ứng liên quan đến 
những dự án dưới thời Tổng thống Ramos. 

Trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1997, Chính phủ 
Phi-lip-pin đã mắt khoảng 48 tỷ USD (theo Phòng điều tra, năm 1997) 
do tham những. Số tiền này đã có thế trang trải được khoản nợ nước 
ngoài lên tới 52,4 tỷ USD vào năm 2001 và những khoản thu từ thuế 
(từ năm 1993 đến năm 1995), ước tính bị mắt tới 210 tỷ peso (khoảng 
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8 tỷ USD vào đó). trong khi đó những khoản có thể thu được là 493 tý 
peso (khoảng 19 tỷ USD). Điều này có nghĩa là khoảng 43% tiền thuế 
thu băng đồng peso “đã rơi vào túi" của các cá nhân (Talisayon - 
không rõ ngày tháng xuất bản). 


Vẻ tài chính, Trung tâm điều tra bảo chí Phi-líp-pin (PCH) đã lập 
danh sách những vụ tham nhũng liên quan đến những khoản tiền Chính 
phủ chỉ cho các Nghị sỹ để đầu tư vào các dự án địa phương trong chiến 
dịch tranh cử (Coronel 1998). Chủ tịch hiện thời của Ủy ban đánh giá các 
nghị viện (House Appropriation Commitee). Nghị sỹ Rolando Andaya 
cho rằng khoảng 21 tỷ peso trong số 104 tỷ peso trong ngân sách thu 
thuế của Chính phủ Phi-líp-pin năm 2001 đã bị mất do hiện tượng đưa 
hối lộ và tham những, hậu quả của sự thoả thuận. thiếu cạnh tranh và sự 
minh bạch cũng như trì hoãn các dự án của Chính phủ. Ngân sách thu 
thuế gồm những khoản tiền Chính phủ dành cho thượng Nghị sỹ và hạ 
Nghị sỹ để đầu tư vào các dự án trong chiến dịch tranh cử (thu từ hàng 
hóa và dịch vụ. công việc xã hội các dự án cơ sở hạ tầng (lavellana 
2002)). Sự thoả thuận việc Chính phủ cho các Nghị sỹ để đầu tư vào các 
dự án ở địa phương để giành phiếu bầu cũng như nên chính trị bảo hộ đã 
mở đường cho sự thỏa hiệp có ảnh hướng tích cực cho xã hội giữa các 
chương trình và dự án phát triển. 

Bên cạnh đó, bộ máy tư pháp không có hiệu quả trong việc chống 
tham nhũng. Ngoài hệ thống tư pháp hoạt động không hiệu quả. nhiều 
Quan toà (Thắm phán) cũng có hành vị tham nhũng. Một cuộc điều tra 
do Tổ chức Social Weather Sfations (SWS) chuyên thăm dò dư luận 
của Phi-Hp-pin tiễn hành cho thấy 62% những người được thăm dò 
nhận thức được mức độ tham những rất cao trong bộ máy tư pháp, 
57% số người được phỏng vắn cho răng phần lớn các Thắm phán đều 
nhận hối lộ. Theo cuộc điều tra được tiến hành vào tháng 6 năm 2000 
của Tổ chức Social Weather Stations (SWS). bộ máy tư pháp đứng 
thứ ba trong số những cơ quan của Chính phủ có nhiều vấn đẻ nhất về 
tham nhũng chỉ đứng sau cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp 
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- Những thể lực kinh tế thao túng hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Chưa có một nghiên cứu nào về việc các công ty Phi-líp-pin đã sử 
dụng những ảnh hưởng chính trị của mình trong việc gây ra những ảnh 
hưởng trong khung pháp lý và quá trình hoạch định chính sách để 
nhằm thu được những khoản tiền lớn, mà nguyên xuất phát vai trò 
kiểm soát của gia đình, sự phối hợp chặt chẽ việc nắm giữ cổ phần 
giữa các công ty chỉ nhánh và đã trao cho các thành viên quá nhiều 
quyền lực đề theo đuổi những lợi ích riêng của họ (Saldana 2001). 


Hiện 15 gia đình mạnh nhất Phi-lip-pin kiểm soát hơn 50% vốn 
trên thị trường tại đất nước này (Saldana 2001). điều đó được khẳng 
định tại một nghiên cứu của Ngân hàng phát triển châu Á (sự tập 
trung như thế ở các doanh nghiệp Phi-líp- -pin) cụ thể là cổ đông sở 
hữu lớn nhất 33. 5% và 5 cỗ đông hàng đầu năm giữ 60.2%, 20 cế 
đông lớn nhất năm giữ 69% tổng số cô phiếu mạnh của công ty phi tải 
chính tư bản được niêm yết công khai tại Phi-lip-pin vào năm 1997. 
Trong 3⁄4 số công ty được niêm yết thì 5 cô đông lớn nhất sở hữu 
50% số cô phiếu có quyền biểu quyết, 1⁄3 số công ty được niêm yết, 
có một cỗ đông đóng vai trò kiểm soát lớn nhất đã sở hữu phần lớn số 
cổ phiếu (Saldana 2001). 


- Tham những trong giới chính khách và quan chức. 


Tham những ở khu vực nhà nước liên quan đến các chính trị gia 
hoặc cán bộ công chức. Tham nhũng chính trị khác với tham những 
hành chính. một phần là do sự khác biệt về mục đích bởi các cán bộ 
công chức và nhà quản lý chủ yếu là mong muốn đạt được mục đích 
vật chất, trong khi đó các chính trị gia lại quan tâm tới lợi ích vật chất 
và lợi ích chính trị. Ngược lại các chính trị gia không ngần ngại trong 
việc “mua” phiêu bầu, hệ thống bầu cử hoặc gây rối cho đối thủ để 
đảm bảo lợi thế chính trị. (De Dios và Ferrer 2001). Do đó, tham 
nhũng chính trị làm suy yếu mối quan hệ kiểm tra, giảm sát giữa các 
nhà lãnh đạo (xã hội nói chung) và những người dưới quyền họ (các 
chính trị gia và các cán bộ công chức). 
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Theo De Dios và Ferrer (2001), nếu xét về quy mô và mức độ thì 
tham nhũng chính trị nguy hại hơn. Những trường hợp hối lộ các cử 
trí, thao túng kết quả bầu cử và những vụ xì căng đan tài chính trong 
các chiến dịch bầu cử là quá rõ ràng. Vụ xì - căng - đan The Best 
World (BW) là một ví đụ về tham nhũng chính trị, trong đó thể chế thị 
trường yếu kém đã cho phép người lãnh đạo đất nước vượt ra khỏi 
phạm vi ảnh hưởng vốn có của mình (Pascual và Lim 2001). 


Các vụ tham nhũng chính trị và thâu tóm quyền lực của Chính 
phủ đan xen với nhau theo hai cách khi sự tập trung quyền sở hữu ở 
mức cao khuyến khích những hành vi mua bán có hỗi lộ. Tứ nhát: sự 
quản lý và các cô đông lớn đã chiếm đoạt tài sản của cơ quan vì lợi ích 
cá nhân. Các công ty gia đình có quyền kiểm soát, điều khiến thị 
trường chứng khoán đi ngược với những quy định về tính minh bạch 
trong các giao dịch và xây dựng giá cả hợp lý, những điều rất cần thiết 
cho sự phát triển của thị trường vốn. Tứ hai: quản lý thị trường còn 
yếu và khả năng hành pháp kém đã khuyến khích thái độ tự do làm 
theo ý mình, cho phép cơ chế chính trị ảnh hưởng đến các giao dịch. 
chăng hạn như vụ Vụ xì - căng - đan The Best World (BW) đã diễn ra 
mà không bị kiểm ta. Diễm mới trong vụ The Best World (BW) là 
việc Tổng thống và những người cùng phe đã thao túng thị trường 
chứng khoán để sử dụng các tài sản nhằm thu được nhiều lợi nhuận 
hơn (Pascual và Lim 2001). 


Tham nhũng hành chính là ít nghiêm trọng hơn và trên thực tế có 
sự bỗ trợ của các chính trị gia, những người đễ dàng can thiệp vào 
những quyết định hành chính. Theo De Dios và Ferrer (2001). những 
hoạt động hành chính có thể bị các chính trị gia tác động đến bao 
gồm: miễn trừ các quy định về xây dựng và môi trường đối với các dự 
án xây dựng nhà của Tổng thống trước; xóa bỏ thuế đối với những 
trường hợp liên quan đến những người thuộc phe cánh của Tống 
thống; các chính trị gia được bầu có sử dụng quỹ của Chính phủ tài trợ 
cho các dự án ở địa phương để giành phiếu ủng hộ (hoạt động này 
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được sự ủng hộ, hậu thuẫn và tạo điều kiện để thực hiện của một số 
cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước). De Dios và Ferrer cho 
rằng “rất khó có thể tưởng tượng được một dộng thái nghiêm túc của 
Chính phủ nhằm hạn chế tham những được tiễn hành trong hệ thông 
hành chính có thể thành công mà không thể hiện dược độ tín cậy của 
nó trong việc giam tham những chính tr?` (2001. trang 15). 


- Tham những quy mô lớn và tham những thường ngày (tham 
những nhỏ). 


Tham nhũng ở Phi-líp-pin xảy ra ở tất cả các cắp chính quyền, 
cấp cảng cao thì quy mô tham nhũng cảng lớn do việc sử dụng các 
nguồn lực tăng lên theo nắc thang hành chính. Phân biệt tham nhũng 
lớn và nhỏ là rất cần thiết. Rose-Ackerman (1999) đã định nghĩa 
"tham những lớn là việc chỉ tiêu các quỹ quá lớn gây ra những ảnh 
hướng chính lên ngân sách Chính phù và triển vọng tăng trưởng" 
(trang 27). Mặt khác, tham nhũng nhỏ liên quan đến những kế hoạch 
của Chính phủ. chăng hạn như tiền thu thuế. phân bỏ giấy phép và 
thực hiện các quy định thường do những cán bộ. công chức cấp trung 
và cấp thấp hơn giám sát. 


Tham nhũng lớn có liên quan đến việc chuyển giao các nguôn lực 
kinh tế cho các doanh nghiệp tư nhân và các cá nhân thông qua các 
hợp đồng mưa bán, quyết định nhượng đất và bán tải sản công, đề hoạt 
động trên thuận lợi nghĩa là tạo điều kiện cho hành vi tham nhũng. 
Bên cạnh đó, việc đưa hối lộ đã chuyển một số quyền (của Chính phủ 
độc quyên) cho các doanh nghiệp tư nhân. Trong quá trình đó. các cán 
bộ công chức và các công ty tư nhân được uỷ quyên có hành vi tham 
nhũng đã làm thay đôi các lựa chọn và quyết định của Chính phủ. (A. 
Mendoza 2001). 


Những vụ tham nhũng nhỏ xảy ra trong điều kiện nền hành chính 
kế hoạch ` "đóng”, chăng hạn ở Cục Thué quốc gia, Cục Hải quan và 
lực lượng cảnh sát, đó là những nơi mà hiện tượng hối lộ và tham 
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nhũng rất hay xảy ra. Nếu không liên quan đến những khoản tiền lớn 
thì hình thức tham nhũng thường là những hình thái mà mọi người dân 
đều biết đến (A. Mendoza 2001). 


Những vụ tham nhũng lớn ảnh hưởng xấu đến sự phân biệt giữa 
việc thực hiện đúng quyền hạn và hành vi tham nhũng. Từ đó, quyết 
định của Chính quyền Jophes Estrada đối với chính sách “mở” của 
hãng hàng không Phi-lip-pin vốn đã được hợp lý hóa là một phương 
thức bảo vệ lợi ích quốc gia có hiệu quả chứ không phải là hiện tượng 
bè phái (hiện tượng bè cronism). Trong khi đó, Hệ thông anh ninh xã 
hội (Social Security System) mua các cễ phiếu để đầu cơ lại được xem 
là sự mạo hiểm có giá trị vì là những vụ mua bán theo lệnh. Ngoài ra, 
những hành vi tham nhũng lớn được tiến hành một cách đầy thủ đoạn 
cũng liên quan đến những thay đổi lớn trong chính sách xã hội, đó là 

ự "bán" sự đảm bảo của Chính phủ, thao túng giá cổ phiếu và các 
giao địch cổ phiếu theo lệnh (A. Mendoza 2001). 


Khi quy mô tham những tăng lên thì các hoạt động có tính chính 
trị rõ rệt hơn và các tiêu chuẩn đánh giá cũng ít định hình (cô định) 
hơn do có sự giới hạn thông tin. Các chính trị gia và các cán bộ công 
chức được thông báo kỹ hơn về những khả năng thay đổi chính sách 
Sẽ tạo ra những trục lợi mới (ví dụ, việc tư nhân hóa xảy ra trong giai 
đoạn tự do hóa) (AÀ. Mendoza. 2001). 

- Việc "mua bán ` chính sách. 

Một kiêu tham nhũng khác là việc "mua bán” các chính sách hay 
các quy định như: những ưu tiên về ngành nghề. chính sách tải khóa, 
các quy định diều tiết, quyết định của Tòa án, các quy định về bầu cử 
và nhiều chính sách và quy định khác (De Dios và Ferrer 2001), 
Những thay đổi về thể chế hay môi trường chính trị có thể tạo cơ hội 
thu được những lợi ích trái pháp luật từ những chính sách được đem ra 
"mua bán”. Ví dụ điển hình nhất của hình thức tham nhũng này chính 
là việc làm thay đổi những quy định về hàng không do chính quyền 
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của ông Jophes Estrada đã hậu thuẫn cho Hãng hàng không Phi-líp- 
pin (Pascual và Lim 2001). 


- Tham nhũng trên phạm vi toàn cầu. 


Tham những không chỉ là một vấn đẻ nội bộ một đất nước. Hành 
vi tham nhũng của các công ty đa quốc gia vẫn là vấn đề nóng bỏng ở 
Phi-líp-pin, các công ty nước ngoài đã đưa hói lộ đẻ có thể kinh doanh 
ở những nước đang phát triển, dẫn đến sự mắt công bằng trong thương 
mại quốc tế. Một cuộc điều tra những người đưa hối lộ do 
Transparency International (www.transparency.orp) tiến hành vào 
tháng 7 năm 1999 đã làm sảng tỏ trước dư luận hiện tượng tham ô, hối 
lộ ở các nước xuất khẩu hàng đâu do các nhà lãnh đạo khu vực tư 
nhân ở 14 thị trường mới nổi (14 nước này chiếm trên 60% hàng nhập 
khẩu của tất cả các thị trường mới nồi), trong đó có Phi-lip-pin. 

Dựa trên chỉ số những người đưa hỗi lộ (Bribe payers) thì các 
nước xuất khẩu hàng đầu là những nước có mức độ tham nhũng cao 
(hối lộ đối với các nước đang phát triển, dẫn đầu là ở khu vực châu Á 
là Trung Quốc. Các nước thuộc Liên minh châu Âu ít có hiện tượng 
này, nhưng các công ty có trụ sở ở Anh thì chấp nhận một khoản tiền 
được gọi là "/iễn tạo điểu kiện thuận lợi" để xúc tiến nhu cầu kinh 
doanh về mặt thủ tục (thủ tục hải quan hoặc giấy phép) mặc dầu 
không có một đòi hỏi nào ("The Short Arm of the Law”2002). Hiện 
tượng tham nhũng xảy ra nhiều nhất trong lĩnh vực xã hội, an ninh, 
điện. khai thác mỏ, y tế, thông tin liên lạc. tài chính, ngân hàng (theo 
thứ tự giảm dân). Những nguyên nhân của việc nhận hồi lộ là mức 
lương thấp ở khu vực quốc doanh, sự "miễn địch" của các cán bộ, 
công chức (tức là, có thê giấu giếm những hành vi tham nhũng, hồi lộ 
và rủi ro bị phát hiện là rất thấp), là sự bí mật của Chính phủ và ảnh 
hưởng quá trình tư nhân hoá và tự do hoá tài chính. 


- Những thay đổi trong nhận thức về tham nhũng. 


Mặc dù hiện tượng tham nhũng, hối lộ đang gây ra những ảnh 
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hưởng trầm trọng đến toàn bộ đất nước thì Chính phủ vẫn có những 
cải thiện trong việc giảm cơ hội cho hành vị tham những thông qua 
những cải cách chính sách và hệ thống pháp luật. Điều này được thể 
hiện từ loạt chỉ số về mức độ tham nhũng (CPI) theo thời gian của 
Transparency International của Philippine (phụ lục 3.7). Trong suốt 
giai đoạn 1980-1985, chỉ số này ở mức thấp là I và năm 1999 tăng lên 
tới 3,6 (trong thang điểm từ I đến 10, chỉ số cao hơn tương ứng với 
mức độ tham nhũng thấp hơn). Tuy nhiên, năm 2000, chỉ số CPI đã 
giảm xuống còn 2.8 và chỉ số được cải thiện hơn một chút vào năm 
2001, nhưng lại giảm xuống còn 2,6 vào tháng § năm 2002. Theo 
quan sát của Ngân hàng ` thế giới *mặc đù đã có những tiến bộ đáng 
khích lệ nhưng chỉ số vẫn tháp, có nghĩa là cân phải làm nhiều hơn 
nữa" (Ngân hàng thế giới 2000b, p. vii). 


Các nhà phân tích cho răng, những cải cách chính sách và hệ 
thống nhằm tăng cường tự do kinh tế sẽ làm giảm hiện tượng hối lộ 
và tham nhũng (Gwartney và Lawson 2001). Do đó, đây sẽ là một 
kinh nghiệm quý báu vì trong suốt giai đoạn này, chỉ số CPI của Phi- 
líp-pin được cải thiện từ mức 1 (vào những năm 1980-1985) lên tới 
3.6 (vào năm 1999), thì đồng thời cũng có sự tăng lên của việc xếp 
hạng vẻ tự do kinh tế ở các quốc gia: từ thứ 5 vào năm 1985 tới 5.6 
vào năm 1990, + „2 vào năm 1995, 7,6 vào năm 1999, Tuy nhiên, vào 
năm 2000 chỉ số CPI giảm xuống còn 2.8 và tăng lên một chút vào 
năm 2001 ở mức 2,9. Một số ý kiến cho răng việc giảm thứ hạng về 
hiện tượng tham nhũng, hối lộ có liên quan tới ảnh hưởng của Bản báo 
cáo phổ biến về tham những trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của ông 
Joseph t:strada. 
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Phụ lục 3.7 
Chỉ số mức độ tham nhũng năm 1980-2002 


(kết quả ở Phi-lip-pin trong những năm được lựa chọn) 


Nguôn: Transparency International, WWWW.transparency.org. 


19Ñ80-&S 1988-92 1995 1996 1997 1998 I999 2000 2001 2002 


Công ty tư vấn về rủi ro kinh tế và chính trị đã lưu ý về "một sự 
cải thiện đáng chú ý” ở Phi-líp-pin sau khi Tổng thống Macapagal 
Arroyo lên kế nhiệm ông lJophes Estrada, nhưng lại nhấn mạnh rằng 
chỉ số của Manila vẫn còn thấp hơn mức trung bình (5 điểm). Trong 
thang điểm từ 1 đến 10 (1 là điểm tốt nhất), Singapore được đánh giá 
ở mức 0,9, tiếp sau đó là Nhật Bản (3.25) và Hồng Kông (Trung 
Quốc) (3.33). “thứ hạng về tham nhũng của Phi-líp-pin được cải thiện 
một chút” năm 2002. 


Kể từ năm 1987, khi mà SWS bát đầu thể hiện qua biểu đồ về sự 
đồng tình của người dân Phi-líp-pin đối với các biện pháp đấu tranh 
chống tham nhũng của Chính phủ, sau mỗi nhiệm kỳ lại nhận được 
những điểm số âm. Nhiệm kỳ của ông Aquino, tiếp sau thời Tổng thống 
Marcos, bắt đầu thu được chỉ số đồng tình dương và tương đối cao, 
nhưng những chỉ số này cũng nhanh chóng biến mắt. Trung bình, người 
dân Phi-líp-pin đánh giá Chính phủ ở mức dưới 0. Đây là sự không đồng 
tình rõ rệt đối với các biện pháp chống tham những của Chính phủ. 
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Từ năm 1998 đến 2001, có từ 38% đến 49% dân số Phi-líp-pin chỉ 
ra được ít nhất một vụ tham nhũng đang xảy ra trong các doanh 
nghiệp nhà nước (Phụ fục 3.8). Đây là lần thứ hai số người cho rằng 
không xảy ra tham nhũng ở mức thấp nhất, từ đó cho thấy tính nghiêm 
trọng của hiện tượng này. Vai trò của Chính phủ trong việc loại bỏ 
hiện tượng đưa hối lộ và tham nhũng vẫn còn hạn chế và ở mức thấp 
hơn so với "vai trò tổng thể của mình". 


Phụ lục 3.8 


Múc độ tham nhũng trong khu vực công 


Oct Mar Jun Sep Dec Mar Sep Nov 

99 00 00 00 00 01 601 01 

Tung E ........ Z3 si ` 
Rât lớn Một sô lớn Nhỏ Không có 


Theo kết quả khảo sát của Cơ quan theo dõi biến động xã hội vào 
tháng 10 năm 2000 đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, thì tình 
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trạng tham nhũng là phô biến trong hoạt động thu chỉ của Chính phú 
và trên thực tế hầu hết các công ty trong lĩnh vực kinh doanh đã hồi 
lội cho Chính phủ, trung bình chiếm khoảng 15% đến 20% giá trị của 
các hợp đồng. 


Tham nhũng trong lĩnh vực tư cũng là một vấn đề đáng quan tâm. 
Theo những cuộc khảo sát của Cơ quan theo dõi biến động xã hội, tới 
ba phần mười người dân Phi-líp-pin cho rằng có xảy ra những vụ tham 
nhũng lớn trong lĩnh vực tư và 35% khác thì nói rằng đã xảy ra một số 
vụ, một phần mười (tức 11%) chưa thấy một vụ tham nhũng nào trong 
lĩnh vực này. Tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực tư được thể hiện 
rõ rệt nhát là vào năm 2001 kể từ tháng 10 năm 1999 khi có 30% có 
quan điểm cho răng tình trạng này là rất lớn. Một phần tư các nhà 
quản lý doanh nghiệp trong đợt khảo sát từ năm 2000 đến 2001 nhận 
định hầu hết hoặc tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh 
đã hối lộ các công ty tư nhân khác với mức hối lộ trung bình tới 10% 
giá trị hợp đông. 


Nạn tham nhũng tiếp tục được nhìn nhận là một vấn đề liên quan 
tới phát triển kinh tế hơn là một vấn đề xã hội. Phần lớn người dân 
(Theo kết quả khảo sát năm 2001) nhận định tham nhũng là sai trải "vì 
tham những ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của quốc gia”,21% cho 
rằng tham nhũng là sai trái “vì rrái đạo đức”. 


Ở khía cạnh nào đó, người dân Phi-líp-pin vẫn tiếp tục hy vọng 
nhiều hơn về một Chính phủ không còn tham nhũng. Theo kết quả 
khảo sát của Cơ quan theo đối biến động xã hội vào tháng 9 năm 
2001, phần lớn (68%) có ý kiến "Chính phủ có thể vận hành rong 
tình trạng không có tham những" trong khi đó 31% cho rằng tham 
những là “mộ: phân của công việc." Cách nhìn nhận này trên thực tế 
tương tự với kết quả khảo sát vào tháng 9 năm 1998 (59% số người trá 
lời có quan điểm như vậy), nhưng kết quả này đã giảm vào tháng 6 
năm 2000. Tuy nhiên, cần thận trọng trước những ý kiến về việc xã 
hội thường xuyên không có quyết định vẻ cách thức đánh giá tính 
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trung thực của các thể chế được lựa chọn nhằm đấu tranh chống tham 
nhũng trong lĩnh vực công. 


IV. CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHỎNG THAM NHŨNG 


Cân có những biện pháp nhăm đám bảo những nỗ lực chống 
tham những quốc gia phù hợp với các thành tế của Chương trình 
hành động. gồm: (I) triển khai các hệ thống dịch vụ công hiệu quả 
và minh bạch. (2) tăng cường những hành động chống hối lộ và 
khuyến khích liêm chính trong hoạt động kinh doanh, (3) hễ trợ sự 
tham gia tích cực của xã hội. Ba thành tố này do Ngân hành phát 
triển châu Á và Tê chức phát triển và hợp tác kinh tế để ra như một 
khuôn mẫu chống tham nhũng cho các nước châu Á - Thái Bình 
Dương. bao sồm hàng loạt các chiến lược, như tăng cường năng lực 
quốc gia và quản lý khu vực công, nâng cao tính minh bạch về 
chính trị. thúc đẩy sự phát triển của xã hội và tăng tính cạnh tranh 
của nên kinh tế. Tất cả những yếu tố này được xem xét trong một 
mỏi trường quán lý ở mức độ trung bình. 


Chương trình hành động nêu trên và những chiến lược lại rất dồng 
nhất với cách tiếp cận 9 điểm mà Ngân hàng thể giới đã để xuất với 
Chính phủ Phi-lip-pin vào năm 2000 và chương trình chống tham 
nhũng toàn quốc tiếp sau đó do Viện nghiên cứu phát triển Phi-líp-pin 
cung cấp  (Devclopment Academy of Philippine-DAP) dưới sự chỉ 
đạo của Chính phủ Phi-líp-pin. 


Những nỗ lực của Phi-líp-pin đã xác định rõ tham nhũng hành 
chính tập trung chủ yếu vào những cải tổ trong công tác quản lý tài 
nguyên và hành chính. Do vậy, đối với khu vực này cần có sự lựa 
chọn kỹ càng trong quá trình tuyển dụng công chức, xoá bỏ những hạn 
chẻ về cơ cầu tô chức, thúc đây cung cấp các dịch vụ có chất lượng và 
công khai tài chính qua việc phân quyền cũng như yêu cầu tổ chức 
tuân theo quy định vẻ tài chính. 
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- Các đảm bảo lợi ích vật chất cho những người có năng lực. 


Phi-líp-pin đã chính thức sử dụng cơ chế trọng nhân tài trong việc 
bổ nhiệm, thăng cấp và đánh giá năng lực thông qua việc thành lập 
ngành dân chính độc lập. trong đó có Uỷ ban quản lý việc bổ nhiệm có 
nhiệm vụ theo đối những quan chức chính trị hàng đầu và một chương 
trình nâng cao năng lực quản lý chuyên nghiệp dành cho các quan 
chức ở cương vị lãnh đạo. Tuy nhiên. vẫn bộc lộ một số yêu kém như: 
tình trạng trả lương thấp cho công chức (đặc biệt là cho các công chức 
chuyên nghiệp và có năng lực); hạn chế năng lực của một số quan 
chức chính trị nắm quyền trong Quốc hội; và khả năng tài chính hạn 
hẹp để tiến hành một chương trình nâng cao năng lực cho đội ngũ 
công chức. Bên cạnh. đó Uỷ ban dân chính (CSC) dưa yêu cầu về 
bằng cấp ra đóng vai trò như "rào cản” đối với quyền bổ nhiệm. 
nhưng việc bổ nhiệm vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của chính trị. Thành 
công theo phương thức này phụ thuộc rất nhiều vào xu hướng cung 
cập dịch vụ của ngành địch vụ công cộng và các quy định trách nhiệm 
giải trình. 

Sau hơn 10 năm kể từ khi ra đời luật chuẩn hoá mức lương, hệ số 
lương xác định đã không cải thiện trong việc kiềm chế tham nhũng 
trên thực tế là mức lương của các công chức phục vụ trong khu vực 
công cộng vẫn ở mức thấp SO với các vỊ trí tương ứng trong khu vực 
tư nhân. Mặc dù mức lương của cán bộ công chức có tăng hơn so với 
trước đây nhưng cũng chỉ đơn thuần là giảm sức ép trong chỉ tiêu. 
Việc giảm sự chênh lệch là vấn dẻ không để dàng trong hoàn cảnh 
ngân sách nhà nước còn hạn chế, bộ máy quản lý còn còng kênh. 

Rất nhiều tổ chức tại Phi-líp- pin tiễn hành các hội nghị về vấn đề 
đạo đức mặc dù những tác động đối với việc giảm bớt nạn tham những 
đang cần được đánh giá. Một nội dung quan trọng được đẻ cập là các 
chương trình phục hồi đạo đức và các cuộc hội thảo về giá trị đạo đức 
(viết tắt là VOWS) được tổ chức bới Uỷ ban dân chính, Uỷ ban thanh 
tra (DAP). Vào những năm 90 của thế kỷ 20. hàng loạt các cuộc hội 
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thảo chuyên đề đạo đức (VOWS) được tổ chức bởi LJý ban dân chính 
nhưng chưa tạo ra một kết quả rõ ràng nào bởi bất cử một chương 
trình nào vẻ vẫn đề đạo đức cũng cần phải được thực hiện Song song 
với những thay đổi về chương trình, kế hoạch chống tham nhũng. 
[Iuther và Shah (2000) đã tranh luận rằng, tác động tích cực của các 
cơ quan quản lý về vấn đề đạo đức đối với xã hội sẽ rất hạn chế khi 
mà xã hội đó có một cơ chế quản lý tốt. Tuy nhiên, không thể phủ 
nhận được vai trò của các đạo luật về đạo đức. Hiện tại, bộ máy quản 
lý còn phụ thuộc quá nhiều vào đạo luật về vấn đề đạo đức của Uỷ ban 
dân chính (đạo luật chưa được phô biến rộng rãi và không chỉ tiết hoá 
cho từng đối tượng). 


Khi Tổng thống Macapagal Arroyo lên năm chính quyển, một 
trong những chỉ đạo đầu tiên là đưa ra sắc lệnh bổ sung cho đạo luật 
về đạo đức, trong đó khăng định rằng quyền lợi cá nhân không thể 
nhằm lần với quyền lợi công cộng. 


- Hạch toán tài chính 


Hạch toán tài chính được đánh giá là phù hợp khi cơ chế hạch 
toán và kế toán, số sách rõ ràng được đi liền với tính liêm chính trong 
hoạt động. Sự giám sát của Nghị viện và quần chúng nhân dân đóng 
vai trò quan trọng dối với quy trình chấp hành ngân sách hiệu quả. J2o 
thiểu chiến lược trung hạn trong kế hoạch của các cơ quan Chính phủ 
và việc đưa ra những mục tiêu về tổng thu nhập bất hợp lý, đã dẫn đến 
những điều chỉnh không hợp lý và phi thực tế trong quá trình chấp 
hành ngân sách. Đẻ khắc phục tình trạng Thư ký Quản lý ngân sách 
Emilia Boncodin dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã đưa ra Chương 
trình chỉ tiêu trung hạn (MTEF). Theo Chương trình này, mỗi quan hệ 
giữa hoạt động dự toán và quyết toán ngân sách được đặt trong một 
chu trình ngân sách với thời gian một năm, nhằm bảo đảm tính bền 
vững trong kế hoạch phát triển kinh tế của Chính phủ và giảm bớt 
những điều chỉnh trong quá trình chấp hành ngân sách. Bên cạnh đó. 
chương trình còn là tập hợp các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động 
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của các tổ chức (OPIF). Từ đó, các cơ quan nhà nước cần tập trung 
vào kết quả đầu ra và việc phân bổ ngân sách cho các chương trình ưu 
tiên (Chính phủ phải chú trọng đến các kết quả, và việc đưa ra các 
chương trình ưu tiên. 


Tuy nhiên, cả Chương trình chỉ tiêu trung hạn và Tập hợp các chỉ 
số đánh giá hoạt dộng của các tổ chức đều đang ở thời kỳ hoạt động 
một cách hình thức. cần phải tạo dựng một khả năng vững chắc đẻ 
triên khai những biện pháp trên ở tất cả các cơ quan của Chính phủ và 

cấp quốc gia, địa phương. 


Bộ Ngân sách và quản lý bắt đầu hình thành những cải tổ chính 
trong việc mua săm của Chính phủ trong năm 1999. Một chương trình 
đã được đưa ra khi sửa đổi những quy định liên quan đến việc tiêu 
dùng hàng hoá và dịch vụ dễ tăng khả năng cạnh tranh, giảm sự trì trệ 
và hạn chế việc tự quyết định và chỉ đạo các uỷ ban. Hệ thống chi tiêu 
điện tử được thiết lập vào năm 2000 bao gồm: l. Bảng đầu giá công 
cộng là một bảng tin điện tử, nơi mà tất cả các sự kiện và quyết định 
của Chính phủ đều được công bố; 2. Số ghi danh sách các nhà cung 
cấp nơi ghi những nhà cưng cấp được chỉ định cho các cơ quan Chính 
phủ; 3. Danh mục hàng hoá điện tử công cụ lưu trữ phục vụ cho việc 
đáp ứng những yêu cầu của các cơ quan Chính phủ. 


Những kết quả bước đầu cho thấy đã có sự giảm bớt các chi phí 
mua săm (chăng hạn chỉ phí mua số sách ước tính đã giảm khoảng 
40%, chỉ phí thuốc men giảm 27%), việc thâm tra nhà cuns cấp nhanh 
hơn (từ 3 tuần giảm còn 1 giờ). thực hiện diễn giải các khoán đã chỉ 
cũng nhanh chóng hơn (từ 7 tuần còn 30 phút bằng email) (Ngân hàng 
thể giới 2001. trang 20.21). Vụ Thu nhập nội (BIR), cũng cho răng có 
thể cắt bớt phần chỉ tiêu dành cho mua sắm nếu một đơn vị chuyên 
sang hệ thống mua bán điện tử theo cách đầu giá vi khi đó việc chọn 
nhà phân phối trong nước và quốc tế trên mạng rất dễ dàng. 


Một bản dự luật vẻ cải tổ chí tiêu của Chính phủ vốn đã được 
thông qua tại Hạ nghị viện tại thời kỳ nắm quyên của Tổng thống 
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Jophes I2strada nay dược đưa ra trong Nghị viện mới để xem xét, điều 
chỉnh. Những cải tổ trong việc mua sắm của Chính phủ đòi hỏi phải 
thanh giảm nhiều trong bộ máy quản ly. 


Về mặt thu, những cải tô cũng được thực hiện dưới sự điều hành 
của Uỷ viên hội dồng là Rene Banez cụ thể là hệ thống thuế gồm: xây 
dựng lại quy trình tính và nộp thuế nhằm đơn giản. hiệu quả. rõ ràng 
hơn: thay đổi lại chính sách nguồn nhân lực, mạng nhân sự và quy 
trình cho cả hệ thống nhân sự. Tuy nhiên, những cố gắng của ông 
không đem lại hiệu quả. mặc dù Guillermo Parayno đang tiếp tục thực 
hiện chương trình này. Phi-líp-pin đang thực sự đang rất cần một 
chiến lược có tính sáng tạo hơn nữa để chống tham nhũng trong lĩnh 
vực thuế (một chiến lược sẽ tác động lên tất cả các cơ quan). Theo 
đánh giá của Ngân hàng thế giới, cải tổ trong Vụ Thu nhập nội vẫn 
cần có một chiến lược chống tham nhũng có tính thuyết phục (Ngân 
hàng thế giới năm 2002). 


Thông qua Uỷ ban kiểm toán (COA), Chính phủ cũng đang kiểm 
soát ngân sách bằng cách cải tổ về kế toán và kiểm toán, bao gồm 
kiểm toán ngân sách, kiểm toán thành phản (gôm kiểm toán dân sự, 
kiểm toán Chinh phủ và kiểm toán từng đơn vị), với chức năng như là 
một giải pháp thay thế cho việc kiểm toán công sở và một hệ thống 
thông tin kiểm toán tài chính đựa vào kế toán tích luỹ thông qua kỹ 
thuật vi tính hoá. Cách này cho phép Uỷ ban kiếm toán có được một 
cơ cầu kiêm toán hợp lý hơn, tăng cường sự kiểm tra số sách và loại 
bỏ sự liên kết giữa nhân viên kiểm toán và các cá nhân trong đơn vị 
được kiểm toán. 

Vì các hành động của Uỷ ban kiểm toán luôn trong tình trạng 
“thấy thì làm" nên ý nghĩa như những bài học hơn là phòng ngừa. Vì 
vậy. Uỷ ban cần chuẩn bị tốt hơn và cần nhất quán trong việc điều tra, 
công bố các báo cáo về vấn để chỉ tiêu, quản lý tài sản công và phân 
chia các nguồn ngân quỹ. 
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- Văn hoá công sở hiệu quả và thân thiện. 


Là một phần trong chủ trương chống tham nhũng của Chính phủ, 
Tổng thông Macapagal Arrovo đã chỉ đạo các cơ quan phải giảm một 
nửa số chữ ký trong các giao dịch của Chính phủ (chăng hạn đổi với 
việc cấp hộ chiếu, giấy khai sinh. giấy mua bán nhà, g giấy chứng nhận 
về môi trường, giấy phép hành nghẻ và những giấy tờ tương tự). Các 
đơn vị chính quyền địa phương đang thực hiện chiến dịch giảm bớt số 
lượng chữ ký có trong mỗi giấy tờ (chăng hạn trong việc cấp giây 
phép kinh doanh, giấy phép xây dựng...). UJy ban dân chính thực hiện 
chiến dịch này bằng việc chỉ đạo tất cả các đơn vị Chính phủ đặc biệt 
là các cơ quan dịch vụ tuyến trước, phải công khai báng quy trình, 
những giấy tờ, mức phí yêu cầu. thời gian và trách nhiệm của các cán 
bộ hành chính trong việc thấm tra, cấp giấy phép. Giảm lượng chữ ký 
trên mỗi giấy tờ và các bước thực hiện sẽ làm giám khả năng của các 
giao dịch mờ ám. Kế hoạch này có thẻ giải quyết được vấn dẻ thông 
tin không đầy đủ giữa người cung cấp dịch vụ và người mua dịch vụ, 
ngoài ra còn loại bỏ hiện tượng hối lộ nếu chương trình được cung cấp 
trong những cuốn số tay về các dịch vụ hành chính của Chính phủ. 


Chính phủ cũng nhận ra vai trò của công nghệ thông tin và viễn 
thông có khả năng không chỉ đấy nhanh các quy trình mà còn giúp các 
lao dịch của Chính phủ trở nên rõ ràng và tối thiểu hoá sự tiếp xúc 
giữa người thu phí và công chúng trong quá trình thực hiện các giao 
dịch. Bên cạnh việc sử dụng dịch vụ mua bán điện tử, ứng dụng công 
nghệ viễn thông và thông tin cũng đang được tiến hành trong việc thụ 
thuế (hệ thống thanh toán và thu thuế điện tử), công khai việc giải 
ngân ngân sách, đăng ký phương tiện di lại, công chứng giấy khai 
sinh, làm hộ chiếu và tự động hoá các cuộc bầu cử. Nhìn chung những 
hoạt động bắt đầu có những hiệu quả nhất định. 


Sắc lệnh về thương mại điện tử được thông qua năm 2000 quy 
định tất cả các cơ quan công quyển phải tiễn hành tự động hoá các 
giao dịch và phải nối mạng nội bộ để chia sẻ thông tin và quản lý. 
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Thời gian cho việc thực hiện cũng đã được duyệt và chỉ một SỐ Ít các 
cơ quan công quyền có khả năng tự động hoá các công đoạn nội bộ và 
cần thêm một thời gian nữa mới có được các giao dịch vi tính hoá trực 
tiếp với khách hàng. Tiến bộ trong những hoạt động này rất chậm vì 
đó là những hoạt động đòi hỏi tính thao tác kỹ thuật cao và nguồn tài 
chính lớn. 


- Phản quyên 


Là một công. cụ chống tham nhũng, thực hiện việc phân quyền đã 
dạt được kết quả nhất định. Phân tích sự phân quyên trong lĩnh vực quản 
lý tài chính cho thấy mối tương quan giữa phân quyền và tham nhũng 
(Huther và Shah 1998). Tại Phi-lip-pin một thập kỷ phân quyền đã làm 
tăng trách nhiệm phải giải trình của các chính quyền địa phương. trong 
các lĩnh vực y tế cộng đồng, dịch vụ công chính địa phương, phát triển 
nông nghiệp và một loạt các vấn đề khác. Blair (1996) trích dẫn kinh 
nghiệm gần dây của Phi-líp-pin về phân quyền. kết luận rằng một Chính 
phủ phân quyền đạt được những ảnh hưởng tích cực trong chất lượng 
quản lý, đặc biệt trong việc tái định hướng Chính phủ từ một cơ quan ra 
lệnh và điều hành tới một cơ quan cø cấp dịch vụ. Những câu chuyện 
có tính giải thoại đã chỉ ra rằng phân quyền sẽ làm tăng tính hiệu quả tại 
Phi-lip-pin bằng việc hạn chế ''kẽ hở” của đồng tiền và các nguồn lực 
khác (Azăr và những người khác 2000). 

Tuy nhiên. phân quyền cũng có những mặt hạn chế như địa 
phương hoá làm cho tham nhũng tồi tệ hơn (đặc biệt khi quyền lợi cá 
nhân được trao cho một số người) và những thất thoát dự đoán được 
khi thực hiện chỉ tiêu trong cơ chế phân quyền, cơ chế giám sát từ 
trung ương đến địa phương kém chặt chẽ làm cho chính quyền địa 
phương nhạy cảm hơn và dễ dẫn đến sự cấu két với các nhà thầu địa 
phương Gonzalez và Mendoza 2002). Ví dụ như Đạo luật về chỉnh 
quyền địa phương chỉ tập trung quy định quyền và nghĩa vụ của các 
quan chức địa phương và tạo những cơ hội tham những không đòi hỏi 
phái tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên (A. Mendoza 2001). 
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Một số thành công trong quá trình phân quyền ở Phi-lip-pin được 
các nhà nghiên cứu đánh giá cao như: hàng loạt chương trình. chính 
sách Chính phủ đang thực hiện; sự giúp đỡ của các tổ chức, hiệp hội 
và các nhà từ thiện; tăng cường trách nhiệm giải trình. năng lực của 
quan chức địa phương. Việc kiểm tra thí điểm đối với các cuộc nghiên 
cứu, sự liên kết giữa Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và DAP 
trong hàng loạt hoạt động ở chính quyền địa phương là một bước 
khởi đầu để tăng trách nhiệm giải trình của các quan chức địa phương 
trước những dịch vụ do ñhà nước cung cấp (như thu gom rác, quản lý 
giao thông công cộng, an toàn xã hội, quản lý thị trường, và cấp băng). 
Sự thể chế hoá các nghiên cứu đổi với các cơ quan của Chính quyền 
địa phương, cùng với khả năng quản lý tài chính và kiểm toán tốt của 
địa phương là cần thiết trong việc nâng cao chuẩn dịch vụ và giảm bớt 
tham nhũng ở cấp địa phương. Nhìn chung, phân quyền có khả năng 
nhiều trong việc giảm tình trạng tham nhũng vì chỉ phí quản lý thấp và 
khuyến khích được trách nhiệm giải trình đối với các khoản chỉ cấp 
địa phương. 

- tực lượng lao động. 


Sau 8 năm kể từ khi Chính phủ Phi-líp-pin thông qua đạo luật về 
cải tô và cho phép Tổng thống được quyền cơ cấu lại toàn bộ nội các. 
thì việc tư nhân hoá một số tập đoàn của Chính phủ hay trực thuộc 
Chính phuủ. đặc biệt trong ngành dầu khí và ngành dịch vụ điện nước 
đã giảm được lực lượng lao động, mặc dù mới chỉ giảm được một 
phần. Tuy nhiên. việc thực hiện ở các cơ quan nhà nước. cụ thẻ là mội 
vài đơn vị dưới sự kiểm soát của cơ quan hành pháp như Bộ Y tế 
(DOH) thì không phải là một điều đơn giản khi cố găng *'địa phương 
hoá” và một năm sau cơ quan nảy đã phải ra toà vì một số nội dung 
liên quan tỉnh giảm lao động. 


Năm 2002, Tổng thông Macapagal Arroyo đã loại trừ khoảng 77 
ban, hội được thành lập theo sắc lệnh của ba chính quyền cũ (theo như 
Đạo luật hành pháp 72) và nhiều ban, hội tồn tại không hợp lý cũng 
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được giải tán. Mặc dù chưa có đánh giá nào về tác động của những nỗ 
lực cải tô trên nhưng vẫn được dự đoán là sẽ giảm khả năng xảy ra 
tham nhũng. 


- Những hạn chế về mặt thể chế. 


Mô hình của một quốc gia là cơ chế rất quan trọng trong việc 
kiêm soát và phát hiện tham nhũng, sự hợp lý của cơ chế quản lý được 
đánh giá là đạt hiệu quả ở một số cấp độ phân chia quyền lực và thiết 
lập trách nhiệm kiểm soát ngang giữa các cơ quan của Chính phủ. 
Biện pháp hiệu quả sẽ giảm được khả năng lạm dụng chức quyền (nếu 
Xảy ra sẽ bị xử phạt (Ngân hàng thế giới 2000a). Vì vậy, các cơ quan 
công quyền của Phi-lip-pin không đạt hiệu quả trong việc bảo đảm 
trách nhiệm giải trình tài chính tvì chính quyền của nước nảy có cơ 
cấu tương tự hệ thông chính quyền Mỹ, vốn đã có xu hướng áp đặt 
trách nhiệm). 


Hiến pháp Phi-lip-pin đưa ra sự phân chia quyền lực giữa các cơ 
quan hành pháp, lập pháp và tư pháp. Những yếu kém về mặt thể chế 
của ba cơ quan này đã làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống 
kiểm tra và đối trọng, ví dụ như Quốc hội, đặc biệt là Hạ viện. không 
hè thực hiện nhiệm vụ trong việc kiểm tra, giám sát với mỗi nhiệm kỳ 
Tống thống mà nguyên nhân chủ yếu là sự yếu kém cúa hệ thông các 
đảng phái và cơ chế bầu cử, bên cạnh đó Quốc hội trong quá trình sử 
dụng ngân sách cho bầu cử bị chỉ trích là tham nhũng. 


V. HỆ THÓNG PHÁP LUẬT VÀ CƠ QUAN TƯ PHÁP 


Phi-lip-pin có một số quy định chống tham nhũng như: Đạo luật 
chống các hành vi hối lộ và tham nhũng, Đạo luật chiếm đoạt tài sản 
bắt hợp pháp, Đạo luật công khai tài sản và nghĩa vụ pháp lý, Đạo luật 
chống hành vi cướp bóc, Bộ luật tiêu chuẩn đạo đức và gần đây là Đạo 
luật chống rửa tiền. Tất cả những đạo luật này đều quy định mức phạt 
cứng răn nhưng tính thi hành lại rất thấp (tức là ít khả năng phát hiện, 
kết án và thi hành hình phạt) do đó, hiệu quả của các quy định này 
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đem lại là rất thấp. Nếu so sánh về khả năng một quan chức không bị 
kết án vẻ tội tham những của Phi-líp-pin lớn hơn gấp 35 lần so với 
Hồng Kông (Trung Quốc). 

Cải tổ lại ngành cảnh sát Phi-líp-pin cũng là một phương thức cần 
thiết trong cuộc chiến chống tham nhũng. Vào năm 2000. cảnh sát 
quốc gia Phi-líp-pin đã có một số thay đôi về cơ cấu, tầng chi cho các 
hoạt động quan trọng. Tuy nhiên để thành công trong cuộc chiến 
chồng tham nhũng cần có những biện pháp mạnh hơn nữa, bên cạnh 
đó cũng cần có những hình thức tuyên truyền đề tạo lập thói quen thi 
hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật. 


- Hoạt động của hệ thông tư phấp 


Cơ quan tư pháp của Phi-líp-pin được thành lập trên cơ sở một thể 
chế tốt trong suốt thời kỳ Mỹ chiếm đóng. Trước những quy định do 
quân đội ban hành cơ quan tư pháp là "thành luỹ cuối cùng của chế độ 
dân chủ Phi-lip-pin”. Sau giai đoạn chính quyền do Tổng thống 
Marcos điều hành. vai trò của cơ quan tư pháp không được như trước 
nữa, tuy nhiên hệ thống cơ quan này đang mở một chiến dịch thăm dò 
để chuẩn bị cho công việc cải tỏ, dẫn đầu là Chương trình hành động 
của Toà án tối cao (thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh án) 
đang được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân đân và bước đầu 
đã có những thành công nhất định. 


Thực hiện Chương trình này. Toà án tối cao đã liên kết với một 
tô chức phi chính phủ (NGO) là Bantay Katarungan với mục đích 
điều hành các vụ kiện và giải quyết các vẫn đề thuộc thẩm quyền 
của Toà án cấp dưới (Toả án địa phương và Toà phúc thảm). ngoài 
ra còn tăng cường kỷ luật đối với những Thâm phản có hành vĩ 
tham nhũng, một ví dụ điển hình là giữa tháng 11/1998 và tháng 
4/2001 Toà án tối cao đã kỷ luật 230 Thẩm phán bằng việc sa thải 
hoặc xử phạt hành chính đối mà nguyên nhân đều bắt đầu từ tham 
nhũng Initorio 2001). 
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- Hoạt động kiểm soát của Quốc hội. 


Nhiệm vụ này được thực hiện rõ nhất trong các cuộc giải trình 
ngân sách hàng năm. đó cũng là cơ sở cho việc ban hành các đạo luật 
về phân bổ ngân sách. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng tham gia tích cực 
vào các cuộc điều tra về các vụ hối lộ thông qua Ủy ban thượng viện 
(Blue Ribbon). Mặc dù trong một số trường hợp (như vụ ]ueteng) các 
cuộc điều tra quá chỉ tiết nhưng đó cũng có thể xem là các tài liệu thay 
thế cho việc eiám sát thường kỳ theo chức năng của Quốc hội. 

- Giải trình. 

Sự trì trệ và yếu kém của cơ quan công quyền tại mỗi quốc gia 
dẫn đến hoạt động giải trình chính trị chỉ được thực hiện ở mức tối 
thiểu. đó là các giải trình về những trì trệ và bảo thủ trong cách ứng xử 
của các quan chức đối với bộ phận thuộc quyền quản lý của họ. Có 
một thực tế là nếu việc giải trình tăng lên thì chỉ phí cho đối tượng ra 
quyết định cũng tăng. từ đó dẫn tới chỉ phí thuộc lợi ích cộng đồng 
cũng tăng lên (Ngân hàng thể giới 2000a). 


- Cạnh tranh mạng tính chính trị. 


Là một phương thức nhằm đánh giá hiệu quả hoạt dộng đối với 
các nhà lãnh đạo thông qua các cuộc cạnh tranh chính trị ở mức độ 
phủ hợp. 


Các cuộc cạnh tranh khuyến khích các ứng cử viên dự bị và các 
đảng thay thê tìm cách làm rõ tham những trong Chính phủ đương đại 
hoặc dưa ra các chứng cử làm rõ yêu kém của hệ thông lãnh đạo. 


Cạnh tranh chính trị ở Phi-líp-pin đang có nhiều vấn để đặt ra 
như liệu đó có phải là cạnh tranh hay không mặc dù Hiến pháp đã 
quy định một hệ thống chính trị đa đảng và tự đo. tất nhiên hệ thống 
chính trị tồn tại đa đảng nhưng các đảng dược tham pia vào quá 
trình xây dựng pháp luật và hoạt động chính trị chiếm số ít (chỉ hai 
đến ba đảng). Đáng thường thay đối sau môi cuộc bầu cử Tổng 
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thống. đó cũng là cơ hội để các đảng chứng minh tính ưu việt của 
mình và cũng là hình thức thê hiện rõ nhất tính cạnh tranh chính trị. 
Theo nhận xét của các nhà lãnh đạo cao cấp thì hệ thống các đảng 
phái ở Phi-líp-pin có nhiều tiến bộ như đảm bảo được các lợi ích 
chính trị bằng cách tham gia tích cực vào các diễn đản chính trị 
(Gonzalez 2001) hoặc thông qua việc thi hành Bộ luật bầu cử quốc 
gia để đề ra và hướng dẫn đối với các hoạt động đóng góp tài chính 
cho các đảng. tuy vẫn tồn tại một số điểm phi thực tế (như quy định 
mức thấp nhất cho chỉ phí bầu cử) vả có những vấn đề về tài chính 
chưa rõ ràng. Uỷ ban bầu cử (COMI:LEC) là nơi có nhiệm vụ xem 
xét những vấn để như vậy, nhưng lại thiểu khả năng đưa ra các ý 
kiến đóng góp cho hoạt động mỗi đảng, sở dĩ như vậy là do hệ 
thông quản lý quá yếu và không thể đứng vững nếu xảy ra các biến 
có. bên cạnh đó Uý ban bầu cử rất ít khi sử dụng các hình phạt 
trong các khoản (ROCAMORA 1998). 


- Các quy định về kê khai tài sản về lợi ích. 


Các biện pháp đây mạnh sự minh bạch của các quan chức công 
quyền thông qua các hình thức: tổ chức các buổi toạ đàm về cơ quan lập 
pháp và tư pháp trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. chính 
quyền trung ương: thực hiện luật công khai tài sản. luật về xung đột 
quyền lợi và luật về thông tin công khai, tuy nhiên không phải tất cả các 
biện pháp nêu trên đều có tác dụng đến việc chống tham nhũng, ví đ 
như kê khai tài sản là bắt buộc đối với tất cả các quan chức nhưng những 
thông tin thu thập được lại không phải là kết quả chính xác (mặc dù kê 
khai không đúng sự thật nhưng đối tượng kê khai không chịu trách 
nhiệm về hành vi của mình). để đối phó với tình trạng trên, PCII đã có 
một số các biện pháp như tập trung việc kê khai tài sản vào một số quan 
chức cấp cao hay thực hiện triệt đề các quy định của Luật về truất quyền 
nhằm nhằm hạn chế ảnh hưởng của các quan chức đương nhiệm đối với 
các hoạt động kinh doanh của bản thân. 
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- Cạnh tranh trong khu vực tư nhán. 


Trong Khú vực tư nhân hiện đang sử dụng một số biện pháp để 
quời lÝ quốc gía như: chính sách tự do hoá kinh tế, cạnh tranh lành 
mạnh trong khu vực tập trung, các hoạt động cải tổ... Tuy nhiên, vẫn 
tòn tại một số yêu kém khi xây dựng một cơ chế công khai và lành 
mạnh hơn cho hoạt động quản lý nhà nước và tạo dựng phương tiện 
phát ngôn các doanh nghiệp nhỏ và công đoàn. 

- Èrrnhdh hoá. 


tư nhân hoá đã được thực hiện từ thời gian năm chính quyền của 
Tổng thống Aquino và phát triển qua suốt nhiệm kỳ của Tổng thống 
Ramos, đã được đặt ra trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng. năng 
lượng. vấn chuyển hàng không và đường biển, xây dựng. Chương trình 
1í nhân hoá bạo gồm việc tư nhân hoá một phần hoặc toàn bộ các hạng 
mục guan trọng theo quy định của Luật tư hữu hoá tải sản. chẳng hạn 
nữ bệ thống cấp nước Metro Manila, hãng Hàng không Phi-lip-pm, 
Cên? ¡ dầu khí quốc gia và Ngân hàng quốc gia Phi-lip-pin. 


Lự nhân hoá sẽ khuyến khích nhiều người tham gia hơn hoạt động 
Kinh doanh và mở rộng được khả năng lựa chọn của người tiêu dùng 
đồng thời cho phép Chính phủ có điều kiện tập trung vào các dịch vụ 
côie công quan trọng nhất. Nễ lực tư nhân hoá gần đây nhất của 
Chính phủ là đặt mục tiêu tư nhân hoá Tổng công ty điện quốc gia 
(PC). nhưng kế hoạch đó đã không được thực hiện vì chỉ phí và tính 
không hiệu quả của kế hoạch. 


Lhục hiện tư nhân hoá phải gắn liền với một cơ chế điều tiết tốt. 
[bco một sô dẫn chứng (tài liệu Virtucio và Lalunio (2001)). thì quá 
trình tư nhân hoá là rất nhạy cảm và chịu sự chỉ phối sâu sắc của một 
sỏ đôi tượng quân lý nền kinh tế. Đối với Phi-líp-pin, một số chức 
năng độc quyền của Chính phủ đã được tư nhân hoá mà không có một 
cơ chẻ điều tiết phù hợp và hiệu quả. Virtucio, Lalunio cho răng quá 
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trình tư nhân hoá đó chủ yếu là sự chuyển đối giữa độc quyền của 
Chính phủ với độc quyền tư nhân về quản lý, siao nhận hàng hoá. 


- Tính liêm chính trong hoạt động kinh doanh và ngán hàng. 


Tháng 9 năm 2001. Phi-lip-pin đã thông qua Luật chống rửa tiền. 
(Phi-lip-pin đã từng có tên trong danh sách 19 quốc gia và lãnh thổ 
không hợp tác trong việc chống rửa tiền của Tổ chức giám sát hoạt 
động tài chính). Luật đã trao cho hội đồng thực hiện quyền được 
phong toả các tài khoản. khởi kiện các giao dịch không trung thực. xử 
lý các đơn kiện và hợp tác với các quốc gia khác trong việc truy bắt 
những kẻ rửa tiên. Tuy nhiên. Tỏ chức giám sát hoạt động tải chính đã 
nhận định rằng các quy định của Luật chống rửa tiền là không phù hợp 
tình hình Phi-líp-pin và để thực hiện các quy định của Luật rửa tiễn có 
hiệu quả thì trước tiên thực hiện các cam kết để chứng minh nẻ lực 
của mình, tích cực thực hiện các hoạt động để có thể chuyển ra khỏi 
danh sách nhóm Các quốc gia và lãnh thô không có tính hợp tác (Xem 
tại Câu lạc bộ kinh doanh Makati). 


- Phương thức quản lý hiệu quả. 


Khu vực quốc doanh Phi-líp-pin có hạn chế vẻ công tác quản lý, 
điều đó được thể hiện rõ qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 
như tập trung quyền sở hữu. giám sát kém. hầu hết các doanh nghiệp 
không thực hiện chính sách công khai trong các hoạt động mua bán 
nội bộ. quyền cổ đông bị hạn chế, mỗi quan hệ thân thiết của các cơ 
quan với các tổ chức kiểm toán bên ngoài... 


Trong những năm gần đây. những cải tô trong quản lý khu vực 
quốc doanh đã được đẻ cao trong các hoạt động của Chính phủ mà 
nguyên nhân trực tiếp là sức hút của thị trường chứng khoán (BW). 
Phi-lip-pin đã thông qua Luật chứng khoán RA8§799 vào tháng § năm 
2000. Luật này đã tăng quyền độc lập cho Uỷ ban chứng khoán và 
ngoại hối, kết hợp chặt chẽ các điều khoản chống gian lận. 


L§I1 
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Một số tập đoàn kinh tế đã xây dựng các dự án về chống tham 
những. như Câu lạc bộ kinh doanh Makati đã hình thành một mô hình 
với những nỗ lực trong việc chống tham những vì lợi ích của khu vực 
tư nhân như quá trình đơn giản hóa dự án, tức là đơn giản hoá các giao 
dịch để cấp bằng và cho phép kinh doanh bất động sản: sự trong sáng 
và công khai của dự án Chính phủ; nghiên cứu đánh giá các doanh 
nghiệp vẻ góc độ tham nhũng trong khu vực tư nhân. Một số sáng kiến 
gần đây nhất đang được thực hiện bởi Uỷ ban hỗ trợ Chính phủ 
(GAC). là một tổ chức thuộc khu vực tư nhân thành lập năm 2001 
theo quyết định của Tổng thống Macapagal Arroyo và hoạt động dựa 
trên Đạo luật hành pháp 25. Uỷ ban hễ trợ Chính phủ đã chuẩn bị 
chương trình cải tổ trong đó đưa ra vai trò và nghĩa vụ của các uý ban, 
Đạo luật thực hành thông nhất (phù hợp cho các giám đốc), Đạo luật 
về đạo đức doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần để cập đến những biện 
pháp dài hạn để nâng cao tính độc lập và trình độ của lãnh đạo. bố 
nhiệm những người có năng lực vào Uỷ ban, bảo vệ các quyền tối 
thiểu của cổ đông, đưa ra các biện pháp cứng rắn đối với hoạt động 
mua bản trong nội bộ và hành vị tập hợp sức mạnh đề tạo phe phái... 


Mặc dù có những sáng kiến như vậy nhưng các nội dung về tính 
liêm khiết. mà trong đó các công ty mua săm công và các nhà thầu tư 
nhân cung cấp hàng hoá dịch vụ đã cam kết răng sẽ không có hành vi 
hồi lộ trong việc ký kết hợp dòng. vẫn chưa được thực hiện cũng như 
những vấn đề chính yếu khác liên quan đến khu vực tư nhân là gian 
lận thuế. hối lộ cơ quan thuế và việc tạo điều kiện chỉ trả thuận lợi cho 
các nhà điều hành. 


- Sự tham gia tích cực của công chúng. 

Một chương trình chống tham nhũng không thể thành công nếu 
thiếu sự tham gia tích cực và thận trọng của công chúng. Tại Phi-líp- 
pin. sự tham gia ngày càng nhiều của công chúng trong các công việc: 
hình thành ý thức chống tham nhũng cho công chúng; xây dựng và 
đóng góp kế hoạch chống tham những; theo dõi việc điều hành, các 
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bước đi và quyết định của Chính phủ. Hoạt động xã hội tích cực là 
một trong những biện pháp chủ yếu để xoá giảm bớt rào cản trong cơ 
chế của đất nước. 


- Đáy mạnh hơn nữa sự quan tâm của xã hội đổi với vấn đẻ 
tham nhũng. 


Các cuộc họp, hội thảo được tổ chức bởi các tổ chức xã hội (bao 
gồm các tổ chức khu vực và quốc tế) đã phổ biến thông tin về hình 
thức và tính chất phức tạp của nạn tham những, đề cao sự quan tâm 
của xã hội đối với vấn nạn này. Tuy nhiên, phương thức này không 
hiệu quả trong môi trường mà các thành phần để dàng ehấp nhận việc 
tham nhũng. Huther và Shah (2000) đã bình luận rằng, ở những quốc 
gia có hoạt động quản lý kém hiệu quả, các hành vi và các đối tượng 
tham những nhìn chung là rất phổ biến. Một biện pháp quan trọng hơn 
đối với một quốc gia như Phi-líp-pin là nên để cho quản chúng có 
tiếng nói trong việc giải trình của các quan chức vả tạo điều kiện cho 
họ tham gia vào quản lý các hoạt động và quyết định của Chính phủ vi 
dụ như trong việc chí tiêu. thu nhập của Chính phủ cũng như các quy 
định khác. 


Với phương thức đó, Phi-líp-pin đã có một loại các nỗ lực theo 
đúng hướng. Đề thu hút được sự quan tâm của công chúng. các tô 
chức phi chính phủ đã thực hiện các cuộc nghiên cứu lấy ý kiến quần 
chúng. giúp cho việc năm bắt được ý kiến của quân chúng vẻ vấn đề 
tham nhũng. Các cuộc trưng cầu dân ý này không chỉ là biện pháp 
kiểm tra sự phản ánh của công chúng mà còn là biện pháp liên kết sự 
quan tâm của đông đảo quần chúng. Bản báo cáo (như đã đề cập từ 
trước) chính là nhăm phục vụ cho mục đích này. 


- Tỉnh độc lập và sự tham gia của các phương tiện thông tin đại 
chúng. 

Nền báo chí Phi-líp-pin đóng vai trò rất lớn tại khu vực châu Á. 
Phương tiện thông tin đại chúng độc lập giúp kiểm tra mức độ tham 
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nhũng thông qua tình huồng phát hiện trên thực tế. Đây là một công cụ 
chống tham nhũng cần thiết, đặc biệt là trong điều kiện quản lý tốt. 
Bằng việc phổ biến thông tin và các kết quả phân tích, các phương 
tiện thông tin giúp làm sáng tỏ vấn đẻ đang được quan tâm của dư 
luận, hiệu quả của các phương tiện thông tin không chỉ dừng lại ở đó 
mà đó là phương thức hướng sự chú ý của quần chúng nhân đân tới 
nạn tham những. ƒ/ d¿ như Trung tâm quốc gia Phi-líp-pin thông qua 
hình thức điều tra báo chí về Tổng thống JIophes Estrada đã tạo ra cơ 
sở để kết tội Tổng thống. PCIJ qua quá trình nghiên cứu đã trình bảy 
báo cáo về việc sử dụng sai mục đích những khoản kinh phí mà Chính 
phủ cấp cho các địa phương. các hành vi bớt xén đối với các khoản chỉ 
phục vụ các hoại động của Chính phủ và các giao dịch không rồ ràng 
liên quan độc quyền điện thoại. ngành thông tin cũng đang có nhiều 
vấn đẻ vẻ tham nhũng mà có nhiều nhà báo đang vào cuộc. 


- St tiếp cận thông tin cua công chúng. 


Thế chế Phi- -líp- pin cho phép người dân có quyền được tiếp cận 
thông tin liên quan đến các vấn đề mà xã hội quan tâm . Về nguyên 
tặc, nhiệm vụ cúa các cơ quan nhà nước là phải cung cấp các thông tin 
cho công chúng. mà cụ thể là hệ thống cơ quan tư pháp. vì vậy giúp 
cho nhà báo và người dân dễ dàng hơn trong việc đòi quyền tiếp cận 
thông tín của mình. Bên cạnh đó Phi-líp-pin được xem như quốc gia 
có truyền thống vẻ các cuộc tiếp xúc và tháo luận và là quốc gia có 
kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tự do hoá báo chí, cũng chính vì 
lẽ đó mà người dân Phi-líp-pin được phép tiếp cận thông tin rộng rãi 
so với bất kỳ quốc gia Dông Nam Á nào khác. 


Tuy nhiên. tiếp cận thông tin cần phải được thể chế hoá vì hiện 
nay còn mang tính miễn cưỡng. Rất nhiều cơ quan quản lý nhà nước 
đã không nhận ra răng tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận thông tin 
là một phần trách nhiệm của họ. Có một thực tế đang diễn ra là ngoài 
những vẫn đẻ liên quan tới chính quy ên thì định hướng và các chương 
trình nghị sự của các nhà lãnh đạo vẫn không được phô biến rộng rãi 


154 


Chương III. Chống tham nhũng ở Phi-líp-pin những tiến triển,... 


trên phương tiện thông tin đại chúng (mà quyết định về việc đưa các 
thông tín và ở mức độ nào thì phụ thuộc chủ yêu vào các quan chức). 


- Vai trò của quân chúng nhân dân và các tô chức trong cuộc 
chiên chồng tham những 


Sự tham gia của người dân trong cuộc chiến chống tham nhũng 
diễn ra tại Phi-lip-pin được thể hiện rõ nét nhất qua việc thoái vị của 
Tổng thống Ferdinand Marcos vào năm 1986 và ]oseph Estrađa vào 
tháng 01năm 2001. bên cạnh những chương trình kiêm toán sự tham 
gia của nhiều người do COA thực hiện và hình thành các nhóm giám 
sát PƯI và Bantay Katarungan (giám sát Toà án). Một số tô chức tại 
Phi-líp-pin đã thu hút được sự tham gia của quần chúng vào các hoạt 
động chống tham nhũng như: Uy ban thanh tra đã cử được 361 tổ 
chức phi chính phủ và các tổ chức khác với tư cách là các bộ phận 
chống tham nhũng và 1074 tô chức của cộng đồng thanh niên và sinh 
viên hoạt động với vai trò là các bộ phận giám sát lớp trẻ (theo Uỷ ban 
thanh tra 2001, trang 14). Trong số các tổ chức phí Chính phủ thì Tỏ 
chức các công dân Arập (CCAGG) (mục tiêu quan tâm là Chính phủ 
tốt) đó là một tổ chức giám sát dựa vào cộng đồng và đã phát hiện 
được một số vụ tham nhũng (một vài kỹ sư đã bị kết án) tại các cơ 
quan chính quyền địa phương. Tổ chức các công đân Arập (CCAGG) 
cũng nhóm họp với đại diện cơ quan kiểm toán quốc gia để thực hiện 
kiểm toán (nhiều bộ phận) đói với chính quyên địa phương tại Abra. 
PWI một tổ chức phi chính phủ khác được thành lập bởi một nhóm 
nhà kinh tế, các luật sư và các nhà phân tích chính sách với mục đích 
làm sảng tỏ về các hoạt động mua sắm chính của Chính phủ. Bên cạnh 
vai trò giám sát, PWI còn tiền hành các nghiên cứu, xúc tiến mua sắm 
điện tử và giúp cho việc tổ chức hợp lý các khâu và quy trình của 
Chính phủ liên quan đến mua sắm hàng hoá, nguyên liệu, dịch vụ và 
các dự án cơ sở hạ tầng. 


Cộng đồng 1000 người theo đạo tin lành của Chính phú (FOCIG), 
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vốn có những nhóm hỗ trợ cấp dưới tại 50 cơ quan Chính phủ cũng đã 
góp tiếng nói trong cuộc chiến chống tham nhũng thông qua việc ra mắt 
cuôn sách hướng dẫn cách quan hệ với các cơ quan của Chính phủ. 


Năm 2001. các tê chức xã hội dân sự do Hệ thống minh bạch và 
trách nhiệm giải trình (TAN) (TAN là tổ chức bao gồm 19 hội hàn 
lâm. cơ quan thông tin và tổ chức phi chính phủ) đứng đầu, đã có 
những bước tiến đầu tiên trong việc phát triển một chương trình hành 
dộng chống tham nhũng gồm: các kế hoạch hành động nhằm ngăn 
ngừa tệ nạn tham nhũng, khởi tố những người phạm tội tham nhũng 
và thúc đây một nên văn hoá không có tham những. 


Xem Pứ„ lực 3.1 về đánh g giá tông quan về chính sách và chương 
trình chống tham nhũng. 


- Tăng cường tính liên kết trong các tô chức. 


Qua. các chương trình, chính sách chống tham nhũng đã có một số 

vấn đẻ cần được quan tâm. 7hứ nhất, những nỗ lực đang bị ảnh hưởng 
bởi thiểu tính liên kết chặt chẽ trong mỗi tổ chức. hơn nữa, không có 
cơ chế chóng tham nhũng có sự bao quát toàn bộ. do vậy yêu cầu đặt 
ra là phái truyền bá rộng rãi mọi nỗ lực của chính quyên và tạo được 
sự liên kết thông qua các chiến địch chống tham nhũng. 7hứ hai, thiêu 
chặt chẽ trong hoạt động quán lý, do đó cần thực hiện những biện 
pháp tập trung vào chống nạn tham những và tồn tại một số vấn đề 
như thiếu nhất quán trong việc áp dụng các quy định về xung đột lợi 
ích. quy trình kiểm toán không phù hợp và các hệ thống không vận 
hành được trong một số trường hợp cụ thê (chăng hạn COA không bắt 
buộc phải nộp những kết quả kiểm toán cho thanh tra nếu không phát 
hiện thấy tham nhũng). luật thương mại điện tử kém tính khả thi và 
thiếu cơ chế thực hiện cho các tổ chức xã hội (vì vậy, những tô chức 
nảy vẫn không xác định được những việc cần làm). 7ứ ba, các quy 
định của pháp luật không được tiến hành đồng thời với các giải pháp 
khác. không tạo được động thái nhằm sửa đội các quy định của hệ 
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thống pháp luật và chuẩn hoá mức lương để giảm bớt sức ép chỉ tiêu 
(hoạt động này có thể tạo ra hiệu quả trong hoạt động của bộ máy 
hành chính). 


Để hạn chế những nhược điểm trên. thúc đây hoạt động của Bộ 
Nội thu (BIR) cũng là hoạt động cần thiết bằng cách thông qua các 
biện pháp quan trọng đẻ điều hành BIR (cụ thể là việc thành lập cơ 
quan quản lý doanh thu nội); hoặc những quy định nhằm giảm bớt 
quyền hành của Tông thống trong việc bổ nhiệm đã được thể hiện 
trong Bộ luật dịch vụ công cộng mới (sẽ được thông qua tại Quốc 
hội): một số biện pháp cần có sự điều chính nhanh gồm: tư nhân hoá ở 
mức độ hợp lý bằng việc áp dụng cơ chế quản lý tốt. điều chỉnh quy 
chế chỗng rửa tiền cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. thực hiện 
quyền được tiếp cận những thông tin (thông qua quy định pháp luật về 
tiếp cận thông tin), tăng cường tính minh bạch tài chính bằng việc điều 
chỉnh các quy chế COMELEC và tạo cho khu vực tư nhân trở nên 
năng động và tự chủ hơn thông qua luật doanh nghiệp. 


Tăng cường tính liên kết trong các tổ chức sẽ đem lại nhiều thuận 
lợi trong hoạt động chống tham nhũng như: thay đôi các mối quan hệ 
trong Chính phu. khu vực tư nhân và xã hội cũng như trong chính sách 
và hoạt động của Chinh phủ. Tuy nhiên để thực hiện kế hoạch trên cần 
một sự lãnh đạo cương quyết có thể giúp vượt qua mọi khó khăn và 
tạo được mội quy trình cải tổ dúng đắn. 


- Quản lý thống nhất chương trình quốc gia chống tham những 


Iliện tại. những nỗ lực chống tham những của Chính phú đang 
gặp phải một số vấn đề khó khăn như: cơ quan trực thuộc đang nắm 
giữ quyền lực lớn (xem Phụ lực 3.2): thiểu sự phối hợp giữa các cơ 
quan công quyên. Từ những năm 1950, các Tông thống Phi-lip-pm từ 
Elpidio Quirino đến Gloria Arroyo, đã hình thành được những bộ máy 
chống hồi lộ và tham nhũng của riêng họ (Pk„ tục 3.3). Nhưng các nỗ 
lực này hầu hết là ngắn hạn và chỉ được coi là sáng kiến, nên sức 
mạnh thường không đáng kể để đối phó với các vụ tham nhũng lớn. 
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Việc hình thành Uy ban thanh tra vào năm 1986 đã chứng tó là 
một động tác đầu tiên của việc chống tham nhũng. Uỷ ban thanh tra là 
cơ quan pháp luật, được giao nhiệm vụ chỗng tham nhũng và độc lập 
Với cơ quan chấp hành, trong hoạt động của mình cơ quan này có đủ 
các thâm quyên cần thiết. Tuy nhiên, sau hơn l0 năm hoạt động, cơ 
quan này không đem lại nhiều hiệu quả trong việc chống tham nhũng 
của quốc gia. do vậy sặp phải vấn đẻ về sự tín nhiệm và không phát 
huy được vai trò trong cuộc chiến chống tham nhũng. 


Việc hình thành kế hoạch quốc gia về chống tham nhũng vào năm 
2000 đã hạn chế được những điểm yếu của Uỷ ban thanh tra do DAP 
dưa ra sau khi thoa thuận với các chủ đầu tư. Kế hoạch phải tuân thủ 
theo định hướng của chương trình (tức là xem xét tổng thể quy trình từ 
diễu tra đến kết tội và ngăn chặn) và cũng đưa ra lộ trình các bước kế 
tiếp nhau để chống tham nhũng cùng với thang diêm cơ số 10 để thực 
hiện. lẻ xuất cúa DAP là phải có một sự liên minh quần chúng rộng 
rãi được sự ủng hộ của quần chúng. Giống như Uỷ ban chống tham 
nhũng ở Hồng Kông (Trung Quốc), NACP có sự khác biệt so với các 
chương trình chông tham nhũng bởi chịu sự chỉ phối của một cơ quan 
khác là Ly ban chóng tham nhũng quốc gia (NACC), kết quả là Bộ 
luật thi hành 268 đã không thực hiện được bởi áp lực của cựuTổng 
thống Jophes Estrada. 


Cuộc cách mạng của quản chúng vào năm 1986, Tổng thông sau 
đó là Aqumo, đã sáng lập ra Uỷ ban của Tổng thống với mục dích vì 
một Chính phủ tốt (PAGC). Cũng giống như cơ quan tiền nhiệm. Uy 
ban của Tống thống điều tra các vụ tham nhũng của các quan chức 
được bổ nhiệm. nhưng các ý kiến đưa ra chỉ đơn thuần là đề xuất lên 
Tông thống mà không có sự phán xét. 


Điềm khác biệt là Uỷ ban mới này có thể tự tổ chức các cuộc điều 
tra nghiên cứu riêng theo các phương pháp minh bạch và công khai 


tại mọi cấp của bộ máy nhà nước. Trong thời gian gần đây, Uỷ ban 
này đã tỏ ra rất năng động và nhạy bén trong vấn dề chống tham 
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nhũng. Kết hợp với Hội đồng Tổng thống (TAN), PCEG và DAP, Uỷ 
ban Tổng thống đang xúc tiến hình thành một chương trình minh bạch 
và công khai hoá dành cho Chính phủ. Liên minh này cũng đã sử dụng 
nhiều điểm trong NACP. 


PCEG được thành lập vào tháng 10 năm 1999, là một cơ quan cắp 
bộ. chịu trách nhiệm xây dựng chương trình tăng cường và hợp lý hoá 
khu vực công cộng: cơ quan đứng đầu trong việc thực thi, cải tô luật 
pháp và thủ tục hành chính. Hiện tại, PCEG đang tập trung vào 
chương trình giảm bớt lượng chữ ký trong thủ tục hành chính (cam kết 
của chính quyền Arroyo nhằm giảm bớt thủ tục và giảm tham nhũng 
trong các dịch vụ công). Bên cạnh đó Tòa án chống hối lộ 
(Sandiganbayan) do Uỷ ban thanh tra thành lập đã tiến hành xét xử 
hành vi phạm tội có liên quan đến các quan chức cấp cao do chính Uỷ 
ban đưa ra. về tổ chức bộ máy hiện Toà án này đã có một hội dồng 
gồm 15 Thâm phán với cơ chế làm việc là đưa ra quyết định dựa trên 
những bằng chứng do cơ quan khác cung cấp, do vậy đã hạn chế sự 
năng động trong việc chống tham những. Tuy nhiên, theo đánh giá của 
nhiều chuyên gia thì Toà án chống hồi lộ được coi là khả trong sạch 
và không dính líu đến tham nhũng (Ngân hàng thẻ giới 2000b) trong 
hệ thống tư pháp. 


Mội trong những biện pháp liên kết các nỗ lực chồng tham nhũng 
là tăng cường sức mạnh của Ban thanh tra, bởi đó cơ quan duy nhất có 
khả năng phối hợp các nỗ lực chống tham nhũng với nhau. Để thực 
hiện được nhiệm vụ trên thì tính độc lập, sự liêm chính và năng lực 
làm việc của nhân viên thanh tra là rất cần thiết, cũng như có những 
nhân tổ để bảo đảm rằng công việc của các thanh tra tập trung vào 
việc chống tham nhũng, những nỗ lực để xoay quanh các mối quan hệ 
cộng đồng và hợp tác quốc tế, quan tâm theo dõi việc xét xử các bị 
cáo. Áp dụng một trong các nội dung chính mà NACP đưa ra trong 
điều kiện thích hợp có thẻ dẫn tới những bước tiến đáng kể trong cuộc 
chiến chống tham nhũng của Ban thanh tra. Trên thực tế một Ban 
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thanh tra có độ tin cậy cao cùng với liên minh chỗng tham nhũng vững 
chắc sẽ bảo đảm chương trình chống tham nhũng không phải phụ 
thuộc vào bất cứ thế lực nào kể cả những thay đổi trong sự lãnh đạo. 
Diều đó lại khẳng định lại nhận định của Ngân hàng thế giới (chiến 
lược nào mà dựa vào lãnh đạo cấp cao thì dễ bị chệch hướng bởi 
những thay đổi vẻ đường lối chính trị) là hoàn toàn đúng. Để hoạt 
động của Ban thanh tra có hiệu quả thì PAGC phải là một cơ quan 
hoạt động tạm thời và Ban thanh tra có được quyền lực đầy đủ thì 
PAGC sẽ chấm dứt hoạt động. Mặt khác, Ban thanh tra phái liên kết 
với PCEG (tô chức dược đánh giá là hoạt động có hiệu quả trone việc 
dưa các quy định vào thực thị). Trong thời gian tới Ban thanh tra cùng 
với PCEG và một số tổ chức chống tham nhũng khác phải tạo lập vai 
trò của mình trong cuộc chiến chống tham nhũng như đẻ ra các biện 
pháp chống tham nhũng cụ thể cho từng ban ngành (giảm các thủ tục), 
thể chế hoá cách đánh giá các ban ngành (Uỷ ban điều tra quốc gia. 
Phòng công lý, CSC và COA). 


- X4 dựng một chiến lược chống tham những hiệu quả. 


Phi-líp-pin có môi trường quản lý khá tốt. tuy nhiên không có khả 
năng thực hiện các chương trình trong cùng một thời gian mà cần có 
sự lựa chọn. sắp xếp thứ tự cải tổ sao cho phù hợp với đặc điểm riêng 
của quốc gia. Chống tham nhũng được ví như một cuộc chạy tiếp sức 
có nghĩa là các hoạt động trước thúc đẩy nhóm hoạt động tiếp theo vả 
mỗi giai đoạn tiếp theo lại phụ thuộc vào kết quả của các hoạt động 
của giai đoạn trước đó. Trong đó giai đoạn chuẩn bị đòi hỏi các hoạt 
động mang tính xây dựng nên tảng. 

- Theo dõi, giám sát những nỗ lực chồng tham những. 

Xây dựng những hướng dẫn mới về việc thực hiện chống tham 
những thông qua bản báo cáo thường niên về chống tham nhũng và 
cũng là chỉ dẫn quan trọng đối với những người ra quyết định trong 


quá trình điều hành cải cách. trong lúc các chỉ dẫn của Chính phủ chưa 
giải quyết triệt đê vân đê tham nhũng. 
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Tạo ra một cơ chế kiểm soát và đánh giá dành riêng cho chương 
trình chống tham nhũng. Cơ chế này phải dựa trên sự phối hợp chặt 
chế của Chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội. 


Có những thông tin phản hồi với các cơ quan quản lý quốc tế như 
Ngân hàng thế giới, Trung tâm tư vấn rủi ro kinh tế và chính trị 
(Transparency International), Trung tâm cải cách các cơ quan và khu vực 
không chính thức (IRIS) của Đại học Maryland và một số cơ quan khác. 


Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các phương tiện thông tin đại 
chúng có thẻ tiếp cận với các nguồn thông tin để tiếp tục làm các báo 
cáo điều tra về những vụ tham những là đồng nghĩa với việc sử dụng 
một cách có hiệu quả các biện pháp phân tích, so sánh các thông tin về 
tham những. Tổ chức NACP đã đưa ra một số chương trình có thể tạo 
động lực cho giai đoạn đầu như sắp xếp lại các giao dịch trung gian; 
đánh giá khả năng đễ xảy ra tham những, cho phép tiếp cận các tài 
liệu, văn bản và đạo đức tư cách của người bảo vệ xã hội. 

- Các giao dịch cần được sắp xếp lại 


Rất nhiều cơ quan của Chính phủ đưa ra những mục tiêu không 
phù hợp (được mô tả rất kỹ và có thể kiểm tra được một cách dễ dàng 
đối với chiến dịch chống tham nhũng) bởi vì phạm vi công việc của họ 
rất hạn chế cũng như thủ tục quá phức tạp và không được quy định rõ 
ràng do vậy khi tham gia vào quan hệ nảy thì người dân cần có những 
hành vi: đưa hối lộ (buộc người dân phải dùng biện pháp đưa hối lộ để 
nhanh chóng hoàn thành giao dịch của mình); hoặc tự ý thực hiện các 
giao dịch (lấy tiền từ các nhà thầu, nhà cung cấp, người thuê theo hợp 
đồng hay những người phải nộp thuê). 


Hạn chế tình trạng trên cần sắp xếp hợp lý các quy định của pháp 
luật, giảm bớt cơ cầu và thủ tục của các cơ quan để làm giảm khả năng 
xảy ra hiện tượng tham những, đặc biệt trong các cơ quan mà hiện 
tượng tham nhũng phổ biến như thu thuế, hoạt động thu, đăng ký và 
cấp phép. Một chương trình (chương trình này dành cho người cần sử 
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dụng nhiều dịch vụ nhưng có ít thông tin) đi kèm với việc sắp xếp lại 
các giao dịch đã được trình bày, tuy nhiên để thực hiện thì buộc các cơ 
quan của Chính phủ xuất bản các cuốn số tay hướng dẫn về cách tiếp 
cận với các dịch vụ cụ thể cho những người tham gia giao dịch như 
phổ biến các thông tin một cách hoàn chỉnh, chính xác và kịp thời về 
những hàng hóa và dịch vụ của Chính phủ đang sẵn có (đối tượng sở 
hữu, nguồn gốc và phương thức tiếp cận), điều quan trọng mà chương 
trình này đem lại là tạo cơ hội cho người dân tham gia các dịch vụ mà 
không chịu sự chỉ phối của các thành phần khác. 


Các trường hợp dễ xảy ra tham những. 


Hành vi tham nhũng có thể xảy ở mọi cơ quan bởi sự thiểu quan 
tâm của lãnh đạo, những biện pháp xử phạt nhẹ khi thực hiện hành vi 
tham nhũng, thiếu các tiêu chuẩn dịch vụ, các quy định của pháp luật 
không được phổ biến rộng rãi, sự yêu kém trong hệ thống cơ quan 
kiểm tra, tất cả điều đó tạo cơ hội thuận tiện nạn tham những xảy ra. 

Dánh giá khả năng xảy ra tham nhũng là làm sáng tỏ nơi mà hiện 
tượng tham nhũng có thể xảy ra, từ đó đề xuất các giải pháp (thông 
qua phân tích hệ thống giám sát và kiểm tra, các chính sách, thủ tục, 
các biện pháp kỷ luật đặc biệt ở những giao dịch có rủi ro cao (các 
giao địch liên quan đến tiền mặt) đây cũng là hình thức kiểm tra các 
hành vi sai trái). ' 

Những tài liệu công chúng có thể tiếp cận được. 


Không được tiếp cận với thông tin một cách thường xuyên cũng 
là một yếu tổ để tham nhũng phát triển mạnh. Do vậy, việc cho phép 
công chúng tiếp cận các tài liệu nhằm mục đích công khai những 
thông tin là yêu cầu thường xuyên và rất cần thiết (đặc biệt là những 
tài liệu bị chỉ trích cũng luôn luôn được công chúng quan tâm). Thông 
qua sức mạnh của thông tin, những người quan tâm và các phương 
tiện thông tin có thể vạch trần những hành vi sai trái và giúp các quan 
chức nhà nước trả lời được các câu hỏi về những việc làm của họ. 
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Trên thực tế, nhờ sử dụng các phương tiện thông tin, đặc biệt là 
công nghệ thông tin liên lạc thì một số sự thật được sự quan tâm của 
công chúng đã được làm sáng tỏ thông qua các tài liệu quan trọng như 
báo cáo thường niên, báo cáo ngân sách, báo cáo tài chính, tài khoản 
cá nhân và báo cáo kiểm toán, các quyết định của Tòa án, biên bản lưu 
của các diễn đàn công khai, các quy định của pháp luật. 

Kiểm tra lỗi sống 


Một trong các yếu tố cần quan tâm khi đề cập tới nạn tham nhũng 
là kiêm tra lỗi sông là kiêm tra tính cách của các quan chức nhà nước: 
họ có liêm khiết trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ? 


Chương trình này với mục đích xem xét điều kiện sống hiện tại 
của quan chức Chính phủ có tương ứng với mức thu nhập. Bắt kỳ một 
khoản thu nhập nào cao quá mức cũng có thể là dấu hiệu của hiện 
tượng tham nhũng. Kiểm tra lối sống có thể là kiểm tra báo cáo tài sản 
và những yếu tố có thể nhận thấy được của sự lãng phí (như lối sống 
xa hoa) không phù hợp với mức lương của các quan chức, đó cũng là 
căn cứ để nhận biết các dấu hiệu tham nhũng. 


Tuy nhiên để thực hiện công việc này cần phải dựa trên các thông 
tin và yêu cầu cách tiếp cận hợp lý đối với các đữ liệu quan trọng như 
báo cáo tài sản, công nợ và doanh thu từ thuế thu nhập. Chương trình 
này sẽ sử dụng cách xây dựng và bảo quản cơ sở đữ liệu hiện đại nhất. 


Điều tra gián tiếp bằng phiếu. 


Phiếu điều tra có thể cho biết đấu hiệu của một cơ quan trong việc 
cung cắp các địch vụ (tốt hay không tốt) và đó cũng là đấu hiệu quan 
trọng đề nhận biết các hành vi tham nhũng có thể xảy ra trong các 
dịch vụ công khác nhau. Phương thức này được tiến hành như sau: 
diều tra các đối tượng trực tiếp sử dụng dịch vụ công cộng khác nhau 
trong khu vực; xếp hạng các nhà cung cấp dịch vụ; công khai các kết 
quả điều tra để tạo ra cuộc thảo luận giữa nhà cung cấp và người sử 
dụng dịch vụ. Quá trình này có thể thúc đây các nhà cung cấp đã được 
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xếp hạng phản ứng một cách tích cực đổi với những yêu cầu của 
người dân trong việc cải thiện các dịch vụ. 

Điều tra gián tiếp bằng phiếu có thể biết người dân có hài lòng 
với chất lượng dịch vụ được cung cấp hay không (ví dụ như dịch vụ y 
tế ) hoặc là chất lượng giải quyết các vấn đề của các cơ quan nhà nước 
và địa phương (Việc giải quyết các khiếu nại có đúng thời hạn hay 
không?). Phiếu điều tra giúp làm sáng tỏ những chỉ phí ngoài dự đoán 
khi thực hiện các dịch vụ người dân không biết trước được (như là tiền 
hối lộ để có được sự cho phép hoặc giấy phép xây dựng hoặc để làm 
giả các tài liệu cần phải được công khai). 

Những người tiên phong chống tham những. 


Bên cạnh những viên chức nhà nước trì trệ là người đồng hành 
với tham nhũng, thì chiến địch chống tham nhũng lại có những nhân 
viên nhà nước năng động (hoạt động theo phương thức Sisyphus- tiễn 
vài bước và lùi vài bước) ở mọi nơi, đóng vai trò như những người 
giám sát, điều này có thể làm nên sự khác biệt giữa thành công và thất 
bại trong nỗ lực tiếp tục làm trong sạch các cơ quan nhà nước. 

Trong các cơ quan hành chính tồn tại bộ phận nhân sự có kinh 
nghiệm thực tế trong việc điều hành hoạt động và các giao dịch của 
Chính phủ, mặc dù họ là những quan chức điều hành của nhà nước 
(CESOS) hay chỉ là những nhân viên phân loại và lưu trữ hồ sơ. 
Nhưng có vai trò rất lớn như là những nhà cải cách ngay trong nội bộ 
cơ quan hoặc là “những người lính tuần tra” trong các cơ quan hành 
chính và phát hiện ra vi phạm và đó cũng chính là những người bảo vệ 
hàng hóa và dịch vụ công cộng đáng tin cậy. Cũng chính vì vậy, họ 
cần phải trở thành một lực lượng có tổ chức và vai trò quan trọng 
trong công cuộc cải cách cán bộ, công chức. 


Một trong các chương trình hiện đang được áp dụng là tăng 
cường áp dụng chế độ nhân tài và các tiêu chuẩn đạo đức. Chương 
trình này được xây dựng trên ý tưởng “mỗi cử tri bình thường có thể 
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nhận ra giá trị của việc cải cách và công hiến cho việc giám sát, bảo 
vệ chiến lược cải cách bao gồm cả những người lãnh đạo (Ngân hàng 
thế giới 2000a, trang 41). Trong trường hợp này, cử tri này sẽ đóng 
vai trò hữu hiệu trong việc ngăn chặn hành vi lạm quyền, do vậy họ 
cần được đào tạo để trang bị những kiến thức từ đó có thể theo dõi các 
hành vi tham nhũng. 


Bên cạnh đó đảm bảo và duy trì mức thu nhập của cán bộ công 
chức cũng là một nhân tố quan trọng hạn chế tình trạng tham những 
(CESOS và nhân viên Chính phủ sẽ được hưởng mức thu nhập phù 
hợp và gia đình được hưởng những lợi ích như tiền trợ cấp giáo dục, 
dịch vụ y tế và trụ sở miễn phí cho nhân viên (thanh tra viên)). 


Đạo đức xã hội 


Các cơ quan nhà nước đại diện cho những giá trị cơ bản. Những 
giá trị đó bao gồm cả đạo đức cụ thể là tính liêm khiết, trung thực, sự 
công băng, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và các quy định của 
luật pháp. Những giá trị đó đang phải đối mặt với những thách thức to 
lớn do sự lan tràn của hiện tượng tham những, đặc biệt trong môi 
trường quản lý của Phi-líp-pin thì việc nhận biết về nội dung này là rất 
cần thiết. 

Các chương trình về đạo đức xã hội cần (tập trung vào việc tăng 
cường khả năng chấp nhận những giá trị trên của các cơ quan, đó sẽ là 
cơ chế để phối hợp hài hòa và tăng cường hiệu lực cũng như là động 
cơ đề khuyến khích cán bộ công chức phát huy những giá trị đó với 
các hình thức như: quản lý, kiểm tra và duy trì đạo đức. 

Đã có những hướng dẫn về quản lý để đưa ra những phương thức 
khác nhau để hình thành những thói quen đạo đức trong quá trình hoạt 
động của các cơ quan nhà nước, bao gồm các nội dung như thảo ra 
điều lệ điều hành các cơ quan hoặc các tiêu chuẩn đạo đức đối với 
quan chức, cán bộ công, chức nhà nước. Mục tiêu cuối cùng là đưa 
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các giá trị đạo đức vào cách thức điêu hành hoặc cung cấp dịch vụ của 
các cơ quan. 


Nghiên cứu và kiểm tra đạo đức có thể được tiến hành thông qua 
các hoạt động của cơ quan với mục đích xem xét hành vị đó có đúng 
theo quy định của pháp luật hay không? Các chính sách và điều lệ của 
các cơ quan sẽ được kiểm tra để tìm ra điểm mạnh (những thế mạnh 
có thể tăng cường cơ chế đạo đức) và điểm yếu (có thể dẫn đến những 
xung đột về lợi ích và những hành vị trái pháp luật). Các cơ quan, tổ 
chức chống tham nhũng, các tổ chức xã hội và các công ty tư nhân có 
thể đưa ra các biện pháp hỗ trợ, bao gồm cả những khuyến cáo mang 
tính kỹ thuật để duy trì và cải thiện những thói quen tốt, đồng thời 
kiểm tra hiệu quả các chương trình đạo đức. 


Hoạt động giám sát. 


Hoạt động chính của chiến lược chống tham nhũng phải lấy con 
người làm trung tâm để làm tăng sức mạnh của xã hội và đảm bảo 
việc tham gia của xã hội vào chiến lược, đó cũng chính là việc yêu cầu 
về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng các quỹ 
của nhà nước, nội dung này sẽ được các tổ chức phi chính phủ thực 
hiện với tư cách giám. sát. 

Hoạt động giám sát xã hội gồm giám sát những dự án và các cơ 
quan nhà nước được tải trợ nhiều nhưng hoạt động không hiệu quả 
hoặc có khả năng xảy ra tham nhũng. Với tư cách là hoạt động đáng 
tin cậy, những người giám sát xã hội sẽ phát hiện ra những vi phạm, 
lập hồ sơ những trường hợp cán bộ công chức nhà nước không đạt tiêu 
chuẩn và ủng hộ việc cải thiện sự minh bạch ở các cơ quan được giám 
sát. Tại Phi-líp-pin, Hiệp hội ôtô được lựa chọn làm đại diện để phát 
hiện những vi phạm có thể có trong việc cấp giấy phép đăng ký, giấy 
phép lái xe hoặc các chứng chỉ của Phòng giao thông đường bộ. 
Tương tự như vậy, Hiệp hội những người theo đạo Cơ đốc của Chính 
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phủ được chọn để làm sáng tỏ các hành vi hối lộ, định giá tính thuế 
sai và những biểu hiện tiêu cực ở Cục thuế quốe gia. 


Trong thời gian tới cần phải tiếp tục giám sát và có những phản 
hồi về mức độ trung thực của việc thu thuế hàng hóa và dịch vụ công 
cộng được tiến hành ở các cơ quan lớn và nên xây dựng Công ước vê 
tính minh bạch đối với người môi giới, có cam kết của các cơ quan thu 
thuế của Chính phủ và các cung cấp hàng hóa, dịch vụ về việc tiến 
hành ký kết hợp đồng không có hành vi hối lộ, bên cạnh đó nên hình 
thành một tổ chức xã hội giảm sát việc thực thi các quy định của Công 
ước. Các bên giao dịch có hành vi vi phạm cam kết sẽ phải chịu những 
hình thức xử lý như tuyên bố không đủ tư cách, mất hợp đồng, phải 
chịu trách nhiệm đối với những tốn thất và bị tước một số bảo đảm về 
quyền mua. Các cơ quan nhà nước ïsẽ cam kết ngăn chặn hiện tượng 
ấn định giá và nhận hối lộ của các quan chức Chính phủ để tuân theo 
những quy định về tính minh bạch và thu thuế. 


Những chương trình khởi động nhanh như thế có thể tạo động lực 
cho giai đoạn đầu. Giai đoạn tiếp theo là mở rộng và tăng cường 
chương trình này. Giai đoạn kế tiếp phụ thuộc. vào lợi thế giành được 
trong giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn này bao gồm tăng trưởng và phát 
triển hơn nữa các dự án ban đầu, mớ rộng phạm vỉ hoạt động (một 
cách có lựa chọn) bước đầu cần chú ý tới khu vực tư nhân, đưa các 
chương trình này tới những vùng khác. 


Việc đây mạnh hơn chương trình trên (từ việc áp dụng những giải 
pháp tình thế đến cải cách) cũng cần được thực hiện ngay lúc này. 
Một trong các nhân tô để thực hiện điều đó cần có cơ chế khen thưởng 
xứng đáng và thích hợp bên cạnh hình thức kỷ luật nghiêm khắc trở 
nền quan trọng hơn. Trong quá trình thực hiện các biện pháp cải cách, 
nêu chính sách chưa phù hợp thì phải chú trọng tới công tác lập pháp 
và nâng cao các hoạt động phi lập pháp. 

Giai đoạn cuối là thể chế hoá những cải cách về cơ cấu và thiết 


lập chương trình mang tính bền vững. (Đây là phần khó khăn nhất vì 
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điều này đồng nghĩa với việc đẩy lùi những mặt còn hạn chế của môi 
trường quản lý nhà nước ở mức trung bình). Ở giai đoạn này có thể 
cúng cỗ và kết hợp những thành quả của việc cải tổ, xây dựng nền văn 
hóa, những cải tiến chế độ thưởng phạt và kết quả của việc khắc phục 
tình hình cục bộ địa phương thành các giá trị đạo đức, nhằm góp phần 
tạo ra một cơ cấu quản lý nhà nước tốt hơn. Do vậy, các nhà cải cách 
có quyền hy vọng hoạt động chống tham nhũng đạt hiệu quả cao, giảm 
đáng kể mức độ và quy mô tham những. Một chương trình như vậy sẽ 
cho phép Chính phủ đạt được những lợi ích về kinh tế, chính trị và xã 
hội và khi tham nhũng được giữ ở mức tỗi thiểu thì việc sử dụng các 
nguồn lực xã hội có thể giải trình được, hiệu quả hơn. 


Giải quyết những vấn đề vê quản lý một cách rộng hơn và duy trì 
các chiến dịch chống tham những. 


Duy trì chiến dịch chống tham nhũng có nghĩa là thu thập thông tin 
về những cải cách làm tăng sức mạnh, mà trong đó sử dụng hoạt động 
hành pháp và phương tiện lập pháp làm nguyên tắc chủ yêu. Do Vậy cải 
cách cần phối hợp các biện pháp phòng ngừa với thi hành luật (nhưng 
chú trọng tới phòng ngừa), kết hợp với sự tham gia của quần chúng nhân 
dân để tăng cường số người ủng hộ cải cách. Hoạt động này cân chú 
trọng trong quản lý tài chính và thu thuế cần tiếp tục tiến hành cùng với 
những cải tiến trong kế toán và kiểm toán và đặc biệt lưu ý tăng cường 
trách nhiệm giải trình về tài chính ở các cấp địa phương. 

Quốc hội cần phải tăng cường khả năng hoạt động đẻ ban hành được 
luật chống tham nhũng phù hợp (chẳng hạn như những xung đột pháp lý 
về lợi nhuận và những nguyên tắc chỉ đạo rõ ràng trong việc tài trợ cho 
các chiến dịch) và thực hiện chức năng giám sát có hiệu quả hơn. Bên 
cạnh đó Quốc hội có thể hỗ trợ các chiến dịch chống tham nhũng của 
Chính phủ bằng pháp luật (ví dụ: đây nhanh quá trình thông qua Luật 
kiểm toán, Luật kế toán, Luật công vụ và Luật về mua sắm); thường 
xuyên thco dõi quá trình lập pháp, thể hiện sự minh bạch trong Quốc hội, 
đặc biệt là trong quản lý ngân sách (quỹ dành cho bầu cử của Chính phủ, 
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quỹ dành cho các chiến địch) và bãi bỏ những quy định pháp luật không 
phù hợp đối với cơ quan (Ngân hàng thế giới 20002). 


Một biện pháp dài hạn có thể sử dụng là khôi phục lực lượng cảnh 
sát ở địa phương. Việc phân quyền có thể làm cho lực lượng này có 
trách nhiệm hơn đối với nhu cầu được bảo vệ và an ninh địa phương. 
Để thực hiện điều đó thì yêu cầu lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp, 
độc lập và có sức mạnh là bảo đám việc áp dụng pháp luật một cách 
công bằng. Hơn nữa, phương thức tiếp cận của lực lượng cảnh sát dựa 
trên các quyền của con người nhằm xây dựng năng lực điều tra, nắm 
bắt tỉnh hình và khả năng vận động quân chúng sẽ có tác dụng rất lớn 
trong việc lây lại niềm tin của nhân dân và duy trì sự chí công vô tư 
của lực lượng nảy trong quá trình thực hiện công việc. 


Đối với hệ thống Toà án có các biện pháp nhằm tăng cường Vai 
trò của Tòa án tối cao trong việc quản lý bộ máy tư pháp, bao gồm 
nâng cao việc xét xử theo từng trường hợp (án lệ); tăng cường tính 
liêm khiết của bộ máy tư pháp; hỗ trợ những hoạt động cải cách và hỗ 
trợ tiếp cận các kiến thức. 


Cải cách chính sách kinh tế cần được tiếp tục tiến hành, đặc biệt 
là trong việc bãi bỏ các quy định và cơ cấu lại các khu vực tập trung 
theo hướng có tính cạnh tranh. Đối với khu vực tư nhân, để giảm 
những nguồn lực mà nhà nước nắm giữ thì cần thực hiện các biện 
pháp: đẩy nhanh việc tái cơ cấu thị trường. chứng khoán, tăng cường 
các hành động chống hối lộ và chống rửa tiền, đưa ra những hình phạt 
nghiêm khắc hơn đối với những giao dịch liên quan, tăng cường 
quyền công dân trong việc hợp tác. 


Cải cách hoạt động tài trợ cho các chiến dịch rất cần thiết nhưng 
là một mục tiêu rất khỏ đạt được. Bởi hoạt động này liên quan trực 
tiếp tới những khoản thuế đóng góp có thế khấu trừ được. Tuy nhiên 
do đặc tính bảo trợ của nền chính trị Phi-líp-pi, cải cách việc tài trợ 
cho các chiến dịch là một thách thức rất khó khăn. 
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Phụ lục 3.10 


Các cơ quan Chính phủ chống tham nhũng 
của Phi-lip-pin năm 2001 


Cơ quan 


Phòng điều tra 


Quyên 


Diều tra và truy tố: xét xử những 


Địa vị pháp lý: hình thành theo 
quy định của Hiến pháp 
Thành lập năm 1986 


Sandipanbayan 

Địa vị pháp ly: hình thành theo 
quy định của Hiến pháp 

Thành lập năm 1986 


- Ban kiểm toán 
Địa vị pháp lý: hình thành theo 
quy định của Hiến pháp 
Thành lập năm 1986 - 
Uÿ ban cán bộ công chức 
Địa vị pháp lý: hình thành theo 
quy định của Hiến pháp 
Thành lập năm 1986 


Bộ máy tư pháp (đứng đầu là 
Tòa án tối cao) 


quy định của hiến pháp 
Thành lập năm 1901 
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vi phạm về quản lý và khởi tố 
những vụ án thuộc thâm quyên xét 
xử Tòa án hoặc Toà án chống tham 
những (tùy thuộc vào vị trí mà: 
quan chức Chính phủ đó năm giữ) 
Là Tòa án chống tham nhũng, xét 
xử các vụ phạm tội do Phòng diều 
tra cung cấp (chỉ xét xử những 


-quan chức cao cấp nhất trong 
_ Chính phủ). 


Điêu hành các cơ quan kiểm toán 
độc lập và cung cấp các vị phạm ; 
về tài chính đên Phòng điều tra 


Với nhiệm vụ đặt ra những tiêu - 


chuẩn và quy định đối với cán bộ 
công chức (như các hình thức kỷ 
luật. xử lý đối với các hành vi vi 
phạm): giám sát những cái cách 


_ đối với cán bộ, công chức, 

; Xét xử theo pháp luật trên mọi lĩnh 
. VỰC 

Địa vị pháp lý: hình thành theo : 


Chương III. Chống tham nhũng ở Phi-lip-pin những tiến triển,... 


Ban Thẩm phán 
Địa vị pháp lý: 
hành pháp 
(Không rõ năm thành lập) 

Hội đồng Tống thông về Chính 
phủ 

Địa vị pháp lý: cơ quan hành 
pháp cấp 1 

_ hành lập tháng 2 năm 1986 


là cơ quan 


Uy ban chứng khoán và giao _( 


- dịch (ngoại hối) 

: Cơ sở pháp lý: Đạo luật 83 của 
Khối thịnh vượng chung (liên 
bang) hoặc Luật chứng khoán 
Thành lập tháng 10 năm 1936 


- Hội đồng bầu cử 

- Địa vị pháp lý: hình thành theo 
quy định của Hiến pháp 

: Thành lập năm 1986 


- Phòng ngân sách và quản lý 

. Cơ sở pháp lý: cơ quan hành 

- pháp 292 (có hiệu lực pháp Mà 
Thành lập năm 1936 


- Cơ quan xét xử sơ thấm của Chính - 
. phủ 


Giám sát quá trình phục hưng trở, 
lại của gia đình Marcos.”” 


Giám sát việc đăng ký. chứng 
khoán, đánh giá điều kiện tài chính 


' và hoạt động của đối tượng đăng 


ký về vấn để chứng khoán và giám 
sát những người môi giới cô phiếu, 
trái phiêu cũng như các thị trường 


: chứng khoán _ 


Tăng cường thực hiện có "hiệu quả 
và năng suất các mục tiêu nhằm 
đảm bảo tô chức các cuộc bầu cử 


- tự đo, có tô chức, trung thực, hòa 
_ bình và đáng tin cậy _ 

ị Giám sát việc cải cách quản lý chỉ 

- tiêu chính phủ, sắp xếp hợp lý bộ 


| Hãy hành chính 
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Phụ lục 3.11 


Các cơ quan điều tra và chống tham nhũng 
do Thủ tướng thành lập từ năm 1950 


Cơ quan Chủtịch  — Giai đoạn Tiết sàng ị 
tồn tại 
Ban liêm chính  : l:lpidio 5/1950 -, 6 tháng 
. ốc on. ng sí 
.Ủy ban hành Ramon 12/1955 -. 4 năm 7 tháng 


động và phản ánh ' Magsaysay . 7/1958 
của lổngthống  - Ôn In iàn 
-Ủy ban Tông ' Carlos 7/1958 
thống về việc Garcia . 12/1961 
. thực hiện và hiệu. 

. Ủy ban chống hối Carlos 2/1960 - . | nằm I tháng 
lộ của Tổng ' Garcia 12/1961 

` mm. n6 s5 

Ủy ban chống hối Diosdado — 1/1962-1/1966 4 năm 

lộ của Tống Macapagal - 

thống. =.E ¬".......... 

Cơ quan của, Ferdinand 1/1966 - 9/1966. 8 tháng 

Tổng thống về Marcos 

“cải cách ở các ị 

doanh nghiệp nhà ị 

“Ban hành động Ierdinand  9/1966-10/1967 1 năm 

-và phản ánh của ' Marcos | 

_Tổng hồng _ _— | Dị 
Cơ quan của Fcrdinand 10/1967  - 2năm4 tháng. 


_- 2 năm 5tháng - 


I78 


Chương III. Chống tham nhũng ở Phi-líp-pin những tiễn triển,... 


Tổng thống về 


- Marcos 


“cải cách và điều. 
_hành chính phủ _. 


-Phòng điều tra và : 


phánánh - 


-Đạo đức xã hội: 


“và lực lượng 
chịu trách nhiệm 


_ giải trình _ 


Ủy ban của Tổng _' 
thống chống hối. 


Ferdinand 
. Marcos 
Corazon 
Aquino 


lộ và tham những _ 


"Ủy ban 
: tham 
- quốc gia 


chỗng 
nhũng 


“Hội đồng phối: 


- hợp chống hối lộ 
. liên cơ quan 


- lộ của Tổng thống 


| Ủy ban chống hối 


Joseph 
Estrda 


J oseph 
Estrda 


Gloria 


Eidel Ramos . 


2/1970 


2/1970 - 1/1986 


2/1994 - 4/2001 
“Được thành lập 
vào 7/2001 


_8/1999 đến nay _ 


4/2001 đến nay 


Macapagal - 


¡Amoyo 


16 năm 


Gần 2 năm 


| Hơn 6 tháng 


Hơn 2 năm 


Hơn Ï năm 
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Chương IV 


LŨNG ĐOẠN NHÀ NƯỚC 
DƯỚI CHÉ ĐỘ QUẢN LÝ HIỆU QUÁ 
THÁCH THỨC TỪ KINH NGHIỆM CỦA HÀN QUỐC 


L NGUYÊN NHÂN VÀ THỤC TRẠNG THAM NHŨNG Ở 
HÀN QUỐC 


Tham nhũng là một hiện tượng phỗ biến làm suy giảm hiệu quả 
quản lý nhà nước, xói mòn nguyên tắc pháp quyền, cản trở tăng 
trưởng kinh tế và những nễ lực xoá đói giảm nghèo, biến dạng điều 
kiện cạnh tranh trong giao dịch kinh doanh. Hàn Quốc không phải là 
một ngoại lệ. Tham nhũng ở Hàn Quốc đã và đang là một trong những 
trở ngại chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Người dân Hàn 
Quốc đang mong muốn Chính phủ có những giải pháp chống tham 
những hiệu quả và cương quyết hơn bao giờ hết. Đáp ứng trước lời 
kêu gọi mạnh mẽ của nhân dân về một xã hội trong sạch và minh 
bạch, tháng 8/1999, Chính phủ Hàn Quốc bắt tay xây dựng các chính 
sách và chương trình toàn diện về chống tham những. 


Hàn Quốc đã làm được “điều thần kỳ” trên bờ sông Hàn khi thoát 
khỏi đống đỗ nát của chiến tranh chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi 
40 năm. Nhà nước với chính sách mạnh tay đã xây dựng chương trình 
và đạt được bước phát triển chắc chắn. Trong, tiến trình đó, Nhà nước 
đã kiểm soát được toàn bộ việc phân bỗ nguồn tài chính, tuy phải sử 
dụng phương pháp thoả hiệp. Sự kiểm soát của Nhà nước đỗi với thị 
trường đã đưa đến tình trạng câu kết, liên minh giữa những người nắm 
giữ quyền lực chính trị và các thế lực kinh tế. Điều đó càng làm cho 
tình hình xấu hơn, các Chính phủ trước đó - thiếu tính hợp pháp về 
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chính trị và sự ủng hộ của dân chúng - chủ yếu dựa vào nguồn quỹ 
đcn và đội ngũ công chức để sai khiến để duy trì quyền lực. Do vậy, 
sự lũng đoạn Nhà nước và tệ tham nhũng của công chức là những hậu 
quả không thể tránh được. 

Điều đó đã lý giải vì sao các chính sách và chương trình chống 
tham nhũng trước đây đã không phát huy hiệu quả mặc dù đã diễn ra 
nhiều chiến dịch mạnh mẽ có tính định kỳ, đặc biệt khi các chế độ 
thay nhau năm quyền, thanh trừ những kẻ vi phạm trong chính quyền 
và ở các doanh nghiệp (chỉ mang tính hình thức thay vì một công việc 
nghiêm túc thực sự). Mặc dù hiện tượng này chủ yếu do các nguyên 
nhân về cơ câu. Bên cạnh đó Chính phủ thường chỉ chú trọng vào 
những sai phạm nhỏ lẻ, chỉ mù mờ nhìn vào hệ thống và các cơ chế. 
Việc cơ cấu lại toàn bộ hệ thống đó là cần thiết và cần phải thay đổi 
tình hình và sự lãnh đạo của Chính phủ. Những điều kiện tiên quyết 
cho sự thay đổi đó cho thấy cơ câu nhà nước quản lý theo định hướng 
tăng trưởng đã chứng tỏ không thể điều chỉnh trước bối cảnh luôn 
biến động và đã đỗ vỡ do phải đối mặt với nền kinh tế thế giới toàn 
cầu hoá. 

Do làn sóng của cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997, Chính phủ 
của Tổng thống Kim Dae-jung lên nắm quyền. Chính quyền mới nhận 
thức tệ tham những không chỉ là vẫn đề chính trị-xã hội mà còn là 
nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu cần thực hiện nếu quốc gia này muốn vượt 
qua cuộc khủng hoảng và đạt được tiến bộ về kinh tế. Tuy nhiên, bất 
kể lời kêu gọi thức tỉnh nhằm tránh cuộc khủng hoảng thì rõ ràng là 
vấn đề lũng đoạn nhà nước vẫn rất nghiêm trọng tại Hàn Quốc. Điển 
hình là một số công ty công nghệ thông tin mới thành lập, là những 
công ty gánh chịu nhiều thiệt hại nhất từ sự sụt giảm kinh tế và đang 
trên đà hồi phục, mới đây bị phát hiện đã đính líu đến tham những với 
những kẻ đầu cơ chính trị. Mặc dù Hàn Quốc đang diễn ra những thay 
đối lớn, nhưng tác động của tình trạng cấu kết và mạng lưới phi pháp 
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trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất là vô cùng mạnh mẽ (theo Tổ 
chức Minh bạch Quốc tế 200 ]), 


Nghiên cứu tình huống này nhằm lý giải hình thức tham nhũng 
hiện nay tại Hàn Quốc và nguồn gốc lịch sử của chúng, phân tích thực 
trạng quản lý và các cơ quan chống tham nhũng đang tồn tại ở nước 
này. Nghiên cứu tình huống này mang lại nhiều lợi ích cần quan tâm 
bới vì minh chứng cho một nước công nghiệp phát triển - thành viên 
của Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) - đang phải đương đầu 
với những vấn đề của nạn lũng đoạn nhà nước đang gây tác động tiêu 
cực cho các nước kém phát triển. Nghiên cứu tình huống nhắn mạnh 
thực tế là tham nhũng là một vấn đề nghiêm trọng của quản lý và phác 
hoạ tất cả các loại môi trường điều hành và quản lý. 


Những ảnh hưởng của lịch sử, văn hoá 


Để mô tả thấu đáo các chính sách và chương trình chống tham 
nhũng tại Hàn Quốc, cần nhìn lại từ góc độ văn hoá và lịch sử Hàn Quốc. 


Về mặt triết học, Không giáo (Nho giáo) được sử dụng để biện 
minh cho sự tồn tại của nền quân chủ đức trị, trung ương tập quyền 
với tư cách là một hình thái hợp pháp của chính quyền đức trị. Những 
nét đặc trưng khác biệt của dân tộc Hàn Quốc đã làm rõ thêm xu 
hướng trung ương tập quyền về văn hoá và lịch sử. Thêm một lý giải 
nữa cho sự tồn tại của chế độ trung ương tập quyền là sự cần thiết đối 
với chế độ kinh tế hợp lý và hiệu quả quản lý hành chính. Đồng thời, 
đòi hỏi phải chú trọng đến chế độ trung ương tập quyền vì các mục 
tiêu phát triển kinh tế và an ninh quốc gia được đặt lên trên hết. Trên 
thực tế, đối với nhiều người, mối đe doạ thường trực từ Cộng hoà dân 
chủ nhân dân Triều Tiên dường như là một luận cứ xác đáng cho chế 
độ độc tài. 


Dưới Triều đại Chosun (1392- 1910), xu hướng tập trung quyền 
lực vương triều được duy trì và phát triển. Trong các yếu tô giúp cho 
triều đại này sinh tồn là tính tương đồng về dân tộc, tôn giáo, ngôn 
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ngữ và văn hoá. Chế độ chuyên chế vương quyền và giáo lý về đức 
trung quân được Khổng giáo phát triển về mặt triết học. Tinh thần 
*“Sonbi” - khái niệm chỉ sự tu đưỡng khắt khe bản thân trước khi ra cai 
trị người khác, đặt ra sứ mệnh cho người cai trị phải nêu gương về đức 
thanh liêm và hành vi xử sự mẫu mực để thần dân noi theo. Tư tưởng 
chung ở các cấp độ gia đình, cộng đồng và quốc gia là đều đề cao giá 
trị của tỉnh thần trách nhiệm và đức hy sinh, phụng sự quên mình. về 
phương diện này, sự tồn tại của Triều đại Chosun phần lớn dựa trên 
đạo đức của cá nhân thay vì dựa vào chế độ quản lý nhà nước. 


Từ năm 1910 đến 1945, bán đảo Triều Tiên bị để chế Nhật Bản 
xâm chiếm làm thuộc địa. Trong thời kỳ đó, hệ thống hành chính cai 
trị chủ yếu phục vụ việc đàn áp các hoạt động đòi quyền chính trị và 
chống lại phong trào giành độc lập. Do vậy. chế độ chính trị thậm chí 
ngảy càng độc đoán và mang tính trung ương tập quyền hơn. Cuối 
cùng, Triều Tiên đã được giải phóng sau khi lực lượng Đồng minh 
đánh bại người Nhật năm 1945. Ba năm sau tiếp theo thời kỳ cai quản 
của Hoa Kỳ và Liên Xô cũ, ngày 15/8/1948, nước Cộng hoà Triều 
Tiên (Đại Hàn Dân Quốc-Hàn Quốc) được thành lập. Tuy nhiên, năm 
1950 xung đột ý thức hệ tr tưởng đã gây ra sự bùng nỗ chiến tranh 
giữa miền Nam Triều Tiên hướng theo con đường tư bản chủ nghĩa và 
miền Bắc Triều Tiên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Sự bình yên 
tương đối đã trở lại chỉ sau cuộc ngừng bắn được dàn xếp tháng 
7/1953. 


Trong nửa đầu thể kỷ 20, nhận thức về các hiểm hoạ của tham 
nhũng và tương ứng là có rất ít nỗ lực đương đầu với tệ nạn này. Tuy 
nhiên, sau khi thành lập nước Cộng hoà Triểu Tiên (Đại Hàn Hân 
Quốc - Hàn Quốc), những loại hành vỉ tham nhũng nhất định đã xuất 
hiện. Chính phủ mới lên thay thế người Nhật quản lý tải sản công. 
Đồng thời, thực hiện việc kiểm soát các vẫn đề tài chính, kinh tế. Sự 
can thiệp của Chính phủ vào thị trường trở nên phổ biến, nhất là trong 
lĩnh vực tài chính. Trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, chính 
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quyền trung ương đã phân giao và xác định các định mức chỉ tiêu kinh 
tế lớn. Chính trong môi trường đó, ' quan hệ mật thiết giữa chính trị và 
kinh tế" đã hình thành giữa chính quyền và các nhả đại tư bản mới ra 
đời (Park 2001, p.31). 


Di sản về lịch sử và văn hoá - xã hội, yêu cầu về kinh tế - chính 
trị và lợi ích của các lực lượng kinh tế, quan lại và chính trị mang lại 
làm suy giảm niềm tin vào một Chính phủ trong sạch và đáng tin cậy. 
Sự bất mãn của dân chúng nảy sinh không chỉ vì nguồn tài chính được 
phân bô thiên lệch vào các lĩnh vực công nghiệp và nhóm người được 
hưởng đặc quyền mà còn vì người dân ít có tiếng nói trong quá trình 
hoạch định chính sách. Chính phủ của Tông thống Park Chung-Hee, 
lên năm quyền năm 1972 (thông qua đảo chính quân sự), lại chỉ chủ 
trọng hợp pháp hoá chế độ chính trị của mình. Dù sao thì Chính phủ 
này dường như nhận thức tốt hơn về các hiểm hoạ tham nhũng so với 
các Chính phủ trước đó. Tổng thống Park ra tuyên ngôn nhân mạnh: 
nghẻo đói, tham nhũng là kẻ thù của nhân dân và cần phải đấu tranh 
với chúng vì sự tái thiết dân tộc. 

Tuy nhiên, những tuyên bố của Tống thống không đúng những diễn 
biến trên thực tế. Chính phủ tiếp tục kiểm soát mập mờ đối với các tổ 
chức tài chính Nhà nước, trong đó có các vấn đề: tý lệ lãi suất, phân phối 
vốn, ngân sách và quản lý nhân sự. Theo thời gian, tham những trên quy 
mô lớn trong hệ thống tài chính đã lan rộng. Mối quan hệ chặt chẽ giữa 
công chức và các tập đoàn kinh doanh làm cơ sở then chốt cho cơ cấu 
tham nhũng vốn đã trở thành những đòi hỏi bức thiết để tranh giành 
quyền lực chính trị, kinh doanh phát đạt và sự lạm dụng chức vụ đề trục 
lợi bất chính của các cá nhân trong hệ thống công quyền. 


Chế độ độc tài trong mội thời gian dài của Chính phủ Park chấm 
dứt khi vị Tổng thống trên bị ám sát năm 1979 và một nhân vật quân 
sự mới lên thay thể, tái thiết chế độ cộng hoà thứ 5. Nhưng Chính phủ 
giành thắng lợi không chú trọng vấn để tham những mà chỉ tập trung 
củng cố quyền lực chính trị của mình. Nhiều người đặt câu hỏi liệu 
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“chiến dịch làm trong sạch xã hội” có thực sự nhăm mục đích giải 
quyết tham nhũng hay không? 


Đó cũng là một trong các nguyên nhân làm bùng ra cuộc nỗi dậy 
của nhân đân vào năm 1980 (cuộc nổi dậy Kwangju). Và đây cũng là 
sự kiện được xem là bước ngoặt của sự tan rã quốc gia và khiến cho 
nhiều người đân Hàn Quốc đặt những câu hỏi nghiêm túc về sự phát 
triển tương lai của dân tộc. Từ đó đến nay, chế độ “quyên lực nhân 
dân” đã giành được sự tham gia rộng lớn hơn của công dân vào tiến 
trình hoạch định chính sách, tiến tới dân chủ hoá hệ thống chính trị và 
đáp ứng lời kêu gọi của dân chúng về chế độ quản lý hành chính minh 
bạch hơn. Một điểm mốc quan trọng về vẫn đề này được đánh đấu vào 
năm 1992 khi một nhà hoạt động trong lĩnh vực dân sự, Ông Kim 
Young-Sam, cuỗi cùng đã được bầu làm tổng thống và nền đân chủ 
được thiết lập. Trong giai đoạn đầu tiên, tý lệ đồng thuận Chính phủ 
mới là hơn 90%. Dưới khẩu hiệu “Xây dựng một nước Hàn Quốc 
mới”, Chính phủ đã công bố ba nhiệm vụ chính của quốc gia là: loại 
trừ tham nhũng: thúc đấy kinh tế và thiết lập chế độ kỷ luật nhà nước. 
Trong thời kỳ này, lòng quyết tâm của vị tân Tổng thống về việc thoát 
khỏi tham nhũng là rất mạnh mẽ. Sau khi lên gánh vác chức vụ mới, 
vị tân Tổng thống đã tiến hành nhiều cải cách vẻ pháp luật, thể chế và 
các hoạt động có ảnh hưởng sâu rộng. Thời kỳ trên đã chứng kiến 
những cố găng đầu tiên của Nhà nước để thực hiện những nỗ lực 
nhằm giảm nhẹ và ngăn ngừa tham nhũng một cách có hệ thống và 
toàn diện. 

Năm 1997, Đảng đối lập giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng 
thống. Sự kiện đó đánh dấu cột mốc chuyển đổi theo xu thế tiến bộ 
của Hàn Quốc tiễn tới chế độ dân chủ. Lần đầu tiên, bầu cử phổ thông 
đã làm thay đổi quyền lực Tổng thông. Chính phủ mới thúc đẩy ban 
hành một đạo luật thống nhất về vận động tranh cử và ban hành đạo 
luật về quỹ chính trị nhằm đảm bảo răng các cuộc bầu cử phải công 
minh, minh bạch và tiết kiệm chỉ phí. Đồng thời, Chính phủ mới bắt 
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tay thực hiện nhiệm vụ nan giải là vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế 
toàn quốc năm 1997 mà nguyên nhân căn bản gây là nạn tham nhũng 
lan tràn trong xã hội và sự cấu kết giữa công chức nhà nước với các 
trùm tư bản, Chính phủ của Tổng thống Kim đã tuyên bố *“chiến tranh 
chống tham nhũng”. 


Như Phụ lục 4.1 thì năm 1973, Hàn Quốc được dánh giá là nước 
có chế độ tự do hạn chế và nửa sau của những năm 1980, nước này 
được xếp vào nhóm nước có chế độ độc tài và quân sự với mức độ từ 
thứ tư đến thứ sáu. Tuy nhiên, từ năm 1998, Hàn Quốc đã được xem là 
một nước tự do và được đánh giá có mức tự do từ 1 đến 2,5 và sau đó 
ngày cảng tiến bộ hơn sau cuộc bầu cử năm 1992. Chỉ số trên của 
Viện tự do là thước đo mức độ dân chủ, theo đó ở đâu càng có điểm số 
thấp hơn thì đồng nghĩa với việc là ở đó càng có chế độ tự do chính trị 
lớn hơn. Theo Rose-Ackerman (1996), dấu hiệu xác nhận xã hội dân 
chủ hiện đại là sự tách bạch chính thức giữa nhà nước và các bộ phận 
còn lại của xã hội. Nên dân chủ và thị trường tự do không phải lúc nào 
cũng là biện pháp cứu cánh chống tham nhũng. Cơ cấu tổ chức phức 
tạp của các cơ quan lập pháp dân chủ và sự phân chia quyền lực đã 
làm tăng các chỉ phí hối lộ; người ta có thể tìm ra mọi điều nhưng 
không phải là các thoả thuận tham nhũng có trị giá lớn”. 

Theo đánh giá về chất lượng chế độ quản lý, mới đây Hàn Quốc 
được xép vào nhóm có chế độ quản lý hiệu quả. Theo chỉ số kết hợp 
các biện pháp xác định sự tham gia của công dân. hoạt động Chính 
phủ. phát triển xã hội và quản lý kinh tế, Hàn Quốc được xếp hàng 21 
trong số 80 quốc gia trên thế giới và điểm nổi bật là quốc Bla này có 
chế độ quản lý "hiệu quả”(xem cuốn Huther và Shah 1998). Đây là sự 
phản ánh nét đặc trưng tương đồi nỗi trội về hoạt động của Chính phú, 
nhưng chính nét đặc thù của chế độ quản lý "hiệu quả" lại che đậy cho 
thói "xấu" ngày một tiếp diễn, nhất là tệ tham nhũng. 
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Phụ lục 4.1 
Xu hướng tự do tại Hàn Quốc từ 1973 đến 1997 


NN&——— Civil Štatus 


19723 1976 1922 lI982 1985 l98W 1991 1994 997 2001 


(Nguồn: Viện Tự do 2002) 
- Những vụ tham những nổi bật năm 2001 


Hàng loạt vụ tham nhũng là những điểm nồi bật trong năm 2001 
và chiếm các mục tìn chính đăng trang nhất các báo hàng ngày. Chính 
phủ đáp lại bằng nhiều cuộc điều tra khác nhau, nhưng các cuộc điều 
tra không cải thiện được hàng loạt mỗi nghi ngờ xung quanh các vụ xì 
căng đan. Hệ thống cơ quan điều tra và truy tổ các cáo buộc tham 
nhũng của quốc gia này đã trải qua những thăng trầm lớn. 


Trong suốt thời gian đó, những lời cáo buộc về sự đồng phạm của 
các công tố viên cao cấp trong vụ xì-căng-đan tài chính Lee Yong-Ho 
đã huỷ hoại danh tiếng của ngành công tố. Sự phê phán của công 
chúng tập trung vào việc Chinh phủ không điều tra đầy đủ các vụ 
tham nhũng liên quan đến viên chức tình báo. Ba công tố viên cao cấp 
liền sau đó đã bị cách chức. Một Công tố viên cao cấp khác đã từ chức 
sau khi chỉ trích cơ quan công tố chỉ trực thuộc thế lực thống trị và 
chính điều đó đã gây nghi ngờ về sự liêm chính của Văn phòng Tổng 
Công tố viên. Hình ảnh cơ quan công tố trở nên xấu nhất khi Tỗng 
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Công tố viên Shin Seung-Nam đối mặt với sự buộc tội trước Nghị 
viện vì hành động che dẫu vụ xì- căng-dan Lee Yong-llo và việc ông 
này từ chối điều trần trước Quốc hội. trong lúc Văn phòng Tổng Công 
tố viên đã cam kết bất kể khi nào phải đối mặt với tình huống khó 
khăn, cơ quan này sẽ luôn là người thi hành trật tự và pháp luật một 
cách công bằng và công mình. Nhưng khi công tố viên thi hành nhiệm 
vụ. công chúng cho răng đã không làm đúng như lời hứa, nhiều người 
cho răng việc thành lập cơ quan tư vấn độc lập hoạt đông thường 
xuyên có thê là một đòi hỏi tất yếu nếu vai trò trung lập của cơ quan 
công tố không được đảm bảo thông qua chế độ quản lý nhân sự công 
minh và độc lập. Một loạt các tiền lệ về vấn dễ này đã được hình 
thành. Các Uỷ viên tư vẫn độc lập đã được bố nhiệm ngay trong năm 
1999 đề điều tra hai vụ tham nhũng riêng biệt có liên quan đến vợ của 
các quan chức cao cấp của Chính phủ, một nhà đại tư bán đang bị 
giam giữ và vụ đình công gây rối loạn tại một công ty in tiền nhà 
nước. Trước sự thất vọng ngày một lớn hơn đối với cơ quan công tố, 
Dàng, cầm quyền đã chấp thuận đề nghị của phe đối lập về việc Quốc 
hội cần bổ nhiệm một có vấn độc lập, mở lại cuộc điều tra đối với 
thương gia đang bị bất giam Lee Yong-Ho. Quốc hội đã ấn định thời 
hạn điều tra cụ thể và thời hạn đó gây trở ngại lớn nhất cho cuộc điều 
tra đối với "ô dù" cho Iuee Young-Ho. Nhóm điều tra do công tổ viên 
đặc biệt Cha Jong-II chỉ đạo đã kết thúc cuộc điều tra 105 ngày với 
báo cáo về các chứng cứ phát hiện được. Theo báo cáo của Jong-ÏI, 
Kim Sung-Hwan, bạn thân của Kim Ilong-Up (con trai thứ hai của 
Tổng thống Kim Dac Jung), đã nhận 9 tỷ won (tương đương 6,9 triệu 
đô la Mỹ) từ tay một số thương gia thông qua 06 tài khoản ngân hàng 
được lập dưới những cái tên đi mượn. Kim Sung-IIwan bị tình nghi đã 
đóng vai trò làm người vận động cho Lee Yong-Ho, người đứng đầu 
tập đoàn G & G đang bị bắt giam. Một khoản của số tiền trên cũng 
được phát hiện và đã được đưa vào Quỹ vì hoà bình Kim Dae-Jung, 
nơi mà Kim Hong-Up giữ chức vụ thứ hai. 


192 


Chương IV. Lũng đoạn nhà nước dưới chế độ quản lý... 


Nhưng nhóm điều tra của Cha Jong-Il không thẻ diều tra sâu hơn 
những lời cáo buộc vì đã hết thời hạn thực hiện nhiệm vụ được giao 
mà phải chuyển hàng loạt hồ sơ điều tra của mình sang cơ quan công 
tố (trước đó đã bị tai tiếng vì vụ xỉ-căng-đan liên quan đến tội phạm 
tài chính của vị thương gia đang bị bắt giam). Bất chấp mối hoài nghỉ 
trước đó, nhóm điều tra gồm 47 thành viên trong một khoảng thời gian 
ngăn đã làm được một số việc quan trọng. 


Chỉ một tháng sau khi tiến hành điều tra, nhóm điều tra đã bắt giữ 
em trai của cựu Tổng Công tố viên Shin Seung-Nam, vì đã nhận 66 
triệu won (tương dương 50.000 đô la Mỹ) của Lee Young-Ho, mặc dù 
trước đó Shin Seung-Hwan đã được Viện Công tổ tối cao miễn truy 
cứu trách nhiệm, đây là sự kiện dẫn đến sự từ chức của người đứng 
đầu cơ quan công tố, cũng trong thời gian ngắn ngủi này nhóm điều 
tra của Cha Jong-HI đã truy tổ Lee Hyoung-Tcak (cháu của Tổng thống 
Kim), Kim Bong-Ho (chuyên gia lập pháp của Đảng cầm quyền mà 
trước đó người phụ trách khuyên góp quỹ cho Đảng) và Lee Su-Dong 
và đã buộc tội l2 người có liên quan đến cuộc vận động gây ảnh 
hưởng cho Lee Yong-Ho (Lee Chi-Dong 2002). 


Ngoài ra, các công tố viên đã tiến hành diều tra ba cựu quan chức 
cao cấp Chính phủ, những người bị Hội đồng xét xử chống tham 
nhũng Phủ T ông thống mới được thành lập buộc tội về tham nhũng. 
Uỷ ban chống tham nhũng độc lập Hàn Quốc (KICAC) đã khiếu kiện 
một quan chức cấp bộ đương chức, cựu Tổng Công tố viên và một 
công tố viên cấp Thứ trưởng lên Viện Công tố tối cao với những lời 
buộc tội về đưa và nhận hồi lộ. 

Công việc gần đây nhất của Uỷ ban chỗng tham nhũng độc lập 
Hàn Quốc được xem là một bước khởi đầu đầy ấn tượng, cụ thể là Uỷ 
ban có quyền chính thức trực tiếp chuyền hồ sơ của các quan chức cao 
cấp tương đương hoặc cao hơn cấp thứ trưởng sang cơ quan công tố 
đề tiến hành điều tra, do vậy khoảng từ ngày 25 tháng 02 đến tháng 4 
năm 2002 (KICAC 2002) đã có hàng ngàn vụ việc được báo cáo. Tuy 
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nhiên, việc Uỷ ban chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố không phải là 
một vấn đề đơn giản. bởi vì có những khác biệt nội tại thuộc chính bản 
thân cơ quan công tố và cho đến nay tham nhũng trong nội bộ là một 
vấn nạn rất khó khăn để thanh lọc bởi vì tham nhũng đồng nghĩa với 
việc là các quan chức phải thực hiện việc điều tra tuy theo thứ bậc 
chức vụ của mình. 


- Tình trạng tham những tại Hàn Quốc 


Tháng 3 năm 2003, Hãng đầu tư Moody đã nâng vị trí xếp hạng 
của Hàn Quốc lên hai mức và thừa nhận răng nền kinh tế Hàn Quốc 
cuối cùng đã thoát ra khỏi khu vực hiện đang tiền gần đến mức khủng 
hoảng tiền châu Á. Đối với phần lớn nhân dân, nền kinh tế hiện tại của 
quốc gia chắc chăn được đánh giá tốt hơn trước đây với mức dự trữ 
ngoại tệ trên 100 tỷ đôla Mỹ, bước thay đỗi tuyệt đối so với thời kỳ 
quỹ ngân khố quốc gia gần cạn kiệt vào thời điểm bắt đầu cuộc khủng 
hoảng ngoại tệ vào năm 1997 và năm 1998. Với tăng trưởng lớn hơn 
6% năm 2002, nên kinh tế Hàn Quốc đã giữ tốc độ ỗn định dưới sự 
lãnh đạo của Tổng thống Kim Dae Jung và phải có rất nhiều nỗ lực để 
quốc gia này khôi phục mức AI theo quy định của Tổ chức Standard 
and Poor mà đã đạt được trước cuộc khủng hoảng tiền tệ. Chính phủ 
đã nhận ra sự cần thiết phải củng cố hệ thống tài chính một cách 
thường xuyên và hạn chế các trùm tư bản quay trở lại tập quán trước 
đây về vay mượn và chỉ tiêu để phát triển mở rộng và câu kết với các 
nhóm thế lực về chính trị. Nhiều cuộc điều tra đã được tiến hành để 
làm sáng tỏ nạn tham nhũng tại Hàn Quốc và hàng loạt cuộc thăm đò 
dư luận gần đây về nhận thức, kinh nghiệm về tham nhũng được thực 
hiện đối với công dân và quan chức Chính phủ. Văn phòng Thủ tướng 
đã giao trách nhiệm thực hiện các cuộc thăm đò này trong khuôn khổ 
một phần Dự án nghiên cứu về chiến lược và đánh giá về chống tham 
những do Ngân hàng thế giới cấp kinh phí. Vào tháng 1T năm 2001, 
Uỷ ban Phủ Tổng thống về chống tham những đã tiến hành cuộc tổng 
điều tra về tình hình tham nhũng. Dưới đây là một trong số những 
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phát hiện thông qua khảo sát, điều tra: 


- Các chính khách có mức độ tham nhũng cao hơn viên chức 
(43 % câu trả lời đồng ý với nhận định này và chỉ có 20% không 
đồng ý); 

- Phần lớn người Hàn Quốc thấy mức độ tham nhũng tại Hàn 
Quốc là cao (37% người trả lời cho rằng nạn tham nhũng ở mức rất 
nghiêm trọng và 34.6% nhận định tham nhũng ở mức nghiêm 
trọng). 71.6% công chúng lo ngại về tình hình tham nhũng trong xã 
hội Hàn Quốc. 

- Nhận thức của công chúng về các sáng kiến chống tham nhũng 
còn hạn chế. Chỉ có 34% nhận thức tương đối đầy đú; 66 % không có 
ý kiến. Trong số các công chức, có đến 59% phát biểu rằng họ, biết các 
nỗ lực về chống tham nhũng, 18% nói là không, 15% trả lời là họ 
không nắm chắc và 81% khăng định rằng họ không hề biết gì. 


- Công chúng xếp nạn tham những trong lĩnh vực công là vấn nạn 
nghiêm trọng thứ tư của quốc gia (chỉ xếp dưới sự bát ổn định kinh tế, 
vấn đề quan hệ Nam - Bắc Triều Tiên và chế độ gia đình trị, cục bộ 
địa phương). 


- Kết quả khảo sát cho thấy 62 % dân chúng cho rằng cải cách của 
Chính phủ trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng đã giúp ngăn ngừa 
tệ nạn này, trong khi đó 33 % không giúp gì cả và 5% không có ý 
kiến gì. : 

- Về sắp xẾp vị trí ưu tiên và thứ bậc các chính sách. số người trả 
lời xếp ba lĩnh vực chính sách dưới đây là quan trọng nhất: hành động 
chống tham những toàn quốc (30%), sự kiểm tra của công dân và mở 
rộng cơ hội tham gia (24%), và xử phạt nghiêm khắc và tăng cường 
hoạt động điều tra của công tô viên và lực lượng công an (16%). 


- Khu vực công được nhìn nhận có mức độ tham nhũng (74,2%) 
cao hơn khu vực tư nhân (25,8%). 
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- 80% viên chức được khảo sát cho rằng đã có sự cải tiến trong 
cuộc đấu tranh chống tham những: chỉ có 2% cho rằng không hề có sự 
cải thiện nào và 81% viên chức được thăm đò đã đánh giá tích cực các 
cam kết phòng chống tham nhũng của người đứng đầu cơ quan tố 
chức; chỉ có 3% đưa ra những đánh giá tiêu cực. 

Từ khi Tổng thống Kim Dae J ung lên nắm chính quyền, số lượng 
các sai phạm của công chức bị tố cáo đã tăng lên do kết quả hoạt động 
điều tra và giám sát được thực hiện một cách kiên quyết, mạnh mẽ. 
Nhưng thực tế là con số các viên chức tham nhũng đã và đang piảm 
xuống, cụ thể ở Phụ lục 4.2, số các viên chức bị xử phạt về tội tham 
nhũng là 7420 người năm 1998, nhưng đã giảm xuống còn 7086 người 
năm 1999 và xuống 5091 người năm 2000. Tắt nhiên số liệu thống kê 
đó có thể có sai sót, sự giảm bớt tỷ lệ này không đồng nghĩa với tình 
trạng tham nhũng giảm bớt mà là hoạt động truy cứu kém hiệu quả và 
trên thực tế là số lượng đơn từ khiếu nại cũng đã giảm mạnh xuống 
còn [185 năm !998, 1030 năm 1999, vào năm 2000 chỉ còn 682 vụ 
việc (Văn phòng Thủ tướng 2001, tr. 5). 


Dưới góc độ những phát hiện quốc tế về tham nhũng do Tổ chức 
minh bạch quốc tế (T]) tìm ra, tham những tại Hàn Quốc năm 2001 
vẫn tương đối nan giải (Phụ fực 4.3). Nếu sử dụng chỉ số phát hiện 
tham nhũng của TI (con số từ 0 đến 10 trong đó điểm 0 để chỉ tham 
nhũng ở mức cao nhất và điểm 10 để chỉ tham những ở mức thấp 
nhất), thì điểm số của Hàn Quốc trong những năm gần còn đáng quan 
tâm. Từ 5,02 năm 1996 hạ xuống điểm số 3,8 năm 1999. Năm 2001 đã 
tăng lên 4,2, từ sự tăng lên đó đã đặt nước này ở vị trí thử 42 trong số 
91 nước được đưa vào cuộc điều tra của TI (TI 2001, tr. 5),/ 


Trong những năm gần đây TI cũng đã áp dụng chỉ số người đưa 
hối lộ (BPD để làm rõ đối tượng đưa hối lộ (BPI năm 2002) (xem Phụ 
lục 4.1), Hàn Quốc được xếp vị trí I8 trong số 21 nước được khảo 
sát. Mặc dù nhóm các nước được khảo sát là do được chọn lựa, từ dó 
phản ánh mỗi quan hệ “chặt chế”? giữa Chính phủ và doanh nghiệp, 
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tập quán xem dút dưa hối lộ nhận hối lộ như là những phương tiện cần 
thiết để làm mọi thứ. 


Phụ lục 4.2 


Xu hướng kết án đối với tội tham nhũng tại Hàn Quốc 
năm 1997-2000 


Phụ lục 4.3 
Chỉ số nhận thức tham nhũng của Tổ chức minh bạch quốc tế 
từ năm 1980 đến năm 2002 
Nguôn: Văn phòng Thủ tướng 2001 và Tổ chức mình bạch 
quốc tế (wibsite: Ywww.transparency.org) 


Scale 


ch =- t2 C2 se» CC C 


196085128692 1⁄95 19% 197 198 199 200W) 201 200 


197 


Đương đầu với tham nhũng ở châu Á - Những bài học thực tế... 


Ngoài ra, tình trạng tham nhũng cũng đã được thẻ hiện thông qua 
tập hợp các đánh giá về chỉ số quản lý do Daniel Kaufman, Aart 
Kraay và Pablo Zoide-Lobaton (2002) đưa ra. 


Phụ lục 4.4 


Chỉ số người đưa hối lộ 


(Thống kê của Tổ chức Minh bạch quốc tễ năm 2002) 


Thứ Nền kinh tế Đim Vị trí 
tự số 
l  Ôxtrâylia 8.5 12 
2 _ Thuy Điễn 8.4 13 
3 Thụy Sỹ §.4 13 
4 Áo §.2 15 
5 Canađa 8.1 15 
6 Bị 7.8 17 
7 Hà Lan 7.8 18 
§ Vương quốc Anh 6.9 19 
9 Đức 6.3 20 
10 Singapore 6.3 21 
11 Tây Ban Nha 5.8 
Nguồn Tổ chức minh 


WWW.[ransparency.org 


Nền kinh tế 


Pháp 

Nhật Bản 

Hoa Kỳ 

Hồng Kông (Trung Quốc} 
Ma-lai-xia 

ltalia 

Hàn Quốc 

Đài Loan, (Trung Quốc) 
Trung Quốc 

Nga 


bạch quốc tẾ, 


website: 


Kiểm soát tham nhũng là một trong số sáu chỉ số chung'°. Theo 
bảng xếp hạng, Hàn Quốc xếp thứ 17 trong 19 quốc gia được khảo sát 
(sử dụng nhóm các quốc gia tương tự như BPI đã sử dụng) (Pự lực 
4.2) và xếp thứ 49 trong tống số 175 quốc gia được xem xét. Nếu xét 
các chỉ số quản lý được xác định theo phương thức là các giá trị (điểm 
số) cao hơn tương ứng với kết quả quản lý tốt hơn, theo thang điểm từ 
- 2.5 đến 2.5, thì điểm số 0.35 theo ước tính cho thấy vị trí thấp của 
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Hàn Quốc so với các nước khác. Đó là sự phản ánh tình trạng tham 
những dưới dạng thường xuyên liên tục chi trả thêm để làm cho mọi 
việc trôi chảy và tác động của tham những đối với môi trường kinh 
doanh và tình trạng tham những quy mô lớn trong chính trường. 


Luận giải tình trạng tham những tại Hàn Quốc 


Tham nhũng xảy ra vì những người tham gia giao dịch tính toán 
rằng lợi ích có được do tham nhũng chiếm ưu thế hơn các rủi ro có thể 
gánh chịu. Một số học giả đã tìm cách luận giải rằng đỏ là hình thức 
có thể xem tham nhũng là một chức năng trong 4 yếu tố: số lượng các 
cơ hội tham nhũng, mức độ tài sản thu được từ tham nhũng, mức hình 
phạt liên quan và nguy cơ bị áp dụng hình phạt (Huther và Shad 
2000). Tham những luôn tồn tại vì nó thường mang lại lợi ích và 
người tham nhũng hiếm khi bị xử phạt. 


Về vấn đề này, nếu coi tham những là vấn đẻ về chỉ phí và lợi ích 
giữa các bên có liên quan thì có thể đưa ra lập luận rằng việc kiểm 
soát tham nhũng đỏi hỏi phải xem xét nguồn góc các chỉ phí và lợi ích 
mang lại. Do vậy, do vậy chống tham nhũng cần hạn chế các cơ hội 
tham nhũng và giảm bớt các lợi ích có thể có được từ giao dịch tham 
những và tăng thêm các hình phạt, các khả năng bị xử phạt (xem 
Bhargara và Bolongaita 200 1). 


Phụ lục 4.5 
Đánh giá chế độ quản lý 
(Kiểm soát tham những FY tháng l năm 2000) 


Vị trí Nên kinh tế Điểm Vị Nền kinh tế Điểm 
số trí số 

I Thụy Điển 221 II Đức 1.38 

2 Singapore 2.13 12 Nhật Bản 1.20 

3 Hàlan 209 13 Pháp 1.15 
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4 — Canada 205 14 Bỉ 1.05 
5 _ ThụySỹ L9 15 Halia 0.63 
6 — Vương quốc Anh 1.86 l6 Đài Loan (Trung Quốc) 0.53 
7 — Ôxtrâylia 175 17 Hàn Quốc 0.437 
§_ Áo 156 18 Ma-lai-xia 0.13 
9 Tây Ban Nha !.45 — 19 Trung Quốc -0.13 
10 HoaKỳ 1.45 


Nguồn Tổ chức minh bạch quốc tế website: 
WWW.ÍranSparency.Org 


Nguyên nhân chính dẫn đến tham nhũng phổ biến ở Hàn Quốc là 
sự tăng trưởng của nền kinh tế do Nhà nước kiểm soát gắn liền với các 
tập đoàn kinh tế lớn thu lợi từ sự bùng nỗ kinh tế. Nền kinh tế nước 
này đã phát triển nhanh chóng trong suốt 40 năm trước khi diễn ra 
cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á gần đây. Từ năm 1962 đến 
năm 1996, nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng ở mức bình quân 
hàng năm khoảng 8% (Sakong 1993, tr. 1), đây là mức mà các quốc 
gia khó đạt được. Lý giải tình trạng tham những lan rộng đo tăng 
trưởng kinh tế là dựa trên số liệu thực tế về các nền kinh tế có tham 
nhũng (như được viện dẫn tại Mauro (1997) 


Tuy nhiên, các lý giải đưới đây cũng là một khía cạnh nhất định 
của sự phát triển (các quy định quản lý và chế độ bảo hộ) nhưng lại 
khuyến khích sự tham nhũng như có quá nhiều quy định về thể lệ cấp 
phép và các loại giây tờ tương tự. Tham nhũng trong bộ máy chính trị 
trở thành tập tục quen thuộc khi các chính khách kêu gọi các tập đoàn 
kinh tế lớn góp quỹ phục vụ vận động tranh cử chính trị để đỗi lấy các 
cơ hội kinh doanh được ưu đãi. Hàng loạt các yếu tố về văn hoá - xã 
hội cũng đã góp phần vào tình trạng tham nhũng lan tràn khắp xã hội 
và hình thành sự ủng hộ bắt nguồn từ quan hệ cá nhân hay các quan hệ 
nhân thân khác. 

Sự tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc một phần do sự điều tiết 
của hệ thống kinh tế chủ nghĩa tư bản, mà theo đó Chính phủ hoặc 
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trực tiếp tham gia hoặc gián tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp 
và các ngành sản xuất. Sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường, đặc 
biệt trong lĩnh vực tài chính là rất lớn và hậu quả là môi trường có 
điều tiết trở thành “mảnh đất mầu mỡ cho tham nhũng”, bên cạnh đó 
sự gia tăng các khoản lợi ích bất chính nhưng rủi ro lại rất thấp. Do 
đó, tham nhũng trong lĩnh vực kinh doanh có thể được xem như là sản 
phẩm của sự liên kết giữa nhà nước và các nhà tài phiệt tư bản. Chính 
vì vậy, vai trò của các nhà tư bản trong nền kinh tế Hàn Quốc được 
thể hiện ở hai khía cạnh, một mặt họ đã góp phần làm cho nền kinh tế 
của Hàn Quốc tăng trưởng nhanh chóng bằng cách đây mạnh xuất 
khẩu; mặt khác tạo sự tập trung cao dộ của nền kinh tế bằng cách 
quyết định mà các quyết định này luôn là rào cản sự ổn định và phân 
phối công bằng những lợi ích (Park 1992). Do vậy, có thể có thể 
khăng định rằng tham tình trạng tham nhũng ở quốc gia này không hề 
tĩnh lặng mà tuỳ từng thời điểm nhất định nhũng phát triển và trở nên 
nghiêm trọng hơn. 


Sự phát triển của tham những còn được lý giải một phần là do 
quốc gia này đã nâng cao quá mức độ tự do kinh kinh tế mà về mặt lý 
thuyết sẽ giảm bớt các cơ hội tham nhũng. Theo James wartney và 
Robert Lawson (2001) thì “tự do kinh tế” là xây dựng một mô hình 
Chính phủ với cơ cấu kinh tế có sử dụng kinh tế thị trường với các 
chính sách tiền tệ và sự ổn định giá cả, tự do sử dụng đồng tiền thay 
thế cũng như tự do trao đổi quốc tế và trao đỗi trong thị trường tài 
chính" xây dựng hoàn thiện cơ cấu pháp luật về quyền sở hữu. Các tác 
giả cũng cho rằng mức độ tự do kinh tế càng cao thì mức độ tham 
nhũng càng thấp. Đối với Hàn Quốc mức độ tự do kinh tế (theo đó số 
1 là mức tự do thấp nhất và số 10 là mức cao nhất) đã tăng từ 5.8 năm 
1985 dến 7.1 năm 1999 (xem P„ lục 4.6). 


Vậy nguyên nhân của tình trạng tham nhũng tại Hàn Quốc là do 
các lợi ích đem lại từ hành vi này cũng như các biện pháp kỷ luật, răn 
đe đối với tham nhũng không đem lại hiệu quả, cụ thể là: do thủ tục 
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hành chính quá phức tạp và các tiêu chí đưa ra còn mập mờ; các tập 
quán (về văn hoá-xã hội) vả các giá trị đạo đức không rõ ràng: sự liên 
kết giữa các thương gia, chính khách và công chức đã thành một điều 
đương nhiên và phát triển kinh tế dưới sự điều tiết của Chính phủ đã 
tạo ra quá nhiều quy tắc phi thực tế và các quy định không cần thiết: 
các đối tượng tham gia vào hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước 
coi nhẹ các giá trị và nguyên tắc đạo đức. 


Phụ lục 4.6 
Tóm lược mức xếp loại tự do kinh tế của Hàn Quốc 


(trong mội SỐ HĂM được lựa chọn từ năm]970-1990) 


8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
lại “ 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 
Tỷ lệ 
Nguôn: wartneay và  Lawson — 2001, website 


wvWw,fraserinstittde.ca/publicatión/book/efw_2001. 


II. CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHÓNG THAM 
NHŨNG 


Trong những năm gần đây, số lượng các quy định, quy phạm về 
chống tham nhũng đã tăng lên. Cơ chế đăng ký và công khai tài sản 
của viên chức Chính phủ và việc ban hành đạo luật về hoàn trả tài sản 
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thu lợi bất chính đã được xác lập và thực hiện năm 1993 nhằm ngăn 
chặn công chức có được tài sản thông qua các hình thức bắt hợp pháp. 
Năm 1994, hệ thống tải chính ghi tên thật đã được xác lập, do đó việc 
ghi bút danh trên tài khoản ngân hàng trở thành bất hợp pháp. Biện 
pháp này đã giúp đưa ra ánh sáng những nguồn quỹ chính trị sai quy 
tắc, tiền hối lộ và các nguồn quỹ đen khác có liên quan đến Nghị viện, 
các đảng phái chính trị. 


Luật thủ tục hành chính, Luật về tiết lộ thông tin của cơ quan nhà 
nước và Luật về quy chế hành chính đều có quy định về đảm bảo được 
tiếp cận thông tin. Những đạo luật trên được xây dựng nhằm ngăn 
chặn tham nhũng bằng phương thức thể chế hoá chế độ hành chính 
công khai và minh bạch thông qua các thủ tục hợp lý và huỷ bỏ những 
quy định hành chính không cần thiết. Ngoài ra, trong năm 1999, Bản 
kiến nghị của nhân dân về Hệ thống thanh tra đã được thông qua để 
tạo điều kiện cho sự kiểm tra và tham gia của các đoàn thể xã hội vào 
hoạt động của chính quyền địa phương. Cơ chế tăng cường thủ tục 
xem xét đơn từ kết nối "trực tuyến" qua máy tính cũng đã được thiết 
lập như là một sáng kiến chống tham những quan trọng trong Các cơ 
quan hành chính, dịch vụ công và chính quyền địa phương. Dưới cơ 
chế "mở", toàn bộ thủ tục quản lý các vụ việc dân sự, từ khi tiếp nhận 
đến khi xử lý cuối cùng, được công khai trên mạng Internet (sử dụng 
công nghệ thông tin). Cơ chế "mở" đã thu hút sự quan tâm đáng kể 
trong nước cũng như ngoài nước kể từ khi được đưa vào triển khai 
tháng 4 năm 1999. Thực tế, hai phần ba công đân tham gia cuộc khảo 
sát được thực hiện năm 2001 bày tỏ tin tưởng rằng cơ chế "mở" mang 
lại lợi ích cho cả phía các công dân cũng như Chính phủ (xem Park, 
Kim và Lee 2001). 


Các Điều ước liêm chính cũng được sử dụng như là một công 
cụ phòng chống tham nhũng trong mua sắm tải sản công. Điều ước - 
liêm chính của thành phố Seoul là thoả ước giữa cơ quan hành 
chính và các công ty nộp hồ sơ dự thầu (nếu có hối lộ thì sẽ không 
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được giao hoặc chấp nhận dự thầu đối với các hợp đồng phục vụ 
mục dích công). Nếu vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều ước thì 
sẽ bị cắm dự thâu trong các hợp đồng phục vụ công trình công cộng 
đến hai năm. Mặc dù được Tế chức minh bạch quốc tế khuyến 
khích, Điều ước liêm chính vẫn bị phần lớn các chuyên gia hoài 
nghĩ, trường hợp Seoul cho thấy một số tác động tích cực của Điều 
ước (xem TT 2000a, Holzer và Kim 2002). 


Hơn nữa, nghiên cứu về các chỉ số tham nhũng đã xác định các 
tiêu chí cho hoạt động và chiến lược chống tham nhũng của Chính phú 
thông qua việc đánh giá tình hình tham nhũng và các biện pháp phòng 
chống tham những. Cuối cùng, Hàn Quốc tham gia Hiệp định phòng 
chống hối lộ OECD và ban hành các luật có liên quan như Đạo luật 
phòng chống rửa tiền và áp dụng hệ thống công tố đặc biệt với mục 
đích chống tham nhũng. 


Năm 1999, các chuyên gia ở các trường đại học và các nhóm công 
đân tích cực tham gia nhiều cuộc thảo luận để tìm ra các phương 
hướng loại trừ tham những. Tiến trình dó đã hình thành nhiều ý kiến 
đóng góp và các biện pháp gợi mở như nhóm các biện pháp toàn diện 
đã được Văn phòng Thủ tướng xây dựng và đã được thông qua với 
mục đích chống tham nhũng với sự ủng hộ của Ngân hàng thế giới 
hoặc một số các biện pháp cải tiến hệ thống các đơn vị hành chí dễ 
xảy ra tham nhũng (như thuế quan, cảnh sát, xây dựng, môi trường và 
vệ sinh), tiến hành chiến địch của các cơ quan nhà nước trên toàn quốc 
về chống tham nhũng . 


Năm 2000, Chính phủ Hàn Quốc được sự hỗ trợ của Ngân hàng 
thế giới, đã thực hiện một loạt biện pháp toàn diện lần thứ hai với 
mục đích xử lý các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng mà 
trước dây chưa từng _Biải quyết, bao gồm: hệ thống các trường phổ 
thông, thủ tục mua săm tài sản, chỉ tiêu của Chính phủ và tiếp cận 
thông tin. 
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Nhận thức về mức độ tham nhũng gần đây đã được cải thiện có lẽ 
một phần do sự quan tâm nhiều hơn dến vấn nạn này và hàng loạt các 
sáng kiến cải cách đã được chính quyền trung ương và địa phương 
thực hiện. Theo cuộc khảo sát công chúng do Nhóm nghiên cứu 
Hyundai thực hiện, con số những người coi tham nhũng là một vấn đề 
nghiêm trọng đã giảm dần: năm 1999, 91% số người trả lời coi tham 
nhũng là một vấn đề nghiêm trọng nhưng năm 2000 con số đó giảm 
xuống còn 75% (Văn phòng Thủ tướng 2001). Một số tổ chức quốc tế, 
trong đó có Ngân hàng thế giới và OECD, cũng nhận thây thành công 
lớn trong các nỗ lực chống tham những của Chính phủ Hàn Quốc 
(Kang 2001, Shelton-Colby 2001). 


Chiến lược chống tham nhũng của Hàn Quốc có thể được mô tả 
thông qua bốn thành tố, đó là: xây dựng nền tảng cần thiết về.chống 
tham những; thực hiện cải cách hành chính và thể chế; thúc dây nhận 
thức của dân chúng về tham nhũng và tăng cường biện pháp phát hiện 
vả trừng phạt. Thêm vào đó, từ năm 2000, các biện pháp “pha hai” đã 
và đang tiếp tục được thực hiện và hiện nay chúng bao gồm cả các 
lĩnh vực mới, như: thủ tục mua sắm minh bạch, hệ thống giáo dục 
trong sạch, cải cách chính quyền địa phương, xét duyệt chi tiêu của 
Chính phủ, các hoạt động hỗ trợ phúc lợi xã hội mới, cải tiến trong các 
ngành công nghiệp vừa và nhỏ, nhận trợ cấp Chính phủ và mở rộng cơ 
hội tiếp cận thông tin của công chúng (Phụ lực 4.3). 

Theo Bản kế hoạch hành động chống tham nhũng châu Á - Thái 
Bình Dương do Ngân hàng phát triển châu Á và Tổ chức OECD đề 
- xuất và được 17 quốc gia trong khu vực thông qua, có ba trụ cột hành 
động đã được khuyến nghị . Bản kế hoạch này ghi nhận chống tham 
nhũng là một công việc phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của tất cả thành 
phân trong xã hội, Chính phủ, khu vực doanh nghiệp và công dân cần 
xây dựng “năng lực chính”? trong việc thúc đây tính liêm chính và 
chống tham nhũng. 
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Phân tích ba trụ cột của Bản kế hoạch trong bối cảnh Hản Quốc. 
một điều nhận thây là cải cách trong các chương trình thuộc khu vực 
công đã được tiền hành và sự thoả luận, tham gia của công chúng về 
tham nhũng đã đây mạnh tiễn trình đó 


Các sáng kiến vẻ tính liêm chính trong thực hiện dịch vụ công và 
các chương trình về minh bạch và tỉnh thần trách nhiệm cũng dang 
được tiến hành. Mặc dù Hàn Quốc đang thiết lập cơ sở nền tảng chung 
cho các chính sách chống tham những, chắng hạn như việc công khai 
tài sản riêng, trách nhiệm và sự bảo hộ, nhưng vẫn cần phải xem xét 
mức chỉ phí cho việc ban hành các quy chế và việc thi hành chúng có 
hiệu lực hay không. 


Phụ lục 4.7 


Giai đoạn 2 của các biện pháp 
chống tham nhũng tại Hàn Quốc 


Biện pháp Nội dung chính 


Quản lý bằng Khuyến khích đây mạnh thương mại điện tử, mở 

kỹ thuật số rộng đấu thầu bằng điện tử, khuyến khích sử dụng 
thẻ tín dụng trong quá trình mua săm và áp dụng các 
khoản thu nhập từ nghiên cứu và trợ cấp phúc lợi xã 
hội 


“Mở rộng cơ Mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin thông qua mạng 

chội tiếp cận Internet, thúc đây chế độ quản lý trường học công 

thông tin khai và minh bạch và đặt ra các tiêu chí, mục tiêu 
cho trợ cấp Chính phủ 

Minh bạch Xác định trước con số tôi đa và số lượng các dự án 

trong thủ tục tự thực hiện; thực hiện dịch vụ một cửa trong cấp. 


206 


Chương IV. Lũng đoạn nhà nước dưới chế độ quán lý... 


. Và các chuẩn 


'¡ mực 


- Cơ cầu _ quản 


lý được cải 


phát quỹ Chính phủ cho các ngành kinh tế vừa và | 
trung bình 


Tăng cường các Uyỷ ban hoạt động tại các trường 
học, đưa các uỷ viên ngoài Uỷ ban vào các dịch vụ 


thiện hỗ trợ phúc lợi và tăng cường các chức năng phối 


hợp trong các cơ quan Chính phủ 
“Thúc đấy Đặt ra các quy tắc về đề nghị của công dân kiểm 
-kiểm tra của toán hoạt động quản lý trường học và sử dụng ngân 
_ công dân sách bất hợp pháp 


Thiết lập hệ thống kiểm toán trên mạng Intcrnct: đưa 
. các Uỷ viên năm ngoài Uỷ ban vào các tô chức phúc 
. lợi xã hội 


"Tăng cường. 
. công tác theo 
. đõi 


Nguôn: Văn phòng Thủ tướng 2001 


Trong khu vực doanh nghiệp, việc đây mạnh các hoạt động chống 
hối lộ và khuyến khích tính liêm chính trong hoạt động kinh doanh 
dược coi là những phương thức kém tin cậy trong đấu tranh chống 
tham nhũng tại Hàn Quốc... Đối với tất cả các biện pháp được tiến 
hành theo phát động của Chính phủ sau cuộc khủng hoảng tài chính 
năm 1997, các biện pháp quản lý doanh nghiệp chưa đạt được một 
cách đồng đều và Nhà nước đã tiến hành những cải cách quan trọng 
trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp và một số sáng kiến khuyến 
khích những tập quán kinh doanh tốt đẹp (chăng hạn như sáng kiến cải 
cách chế độ kế toán theo các quy tắc đạo đức kinh doanh). Một số tổ 
chức như Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới công nhận những 
tiến bộ mà quốc gia này đạt được. Nhưng đối với khu vực công, Nhà 
nước không thê thay đổi một cách nhanh chóng mặc dù Nhà nước đã 
thực hiện cải cách các quy tắc, quy định quản lý ở cả hai khu vực. 
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Nói đến vai trò của các tổ chức phi chính phủ (NGO), sự tham gia 
tích cực của công chúng đã tăng lên và rất có hiệu quả. Các tổ chức 
phi Chính phủ lớn trong đó có phong trào đoàn kết nhân đân vì nền 
dân chủ có sự tham gia của người dân (PSPD). 1ô chức mình bạch 
Quốc tế (Ilàn Quốc). Tô chức liên minh công dân về công bằng kinh 
tế (CCE1) và Tổ chức công dân thống nhất vì một xã hội tốt đẹp hơn... 
Tất cả các tô chức này hoạt động để thúc đây chế độ quản lý tốt hơn. 
Trong những năm 1990. các phong trào của nhân dân Hàn Quốc đã 
góp phần to lớn cho sự phát triển xã hội công dân và trật tự dân chủ 
thông qua sự tham gia của công dân vào khu vực nhà nước. Thông qua 
sự ủng hộ các phương thức thay thế, các phong trào trên đã tạo ra sự 
đồng thuận chung đáp ứng yêu cầu của thời dại và gây áp lực nhằm 
đạt được sự phát triển trong tất cả các lĩnh vực xã hội ở Hàn Quốc, 
nhất là phong trào đấu tranh chống tham nhũng (1ổ chức liên minh 
công đân về công bằng kinh tế 2002). 


II. XÂY ĐỰNG LIÊN MINH CHÓNG THAM NHŨNG 


Trách nhiệm chồng tham những thuộc về các cơ quan chông tham 
nhũng và một sô quan chức lãnh đạo. bao gôm: 


1. Thư ký Tổng thống: 


I2 


. Văn phòng Thủ tướng: 

3. Ban Thanh tra và kiểm toán (BATD): 

4. Viện Công tố: 

5. Uỷ ban chẳng tham nhũng độc lập Hàn Quốc: 
6. Tổng thanh tra ở các bộ; 

7. Thanh tra Quốc hội. 


Trong số 7 cơ quan trên thì Viện Công tô. Ban Thanh tra và Kiêm 
toán và Uỷ ban chống tham nhũng độc lập llàn Quốc là những cơ 
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quan có trách nhiệm cao nhât. 


Theo Điều 246 của Luật tố tụng hình sự, Viện Công tố có đầy đủ 
thầm quyên và nghĩa vụ xử lý nhiều loại tội phạm khác nhau, từ điều 
tra dến truy tố. Cơ quan này đóng vai chỉ đạo các cơ quan cảnh sát và 
các cơ quan điều tra khác, đề nghị Toà án áp dụng các luật lệ thích 
hợp và giám sát việc thí hành bản án hình sự. tham gia giải quyết tranh 
chấp về hành chính và dân sự mà trong đó Chính phủ là một bên hoặc 
là thành phần có liên quan. Công việc chính trong hoạt động của cơ 
quan này là thực hiện chức năng truy tổ theo thủ tục tế tụng hình sự. 
Ban Thanh tra và Kiếm toán được thành lập trên cơ sở Hiến pháp và 
Đạo luật về thanh tra và Kiểm toán, Đây là tổ chức thanh tra và kiểm 
toán tôi cao trong. các cơ quan Chính phủ về ngăn ngừa tham những 
tại Hàn Quốc. Cơ quan này là tổ chức trực thuộc Văn phòng Tổng 
thống nhưng có tính độc lập trong thi hành công vụ. Trách nhiệm của 
Ban Thanh tra và Kiểm toán là kiểm toán tất cả các hạng mục chi tiêu 
nhà nước và thanh tra các hoạt động của Chính phủ. việc thực thi trách 
nhiệm của các viên chức dân sự. 

Dể tăng cường năng lực của Chính phủ, các cơ quan chống tham 
nhũng trên toàn quốc và các vụ điều tra chống tham nhũng được hình 
thành tại Viện Công tố nhà nước. Nhiều nhà chuyên môn mới đã được 
đưa vào các vụ điều tra nói trên để thiết lập một lực lượng mạnh mẽ 
có khả năng điều tra tham nhũng có tính chất thường xuyên trong các 
lĩnh vực, các ngành dễ xảy ra tham nhũng. Một số công tố viên đã 
mạnh tay chống tệ tham những của các công chức cao cấp, công chức 
ở cấp trung gian cũng như câp dưới. Viện Công tỗ quốc gia cũng dã 
điều tra nguồn gốc tài sản của công chức bị cáo buộc tham nhũng 
nhằm mục đích sung công và tịch thu các tải sản thu lợi bất chính. 


Văn phỏng tổng công tố viên tổ chức họp các Công tố viên cao 
cấp phụ trách các cuộc điều tra đặc biệt ít nhất một lần một năm và 
hàng năm tô chức một số cuộc hội thảo. Các phiên hợp và các cuộc 
hội thảo tạo ra cơ hội để phát triển và tuyên truyền các kỹ thuật điều 
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tra và thúc đẩy quan hệ công tác chặt chẽ giữa các Viện Công tố địa 
phương. Tháng 2 năm 2000, Viện Công tố tối cao và Viện Công tố 
hạt Seoul đã thành lập các Cục và các Nhóm điều tra tội phạm qua 
máy tính nhằm hỗ trợ các hoạt động điều tra đối với các phương thức 
tham nhũng mới có sử dụng kỹ thuật máy tính hiện đại. 


Năm 1993, Tông thống Kim Young-Sam đã thành "lập Uỷ ban 
phòng chống tham nhũng là một cơ quan tư vấn chủ yếu, bao gồm 
các công dân để giúp Chủ tịch Ban Thanh tra và Kiểm toán Hàn 
Quốc. Chức năng của Uỷ ban này là phân tích các nguyên nhân gây 
ra tham nhũng và sai phạm; xây dựng các đường hướng điều chỉnh, 
sửa chữa các thiếu sót về luật lệ, nghị định và các cơ quan thường 
có nguy cơ phạm phải các sai phạm bất quy tắc; và đưa ra các đề 
xuất gợi ý vê phương thức cải tiến các hoạt động của Ban Thanh tra 
và Kiểm toán. Tổng thống Kim Young-Sam cũng đã cho thành lập 
Uỷ ban đạo đức cán bộ công chức để ngăn ngừa công chức chiếm 
đoạt tài sản bất hợp pháp, để đảm bảo sự công minh trong thực thi 
công vụ và để thành lập bộ quy tắc đạo đức cán bộ công chức với tư 
cách là công bộc của nhân dân. 

Thực hiện vai trò của mình, Tổng thống Kim Dae-lung đã quyết 
định thành lập Uỷ ban Tống thống về chống tham nhũng (PCAC). cơ 
quan này giữ vai trò là nhóm tư vấn Tổng thống .. Từ ngày 25 tháng 2 
năm 2002, theo Đạo luật chống tham nhũng được ban hành tháng 7 
năm 2004, PCAC đã được chuyển thành Uỷ ban chống tham nhũng 
độc lập Hàn Quốc hay KICAC (phự lục 4.8). 


Phụ lục 4.8 
Uỷ ban chống tham nhũng độc lập Hàn Quốc 


Những chức năng chỉnh của KICAC là xây dựng các chính 
sách chống tham nhũng và các biện pháp tăng cường thể chế cho 
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khu vực công; khảo sát và đánh giá chính sách chống tham nhũng 
và tiến độ thực thi; tuyên truyền và vận động chống tham nhũng: 
ủng hộ các nỗ lực ngăn ngừa tham những. của các tô chức phi chính 
phủ: thúc đây hợp tác quốc tế giữa các tổ chức chống tham nhũng. 
Đồng thời, cơ quan này còn có nhiệm vụ phúc đáp các đơn từ khiếu 
tố về tham nhũng. bảo vệ người khiếu tố và thực hiện các hoạt động 
khác liên quan đến công tác chống tham nhũng. 


Việc phúc đáp khiếu tố về tham nhũng đối với công chức cao 
cấp được quản lý theo 7 bước. Khi nhận được đơn khiếu tố, 
KICAC thụ lý và bắt đầu các hoạt động thu thập tình tiết thực tế 
làm chứng cứ. Mọi công việc thu thập dữ liệu cần phải hoàn tất 
trong vòng 30 ngày tính từ ngày thụ lý khiếu tố. Khi đã tiến hành 
thu thập và xác minh đủ tài liệu cần thiết, KICAC chuyển Vụ VIỆC 
sang Viện Công tó. Viện Công tố tiến hành điều tra và sau đó thông 
báo kết quả cho KICAC. KICAC làm đơn đề nghị Toà án tối cao 
tiến hành xét Xử. Cuối cùng, KICAC sẽ thông báo kết quả xử lý cho 
người khiếu tó. 


Đề khuyến khích việc xét xử các hành vi tham những của công 
chức, KICAC được trang bị các biện pháp bảo vệ người khiếu tố 
tham nhũng tránh khỏi sự trả thù. Đạo luật chống tham nhũng quy 
định rằng người khiếu tố không phải chịu bất kỳ thiệt hại nào đối 
với vị trí công tác và phải gánh chịu sự phân biệt trong môi trường 
làm việc của mình. Người khiếu tô có thể đề nghị KICAC phục hồi 
vị trí công tác (khi xảy ra trường hợp sa thải), thuyên chuyển công 
tác hoặc các hình thức khác. Uỷ ban có thể yêu cầu cơ quan nhà 
nước hữu quan tiến hành kỷ luật và xử phạt tiền lên đến 10 triệu 
won đối với người gây cản trở đối với người khiếu tố. 

Không một cơ quan điều tra nào có quyền tiết lộ hoặc cung cấp 
thông tin người đã báo cáo vụ việc nếu không có sự đồng ý của 
người đó. Cơ quan điều tra đồng thời phải thực hiện thêm những 
bước quan trọng để bảo vệ người khiếu tố. KICAC có quyền đề 
nghị điều tra đối với bắt kỳ việc tiết lộ danh tính nào và kỷ luật | 
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người vi phạm. Uỷ ban này có quyền chuyên vụ việc sang cơ quan 
điều tra khác để bảo vệ danh tính của người khiếu tố nếu người đó 
không muốn tiết lộ danh tính của mình. Khi cần thiết, KICAC có 
quyền đề nghị lãnh đạo ngành cảnh sát có thâm quyền bảo vệ tính 
mạng cho người khiếu tố. 


Trong trường hợp người tố cáo tham những cung cấp những tài 
liệu có lợi cho cơ quan nhà nước hữu quan hoặc ngăn ngừa tốn thất 
có thể xảy ra, họ có quyền được thưởng lên đến 200 triệu won (đơn 
vị tiền tệ của Hàn Quốc). Khi nhận được đề nghị thanh toán tiền 
thưởng, Ban xét tiền bồi hoàn của KICAC sẽ gặp gỡ để xác định số 
tiền thưởng. Sau khi xem xét chỉ tiết, KICAC sẽ thanh toán số tiền 
thưởng thích hợp theo đúng thủ tục pháp lý đã quy định. 


Khi giải quyết khiếu nại tố cáo về tham nhũng. KICAC có 
quan hệ chặt chẽ với các cơ quan điều tra như Viện Công tố và 
Ban thanh tra và kiểm toán. KICAC cần phải đóng vai trò làm 
đầu mối phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra khác.Với tư 
cách là một cơ quan mới được thiết kế, KICAC phải đối mặt với 
cả những khó khăn bên trong. là phải cơ cấu chặt chẽ đội ngũ cán 
bộ viên chức gồm 160 người trong một tổ chức mới và những 
khó khăn bên ngoài là các hoạt động nhạy cảm của các cơ quan 
điều tra và truy tó. 


Lưu ý: - Công chức cao cấp là công chức hành chính với cấp 
bậc từ Thứ trưởng trở lên, Thị trưởng hay Thống đốc các thành phố 
thuộc trung ương, sỹ quan cảnh sát với cấp bậc giám đốc công an 
hoặc cao hơn, Thâm phán hoặc Công tố viên. sỹ quan quân đội cấp 
tướng và Nghị sỹ Quốc hội. 


- Phỏng vấn Chul-Kyu Kang - Chủ tịch KICAC- do Emil 
Kê thực hiện, tháng 5 năm 2002. 


Cơ quan chống tham nhũng (KICAC) muốn cải tiến hệ thống chính 
sách và pháp luật về chống tham những. Việc thành lập cơ quan này đã 
thừa nhận loại trừ tham nhũng là một trong những nhiệm vụ bức thiết 
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nhất cần phải thực hiện nếu Hàn Quốc muốn trở thành một quốc gia cạnh 
tranh toàn cầu và xếp vào hàng những quốc gia đứng đầu thế giới. Xét về 
mặt chỉ đạo định hướng, KICAC chuyển sự quan tâm từ mục tiêu phát 
hiện và trừng phạt tham những sang mục tiêu loại bỏ những gốc rễ cội 
nguồn của tham nhũng về văn hoá, xã hội và thê ché. 


Các hiệp hội kinh tế như Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn 
Quốc đã áp dụng các bộ quy tắc đạo đức kinh doanh riêng và 
khuyến khích các thành viên tuân thủ các bộ quy tắc đó. Liên đoàn 
các ngành công nghiệp Hàn Quốc đã thông báo ban hành IHiến 
chương đạo đức kinh doanh năm 1999 và thành lập Uỷ ban về đạo 
đức kinh doanh đề cải thiện nhận thức và thông qua các Quy tắc 
đạo đức đó trong các tập đoàn, các hãng thành viên. Năm 2000, 
Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc đã xuất bản cuốn Số 
tay thực tiễn đạo đức kinh doanh. 


Giữa những năm 1990, các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như 
POSCO, LG, Samsung và Hyundai đã bắt tay xây dựng các bộ quy lắc 
dạo đức kinh doanh nhưng phần lớn các bộ quy tắc này còn quá trừu 
tượng khi áp dụng thực tiễn. Năm 2000, một số công ty lớn như Hàng 
không Hàn Quốc và Shinsegae bắt đầu củng có Bộ quy tắc đạo đức ' 
kinh doanh và hướng dẫn áp dụng vào hoại động kinh doanh. Các 
công fy này cũng đã và đang thành lập các phòng đạo dức kinh đoanh 
giữ vai trò điều chỉnh công tác quản lý đạo đức kinh doanh. Tuy 
nhiên. nhìn chung. những nỗ lực thúc đây việc chấp hành quy tắc đạo 
đức của các doanh nghiệp vẫn còn trong thời kỳ mới bắt đầu (Rhee 
2000). Tổ chức minh bạch quốc tế (Hàn Quốc) đã tiến hành khảo sát 
về “Hiện trạng các doanh nghiệp với vấn đề Bộ quy tắc đạo đức" và 
nhận thấy chỉ có I4 trong số 28 công ty trong nước có bộ quy tắc đạo 
đức áp dụng cho cán bộ công nhân viên của mình (Tổ chức minh bạch 
quốc Tế (Hàn Quốc) 2001). 


Những sáng kiến gân đây về chống tham những của công dân 


Khi Chính phủ thực hiện các cải cách để đương đầu với tệ tham 
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nhũng thì dân chúng cũng tham gia ngày một đông đảo hơn, chăng 
hạn như hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ như CCEI, PSPD và 
Tổ chức minh bạch quốc tế (Hàn Quốc). Số đông dân chúng muốn tin 
tưởng vào các nỗ lực chống tham nhũng của Chính phủ. Theo các 
cuộc khảo sát thăm dò ý kiến công chúng. có đến 80% dân chúng 
muốn các hoạt động điều tra phải chú trọng vào các tổ chức đầy quyền 
lực trong chính quyền (Kwon 2000). 


Trước khi CCH] ra đời năm 1989, không có tô chức nào chỉ ra 
được những vấn để tham nhũng có tính cơ cấu nội tại trong nền kinh 
tế Hàn Quốc và đưa người dân tham gia vào phong trảo cải cách chế 
độ quản lý. Tuy nhiên, cơ sở của nhận thức quan trọng đó đã được 
hình thành từ sự phản kháng của nhân dân trong ba thập kỷ đối với 
chế độ quân sự độc tài và chính nhận thức đó đã đưa đến việc biểu 
tình phản đối khắp đất nước vào tháng 6 năm 1987, đưa quốc gia này 
chuyên sang chế độ dân sự. CCEJ đã lập thành một phong trào có thẻ 
nhận biết thông qua các đặc trưng sau đây: (a) do những công dân 
bình thường lãnh đạo; (b) sử dụng các phương pháp pháp hợp pháp và 
phi bạo lực; (c) tìm kiếm các phương án thay thế hữu hiệu; (d) lên 
tiếng cho lợi ích của tất cả nhân dân bắt kể địa vị kinh tế; (e) nễ lực 
vượt qua lòng tham lam và vị kỷ để xây dựng một xã hội chung. 


Từ khi thành lập năm 1994, PSPD là cơ quan giám sát việc lạm 
dụng quyền lực và đưa ra các phương án thay thể cho quy trình 
chính sách độc quyền của Chính phủ. Tổ chức này đã tiến hành 
hàng loạt hoạt động để mang lại công lý và dân chủ trong nhiều lĩnh 
vực của xã hội Hàn Quốc. PSPD đã làm thức tỉnh nhận thức của 
công chúng qua các chiến dịch, theo dõi và chất vấn các hoạt động 
xã hội và chính trị, khởi kiện hành chính và gửi các yêu cầu tới cơ 
quan xây dựng pháp luật. 

Có thể khăng định rằng các vụ kiện dân sự đối với cuộc tổng 
tuyển cử năm 2000 và chiến dịch phát động của các cổ đông phụ là 
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những hoạt động thành công nhất. Do đó, PSPD đã thành lập Trung 
tâm chiến địch vì mội xã hội minh bạch ngày 9 tháng 2 năm 1996 với 
mục tiêu tiến tới một xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn. Năm 1996, 
Trung tâm do luật sư Kim Chang-Kuk đứng đầu đã dồn sức lực cho 
cuộc vận động ban hành một đạo luật về chống tham nhũng và tổ chức 
một cuộc tiếp thu ý kiến dân chúng, một cuộc vận động lấy chữ kỹ các 
nhà làm luật và một đơn kiến nghị ban hành đạo luật trên. 

Ngày 8 tháng 12 năm 2000, sau chiến dịch bắt đầu từ trước đó § 
năm, đạo luật chống tham nhũng theo để xuất đã được trình trước cơ 
quan lập pháp và Uỷ ban tư pháp của Nghị viện Hàn Quốc và được 
thông qua ngày 28 Láng 6 năm 2001. Một số người đã phê phán đạo 
luật vì thiếu các thầm quyền nhất định, chẳng hạn một hệ thông công 
tố đặc biệt, nhưng nhiều người hoan nghênh việc ban hành luật này 
bởi vì nó đã cho phép mọi công dân được tham gia các hoạt động 
kiểm soát tham những một công việc mà trước đây chủ yếu do các cơ 
quan thi hành pháp luật đảm nhiệm như Cơ quan công tố, cảnh sát và 
Ban Thanh tra và kiểm toán. 


Sự chí đạo và quản Ìý các nộ lực chồng tham những 


Nếu không có sự lãnh đạo thì mọi nỗ lực cải cách sẽ thất bại trong 
môi trường tham những có hệ thống. Sự lãnh đạo là tối cần thiết và 
người lãnh đạo phải “làm điều đã nó?" thay vì lời hứa suông (Minh 
bạch quốc tế 2000a). Điều này đặc biệt đúng tại Hàn Quốc, nơi mà các 
quan hệ quyền lực quá nhiều lệ thuộc đẳng cấp và tập trung quyền lực 
chủ yếu ở cấp cao nhất. Trong bối cảnh đó. vai trò chỉ đạo hoạt động 
chống tham nhũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 


Nếu không có nhân tổ lãnh đạo trong trường hợp của Thị trưởng 
thành phố Seoul Goh Kun và Tổng thống Kim Dae Jung thì việc thực 
hiện các biện pháp chống tham. nhũng theo thâm quyền tương ứng là 
rất khó khăn... Thị trưởng Goh đã thực hiện rất hiệu quả cơ chế “mở” 
trong khoản thời gian tương đối ngắn thông qua việc kết hợp công 
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nghệ thông tin và liên lạc với phương pháp chiến lược có hệ thống để 
loại trừ tham nhũng. 


Mặc dù cho dến nay (năm 2000). Hàn Quốc đã đạt được 
những thành tựu nhất định trong cuộc đấu tranh chống tham những 
nhưng 7Š% dân chúng Hàn Quốc vẫn xem tham những là một vấn 
đề nghiêm trọng (Văn phòng Thủ tướng 2000. tr.!1). Mặc dù đã 
giảm xuống 1634 so với năm trước đó, đó vẫn là một con số rất 
cao. Hơn nữa, tỷ lệ bản án tham nhũng giám xuống không có 
nghĩa là tham nhũng ít xảy ra hơn mà chính là hoạt động truy tế đã 
trở nên kém hiệu quả hơn. 


Bởi vậy, không thể giải quyết tệ nạn tham những trong một sớm 
một chiều mà chỉ có thể đẩy lài nạn tham nhùng một cách nhanh 
chóng ở một số lĩnh vực như thủ tục mua sắm công hợp lý hơn, quản 
lý thuế và quản lý hải quan. 


Hệ thống các chính sách và chương trình chống tham nhũng hiện 
hành ở Hàn Quốc có quy mô lớn hơn các nước khác, nhưng để hệ thống 
này có hiệu lực thực sự cũng quan trọng như việc xây dựng chính hệ 
thống đó. Từ kinh nghiệm thực tiễn khi hệ thống các cơ quan chống tham 
nhũng bắt đầu hoạt động. có hiệu quả thì các lực lượng chống tham 
nhũng sẽ tìm cách củng cô và việc loại trừ các thế lực tham nhũng cẩn 
đến những nỗ lực phi thường. Không thẻ thanh lọc những viên chức 
tham nhũng nếu không loại bỏ các cơ hội tham những và không đảm bảo 
rằng các viên chức trung thực sẽ được bổ nhiệm vào các vị trí tin tưởng 
(Tổ chức minh bạch quốc tế 2000a). Tại Hàn Quốc, pháp luật quy định 

Văn phòng Thủ tướng phụ trách công tác theo đối, giám sát tham nhũng 
và triển vọng giám sát công mỉnh hơn đối với hệ thống này đã được mở 
ra, điều đó thẻ hiện sự ra đời của của một số tổ chức như Viện. kế toán 
công Hàn Quốc (Phụ lục 4.2.) 
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Phụ lục 4.9 


Vai trò của Viện kế toán công Hàn Quôc 


[ Tháng II năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và hậu 


quả là nguyên nhân phải ban hành các tiêu chuẩn về kiểm toán. Vai trò 
của Viện Kế toán công Hàn Quốc (KICPA) được đẩy mạnh nhờ sự hỗ 
trợ của Ngân hàng thế giới. Trên thực tế, Viện Kiểm toán Hàn Quốc đã 
tăng cường các kỹ năng và kiến thức cho 3.000 nhà "hoạt động thực tiễn 
để áp dụng hợp lý hơn các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế được ban hành 
năm 1999; tăng cường hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của cơ quan 
kiểm toán (kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài). Nhiệm vụ của 
KICPA là (a) giải thích thực tiễn các tiêu chuẩn kiểm toán Hàn Quốc và 
biên dịch các tuyên bố chuyên môn của quốc tế về kiểm toán sang tiếng 
Hàn Quốc; (b) xây dựng tài liệu giảng dạy để tiếp tục đào tạo chuyên 
môn cho những người làm công tác thực tiễn; và (c) tổ chức hội thảo, 
trao đổi để thúc đẩy các thực tiễn về kiểm toán nhằm nâng CaO hiểu biết 
của những người thực hiện công việc một cách trực tiếp về chức năng, 
cơ cầu của cơ quan kiểm toán. 


Rất khó đánh giá, kết luận về việc thực hiện các sáng kiến về 
chống tham những hiện nay của nước này, nhưng có thể nhận thấy 
một số đặc điểm của các hoạt động cải cách như sau: 


- Chính phủ đang tiến hành một kế hoạch chống tham những có 
hệ thống và toàn diện; 


- Các phương pháp khoa học và khách quan đang được áp dụng 
để tạo ra nền tảng cho hoạt động phòng chống tham nhũng và cải tổ cơ 
chế, ví dụ như các biện pháp quy định trong Đạo luật phòng chống 
tham nhũng và Đạo luật ngăn ngừa rửa tiền; 


- Chính phủ đang chú trọng ngăn ngừa và trừng phạt tham nhũng. 
Đề làm được điều đó, Chính phủ đang phát huy tối đa biện pháp xử 
phạt nghiêm khắc các vụ án tham nhũng: 
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- Các hoạt động đánh giá đang được thực hiện để đâm bảo cho 
các biện pháp chống tham nhũng được thi hành trên thực tế. Chính 
phủ đang kiểm tra hiệu lực và hiện trạng của các biện pháp trên băng 
phương thức đánh giá chúng một cách chỉ tiết thông qua các tổ chức 
có trách nhiệm và các cơ quan tự quản địa phương: 


- Sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức phi Chính phủ đã tăng 
cường tính độc lập của Viện Kiểm toán Hàn Quốc và giúp ban hành 
đạo luật mới. Các tổ chức phi Chính phủ đã phát động chiến dịch 
phản đối các ứng cử viên chính trị và thực hiện phong trào bảo vệ 
quyền lợi của các cổ đông thiểu số, dẫn đến việc cơ cấu lại chế độ 
quản lý doanh nghiệp và cải cách các hoạt động' kế toán còn nhiều 
đề nan giải trước đây; 


- Sử dụng công nghệ thông tin phát triển vào các cải cách 
hành chính. 


Mặc dù các sáng kiến chống tham nhũng của Hàn Quốc đã đạt 
được tiễn bộ quan trọng, nhưng điều hết sức cần thiết là các bước 
tiếp theo cần giải quyết các vấn đề lũng đoạn nhà nước đang tiếp 
điễn và tiễn hành cái cách. Để làm được điều đó cần nâng cao khả 
năng thực hiện thông qua đẩy mạnh áp lực từ bên ngoài và ngay 
trong nội tại các cơ quan đó và tăng cường các biện pháp kiểm tra, 
cân đôi xung quanh các cơ quan chính. Tăng cường quản lý doanh 
nghiệp là điêu tối cần thiết và tiếp theo cần thúc đây việc thực hiện 
bộ quy tắc hành vi. thiết lập các kênh thông tin liên lạc, bảo vệ 
những người tố cáo tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong 
các công ty và công tác đảo tạo cán bộ. (xem Phụ lục 4.9) để có cái 
nhìn tông quan và đánh giá chung về các công cụ chống "ham 
những theo khuyến nghị của Kế hoạch hành động chúng tham 
những của ADB-OECD đối với Hàn Quốc) 
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Kết luận 


Nạn tham những ở Hàn Quốc là rất phức tạp. đòi hỏi có các giải 
pháp dài hạn. Việc lên kế hoạch và thực thi thận trọng các cải cách có 
ý nghĩa quan trọng. Có thể đưa ra nhiều giải pháp nhưng cần xem xét 
để áp dụng thử nghiệm để từ đó lựa chọn những chính sách phù hợp 
và xác định các chính sách ưu tiên và đối với chống tham nhũng tại 
Hàn Quốc, Ngân hàng thế giới (2000) đã đưa ra một khuyến nghị là: 
“Trọng tâm đối với các nước có mức độ tương đối thấp về tham những 
trong bộ máy hành chính và mức độ tương đối cao về lũng đoạn nhà 
nước là cần phải mở rộng cạnh tranh về kinh tế và chính trị để giải 
thoát tiềm năng cho cải cách tiếp theo về cơ cẩu” (tr. 6). 
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Chương 
KIEM SOÁT THAM NHŨNG TẠI THÁI LAN 


Tham những đã trở thành một thách thức nghiêm trọng tại Thái l.an 
từ nhiều năm nạy. ngày càng lan rộng và được sự bảo vệ vững chắc. Cuộc 
Khủng hoàng kính tế châu Á năm 1997 đặt ra cho Thái Lan ba vấn đề quan 
trọng: sai lệch trone quản lý đối với các chính sách kinh tế v† mô: cơ cấu 
ngành. lĩnh vực lỏng lẻo và sự lan rộng của tham nhũng, Tuy vậy. trong 
năm năm trở lại dây. những nỗ lực chống tham những đã tăng lên một 
cách dáng ghi nhận. Chương này gòm các nội dung: tìm hiểu bản chất sự 
quản lý đất nước của Thái Lan; tháo luận sự thay đổi trong môi trường 
quản lý thông qua nh ững cải cách chính trị mang mục đích chống tham 
nhũng: phần tích tính hiệu quả của cơ chế mới. 


I. QUẢN LÝ ĐẮT NƯỚC 


Nếu tham nhũng là một căn bệnh. thì phần lớn đều cho rằng Thái 
Lan là quốc gia đã nhiễm bệnh hoàn toàn và rất khó chữa trị. "không. 
tiên. không phục vụ” là một nhận thức chung trone hoạt động của các 
cơ quan Chính phủ. Mặc dù Thái Lan đã nỗi tiếng với đội neũ công 
chức thành thạo và mẫn cán, nhưng rất nhiều người trong số đó bị coi 
là chú trọne nhiều hơn cho lợi ích của bản thân và chỉ phục vụ rất ít ỏi 
cho công chúng. 


Đôi với một số nhà quan sát. một phần của vấn đề này xuất phát 
từ pốc rẻ là nên văn hoá Thái. người piàu có được coi trọng. bất kề 
nguồn ốc tài sản của họ. Xét về ý nghĩa nào đó. sự kiểm soát có tính 
văn hóa đề chống lại việc lạm dụng quyền lực nhằm thu lợi cá nhân 
còn yếu kém. Trên thực tế, rất nhiều người coi tham nhũng là con 
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đường tắt đi tới sự thịnh Vượng và nâng cao sự coi trọng trong xã hội. 
Như một tác giả đã viết: "Lại Thái lan. trở nên giàu có được coi là 
phẩm giá và trớ nên giàu có mới thực sự là ngoan đạo ”(*Bên trong sự 
trong sạch” 2001. trang 14). 


Như nhiều quốc gia khác, tham những tại Thái [an đã trở nên đa 
đạng và phức tạp cả về quy mô và hình thức. Các hành vi dêu liên 
quan đên lượng tiền từ ít đến rất nhiều. từ tham nhũng nhỏ đến tham 
những lớn, Các giao dịch dính líu tới cả các quan chức cấp thắp lần 
cấp cao, cả công chức lần chính trị gia. Điều đó gây khó khăn rất lớn 
cho cả công chúng lẫn khu vực tư. Những vụ tham những liên quan 
đến lượng tiền lớn với sự tham gia của nhiều thành phản như chính trị 
gia công chức hành chính và khu vực tư có thể tìm thấy trong hoạt 
động mua săm của Chính phú. như một nghiên cứu đã chỉ ra. "tham 
nhũng trong hoạt động mua săm của Chính phủ thường liên quan tới 
cả một mạng lưới bao gồm một chính trị gia có trách nhiệm giảm sát 
cơ quan có liên quan. các quan chức hành chính cao cấp trong cơ 
quan. cũng như các quan chức cấp thấp hơn phụ trách dự án” 
(Poapongsakorn. Nikomboirak, và Tulyawainphong 2000. phần. ii). 
thông qua trình tự nhận hối lộ; tham ô: lợi dụng chức vụ. quyền hạn 
chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ: câu kết: lạm quyền: xung đột lợi ích. 
Tất cả hoạt động này được sự che đậy bởi sự thiểu minh bạch và trách 
nhiệm trong hoạt động của Chính phú. Một thời gian dài, những hình 
thức hoạt động công để thu lợi riêng này hầu như không bị lên án, 
Nhưng vài sự thay đổi trong xã hội Thái Lan từ những năm 1980 đã 
bắt dầu điều chỉnh lại nhận thức của công chúng. Bước tiến triển đầu 
tiên đã được phát động trong những năm tăng trưởng mạnh về kinh tế, 
tạo nên một tầng lớp trung lưu đông đảo. Yếu tổ có liên quan thứ hai 
là gia tăng dân chủ hoá của đất nước dựa trên bầu cử hợp pháp đối với 
chính quyền, điều này đối lập với lịch sử quản lý lâu đài cúa chính 
quyền quân sự. 


Những hình thức tham những hiện tại 


Một vài cuộc khảo sát đã được thực hiện để xác định đúng dắn 
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hơn về bản chất của tham những ở Thái Lan chủ yếu tập trung vào 
nhận thức và kinh nghiệm vẻ tham những của các hộ gia đình 
(Phongpaichi và những người khác 2000). của doanh nhân 
(Thairungrol và những người khác 2000) và của công chức tại Thái 
Lan (Yaowaprapas 2000). được thực hiện như một nội dung của Dự 
án nghiên cứu của Hội đồng địch vụ dân sự trong. chiến lược chống 
tham nhũng, do Ngân hàng thế giới và Quỹ châu Á tài trợ. 


Cuốc khao sát các hộ gía dình đạt được các két quả sau: 


- Các chủ hộ xếp tham những trong khu vực công đứng thứ ba 
trong những vấn đẻ nghiêm trọng nhất của quốc gia. sau nền kinh tế 
đói nghèo và chỉ phí sinh hoạt đắt đỏ. Họ cho rằng chính trị gia tham 
nhũng nhiều hơn công chức hành chính. Họ tỉn rằng tham nhũng đang 
trầm trọng hơn. đặc biệt là trong giới chính trị gia. 


- Một phần lớn dân chúng không phải trả “tiền bị bắt ép phải nộp” 
tại các công sở. những ngành phục vụ công cộng và những địa diệm 
tương tự; và nói chung họ thoả mãn với những dịch vụ nhận được. 
Nhận hỗi lộ từ các hộ gia đình chỉ tập trung vào một số cơ quan. 
nhưng khối lượng lại thực sự lớn, những cơ quan đó có ảnh hưởng lớn 
đến các giao dịch tiền tệ (như cơ quan quản lý đất đai. cơ quan thuế và 
hải quan. cơ quan quản lý về vận tải (kiểm soát việc cấp giấy phép lái 
xe) và cơ quan cảnh sát. Năm cơ quan trên chiếm 95% tông số tiền thu 
được qua tham nhũng. 


- Đặt trong sự so sánh thì tham những trong cơ quan nhà nước 
cung cấp dịch vụ công ích tương đối nhỏ về phạm vi. quy mô và phần 
lớn dân chúng tin rằng hối lộ cơ quan nhà nước sẽ đảm bảo một kết 
quá hoặc sự phục vụ tốt hơn, 


- Gần một phản ba hộ gia đình đã từng được *gạ gằm” bán quyền 
bỏ phiếu của họ trong cuộc tổng tuyển cử năm 1996. Và một phần 
mười hộ gia đình được hối lộ bởi một số cơ quan nhà nước. Số lượng 
trung bình được đề nghị đối với mỗi hộ gia đình khoảng 10.000 baht 
(250 USD) một năm (Phongpaichit và những người khác 2000). 
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Cuộc khao sát đói với giới doanh nhân đem lại các kết qua san: 


- Giới kinh doanh đã quen thuộc với tính kém hiệu quả gắn liền 
với tệ quan liêu. Trung bình, các nhà quản lý cao cấp dành 14% quỹ 
thời gian quản lý của họ để giải quyết các vấn đề liên quan đến luật 
pháp và quy tắc. Đề tránh sự kém hiệu quả do quan liêu sây ra, các 
doanh nghiệp buộc phải chấp nhận quy tắc “phụ phí" để công việc 
dược ồn thỏa. Xấp xi 799% những đoanh nghiệp được phòng vẫn cho 
biết rằng đó là việc "luôn luôn. hầu hết và thường xuyên” khi chỉ thêm 
tiên. Khoảng 74% thừa nhận họ "luôn luôn, hầu hết và thường xuyên” 
biết trước cần phải trả bao nhiêu “phụ phí”. và sau đó việc chỉ trả đó 
đã làm cho dịch vụ được thực hiện đúng thoả thuận. 


- Những công chức thường xuyên đề nghị chỉ trá thêm sau khi 
liên hệ được thiết lập là: các cơ quan mua sắm của Chính phủ (S7%). 
chính trị gia có ảnh hưởng đến chính sách có tác động đến doanh 
nghiệp (4434). cảnh sát giao thông và nhân viên cảnh sát khác (39%). 
Khi tính toán lượng chị phí phải trả thêm trung bình hàng năm, các 
doanh nghiệp phải trả nhiều nhất cho cơ quan hải quan. tiếp đó là các 
cơ quan phụ trách mua săm của Chính phú. chính trị gia có ảnh hưởng 
đến đoanh nghiệp và cuối cùng là cơ quan thuế. 


- Trong quá trình đấu thầu để có được hợp đồng của Chính phủ, 
các doanh nghiệp cho biết chỉ phí không chính thức là một trong 
những vẫn đề cơ bản. Khoảng I% doanh nghiệp trả lời dã phải chỉ trả 
khoảng 5% giá trị hợp đồng cho khoản “phụ phí”, khoảng 119% cho 
biết họ phải trá tới 10%, 8% phải trả tới 20% và khoảng 2% trả hơn 
20% (Thairungroi và những người khác 2000) 

Cuộc khảo sát công chức nhà nước cho kết quả như sau: 


- Phần lớn người dân trả lời rằng tham những là một phần trong 
xã hội Thái I.an. Hi lộ được co: là bình thường và là tập quán; 

- "Chạy chức” trong chính quyền được cho răng là gốc rễ của tham 
nhũng. xấp xỉ 43% thừa nhận có "chạy chức” trong cơ quan của mình: 
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"Chạy chức” được thực hiện bằng việc sứ dụng tiền và các 
8i0Wyt pháp phí tiền tệ khác trong một khoảng thời gian dải. Quá 
trình này liên quan tới các chính trị gia và những người dại điện của 
họ (Yaowaprapas 2000). 


Dự án nghiên cứu tiễn hành các khảo sát trên cũng đã tìm hiểu 
việc mưa sắm của Chính phủ. Các kết quả cho thấy quy trình mua sắm 
đặt ra rất nhiều rào cản để có thể tiếp cận, điều nảy tạo điều kiện cho 
những công chức tham nhũng và các doanh nghiệp có thể gia tăng 
lượng tài sản do chiêm đoạt. Rất nhiều tờ, ngại dược tạo ra để hạn chế 
số lượng các nhà thầu có tiềm năng. từ vấn dẻ đặc điểm kỹ thuật của 
sản phâm được mua sắm cho tới năng lực của bên hợp đồng có nhận 
thầu. Thậm chí, có cả những thủ doạn như thắng thừng loại bỏ các bên 
cạnh tranh. tình cờ có sự vượt trội và khi việc đấu thầu thành công với 
tất cả các nhà thầu có khả năng trúng thầu. thì thường là đo các nhà 
thầu đó đã cấu kết với nhau (Poapongsakorn, Nikombotrak, and 
Tulyawasinphong 2000). 


Qua các nghiên cứu chỉ ra rằng hối lộ xuất hiện tại tất cả các giai 
đoạn của quy trình đấu thầu, bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị ngân sách 
cấp bộ gồm các chính trị gia và doanh nghiệp, với sự hợp tác của các 
công chức hành chính, khởi động các đự án gọi là “đặc lợi của chức 
quyền” (Poapongsakorn. Nikomboirak, and Tulyawasinphone 2000). 
Mặc dù sự cầu kết giữa các doanh nghiệp, các công chức hành chính 
và các chính trị gia là một hình thức tham nhũng thông thường tại 
Thái Lan, nhưng thực tế cũng có một vài ngoại lệ ví dụ trong lĩnh vực 

xây dựng. chủ sở hữu các công ty xây dựng hoặc họ hàng của họ có 
thể sử dụng trực tiếp yếu tố chính trị nhằm đảm bảo có được các hợp 
đồng của Chính phủ. Bên cạnh đó. hầu hết tham nhũng ở Thái Lan 
liên quan đến các thoả thuận trong kinh doanh, Các bên liên quan là 
các doanh nhân. công chức hành chính và các chính trị gia đứng đầu 
các cơ quan những người nắm giữ các vị trí có thể tác động đến lợi 
nhuận kinh doanh. Ở Thái Lan, tuy tham nhũng cũng xuất phái từ hoạt 
động. bảo kê và tống tiền của cảnh sát, nhưng những vẫn đề lớn đều 
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phát sinh chính từ mối quan hệ giữa chính quyền và giới kinh doanh. 


H. NGUYÊN NHÂN CỦA THAM NHŨNG TẠI THÁI LAN 


Nên chính trị trên cơ sở tiền bạc 


Chính trị đựa trên cơ sở tiền bạc được tranh luận là nguyên nhân 
chính của tham những ở Thái Lan nó liên quan đến một lượng tiền lớn 
được đầu tư cho các hoạt động chính trị như các chiến dịch tranh cử, 
duy trì sự ồn định của chính quyền. Các nhà lãnh đạo dáng phải bỏ ra 
một khoản tiền đề thu hút các ứng cử viên sáng giá có khả năng trúng 
cử. Dến lượt mình, các ứng cử viên tham gia ứng cử vào Quốc hội lại 
phải đầu tư một khoản tiền lớn đẻ thăng cử. Theo một số nghiên cứu 
thì các khoản tiền phải trả được xác định theo công thức sau: 


“Công thức thu hút ứng cử viên”, ví như 5-10-19-20. theo đó 
chỉ ra tông số tiền (triệu Bạt) mà một ứng cử viên sẽ nhận khi biểu 
lộ mối quan tâm là 5 triệu; khi đăng ký tham gia đảng phái đó là 10 
triệu: khi trúng cử là 10 triệu và cứ tiếp tục như vậy. (Phongpaichit 
và Baker 2002) và các nhà lãnh đạo phải trả tiền để giữ được các 
đồng minh của mình, đồng thời cũng được trả cho việc bầu củ Quốc 
hội, dĩ nhiên những chỉ phí được coi là đầu tư này sẽ phải được thu 
hồi. Đối với việc “mua quan, bán chức” trong các cơ quan hành 
chính nhà nước là sự liên kết giữa các chính trị gia và các công 
chức vì quyền lợi riêng. Một nghiên cứu mới đây cho rằng một 
lượng tiền lớn đầu tư vào chính trị có nguồn gốc từ kinh doanh. liên 
quan cả các hoạt động kinh doanh hợp pháp (kinh doanh với các 
hợp đồng của Chính phủ) và bất hợp pháp (Phongpaichit. 
Piriyarangsan và Treerat 1999). Qua đó phản ánh mỗi liên hệ và các 
hoạt động bất hợp pháp cần có sự bảo vệ của những người có quyền 
lực chính trị và các quap chức nhà nước. Mặc dù hành vị "mua 
quan, bán chức” trong bầu cử tất yếu sẽ dẫn đến hậu quả là các 
chính trị gia yếu kém, thoái hoá có được các chức vụ trong Quốc 
hội và Nội các và nhưng có những vấn đề khác liên quan đến việc 
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mua bản trong, bâu cử lại ít được biết đến như tình trạng đói nghèo 
ở nông thôn... 


Dường như việc "zmwa bán” trong bầu cứ là trung tâm nghịch lý 
chính trị tại Thái Lan. Diều đó được thể hiện ở chỗ nên dân chủ quốc 
gia cho phép da số người dân nông thôn lựa chọn chính quyền. trong 
khi tầng lớp trung lưu chiêm tý lệ thiểu số lại có ánh hưởng nhất định 
trong việc tổ chức Quốc hội. Nội các và có quyền trong việc thiết lập 
một liên minh đề loại bỏ chính quyên được bầu cử đó. Nói cách khác. 
việc trao quyền lực cho Chính phủ và việc chấm dứt quyền lực đó 
không phải do cùng một người thực hiện. Hơn thế nữa. những nhóm 
người nói trên có những quan điểm về dân chủ khác nhau 
(I.aothamatas 1996). Dối với người đân nông thôn. đân chủ có nghĩa 
là mang lại lợi ích lớn nhèu hơn và sự chú trọng của nhà mước tới 
những gì xung quanh cuộc sông của họ. Bầu cử ở nông thỏn không 
được chỉ dẫn bởi các quy tắc chính trị. các vấn đề chính sách hoặc các 
vấn đẻ vẻ lợi ích quốc gia mà xuất pháp từ mỗi quan hệ giữa người 
bảo hộ. đỡ đầu với người được bảo hộ đỡ đầu (đây cùng là điều kiện 
trước tiên). Đôi với tầng lớp trung lưu trí thức. dân chủ là thiết lập 
những quy tắc hợp pháp để bỗ nhiệm những người trung thực và có 
năng lực (quan niệm nảy gần gũi với quan điểm dân chủ của phương 
Tây hơn). 


Không ồn định của hệ thông chính trị bắt nguồn từ sự phức tạp về 
kinh tế trong xã hội Thái Lan. Mặc đù tầng lớp trung lưu luôn luôn 
kêu gọi tự do và dân chủ hơn nữa, nhưng hành động của họ không thể 
giải quyết vấn đẻ nghịch lý chính trị ở Thái Lan. Rất khó có thẻ xoá 
bỏ tham những nếu còn có sự phân biệt giữa nông thôn và thành thị 
hoặc giữa người giảu và người nghèo, 

Tóm lại. phần lớn tham nhũng của Thái Lan dường như xuất hiện 
chủ yếu ở điểm giao nhau giữa kinh doanh và chính trị. Doanh nhân 
"mua" cơ hội (cá kinh đoanh hợp pháp và bắt hợp pháp) và các điều 
kiện thuận lợi. Quan chức “bán” cơ hội (ca kinh doanh hợp pháp và 
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bất hợp pháp) và sự quan tâm. Đối với hoạt động kinh doanh hợp 
pháp. sự bảo hộ được dem lại dưới dạng chính sách, pháp luật, quy tắc 
và sự nhiệt tỉnh của các công chức. chính trị gia. Điều đó xảy ra một 
phần do nguyên tắc pháp quyền còn yếu kém và hình thức chủ nghĩa 
tư bản còn tương đối mới mẻ. hoạt động kinh đoanh bất hợp pháp 
hoặc nửa hợp pháp là một hoạt động quan trọng trong quá trnh tích luỳ 
vốn và đó cũng là các hoạt dộng kinh đoanh đặc biệt cần có những cơ 
hội và sự bao che mà hoạt động chính trị có thẻ thực hiện được. Hơn 
thé nữa. việc bảo hộ từ hai nguồn (cơ hội và sự bao che) đóng góp 
đáng kế cho việc đầu tư chính trị. 
Tìm kiểm sự báo hộ và tham những 


Những người nắm giữ quyền lực chính trị và hành pháp có khả 
năng tạo ra sự bảo hộ, đặc biệt là trong các hình thức kinh doanh siêu 
lợi nhuận. Họ có thể thực hiện điều đó bằng nhiều cách: tạo ra sự độc 
quyền, cung cấp sự bảo vệ chống lại sự cạnh tranh nước ngoài, che 
chờ những hành ví kính doanh bất hợp pháp và các vấn đề khác. Tác 
động của sự bảo hộ này đổi với nên kinh tế phụ thuộc vào quy mô và 
tầm quan trọng và sự phân chia. Một số nhà kinh tế học cho rằng việc 
bảo hộ không phải lúc nảo cũng có tác động xấu đối với tăng trưởng 
kinh tế, nêu sự bảo hộ được cơ cấu theo hướng các doanh nghiệp được 
bảo hộ đem đầu tư một phần lớn thu nhập có được từ việc được bảo 
hộ vào những hoạt động đúng đăn (như việc đổi mới. áp dụng công 
nghệ mới. sự quản lý đúng đắn và những hoạt động tương tự). Irong 
những trường hợp như vậy, kết quả có được chính là sự phát triển, 
Nhưng có những doanh nghiệp tìm kiếm sự bảo hộ với các mục đích 
khác như mua bán những loại hàng hoá xa xỉ cho bản thân. Đối với 
các chính trị gia thì sự bảo hộ đem lại cho họ một khoản lợi ích đáng 
kể mà có thể họ chỉ tiêu cho bản thân hoặc có thể phân chia cho các 
công chức cấp thấp mà không hề đầu tư và trong tất cá các trường hợp 
trên thì bảo hộ sẽ không góp phần tăng trưởng kinh tế. 


Một nghiên cứu do Mushtaq Khan (2000) tiễn hành đã so sánh 
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các hình thức tham những và hoạt động tìm kiếm sự bảo hộ tại 3 quốc 
gia: Bang-la-đét. Hàn Quốc và Thái Lan. đã kết luận răng nền kinh tế 
Hàn Quốc phát triên mạnh bởi các chính trị gia lãnh đạo đã bảo hộ các 
đoanh nghiệp ở mức cao, nhưng đồng thời buộc họ phải tái đầu tư có 
hiệu quả. Ilơn nữa. sự bảo hộ không được lãng phí bằng cách tái phân 
phối cho các thành phần bên ngoài khu vực kinh đoanh. Ngược lại, 
nên kinh tế Bang-la-dét không tiên triển bởi lợi thế do bảo hộ được sử 
dụng vào việc mua săm một cách xa xỉ hoặc lãng phí do các quan 
chức cấp thấp và những người bên ngoài khu vực kinh đoanh thực 
hiện và chí một phần nhỏ được sử dụng đề đầu tư. 


Thái Lan những năm 1979 và năm I980 ớ trong tình trạng nửa 
vời của hai trường hợp nói trên. Chính phủ tạo ra sự bảo hộ rất cao 
nhưng lại không hiệu quả trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp 
được bảo hộ biết cách sử dụng tợi thế đó. Hệ thống chính trị Thái Lan 
tuy không phải là chế độ độc tài nhưng có một phần nào đó chỉ là sự 
cạnh tranh của thiểu số, với quyền hành được phân cho các thành phần 
chính trị và quan chức, những người có thầm quyền tạo ra cơ hội tìm 
kiếm sự báo hộ. Các bên thành công trong cạnh tranh nói trên sẽ được 
phân chia các cơ hội cho các nhóm kinh đoanh có liên hệ với mình. Sự 
cạnh tranh mang tính thiểu số ở cấp chính trị sau đó dược phân chia lại 
theo thứ hạng của các nhóm kinh doanh. Các doanh nghiệp được ủng 
hộ lại có động lực đề đầu tư tý lệ cao tương xứng với lợi thế có được 
từ việc được bảo hộ đề giữ vị trí cạnh tranh và hơn nữa, tiếp tục tham 
gia thị trường với việc năm giữ nhiều hơn các lợi thế bảo hộ, trong 
tương lai. IIệ thông này được miều 1ả như "sự cạnh tranh thân thiện” 
(Doner và Ramsay 2000). Tóm lại, sự bảo hộ ở Thái Lan bị lăng phí 
nhiều hơn ở Hàn Quốc, nhưng đề đầu tư chỏ tăng trưởng thì nhiều hơn 
Bang-la-đét. 


Để phân biệt rõ hơn hiện tượng này, Phongpaichit và I3akcr (2002) đã 
xây đựng công thức sau đê giải thích hình thức tham nhũng này: 


V=A+B-K 


V là tổng số tiền có được từ việc bảo hộ hoặc tham những. gồm 2 
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nguồn, A và B. trừ các chỉ phí là K. Vẻ dầu vào. A là một loại như 
“tham những phí” mà các chính trị gia và công chức có dược qua việc 
thu các phí thực hiện nhiệm vụ. các chỉ phí ngân sách phát sinh thêm 
và các trường hợp tương tự. B phức tạp hơn vì dây là tham những mà 
các chính trị gia hoặc công chức có được do sự bảo hộ cho giới kinh 
doanh (hoạt động Kinh doanh lợi nhuận cao hoặc một vài hoạt động 
kinh doanh bất hợp pháp như buôn lậu xăng dâu. các hoạt động kinh 
doanh độc quyên khác) và K là chỉ phí. Dưới một hệ thống chính 
quyền dân chủ với hệ thông cơ quan xét xử hoạt động có hiệu quả. 
thơm những có hai chỉ phí. gồm chỉ phí của việc có thể bị phát hiện 
(chính trị gia tham những có thể bị bất. bị thử thách. bị phạt tiền hoặc 
bị phạt tù hoặc có thể bị cắm hoại dộng xã hội trone vài năm) và khả 
năng bị sa thai và xã hội lên án, Thu nhập thực từ tham nhũng. vì thể 
ngang bằng với chỉ phí đề thực hiện nhiệm vụ cộng với lợi nhuận từ 
độc quy èn trừ di chỉ phí. Một khi có quyền lực. các đảng phải chính trị 
sẽ cố gắng tối đa hoá thu nhập từ tham những của họ bằng việc tăng 
khoản A và B. Họ cũng thực hiện một SỐ hoạt động để giảm thiểu K. 
bên cạnh các hành vi cố găng kiểm soát Toà án và ngăn chạn các 
thành phần đối lập như: thông tin đại chúng, các đảng đối lập. những 
nhà hoạt động xã hội chủ chốt trone xã hội công dân. 


Đánh giá và xếp hạng tham những ở Thái Lan 


"Tham những có rất nhiều hình thức và là một căn bệnh phỏ 
biển" phát biểu của Deter Iigen, người đứng đầu Tổ chức minh bạch 
quốc tế (ET), (tô chức phi chính phủ chống tham nhũng, hàng đầu). z 
nồi tiếng với chị số nhận thức về tham nhũng, là tiêu chí xếp hạng các 
quốc gia trên thế giới do sử dụng kết quả điều tra, thăm dò dư luận 
của các lô chức khác nhau. Nếu xem xét CPI của Thái lan trong một 
giai đoạn dài, có thể nhận thấy răng quốc gia này đã có sự tiên triển 
với 1.85 diễm trong giai đoạn những năm 1988 đến năm 1992 dến 
3.33 điểm trong năm 1996 (phụ lục 5.1). 


Sự tiên triển trùng hợp một phân với sự gia tầng của tình hình tự 
đo kinh doanh ở Thái Lan, tỷ lệ này được xác định bởi Báo cáo vẻ tình 
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hình tự do kinh doanh của thế giới. trong đó Thái Lan được 6.0 điểm 
năm 1985, 6.6 năm 1990 và 7.3 năm 1995 (xem Gwartney và Lawson 
2001). Đây có thể coi là bằng chứng về sự phát hiện của các nhà 
nghiên cứu và mối quan hệ đáng chú ý giữa sự phát triển của tự do 
kinh doanh và sự suy giảm của tham những (Gwartney và Lawson 
2001). Nếu liên hệ với kinh nghiệm ở Phi-líp-pin, nơi mà giai đoạn gia 
tăng của CPI được biểu hiện trong bảng đánh giá CPI của quốc gia, thì 
sẽ nhận thấy sự tương quan với giai đoạn phát triển tự do kinh doanh 
(xem Chương II ). 


Phụ lục 5.1 
Chỉ số nhận thức về tham những của Thái Lan 


(do Tổ chức mình bạch quốc tế thực hiện) 


xử =“=. ha... 


1980-85 1988-92 1995 1996 1997 
Nguồn: Tổ chức Minh bạch quốc tế, trang web WWW.[Fansparency.Org: 


Từ Phụ Iựe 5.1 thì chỉ số nhận thức về tham những của Thái Lan 
có sự suy giảm sau năm 1996, từ 3.33 xuống 3.00 vào năm 1998. Sự 
suy giảm này xuất hiện vào giai đoạn diễn ra cuộc khủng hoảng tài 
chính châu Á, thời gian mà vấn đề quản lý yếu kém được coi là một 
nguyên nhân. Tuy nhiên chỉ số này đã trở lại ôn định với 3.2 điểm vào 
giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2002. Mặc dù đã có sự tiến bộ trong 
đấu tranh chống tham nhũng ở Thái Lan, vẫn còn nhiều việc cần phải 
thực hiện. Như Eigen đã nhận xét: 
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..cuộc đầu tranh chống tham những không được ngơi nghi. Tất 

cả điệnh ta mong mỏi sự tiền triển. nhưng sự thay đối tích cực chỉ đến 

một cách chậm chạp vì kẻ thù là căn bệnh tham nhũng. Nhận thức vẻ 

mức độ tham những sẽ không thay dồi nhiều trong vòng một năm. Kết 

quả tích cực chỉ đến từ các nỗ lực thống nhất và không mệt mỏi trong 
nhiều năm”, (Tổ chức mình bạch quốc tế 2000. tr2). 


Tham nhũng tại Thái Lan có thể hiểu trong mối quan hệ với "chất 
lượng quản lý nhà nước” của quốc gia này. Và chỉ số về vấn đề này. 
xây dựng bởi Jeff Huther và Anwar Shah, có sự kết hợp các thước đo 
về sự tham gia của công đân, định hướng của chính quyền, sự phát 
triển của xã hội và quản lý kinh tế (xem Huther và Shah 1998). Trong 
bảng xếp hạng chất lượng quản lý nhà nước của IIuther và Shah. Thái 
Lan đứng thứ 43 trong số 80 quốc gia trên thế giới và được coi là có 
sự quản lý “trong sạch”. Chỉ số phản ánh chất lượng quản lý nhà nước 
của Thái Lan, chỉ có thể phản ánh một cách sơ bộ và không thể bao 
quát được mọi vấn đẻ, Vì vậy, chí có thể cung cấp một cái nhìn tông 
quát vẻ hoạt động quản lý nhà nước và môi trường hoạt động của Thái 
lan và sự xếp hạng này sẽ không ngừng biến đổi mà phụ thuộc vào 
môi trường. 


Nhận thức khác về chất lượng quản lý nhà nước của Thái [an 
được đưa ra bởi Kaufman, Kraay và Mastruzz¡ (2003). Nghiên cứu 
của họ bao quát 6 thước đo về quản lý nhà nước của 175 quốc gia: Sự 
kiểm soát tham những, nguyên tắc pháp quyền. các quy tắc. hiệu lực 
quản lý nhà nước, ốn định chính trị/vi phạm pháp luật thấp, khả năng 
được bảy tỏ ý kiến và trách nhiệm. Trong phạm vi từ -2,5 đến 2.5, 
trong đó các giá trị cao hơn phù hợp với các kết quả cao hơn, Thái 
Lan có các điểm là -0.15, 0.30, 0.34, 0.10, 0, +8 và 0.20 tương ứng cho 
kiểm soát tham nhũng, nguyên tắc pháp nguyễn. chất lượng pháp luật. 
hiệu lực quán lý nhà nước, ồn định chính trị và sự bày tỏ quan điểm và 
trách nhiệm trong năm 2002. Khi so sánh với các tiêu chí trong năm 
1996, các tiêu chí năm 2002 về kiểm soát tham nhũng. ôn định chính 
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trị. khả năng bảy tỏ quan điểm và chịu trách nhiệm có điểm cao hơn. 
nhưng các tiêu chí còn lại thấp hơn. Tóm lại, các tiêu chí nói trên chi 
ra răng sự quản lý nhà nước của Thái Lan vẫn chỉ ở mức độ tương đối 
trong sạch. 


Hơn nữa. tự đo báo chí là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh 
giá mức độ tham những bởi thông tủa đại chúng là cơ chế chính yếu 
trone việc đấu tranh chống tham những. Kết quả kháo sát hàng năm về 
tự do báo chí thực hiện trong năm 2002 (Sussman và Karlikar 2002) 
chỉ ra một sự tiễn bộ dáng kê đối với Thái Lan, từ 54 điểm năm 1994 
đến 31 năm 1996 (xem Phụ lực 5.2 và qua đó cũng cho thấy Thái Lan 
cũng có một phần tự do báo chỉ. Với điểm số 34 điểm trong năm 
1997 (tương ứng với chỉ số CPI). lừ 1998 đến 2002. chỉ só vẫn trong 
khoảng 29 - 31. từ đó khăng định trong thời gian nảy từ do bảo chí ö 
Thái Lan chí dạt mức độ tương dối. 


Phụ lục 5.2 


Khảo sát hàng năm vẻ tình hình tự đo báo chí tại Thái Ì an 
từ năm 1994-3002 


TT ——r hỐ— hh 
1883 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 


Nguôn: Sussman và Karlikar 2002 
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II. CHÓNG THAM NHŨNG TẠI THÁI LAN 


Sự thay đổi các quy định của Hiến pháp 


Một trong những thay đổi đáng kế nhất tại Thái Lan trong vải 
năm sẵn dây là sự phát triển và ảnh hưởng của các tổ chức phi chính 
phủ. Sự phát triển này một phần là kết quả của các nhóm hoạt động về 
phát triển nông thôn và môi trường trong những năm 1980. Các tế 
chức phí chính phủ từ thời gian đó đã được tăng cường vị trí và giúp 
dây mạnh các phong trào vì một xã hội công dân vững mạnh hơn. 
Mục tiêu chung là trao quyền cho nhân dân và các cộng đồng thông 
qua các biện pháp ủng hộ sự phi tập trung hoá, tham gia vào các hoạt 
động chính trị và quá trình hoạch định chính sách. Sự phát triển của xã 
hội công dân được gắn kết trong suốt quá trình cải cách Hiến pháp. bắt 
đầu vào khoảng năm 1991-1993 nỏi bật là cuộc phản đối do Thủ 
tướng không qua bàu cử, đã dẫn dến cuộc dàn áp quân sự vào tháng Š 
năm 1992 và cuỗi cùng "Tliễn pháp của nhân dân” đã được ban hành 
vào năm 1997. Quá trình dẫn đến sự ra đời của Hiến pháp năm 1997 
đi kèm với lời kêu gọi tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải 
trình trong Chính phủ. Kết quả là, Hiến pháp năm 1997 có một 
chương về các quyên tự đo đồng thời tạo ra một hệ thông kiểm soát 
chặt chẽ hơn và trở thành đối trọng của chính phú phi dân chủ bên 
cạnh việc cải thiện cơ cầu chính trì nhằm thiết lập một nền chính trị ôn 
định và hiệu quả hơn. Với Hiển pháp 1997, dân chủ hoá trong các 
thiết chế chính trị của quốc gia đã được tạo điều kiện thực hiện dưới 
nhiều hình thức như đề trở thành thành viên Thượng viện, không chỉ 
là thành viên Hạ viện mà phải qua tiến trình bầu cử. Điều này làm 
thay đổi cơ quan mà trước đó là cơ quan được chỉ định, Anand 
Panyarachun, cựu Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng soạn thảo Hiến 
pháp, đã nói: Chúng ta đã thay đổi thượng viện từ một cơ quan lập 
pháp kém hiệu quả thành một cơ quan giám sát. Thượng nghĩ sỹ sẽ 
không có quyển lập pháp... nhưng họ có nhiều quyền lực hơn hẳn 
trong việc giám sát hoạt động của Chính phủ và các thành viên dược 
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bầu của Hạ viện” (Laird 2000, tr166). Iiễn pháp đem lại sự thay đổi 
trong các quy tắc bầu cử và giới thiệu một “hệ thống hỗn hợp” của 
việc bầu cứ. Những quy định mới bỏ sung một hệ thống bầu cử theo 
đảng phái chiếm 1⁄5 số ghế ở Hạ viện (100 ghế), duy trì việc bầu cử 
theo khu vực với số ghế còn lại (400 ghế). Có ba lý do được đưa ra đề 
giải thích sự thay đổi nói trên là: hệ thống đảng chính trỊ sẽ được tăng 
cường vì các cử tri trực tiếp bầu cho đảng phái đó chứ không phải cho 
cá nhân các ứng cử viên cụ thể: các đảng sẽ có cơ hội trong toản quốc 
cũng như khu vực và điều này có thể giúp ngăn chặn tình trạng mua 
phiếu bầu và các đại điện trong danh sách của các đảng chính trị được 
khuyến khích mở rộng tâm hoạt động ra cả nước bởi họ có thể kêu ĐỌI 
sự ủng hộ của cử trì trong toàn quốc. 


Hliễn pháp ngăn cấm các ứng cử viên tham gia cả hai hình thức: 
tức là, không thẻ trở thành ứng cử viên bầu cử theo cả danh sách của 
đảng và danh sách theo khu vực. Hơn nữa, khác với trước đây, nêu 
một đại diện dân cử trúng cử theo khu vực được bổ nhiệm làm Bộ 
trưởng, thì người đó phải rút khỏi Quốc hội trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày được bổ nhiệm. Đề tránh việc “các đảng phái phức tạp, rắc rồi". 
có một quy định như sau: một đảng phải có ít nhất 5% tổng số phiếu 
bầu cho cho các ứng cử viên có khả năng, mọi trường hợp có tỷ lệ ít 
hơn thì đó không được chấp nhận. 


Dưới áp lực mạnh mẽ của xã hội công dân, những thay dỗi về các 
nguyên tắc trong quá trình chính trị đòi hỏi tính trách nhiệm cao đối 
với các công chức được lựa chọn. Sau đây là phát biểu của Anand 
Panyarachun: 

`*Trong quá khứ, chính trị gia có thể phạm tội, thực hiện các hành 
vì sai trái và họ không bị trừng phạt. Chúng ta đã đưa ra một hệ thông 
giảm sát, một hệ thông theo dõi và buộc tội. Chúng ta đã tăng cường 
tắt cả các cơ quan hiện có và thiết lập một cơ quan mới, để họ độc lập 
hơn không phải dưới quyên Chính phủ, mà chịu trách nhiệm trước 
Quốc hộ?” (Laird 2000, trl66)”. Hơn nữa, Hiến pháp còn đưa ra một 
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hệ thông giám sát và một hệ thống có thể sa thải như một công cụ 
kiểm tra việc xử sự và việc thực hiện nhiệm vụ của các chính trị gia và 
cán bộ cao cấp. Thượng viện, đã được chuyên đổi từ một cơ quan lập 
pháp thụ động sang một cơ quan giám sát chủ động hơn. 


Ngoài các quy định nói trên, Hiến pháp còn đảm bảo quyền công 
dân và quyền tự do bằng cách cho phép người đân tham gia trực tiếp 
vào quá trình ra quyết định của nhà nước. Các biện pháp đó bao gồm: 


- Quyên được biết: người dân được phép tiếp cận các thống tin 
liên quan đến các bồ sơ của các cơ quan Chính phủ, ngoại trừ việc 
công khai những thôag tia đó sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. 
an toàn công cộng hoặc lợi ích của cá nhân được pháp luật bảo vệ. 
Quyền này được xác định chi tiết trong Đạo luật về thông tin. Tại Mục 
$9, các cá nhân được quyền tiếp nhận thông tin, sự giải thích, được 
biết lý do từ các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ 
quan hành chính địa phương trước kh thông qua hoặc thực hiện các 
dự án hoặc bất cứ hành vỉ nào có thể ảnh hưởng đến môi trường, sức 
khoẻ. chất lượng sông, lợi ích của các cá nhân và cộng đồng của họ 
(Hiến pháp, Diều 58-59). 

- Tự do báo chí. Chính phủ không được phép lạm dụng các hình 
thức cắm in ấn, xuất bản báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chỉ 
được áp dụng bởi Toà án theo các quy định của pháp luật hoặc khi dất 
nước trong tình trạng chiến tranh hoặc xung đột vũ trang. Iiễn pháp 
quy định một cơ quan nhà nước độc lập sẽ được thành lập bởi Thượng 
viện đê phân phối và giám sát việc phát sóng của các đài phát thanh và 
truyền hình. Quan chức hoặc người lao động trong các tô chức thông 
tin đại chúng, bao gồm cả các tổ chức đo nhà nước sở hữu, sẽ được 
hưởng quyên tự đo thông tin và thể hiện quan điểm trên cơ sở những 
giới hạn của Hiến pháp bên ngoài sự tác dộng của bất kỳ cơ quan 
Chính phủ, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, không trái với 
đạo đức nghề nghiệp của họ (Hiến pháp, Điều 39-41). 


- Phân quyên trong quản lý hành chính: theo Điều 78, nhà nước 
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sẽ phân quyền cho các địa phương với mục đích tăng cường tính độc 
lập và quyền tự quyết cho địa phương và nhằm phát triển kinh tế địa 
phương, những ngành phục vụ công cộng, các hệ thông và cơ sở hạ 
tầng một cách triệt để và bình đăng trong cả nước. Trong quá trình cải 
cách chính trị, phân quyền được đòi hỏi như một phương thức để dân 
chủ hoá một cách thực sự. giảm bớt sự mua bản phiếu bầu. piảm tính 
chính trị tiền bạc và chống tham nhũng. Mặc dù chính quyền địa 
phương đã có quyền tự quyết cao hơn trong quản lý nhà nước về hành 
chính, tổ chức cán bộ và tài chính. nhưng nhà nước trung ương vẫn 
giữ trách nhiệm điều tiết (Hiến pháp. Điều 78. tr 282-290). Nhưng các 
chính sách phân quyền trong quản lý nói trên đã trở nên cứng nhặc vì 
ở Thái Lan có quá nhiều tổ chức chính quyền địa phương (Thái Lan 
hiện có 7950 tổ chức chính quyền địa phương). 


- Phản cáp quản Lý tài chính: trước đây, toàn bộ việc chỉ tiêu của 
địa phương phải thông qua ngân sách quốc gia vì người dân ở các địa 
phương không tìm ra phương thức thích hợp để giám sát việc ra các 
quyết định chí tiêu, Đại biểu Quốc hội của các khu vực cạnh tranh 
nhau để có thể tiếp cận ngân sách quốc gia, những người có thể lực ở 
địa phương sẽ trở thành người vận động tranh cử cho các đại biểu 
Quốc hội của khu vực trong thời pian bầu cứ. Cử tri nghèo phải dựa 
vào những người có thê lực ở địa phương khi cần thiết (để vay vốn. 
xin việc, và v..v..) và họ “bán” phiếu bầu của mình cho những người 
vận động bầu cử để có được cả lợi ích trực tiếp lẫn lợi ích gián tiếp vì 
đó là nghĩa vụ phát sinh do các khoản nợ của họ. Ilơn nữa, việc ''mua 
bán” phiếu bầu được thực hiện dai đăng. Trước tình hình trên phải 
thực hiện phân cáp bằng các phương thức sau: chuyển việc ra quyết 
định chỉ tiêu từ quá trình ngân sách quốc gia xuống các cơ quan địa 
phương; cho phép nhân dân địa phương giảm sát ngân sách của mình: 
chỉ tiêu tại địa phương sẽ được coi là sự góp phần vào việc giảm 
nghèo. Luật pháp quy định răng tổng ngân sách địa phương phải 
chiếm ít nhất 20% tổng ngân sách quốc gia trone năm ngân sách 2001 
và tý lệ này phải tăng lên 35% trong năm ngân sách 2006. Diều khoản 
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này đảm bảo chính quyền trung ương phải chuyển ngân sách, cán bộ 
và các dự án cho chính quyền địa phương. Sự phát triển của chính 
quyền địa phương tại Thái Lan là bước đầu tiên. Tuy vậy, vẫn còn rất 
nhiều vẫn đề cần giải quyết, như: tham nhũng trong việc mua săm tại 
địa phương, quản lý hành chính không hiệu quả, sự tham gia ở mức độ 
thấp của công chúng, những tác động ở địa phương và tình trạng mua 
phiếu bầu cử. 


Tóm lại, công cuộc cải cách chính trị thông qua việc thay đổi 
Hiến pháp đã không chí là hình thức trên giấy tờ về sự phân quyền và 
sự tham gia của công chúng mà sẽ giúp gia tăng sự công băng trong 
phân chia quyền lực chính trị cũng như kinh tế. 


Những quy tắc mới trên mặt trận chỗng tham những 


Các cơ quan độc lập được thành lập bởi Hiến pháp năm 1997 để 
đấu tranh chống tham những và các hành vi sai trái bao gồm: Uỷ ban 
quốc gia chống tham nhũng (NCCC), Uỷ ban bầu cử Thái Lan, Toà án 
Hiến pháp, Thanh tra, Toà án hành chính, Uỷ ban kiểm toán nhà nước. 
Các tổ chức này có sự độc lập thco hình thức: cơ cấu tổ chức và hoạt 
động nằm ngoài sự kiểm soát thông thường hoặc ảnh hưởng của các 
chính trị gia và các đảng phái chỉnh trị. Hơn nữa, việc bổ nhiệm thành 
viên các cơ quan này được thực hiện bởi các Uỷ ban; được xem xét lại 
bởi các Uỷ ban; cuối cùng được Thượng viện thông qua. 

Qua nghiên cửu chức năng và quyền hạn của các cơ quan quy 
định tại Hiến pháp năm 1997, guan hệ của các cơ quan kiểm soái 
tham những như sau: 


: Ủy ban chống tham những quốc gia: Uỷ ban này thay thế Uỷ 
ban chống tham những cũ và được giao nhiều quyền hạn và nhiệm vụ 
hơn trước. Các thành viên của Uy ban được chỉ định bởi Thượng viện, 
tổ chức độc lập với mọi cơ quan Chính phủ (khác với cơ quan tiền 
nhiệm dược thành lập năm 1976, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Văn 
phòng Thủ tướng). Nhiệm vụ của cơ quan này là điều tra các vụ tham 
nhũng liên quan dến thành viên của Hạ viện, Thượng viện, Nội các và 
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các quan chức Chính phủ cao cấp khác. Thông qua thảm quyền của 
mình, Uỷ ban này có thể yêu cầu sa thải quan chức phạm tội, để đảm 
bảo sự liêm chính của các thành viên UJỷ ban yêu cầu phải công bồ tài 
sản, các khoản nợ của bản thân cũng như của vợ (chồng), Vả con cái 
(độc lập) trong vòng 30 trước ngày nhận nhiệm vụ và 30 ngảy sau 
ngày rời cơ quan. 


- Uỷ ban bầu cử: Uỷ ban này chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý, 
tổ chức bầu cử Quốc hội cũng như thành viên của Uỷ ban và Hội đồng 
địa phương. Uỷ ban này nhằm đảm bảo SỰ công bằng, trong sạch 
trong việc lấy ý kiến của công chúng. Uỷ ban có quyền yêu cầu kiểm 
tra việc bầu cử, công nhận kết quả bầu cử và đề nghị tổ chức cuộc bầu 
cử mới. Đó là vai trò dược coi như một yếu tố quan trọng nhăm chống 
lại “nền chính trị tiền bạc” đang tồn tại. Hiến pháp có các quy định 
nhằm đấu tranh chống. việc mua phiếu bầu thông qua việc giám sát và 
quy định các thẩm quyền cho Uỷ ban bầu cử. 


- Toà án Hiễn pháp: hoạt động của Toà án này tập trung vào các 
khiếu nại liên quan đến pháp luật hoặc các hành động của nhà nước 
được cho là trái với các quy định của Hiển pháp và dồng thời giải 
quyết các tranh chấp liên quan đến quyền hạn và nhiệm vụ của các cơ 
quan nhà nước theo quy định của Hiến pháp. Đây lả cơ quan xét xử 
cuối cùng các vấn đề pháp luật về các vụ việc tham nhũng. 


- Thanh tra: tương tự như Phi-lip-pin và các quốc gia khác, cơ 
quan thanh tra được trao quyền điều tra và truy tố, dựa trên khiếu nại 
của người dân, công chức, người lao động tại các cơ quan Chính phủ, 
doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan hành chính ở địa phương. 


- Toà án hành chính: Toà án này có thẩm quyền xét xử các vụ án 
phát sinh do tranh chấp giữa các cơ quan Chính phủ, cơ quan hành 
chính địa phương và các công chức liên quan đến việc thực hiện 
nhiệm vụ, như việc lạm dụng quyền hạn hoặc không thực hiện đúng 
chức năng. Dây là nơi mà các công dân có quyển kiện các cơ quan 
Chính phủ. 
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- ỦWh ban kiểm toán và Văn phòng tổng kiểm toán: cơ quan này 
thay thể Văn phòng kiểm toán, cơ quan hoạt động dưới sự giám sát 
của Văn phòng Thủ tướng. Sự độc lập trong hoạt động của nó được 
tăng cường bởi Thượng viện, chứ không phải Thủ tướng. Cơ quan 
này có trách nhiệm giám sát việc quản lý ngân sách nhà nước và thúc 
đây việc sử dụng có hiệu lực. hiệu quả các nguồn lực của nhà nước. 


Ngoài các biện pháp tăng cường cạnh tranh trong bầu cử Quốc 
hội, tăng cường tính trách nhiệm trong bầu cử tại Thượng viện, tăng 
cường các cơ quan giám sát độc lập, Hiến pháp năm 1997 cũng đồng 
thời nhăm củng cô cơ sở pháp lý để chỗng tham nhũng trong các lĩnh 
vực khác qua các quy định sau đây (Sopchokchai, Suwanraks, and 
Bmsrri 2000): 


- Giảm bớt xung đột lợi ích tiềm tàng: thành viên Nội các 
không được nắm giữ một phần hoặc sở hữu từ 5% vốn góp trở lên 
tại các doanh nghiệp, và không được tham gia các giao dịch thương 
mại với cơ quan. nhà nước. Các đảng phái chính trị phải công bố 
quy mô các nguồn tài trợ nhận được với Uỷ ban bầu cử dễ công 
khai các nguồn này. 


- Giám sát tài sản của công chức: những quy định mới yêu cầu 
những chính trị gia hàng đầu và các công chức cấp cao công bố tài sản 
và các khoản nợ với NCCC trước và sau khi nhậm chức. Uỷ ban này 
có thê điều tra tính trung thực của các công bố về tải sản và các khoản 
nợ đó. Trong trường hợp có sai trái hoặc thiếu sót trong việc công khai 
tài sản, Uỷ ban có quyên điều tra và truy tỏ. 


- Tăng cường điều tra việc lạm dụng quyền hạn của công chức: 
Hiến pháp quy định Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia tiến hành 
điều tra các khiếu nại về hành vi tham nhũng, truy tố công chức và đẻ 
nghị hình phạt đôi với người vi phạm, bao gồm cả việc sa thải. Công 
chức nhà nước và doanh nghiệp tư nhân liên quan đến tham nhũng 
trong các giao dịch của Nhà nước, cũng như công chức đã được cảnh 
báo về tham nhũng nhưng không ngăn chặn được tham nhũng xảy ra, 
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đều phải bị xử lý . 

- Tăng cường các hình thức để báo cáo và khiếu nại vẻ hành vì 
tham những: hiện ngày càng có nhiều hình thức để công chúng khiếu 
nại sự lạm dụng quyền hạn và tham nhũng của công chức nhà nước. 
Dân chúng có thể đệ trình một vụ việc lên Toà hành chính hoặc báo 
cáo với cơ quan Thanh tra. Sau khi tập hợp được không đưới 50.000 


chữ ký, họ có thể yêu cầu Thượng viện điều tra các quan chức cao cấp 
nhất của Chính phủ. 


Trên cơ sở cải cách Hiến pháp, Quốc hội đã thông qua Đạo luật 
về thông tin chính thống để tăng cường sự minh bạch thông qua việc 
nâng cao khả năng tiếp cận của công chúng đối với các thông tin liên 
quan hoạt động của Chính phủ. Đạo luật này được thông qua chỉ một 
tháng trước khi phê chuẩn Hiến pháp năm 1997, báo hiệu sự mở rộng 
việc giám sát của công chúng đối với những điều trước đây bị hạn chế. 
Dạo luật cũng khuyến khích sự tham gla của công chúng trong việc 
giám sát hoạt động của chính quyền, cả ở trung ương và địa phương, 
bởi vì công chúng, khi được trang bị các thông tin cần thiết, có thể tự 
mình phân tích và quyết định và thông qua việc cho phép tiếp cận 
thông tin một cách rộng rãi hơn, luật pháp đã mở rộng các quyền công 
dân đối với nhà nước. 


Trong giai đoạn cải cách Hiến pháp, một vài nỗ lực đã được thực 
hiện để cải cách các cơ quan hành chính, nhằm mục tiêu tăng cường 
hiệu quả hoạt động và tính liêm khiết, Những nỗ lực này bắt đầu vào 
đầu năm 1996 khi Uỷ ban dịch vụ đân sự khởi động chương trình cải 
cách hành chính. Một vải cuộc hội thảo được tổ chức với nội dụng là 
quản lý nhà nước và cải cách hành chính. Tháng 5 năm 1997, Chính 
phủ Chavalit công khai một Kế hoạch tổng thể về cải cách hành chính 
trong đó có việc tỉnh giản số công chức hành chính. Sau khi lliến 
pháp nhân dân có hiệu lực, Uỷ ban dịch vụ đân sự thông qua một loạt 
biện pháp để thay đổi vai trò và trách nhiệm của các cơ quan Chính 
phủ cho phù hợp với Hiễn pháp mới, tập trung vào hiệu quả và hiệu 
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lực của các dịch vụ công. Do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á. Chính phủ đã đồng ý với Quỹ tiên tệ quốc tế về một kế hoạch 
khẩn cấp trong đó có việc tập trung vào khu vực hành chính như là 
một trong những khu vực cần phải có sự cải cách về cấu trúc. Các biện 
pháp bao gồm: giảm quy mô của các lực lượng lao động khu vực nhà 
nước. tiếp tục tư nhân hoá, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các cơ 
quan Chính phủ. Tháng 10 năm 2002, những hoạt động cải cách hành 
chính mới được tiễn hành, tập trung vào hai sự thay đổi chính, là: Cơ 
cầu tô chức được cải cách để trở nên gọn nhẹ. linh hoạt hơn và tập 
trung hơn vào vẫn đề trách nhiệm và một quá trình thực hiện ngân 
sách đã được thông qua nhằm đảm bảo trách nhiệm tài chính lớn hơn 
giữa các cơ quan Chính phủ. 


Tóm lại, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Thái Lan góp 
phần vào việc mở rộng xã hội công dân của nước này. Quá trình tăng 
cường hiệu quả quản lý nhà nước những năm 1990 đã dẫn đến kết quả 
chính là có cuộc cải cách thể chế lớn, được minh chứng bởi Hiến pháp 
nhân dân năm 1997. Hơn nữa, môi trường chính trị và pháp lý tại Thái 
L.an đã tạo ra nền tảng mạnh mẽ hơn cho việc tăng cường. sự quản lý 
có hiệu quả. Băng việc gia tăng nhận thức của dân chúng về quyền của 
họ và việc khuyến khích tham gia vào các thiết chế mới, rất nhiều 
người dân tin tưởng rằng một “chu kỳ tốt dẹp” sẽ được đảm bảo và 
triển vọng kiểm soát tham nhũng sẽ tốt hơn trước dây. 


Xây dựng một liên mình chống tham nhũng 


Trong một vài trường hợp các nhà quan sát hoạt động chống tham 
nhũng đã tỏ ra rất đè đặt về khả năng xã hội công dân tại Thái Lan 
trong việc thay đổi sự vị trí của họ (từ việc tham gia cho đến các ảnh 
hưởng). Như một nhà nghiên cứu đã nhận xét: khi xã hội công dân 
chưa có được sức mạnh cần thiết, nó sẽ không có đủ điều kiện để mở 
rộng cải cách chính trị cho bản thân, Khu vực Nhà nước phải xây 
dựng mối liên hệ mạnh mẽ hơn giữa các thành viên với các cơ quan 
giám sát được Hiến pháp quy định nhằm mở rộng hơn nữa trong cải 
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cách chính trị Và từ nhận thức đó sẽ đi đến hành động cụ thể. 
(Phongpaichit và những người khác 2000). 


Mặc dù Hiến pháp năm 1997 đã tạo lập cơ sở cho việc đấu tranh 
chống tham nhũng, nhưng việc thực thi pháp luật ở Thái Lan vẫn còn 
yêu kém. Xã hội công dân và các phong trào xã hội đóng vai trò quan 
trọng trong việc tạo áp lực đối với Chính phủ trong việc thực thi pháp 
luật. Bản thân Iliễn pháp năm 1997 là một ví dụ tốt về sự thành công 
của của các phong trào xã hội. Cụ thẻ hơn, những sự việc gần đây 
xung quanh vụ xì-căng-dan mua thuốc của Bộ Y tế công cộng khăng 
định sức mạnh của các phong trào xã hội (Phụ lục 5..3). 


Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 gây ra sự giảm sút đáng kể 
trong việc cấp phát ngân sách cho mua sắm trane thiết bị. xây dựng và 
đầu tư. Sự hạn chế này buộc các quan chức nhà nước phải làn quen 
với việc thu những khoản lợi cá nhân từ những nguồn khác. Tuy 
nhiên, ngân sách dành cho việc mua sắm thuốc men và các hàng hoá y 
tế khác rất khó giảm bớt cùng với sự gia tăng bệnh nhân chữa trị ở các 
bệnh viện nhà nước. Với sự gia tăng thất nghiệp và sụt giảm thu nhập, 
ngày càng có nhiều người dân phải dựa vào các dịch vụ của nhà nước 
vào dúng thời gian nhà nước đang gặp những khó khăn. Những yếu tô 
này ảnh hưởng đến ngân sách của các bệnh viện công cộng và buộc 
các nhân viên, đặc biệt là các nhà quản lý bệnh viện phải giải quyết 
vấn đẻ khó khăn tại bệnh viện của mình. 


Phụ lục 5.3 


Phong trào xã hội chống tham nhũng tại Bộ Y tế công cộng 


Vào ngày 15 tháng 6 năm 1998, Chủ tịch Hội bác sỹ nông thôn 
(RDS), 'Yongyos T hammawut, gửi thư tới các thành viên của Hội 
cảnh báo họ về việc mua sắm không bình thường bằng tiền ngân 
sách phân phối. của Bộ Y tế công cộng cho dịch vụ chăm sóc SứC 
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khoẻ dành cho người thu nhập thấp. Ông cho rằng, một số bác sỹ 
nhận được thông tin phải mua thuốc, thiết bị y tế và một số mặt 
hàng khác từ các công ty theo sự chỉ định của một quan chức cao 
cấp trong Bộ Y tế. Giá của những mặt hàng này thực tế cao gấp 2, 3 
lần so với giá thị trường. 


Nhăm thu thập thông tin về sự việc không bình thường này, 
RDS đã phân phát phiếu khảo sát cho các thành viên của mình tại 
các bệnh viện khu vực. Các bác sỹ tại hơn 100 bệnh viện khu vực đã 
xác nhận trong phiếu khảo sát rằng, theo yêu cầu của các nhà chính 
trị và các quan chức y tế cao cấp, họ phải mua dược phẩm với giá 
cao (The Nation, Tháng 9 năm 1998). Vì đó là một vấn đề rộng, 
Yongyos đã công khai bày tỏ mối lo ngại của mình và trả lời phỏng 
vấn trên một số bài báo và khẳng định rằng ngân sách bổ sung được 
phân phối cho các bệnh viện khu vực đã bị lạm dụng. (Như một tờ 
báo đưa tin: “ví dụ, mặt nạ y tế thường được bán với giá không quá 
20 bạt/chiếc, đã phải mua với mức giá 120 bạt/chiếc hoặc loại mũ 
dùng một lần có giá 5 bạt, nhưng lại được đội lên 150 bạt/chiếc” 
(The Nation, 03 tháng 9 năm 1998). 


RDS yêu cầu mọi giấy tờ liên quan đến việc mua trái phép cần 
được gửi tới Ủy ban chống tham những và Văn phòng Tổng kiểm 
toán để điều tra. Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan Rakkiat 
Sukthana khẳng định không có sự vi phạm pháp luật và từ chối 
thành lập Uỷ ban điều tra sự việc theo yêu cầu của RDS. Đáp lại, 
Yongyos tuyên bố với giới báo chí rằng: “Chúng tôi có các tài liệu 
quan trọng chứng minh rằng tham nhũng đã xảy ra và hãy chấm dứt 
lừa dối bằng việc thừa nhận tham những đang tồn tại... Chúng tôi 
không thể tin vào Bộ Y tế bởi một số quan chức cấp cao cũng tham 
gia vào tham những” (The Nation, ngày 15 tháng 08 năm 1998). 


Hành động của Yongyos không phải là điển hình tại Thái Lan, 
nơi được coi là không bình thường khi một người dân đối chọi với 
các quan chức cao cấp, đặc biệt đó lại là các nhà chính trị. Được hỏi 
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về động cơ của ông, Yongyos cho biết, ông quyết định hành động 
chống tham những bởi đó là trường “hợp rõ ràng về việc các nguồn 
khan hiếm của Chính phủ bị đánh cắp trong thời điểm khi đất nước 
đang đối mặt với những khó khăn kinh tế. Yongyos cho biết thêm, 
ông không muốn các bác sĩ mới ra trường nhận thức đó như một 
chuẩn mực xã hội (The Nation 26/12/1998). 


Đơn khiếu nại của RDS đã gây được sự chú ý của các giảng 
viên đại học trường Đại học tổng hợp Thammasat, 67 thành viên của 
khoa đã ký thư ngỏ kêu gọi điều tra độc lập về vụ bê bối cung cấp 
dược phẩm và thiết bị y tế. Động thái này đã khiến giới truyền thông 
quan tâm và vào cuộc, trong đó có báo chí, đài phát thanh, truyền 
hình thường xuyên đưa tin về vụ bê bối này. Thông tin và quan 
điểm của nhiều người trong bộ đã khắng định vụ tham nhũng-là có 
thực và kêu gọi cộng đồng y tế hành động. Một số người ám chỉ, các 
mệnh lệnh buộc các bác sỹ mua dược phẩm và thiết bị y tế với giá 
cao được đưa ra từ hai nhà chính trị và ba quan chức cao cấp. Mọi 
người yêu cầu thành lập cơ quan điều tra. 


Cuối cùng, một Uỷ ban độc lập về tìm hiểu sự thực do Tiến sỹ 
Banlu Siripanit đứng đầu đã được chỉ định vào tháng 9 năm 1998 đẻ 
điều tra vụ bê bối trị giá lên tới 1,4 tỷ bạt. Lúc đó, Thư ký thường 
trực Bộ Y tế công cộng, Tiến sỹ Prakom Vuthipongse bình luận 
rằng RDS theo đuổi vụ việc vì họ bị mắt khoản hoa hồng 10% từ vụ 
mua bán dược phẩm và thiết bị y tế. Lời bình luận này sau đó chịu 
sự phản đối của các thành viên RDS và các nhân viên y tế công 
cộng. Cuối cùng, Prakom Vuthipongse phải lên tiếng xin lỗi các 
thành viên RDS vì lời bình luận đó. 


Áp lực của công chúng có thêm sự ủng hộ từ một nhóm gồm 30 
tổ chức phi Chính phủ do Rosana Tositrakul đứng đầu. Nhóm đã 
kêu gọi các Bộ trưởng và Thư ký thường trực từ chức và tuyên bố sẽ 
thu thập đủ 50.000 chữ kỷ cần thiết để yêu cầu Thượng viện phế 
truất các Bộ trưởng và quan chức cao cấp có liên quan đến vụ bê 
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bối. Các tổ chức phi chính phủ cũng kêu gọi Chính phủ bảo vệ các 
bác sỹ và dược sỹ, những người buộc phải mua dược phẩm và thiết 
bị y tế với giá lạm phát và miễn cho họ việc ra làm chứng. 

Cuối cùng, Bộ trưởng cùng Thứ trưởng Bộ Ytế công cộng phải 
xin từ chức vào tháng 9. 

Đến cuối tháng 9, Ủỷ ban tìm kiếm sự thựcđã công bố kết luận, 
trong đó nêu rõ một số chính trị gia đã câu kết với các quan chức 
cao cấp, bắt buộc các bệnh viện lạm dụng khoản ngân sách 1.4 tỷ 
bạt vào việc mua thuốc và thiết bị y tế nói trên. Bản báo cáo được 
gửi đến Thủ tướng. sau đó được chuyên cho Uỷ ban chống tham 
những (năm 1999 được đổi tên là Ủy ban chống tham nhũng quốc 
gia). Cùng lúc đó, một Uỷ ban kiểm tra được chỉ định để điều từa 
các quan chức có tham gia, Thư ký thường trực sau đó đã buộc phải 
chuyền vị trí công tác. 


Trong vòng 2 tháng, các tổ chức phi chính phủ đã tập hợp được 
50.000 chữ ký cùng với sự giúp đỡ của công chúng và những người 
tình nguyện. Chiến dịch lấy chữ ký trở thành trường hợp kiến nghị 
đầu tiên của công chúng gửi tới Thượng viện trên cơ sở quy định 
của Hiến pháp năm 1997. Từ đó. đã có một số lần tập hợp ý kiến 
công chúng như vậy, các tổ chức phi chính phủ và giới truyền thông 
đã sử dụng luật thông tin để kiến nghị Chính phủ không bao che cho 
các quan chức và các nhà chính trị dính líu đến tham nhũng. 


Cuối năm 1998, vụ bê bối tham những quy mô lớn trong việc 
mua bán được phẩm và thiết bị y tế trong Bộ Y tế công cộng đã cho 
thấy, sự tích cực hoá xã hội là yếu tố quan trọng đây mạnh nỗ lực 
chống tham nhũng. Đối với ngài Tositrakul và các thành viên khác 
của mạng lưới tổ chức phi chính phủ, sự tham gia của họ đã trở 
thành ví dụ điển hình của việc phát triển xã hội công dân lành mạnh. 


Từ ví dụ trên đã đưa ra một số bài học: khuôn khổ pháp lý và 
điều hành của Thái Lan có thể được áp dụng để tăng khả năng phát 


253 


Đương đầu với tham nhũng ở châu Á - Những bài học thực tế và... 


-ÝzšÏĩÏ=—“=z==szasae=%x 


hiện và truy tố đối với các quan chức tham những: quyền dược: tiếp 
cận thông tin và tự do báo chí do Hiến pháp quy định là công cụ 
hiệu quả trong môi trường mà sự quản lý ở mức tương đối tốt. 
Trong môi trường như vậy, sự tham gia của xã hội công dân là công 
cụ hiệu quả trong chống tham nhũng và gây áp lực đối với các cơ 
quan thực thi. 


Những thay đổi này trở nên rõ ràng sau cuộc khủng hoảng tài 
chính châu Á năm 1997, dẫn đến việc đồng Bạt mắt giá. Đối với nhiều 
người, đó là sự phát hiện về hậu quả của các hành vi tham nhũng do 
các quan chức khu vực công gây ra và hiện ở Thái Lan mọi người đều 
lên tiếng yêu cầu tiến hành cải cách thể chế thông qua những thay đôi 
Hiến pháp và cuộc khủng hoảng là một cơ hội để tiến hành cải tô. 


Một phần nào đó. phong trào chống tham nhũng do hiệp hội các 
bác sỹ nông thôn (RDS) khởi xướng đã được xã hội ủng hộ rộng rãi, 
chứ không chỉ bó hẹp trong số các tổ chức phi chính phủ hoạt động 
trong lĩnh vực y tế công cộng. Phong trào RDS xuất hiện vào đúng 
thời điểm Hiến pháp được ban hành do vậy mới tạo ra cơ chế mới về 
giám sát và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Mặc dù không “dụng 
chạm” tới các quan chức cao cấp nhưng xã hội Thái Lan đã cũng có 
cơ chế mới do Hiến pháp quy định đối với việc xem xét và tuân thủ 
trách nhiệm nhà nước. Tuy nhiên đây chỉ là bước khởi đầu của quá 
trình học hỏi để hướng tới một xã hội minh bạch hơn. 


Mặc dù phong trào cải cách được khởi nguồn bởi RDS. công việc 
nặng nè của tổ chức. gồm: mạng lưới tổ chức phi chính phủ, nhóm 
hưu trí các quan chức y tế, giới truyền thông cùng với sự ủng hộ của 
công chúng, đã có vai trò quan trọng trong việc chống tham nhũng. 
Phong trào đã tạo ra phản ứng và sự tham gia của công chúng thông 
qua sự ra đời Hiến pháp mới. Điều này đã khiến hai Bộ trưởng phải 
xin từ chức, Thư ký thường trực phải chuyển khỏi ngành, tám quan 
chức cao cấp bị sa thải và hai hai quan chức khác bị khiển trách. 
Ngoài ra. có vấn Bộ Y tế đã bị Toà án hình sự dành cho các quan chức 
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chính trị kết án 6 năm tù (đây là trường hợp đầu tiên bị xét xử trước 
toà theo quy định của Hiến pháp năm 1997). Để trừng phạt những kẻ 
vi phạm. mạng lưới các tổ chức phi chính phủ kêu gọi Ủy ban chống 
tham nhũng quốc gia tiếp tục các hành động pháp lý để chống lại các 
chính trị gia cũng như các quan chức cao cấp khác đã thoát khỏi vòng 
điều tra đầu tiên mà nhiều người cho rằng nó mới chi được thực hiện 
một cách chưa có hiệu quả. 
Đảnh giá tác động của các thiết chế chống tham những 


Với những thiết chế và quy định mới trong lĩnh vực chống tham 
nhũng tại Thái Lan, thách thức lớn đối với những nhà hoạt động trong 
cuộc chỗng tham nhũng là đánh giá những, thiết chế và quy định này 
để điều chính đạt hiệu quả hơn, Về cơ bản, nếu mục tiêu là nhằm làm 
cho tham nhũng trở thành một hành vi có rủi ro cao và lợi ích thu 
được từ hành vi đó thấp thì các thiết chế và quy định này có thê dựa 
vào bón tiêu chuẩn sau nhằm hạn chế cơ hội và động cơ tham nhũng: 
có làm giảm số lượng giao dịch và cơ hội tham nhũng: có làm giám 
lợi ích từ các giao địch tham nhũng: tăng khả năng phát hiện quan 
chức tham nhũng và truy tố, xét xử các quan chức; bỗ sung các hình 
phạt nghiêm khắc hơn cho loại tội phạm này. 


Nếu câu trả lời là *cóˆ đối với một hoặc nhiều hơn (trong bốn nội 
dung được đề cập ở trên ) thì các thể chế và quy định chứa đựng sức 
mạnh chống tham nhũng. Để bổ sung thêm cho việc đánh giá chính 
sách và chương trình chống tham những từ phương điện này, diều cần 
thiết là đánh giá chúng trong mỗi quan hệ với “chất lượng quán lý” 
nhà nước. Việc đánh giá sự quản lý và môi trường vận hành của một 
quốc gia khi thiết kế các chương trình. chính sách chống tham những 
tham nhũng là vẫn đề then chốt Bhargara và Bolongaita (2001) giải 
thích rằng: ...hiệu quá của các công cụ chống tham nhũng đặc biệt sẽ 
thay đổi tuỳ thuộc vào chất lượng của môi trường quản lý quốc gia. 
Một số công cụ chống tham nhũng có tác động tích cực tại một số 
nước, nhưng tại một số nước khác có thể chúng chỉ có tác động ở mức 
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thấp. thậm chí là tiêu cực, ví dụ: các chính sách hạn chế sự can thiệp 
của nhà nước trong nên kinh tế và cho phép cạnh tranh hơn trong khu 
vực tư nhân có tác dụng tốt trong việc chống tham nhũng, đặc biệt 
trong môi trường quản lý kém. 


Sau cái cách, [liên pháp của Thái Lan, nhiều nhà quan sát tỏ ra lo 
ngại về nguồn nhân lực và tài chính hiện có đề hỗ trợ cho các thiết chế 
mới. Nguồn lực như vậy sẽ hạn chế khả năng của các tô chức này. Báo 
cáo về những nỗ lực của một số chính trị gia muốn bồ trí người của họ 
vào các cơ quan mới làm tăng thêm mối lo ngại của công chúng. Đối 
với nhiều người, việc phát hiện các vụ án tham nhũng cho thầy răng, 
chỉ có các quan chức nhỏ mới bị đưa ra xét xử. 


Các nhà quan sát khác đã tìm ra kẽ hở trong những quy định của 
Hiến pháp hiện nay, Dối với vấn đề đặc biệt cần có đủ số chữ ký cần 
thiết của công chúng để kiến nghị Thượng viện tiền hành điều tra các 
vụ tham những lớn, như Duenden Nikomborirak, chuyên gia nghiên 
cứu kinh tế thuộc Quỹ nghiên cứu và phát triển Thái lan giải thích: 


Chắc chắn đây là một công cụ mạnh nhất được thiết lập với ý 
định tốt nhất, tu nhiên trên thực tễ điều dó khó úp dụng. Người đưa 
ra kiến nghị như vậy trước hết phái xác nhận chính mình trước 
Thượng viện và đối với mỗi chữ kỷ trong số 50.000 chữ ký ,phải 
chứng thực và chịu rui ro bị truy !Ó nêu một số chữ ký bị phát hiện là 
gia mạo. Việc này sẽ gây ảnh hưởng tới công chúng và các tổ chức 
chống tham nhũng, nhưng ngược lại nó cũng rất nguy hiểm. 


Điều đó có nghĩa là các quy định chống tham những của Hiến pháp 
thể hiện những trở ngại cho người tham gia giám sát việc sử dụng quyền 
lực. Nếu chỉ phí giao dịch ở mức quá cao thì mức tham gia của công 
chúng sẽ thấp và chi phí giao địch cao sẽ tồi tệ thêm bởi sự lo ngại về 
những kẽ hở. Cơ chế bảo vệ nhân chứng tại Thái Lan còn quá yếu, đặc 
biệt trong những trường hợp chống lại người có ảnh hưởng. Dễ cải thiện 
-vai trò tham gia của công chúng, cần có cơ sở pháp lý bảo vệ những 
người tố giác cũng như cơ chế giảm chỉ phí giao dịch. 
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Đôi với các nhà quan sát khác, vân để chông tham nhũng hiệu quả 
có liên quan đến sự thiếu hụt "vốn xã hội". Như một nhà nghiên cứu 
nhận xét: 


Ironeg khi các cuộc cải cách thể chế làm tăng tính minh bạch và 
trách nhiệm giải trình trong các thể chế kinh tế là một phần không thể 
thiểu được của bất cứ chiến lược chống tham nhũng nảo. thì họ vẫn 
cần đến quỹ xã hội dài hạn. đặc biệt tại nơi tham những có hệ thống. 
Việc trao quyền xã hội, như: mớ rộng và bảo vệ các nguồn lực chính 
trị và kinh tế tạo ra nhiều khả năng chọn lựa cho những công dân bình 
thường là một giải pháp nhăm dến mục đích này. Việc trao quyền xã 
hội đòi hỏi cải thiện xã hội công dân nhăm mục đích nâng cao giá trị 
kinh tế và chính trị của chúng. dảm bảo các cách tiếp cận và các quy 
định tương tác giữa nhà nước và xã hội và cân bằng cơ hội kinh tế và 
chính trị (lohnson 1998, trợ. &Š) 


Ở nhiều khía cạnh. đó là những động cơ kích thích việc trao 
quyền xã hội. làm cho Thái Lan có những thay đổi lớn trong hiến 
chương chính trị cơ bản của mình và các thế chế khác, Việc mở rộng 
và đáp ứng những đòi hỏi của xã hội công dân kết hợp với công việc 
của những nhà cái cách có tác động nhất định đến những thay dỗi 
trong quản lý. Tuy nhiên, thách thức của việc thay đổi này tại Thái 
Lan vẫn còn là đề nghị "dài hạn”. 


Liên quan đến vấn đề đó. một số người cho răng. các khía cạnh 
của nên văn hóa có thử bậc và đáng tôn trọng cần được nhìn nhận lại. 
bởi vì nền văn hóa nảy đã bảo trợ cho sự tòn tại của tệ nạn tham những 
vốn đã ăn sâu vào lĩnh vực kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, nỗ lực thay 
đổi văn hóa và giá trị của xã hội Thái Lan chặc chắn sẽ đòi hỏi những 
nỗ lực lớn từ khu vực công và tư nhân cũng như xã hội công dân. 
Những nỗ lực trước đây. nhìn chung là không mấy hiệu quả. bởi 
không có sự kết hợp giữa việc giảm cơ hội tham nhũng với tăng mức 
trừng phạt kẻ tham nhũng. 
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Đánh giá khả năng thực hiện của thiết chế 


Một số công cụ chống tham nhũng có thể được cân nhắc sử dụng 
trong đấu tranh chống tham nhũng tại Thái Lan (xem phụ lục của 
chương này) và phạm vi nảo trong các thiết chế và quy định trên cơ sở 
Hiển pháp 1997 đang có những tác động trong chống tham những. Hai 
năm cuỗi, Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia đã công bố một số kết 
quả quan trọng và đã giải quyết một số vụ việc liên quan đến một số 
báo cáo sai về tài sản, các khoản nợ mà các quan chức chính trị cao 
cấp gửi tới. lrong đó có trường hợp của Thủ tướng Thaksin 
Shinawatra, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sanan Kachorprasart và 
Tổng thư ký Đảng dân chủ. Kachorprasart đã xin từ chức trước khi 
Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết. Sau đó. Tòa án đã dưa ra phán 
quyết đối với ông này. Kachorprasart nhanh chóng bị loại ra khỏi Hạ 
nghị viện và bị cấm hoạt động chính trị trong vòng Š năm. Ủy bạn 
cũng buộc tội Shinawatra che giẫu tài sản và vụ việc này được đưa lên 
Tòa án Hiến pháp để chờ phán quyết cuối cùng, Đầu tháng 8 năm 
2001. trong cuộc bỏ phiếu kín g gây nhiều tranh luận, với kết quả 7 trên 
8 phiếu thuận. Toà án đã tuyên bố Thủ tướng vô tội. Tuy nhiên. trong 
cùng ngày. một thành viên khác trong Quốc hội thuộc Đảng Thai Rak 
Thai, Prayuth Hahbakitsiri cũng bị buộc tội che giấu tài sản và bị cấm 
hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Đến tháng 10 năm 2002, Tòa án 
Hiến pháp đã thụ lý 18 vụ án do Uỷ ban chống tham những quốc gia 
tiễn hành điều tra, trong đó có 6 vụ liên quan đến cung cấp thông tin 
giả hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ vẻ kê khai tài sản; 12 vụ 
liên quan đến việc không gửi bản kê khai tài sản. Tòa án Hiến pháp đã 
xét xử l7 vụ trong I8 vụ nói trên, ngoại trừ vụ việc liên quan dến Thủ 
tướng Thaksin Shinawatra. 


Sanan Kachorprasart, chính trị gia trước đó bị cấm hoại động 
chính trị trong một vụ việc tương tự đã thu thập 50.000 chữ ký nhằm 
phản dối 4 vị Thâm phán Tòa án Hiến pháp đối với lời tuyên án vô tội 
cho Thaksin. Vụ việc đã được đưa lên Uỷ ban chống tham nhũng quốc 
gia để tiến hành điều tra, 4 Thẩm phán nói trên đã viết đơn lên Tòa án 
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hành chính nhằm tìm kiếm phán quyết ngăn cán Ủy bản chống tham 
nhũng quốc gia tiền hành điều tra họ. Iuy nhiên, Tòa án hành chính đã 
bác bỏ đơn và không đưa ra phán quyết. Cùng lúc. Chủ tịch Hạ viện 
cùng 50 thành viên Đáng Thai Rak Thai đã đệ đơn khiêu nại lên Tòa 
án Hiễn pháp yêu cầu Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia chấm dứt 
điều tra. Bằng quyết định bỏ phiếu với tỷ lệ 4 trên 7. [òa án IIiến 
pháp đã bác bỏ đơn khiếu nại (klein 2002). Vụ việc cho đến bây giờ 
vẫn trong giai đoạn điều tra. 

Nhìn vào số lượng công việc của Uỷ ban chống tham nhũng, quốc 
gia, có thể thấy răng vụ việc ngày càng gia tăng. Năm 2000 có khoảng 
1.646 vụ tham nhùng được phát hiện, năm 2001. con số này là là 
2.179 vụ. Phần lớn những vụ việc này liên quan đến công. chức chính 
quyền. chí có 30 trường hợp liên quan đến các nhà chính trị được bảu 
bị buộc tội làm giàu bất chính hay tham nhũng và 45 trường hợp khác 
bị điều tra về tội làm giàu bất chính, 


Về phần mình. công việc của Lly ban bầu cử Thái Lan còn nặng nẻ 
hơn. Trong cuộc Tông tuyến cử 2001. có hơn 1.000 sat phạm. tuy nhiên 
chỉ có 8 ứng cử viên bị loại khỏi danh sách bầu cử. Một sô báo cáo cho 
thấy có những tác động tới công việc của Ủy ban và có những câu hỏi 
dược đặt ra về tính trung lập và độc lập của Uỷ ban (Kleim - 2002). 

Tăng cường tự do báo chí 


Tự do báo chỉ là một cơ chế cần thiết trong cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng. Truyền thông có thẻ giúp phát hiện và điều tra tham 
những. Tại Thái Lan, số phóng viên điều tra ngày cảng tăng. Ví dụ. 
một số vụ việc đã được điều tra và đăng tải trên báo Prachachar 
Turakit trước khi Uỷ ban chống tham những quốc gia vào cuộc. Sự 
tham gia của giới truyền thông trong việc dưa tin về vụ tham những 
liên quan đến mặt hàng thuốc và thiết bị y tế cũng đóng vai trò quan 
trọne. Bởi sự chú ý của giới truyền thông nên công chúng ngày càng 
gây áp lực đòi Chính phủ phải hành động. Giới truyền thông đã thu 
hút sự quan tâm của người dân và bảo vệ nhân chứng cũng như những 
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người tô giác tham nhũng. 


Theo Hiến pháp 1997, cá nhân có quyền tự do bày tỏ ý kiến, diễn 
thuyết, viết. in và xuất bản. Tuy nhiên điều nảy nói đễ hơn làm. Các 
quan chức thường bị chỉ trích là đã tìm cách bảo vệ mình trên các 
phương tiện truyền thông. đã sử dụng cả biện pháp đúng luật và trái 
luật để biện hộ cho chính mình. Một số phóng viên đã bị đánh trone 
một số vụ lăng nhục. một số khác bị đe dọa hay bị giết (Phóng viên 
không biên giới 2002). Trước dây, Chính phủ đã tác động trực tiếp 
đến giới truyền thông điện tử bởi nhà nước sở hữu phần lớn trạm phát 
thanh và truyền hình. Tuy nhiên. những quy định của Iliễn pháp 1997 
là khuyến khích tự do báo chí đã làm thay đồi từ cách can thiệp băng 

các cơ chế nhà nước sang cách can thiệp băng việc sử dụng quyền lực 
kinh đoanh. Đó là sử dụng quảng cáo thương mại đề thu hút sự ủng hộ 
chính tị trên báo chí. Điều đó được thực hiện thông qua ngân sách 
quảng cáo của các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp năm dưới 
quyền sở hữu của các đoanh nghiệp có quan hệ với các nhà chính trị. 
Chính phủ hiện nay thường bị chỉ trích là áp dụng cả biện pháp áp lực 
chính trị và kinh tế lên giới truyền thông đề giảm bớt tự do báo chí. 
(Xem chỉ tiết tụi Phụ lục $2). 


Phụ lục 5.4 


Các tình huống về tự do báo chí 


F———- `... II ¬—... 


Ị Tháng 2 2 năm 2001, một ngày trước khi Hạ nghị viện Thái Lan 
phê chuẩn Thaksin Shinawatra là Thủ tướng mới, 23 phóng viên và | 
| phát thanh viên tin tức của ITV đã bị sa thải bởi tân Giám đốc điều 
¡ hành được Tập đoàn Shm (do Thaksin Shinawatra sáng lập) bổ 
' nhiệm. Tại đài truyền hình, một số phóng viên bị sa thải đã tham gia 
vào thành lập liên minh bảo vệ chính sách biên tập độc lập. 


Ngày 06/03/2002, một số tờ báo đã đưa tin. Văn phòng chống rửa Ị 
lến hành điều tra tài sản của một số phóng viên. Ngày : 
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25/02/2001, Văn phòng chống rửa tiền đã gửi đơn chính thức tới 17 
ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin tài chính về 5 tờ báo và 14 người. 
Mục tiêu chủ yếu là nhằm vào những phóng viên có uy tín, những người 
đã lên tiếng chỉ trích Chính phủ. Cùng lúc đó, chương trình truyền hình 
và phát thanh tin tức của một số phóng viên đã bị cơ quan thẩm quyền 
nhà nước cấm đăng tải. Tập đoàn Shin và các doanh nghiệp nhà nước đã 
¡ rút hợp đồng quảng cáo với các tờ báo sau khi những bài chỉ trích Chính 
phủ được đăng tải trên những tờ báo này. 

Các quan chức Văn phòng chống rửa tiền ban đầu đã từ chối 
thừa nhận về bất cứ cuộc điều tra nào. Các phóng viên bị điều tra đã ' 
gửi đơn khiếu nại lên Tòa án hành chính nhằm phản đối Văn phòng 
chống rửa tiền và ba quan chức cao cấp. trong đó có tân Thủ tướng 
với tư cách là Chủ tịch ban lãnh đạo. Tại Tòa án, các quan chức. Văn 
phòng chống rửa tiền cho biết, họ tiến hành điều tra sau khi nhận 
được thư nặc danh buộc tội các phóng viên tham gia vào các hoạt 
động tống tiền và hăm dọa cùng với các hiệp hội bí mật và tổ chức 
tội phạm. 


Đáp lại, Hiệp hội phóng viên Thái Lan đã gửi tới Thượng viện 
lá thư ngỏ với chữ ký của 1.195 nhân viên truyền thông kêu gọi điều 
tra lời buộc tội của Chính phủ đối với giới truyền thông. Ngoài ra, 
đơn khiếu nại cũng được gửi đến Ủy ban nhân quyền. Sau đó vài 
ngày, khoảng 500 viện sỹ đã ký một thư ngỏ khác về tự do báo chí. 


Trước dư luận công chúng, Chính phủ đã chỉ định Ủy ban tìm 
kiếm sự thực để điều tra vụ việc. Sự kiện này đã dẫn đến các cuộc 
tranh luận công khai về một số vấn đề liên quan đến Luật chống rửa 
tiền, Văn phòng chống rửa tiền và trình tự thực thi của tổ chức này. 
Ví dụ, Hiệp hội các ngân hàng Thái Lan đã đưa ra đề xuất Ngân 
hàng Thái Lan phục vụ với tư cách là nhà trung gian trong việc sàng 
lọc thông tin theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật nhằm tạo 
sự tin tưởng của công chúng vào hệ thống tài chính. Các ngân hàng 
cũng ủng hộ đề xuất của Ủy ban về việc nên có một cơ chế mới cho 
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Văn phòng chống rửa tiền để nghiên cứu các yêu cầu về thông tin 
trong tương lai. Tuy nhiên, không có một đề nghị chính thức nào 
liên quan đến Luật chống rửa tiền và Văn phòng chống rửa tiền 
được gửi đến Chính phủ. 


Uỷ ban điều tra sự thật đã xác định, Văn phòng chống rửa 
tiền đã yêu cầu các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin về 
tài khoản của các phóng viên, tuy nhiên không có bằng chứng 
cho thấy rằng họ bị yêu cầu làm như vậy. Uỷ ban nhận thấy, yêu 
cầu của Văn phòng chống rửa tiền đối với các báo cáo của ngân 
hàng là không thích đáng và vi phạm tự do và bí mật đời tư được 
Hiến pháp bảo vệ. 


Uỷ ban cho rằng, Văn phòng chống rửa tiền cần tôn trọng hơn 
quyền bí mật đời tư và xem xét các thủ tục điều tra của họ sao cho 
phù hợp với những quyền này. Tuy nhiên, Uỷ ban không đưa ra kết 
luận nào về việc Văn phòng chống rửa tiền vi phạm luật dân sự hay 
hình sự. 


Ủy ban: nhận thấy, Tổng thư ký Văn phòng chống rửa tiền và 
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và công nghệ thông tin đã không 
thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng quy định. Uỷ ban kiến nghị 
nên tiến hành một số cải cách đối với Văn phòng chống rửa tiền, 
trong đó có việc trao quyền cho Ủy ban điều hành (khác với việc 
Tổng thư ký tự ra quyết định) của Văn phòng chống rửa tiền trách 
nhiệm ra quyết định điều tra theo quy định cấp bộ. xây dựng bộ luật 
ứng xử và đạo đức cho nhân viên Văn phòng chống rửa tiền và 
không cho phép Tổng thư ký uỷ thác trách nhiệm của mình. 


Một số phân tích đề xuất, để tránh ảnh hưởng chính trị, Văn 
phòng chống rửa tiền cần được cơ cấu lại như một cơ quan độc lập 
tương tự như Ủy ban chống tham những quốc gia. Một số khác kiến 
nghị sửa đổi Luật chống rửa tiền nhằm giảm quyền lực của Văn 
phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên, vì Tổng. thư ký được Quốc. hội 
lựa chọn trong nhiệm kỳ 4 năm, nên một số người tỉn tưởng rằng, 
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việc tái cơ cấu Văn phòng chống rửa tiền như một cơ quan độc lập | 
có thể đảm bảo tính trung lập và độc lập của Văn phòng chống rửa 
tiền. Cuối cùng, Văn phòng chống rửa tiền đã rút lại đề nghị điều tra 
vụ việc nói trên sau khi Toà án hành chính đưa ra phán quyết. 


Mặc dù bản báo cáo của Thái Lan, như được thấy trong chỉ sỐ 
Freedom House, cho thây những tín hiệu cải thiện về mặt tự đo báo chí, 
song nhiều vấn đề vẫn còn tổn tại. Cải thiện và nâng cao tự do báo chí là 
nhiệm vụ cần thiết đảm bảo hiệu quả của cõ chế chóng tham những. 

Kết luận 


Môi trường quản !ý tại Thái Lan đã có được một số thay đổi đáng 
khích lệ như kết quả cải cách Hiến pháp và pháp luật sau khủng hoảng tài 
chính Đông Nam Á năm 1997. Những thay đổi này trong môi trường 
quản lý đã ảnh hưởng đặc biệt tới các thiết chế độc lập có trách nhiệm và 
tạo cơ sở pháp lý hiệu quả hơn đối với quyền được biết của người dân. 
Những thay đổi này, đảm bảo cho việc chống tham những có hiệu quả. 
nhưng cũng gây ra hàng loạt phản ứng từ những kẻ tham nhũng nhằm 
ngăn chặn sự phát triển tích cực của mặt trận chống tham nhũng. 

Sử dụng cơ sở phân tích được đề cập ở phần đầu cuốn sách này, 
những ưu tiên tập trung nguồn lực và sự lãnh đạo đối với các chính 
sách chống tham những gồm những điểm sau: 

- Tăng cường các thiết chế độc lập có trách nhiệm; 

- Ủng hộ sự tham gia của xã hội công dân trong hoạt động chống 
tham nhũng; 

- Tuyên truyền các thông tin về những ảnh hưởng của tham nhũng 
và hoạt động của cơ chế giải trình trong lĩnh vực công thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng; theo đuổi các cuộc cải cách kinh tế 
và điều hành nhằm giảm cơ hội tham nhũng. 

Tóm lại, các cuộc cải cách Hiến pháp năm 1997, được sự ủng hộ 
nhiệt tình bởi liên minh chống tham những và các phong trào xã hội, 
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chính vì điều đó đã làm tăng khả năng chống tham nhũng. Những nỗ 
lực này, mặc dù cần thiết cho giai đoạn đầu, nhưng vẫn chưa đủ. Việc 
đưa ra làm rõ những vụ việc tham những trong vài năm tới sẽ cho thấy 
cuộc chống tham nhũng là thành công hay thất bại. Vai trò của các tổ 
chức xã hội công dân và truyền thông sẽ tạo ra sự thay dồi quan trọng. 


Phụ lực 5.5 


Đánh giá tông quát tính hiệu quá các chương trình, 
chính sách chống tham nhũng ở Thái Lan 


Khá Khả ' Khả năng 
Chương năng cơ năng ˆ gia tăng tấn ị Ghi chú Ì_ Kiến nghị 
trình :_ hội hiệu quả : trùng : s. đ về nỗ lực 
giảm giảm phạt 


- H Quán lý khu vực công - 
‡_ Cải cách hành ‡ Trung ‡ _ Thấp Ì _ Thấp ‡ _ Thấp j Một chế đô hảnh ¡ Tăng cường ‡ 
: chính l bình ị : ị ¡ chỉnh mới được : bộ máy hành : 


¡ thông qua ngày ] ị chính thông ị 
ị tháng 1 năm 2002 : 4u việt cái 
ì theo đỏ phạm vị : thiên thu tuc ị 
: hoạt động các bộ Ề đánh giả cản ị 
: được mỡ rộng ị bệ dựa tiên : 


‡ nhìmg số lượng các ? công — việc ‡ 


¡ Bộ lại ghun. Bước ¡ làm được 
‡ tiến lớn nhất là sự 
‡ thay đổi dự thảo chỉ 


¡ tiều ngân sách. Tuy j sách - thủ 


cải thiện chỉ 


‡ tiểu ngà! 


‡ nhiễn, mình bạch ‡ qua quả trình : 


¡ và trách nhiệm vẫn ì đánh giá vá 
vị ị ¡ là những vấn đẻ ' phản hi 


† quan trọng cần giải ‡ 


¡ quyết ở những ƒ 


ị ị ị ị ¡ bước tiếp theo 
: Nâng cao nhận Trung ' Trung Thấp Thấp Chính phú. tế ị CÂn đam bản Ì 
thức của công bình binh l : 

ñ n chức dân sự xã các chương 
chức thông. 


; qua hội thảo ¡ hồi, các học giá : trình để phù 


về đao đức và h vả tô chức quốc ' hợp với xã . 


quản trị công, = 
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Thắp Thấp 


tế tiếp tụu tô chức 
các hội thảo, điển 
đâm và hồi nghỉ về 
vhụ đề mình bàch 


và trách nhiện) 


thao chỉ tiểu ngần 
sách mới được 


thông qua. chỉ 


ˆ tiêu điện tự được 
giới thiệu, những 


; cải cách hai quan 


cũng đang được 


; tiên hảnh 


hội Thái án 


Xây dựng Hộ thập Thấp Bạn địch vụ đân Nẵng - cao 
luật bảnh xư ;¡ _ ' : 
` `: sự đã đưa ra để nhận thức 
của vông chức 
XUẩt Về các quy cua vôi) 
định và bộ luật sư - chức và phố 7 
sự của viên chức ; biên bộ luật 
: Chinh phủ ng xử đến 
tgười đân 
[ãng lương cho thập Thập Thấp (hp Chính nhụ đã dựa ; Đảm bạo cơ 
khu vực còng. : N 
ra cỡ chè thương Í chế thưởng . 
nhưng lưỡng của vả tăng - 
công chức vần lương trên 
tương đôi thắp so cơ sơ công 
với khu vực Lư việc làm 
được, — cản 
phải có một 
chưỡng trình 
đánh giá ! 
hiệu quả 
công việc tót 
Thị hành giá Trung [rung Thân Lháp Một hệ thông dự - Cai cách trên Ì 
trinh tài chỉnh bình binh 


cả ba lình vựv 
đều quan trọng 
và cản phải 
dược tầng 
cường thông ° 
qua thông tín - 
phản hồi từ - 


phia người sử 
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đụng vả người 


CŨ Cập 


tam hiền chè Trung [rung  -  Trụng Trung Có nỗ lực điều 


binh hmh hình binh : : 
: trình hiển chè 
bảng cúc biến 


pháp như cho 


nạht hưu sớm 


Phân cáp chính Trung Trung Thấp "thấp 


- Có cố gáng tĩng Cấn tăng 


quyên bình hình : : : - : 
cường ch] quyền - cường vai trà 
địa phương Ít nhất ` chính quyền 
20 phần trăm ngân - địa phương 


xách quốc gia được thẳng — qua 


phân bỏ cho chính - đảo tạo cân 


quyền địa phường — bà, nâng cao . 
Giáo dục và v tÈ nhận tỉ 
đang được cài cách - của đân 
theo theo hướng chúng vẻ sứ 
phân cấp chính  thuứm gia vào 


quyền. Tuy nhiên chỉnh quyền 


tấc cơ quan địa và khuyến 


hương còn yếu ; khích - viên 
pì bả À 


kẻm. sư tham gia ` chức địa 


của ngưửi dân vào phương thu 


chỉnh quyển địa thuế có hiệu 


, phương còn thân quả hơn 


nh tranh v 


khu vực tư 


Cai cách chính — Thấp Thấp Thấp Thập Những cái cách, Chính sách 
xách: kinh lẻ R Ly Ố : : 
Nứ vầy có sức - phải đảm 
mạnh tiềm năng ¡ báo tảng 
lớn. những cường cạnh 
vhương trỉnh tư - tranh 
: h nhân hoả điển ra 


châm hơn dự kiên 
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và chính sách thú 
Jung, cạnh trình 


vún Xêu 


Năng cau nhân Thân Thấp Thần Thân Cc tô chức đản sư Tiếp tục và 
thức cua khủ xã hội. trường đạt - nàng vao 
vực từ vẻ tham li, 1ô chức đốc - kiên thức sáu 
những quá cát : Tập vả tỏ chức quốc — rộng vẻ tham 
lui ưa tẺ đạme tiên hành những và cư 
những buổi hỏi chế kiệm 

' ¬ - : „ thao toạđảm — — soát, báo cấu 
Thiết lận tự do Trung '[rung [runp [rung Bảo chỉ đừng thứ Nàng caa 
báo chỉ bình bình hình h binh bái trong các công nhân — thức 


cụ chống tham cua - người 


những Trong Š ' dàn về 


WFTL 
năm qua. hảo chỉ quan - trang 
đã dong vai trò cua bảo chỉ 
(uUANH Trang Trong — và giả Hƒ của 


Việc củng cấp tự doc bảo 


thầng tn vẻ tham — chỉ Xây 
những tuy nhiền - dựng co 


vẫn củ có gắng . vliương trình 
gãy ảnh lương : đảo tận 
đến bảo chỉ : phòng - viên 

- - c— \ _ điều trà. 
khuyên khích [tung Trung Irung Trung. Mặc đủ sự tham - Phả thiên 


sự tham mác — bình binh hình hinh gia của người đân - nhận thức vẻ 


cửa người dân ' [được hiển nhấp tầm — quan 

: năm ]997 để cao] - trọng của sự 
nhưng người đân - thăm giả của - 
vẫn gập nhiều mgười dân, 
khỏ khân khí điều chmh 


tham gia đặc biết  VỞ vhẻ giam 
chi nhí thrum 


lũ quả trình hoạch 
định chính sách .ịa. vả 
đụng cÌhương 
trinh người 
bảu tin. tìm 
cách — guun 
chỉ phi tiếp 
vần thủng In 
: - s - Chíh phụ 
thực thí phảp Thấp Phầp Thấp Thấp Điều này rất cân Cân — thiết 


luật thiết đồi với quản — phái cai cách 
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trị công tốt, tuy 


vánh sắt 


nhiền một cuộc 
khao sát gần đấy 
cho thấy tx lệ 


tham nhũng trong 


Tủa án và canh 


Nắt côn cao 


Tết lắp các ¡ Trùng Trung Trung Trung Tăng cường các ; Tăng nguồn 
vữ quản chồng : bình —;, binh binh bìmh tú chức có trách ¡ lưc cho các 
thám những — ˆ : nhiệm đấc biết là ˆ tô chức này 


lan chẳng tham cung vấp củ 
những quốc gia. chương trình 
Toä hành chỉnh — đảo tạo đặc 
Do nguồn lực cá - biết cho Bạn 
hàn và mội chống tham 
trường quan trị những quốc 
gia. — tuyển 


công kửm nến 


tiên triển củng dụng — viên 
việc châm chạp vhức - nàng 
hựn trồng đợi lực cau 


thiết lắp giảm Trung Trung Tring Thượng Nghị 


ân 


xất Quốc hỏi bình — : hình hình binh đồng vai trỏ quan 


trQIg trong pm 
b LÊ, 


sất Ê hán) phú 


trần ví trí kiểm Thân Thấp Thân ' Thầp 

„ XUất viển = Ỷ- S: 
thiết lấp Văn Trung Trung ị Trùng Trung ; Hựp túc giữa . [heo — duõi 
phòng chẳng bình —. hình : binh : bình AMH() và Hạn ¡ hợp tác đặc 


Ttrt tiễn - chồng thuờm những ` biết do khả 


quốc giả trong lĩnh năng cộng 


vực Kiểm soát thun hưởng tiềm 


nhữne còn han chế tảng củ được 
nhờ sư hợp 


tác đỏ 


Trách nhiệm chính trị 


Yêu cầu kệ 


Trung Trung Trung bình — Trung binh ¡ Có nhiều trường Cần chỉnh 
khai tải sam ¡— bình binh hứp viên chức bị sửa cơ chế 


buộc thôi việt ví để đối phú 


vị phạm nghìa vụ với - nhữ 


kề khai tài san hành vị cỗ 
tỉnh vi phạm 


qux định 


Yếu cảu mình Thấp Thấp  — Thấp ¬ Thấp Các đảng chnh Kế Khai thụ 
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bách tại chính 1 phát Kế khai - nhập và vhì 


đổi với các vác nguằn tải trợ. „ tiểu cần nhai 
đang phải tứy nhin nhiều được công 


chính trị ¡ đảng củn chưa Khai 


: _ hựp Lắc 
kKhuxẻn khích Thấp Tháp Tháp thấp Iheo Hiển pháp - Cẩn có nhu 
vạnh tranh : năm 1997. số cảnh — tranh 


shinh trì tưng vạc đáng đầ chính tị bem 


ghm lliển này cà - đề klmyen 
2 đàng chính trí im — Rhuch sử núnh 
chinh bạch vụ trach 


nhiệm 
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Chương Vĩ 
THAM NHŨNG ỞI[N - ĐÔ - NÊ - XI- A 


I. THỰC TRẠNG THAM NHŨNG Ở TN- ĐÔ - NÊ - XI-A 


In-đô-nê-xi-a là một trone số những quốc øla có tệ nạn tham 
nhũng nghiêm trọng nhất trên thể giới. mặc dù chống tham những luôn 
được nhắn mạnh trong các chương trình nghị sự về chính sách (đặc 
biệt là về lý luận) kể từ sau SỰ SỤP đổ của chính quyền Suharto vào 
tháng 5 năm 1998. Tham những được định nghĩa đơn giản là “việc 
dừng các chức vụ trong bộ máy chính quyên đề phục vụ cho mục đích 
cá nhân một cách trái pháp luật”. vẫn còn là căn bệnh của đất nước 
này (Hamilton-lITart 2001, trang 66). Trên thực tế. Tô chức minh bạch 
quốc tế đã xếp In-đô-nê-xi-a ở vị trí thứ ba trong số những nước có lệ 
nạn tham những trầm trọng nhất trong kết quả điều tra của mình trong 
năm 2001 (cùng với Uganda) và vị trí thứ tư trong năm 2001 (cùng 
với Kecnya) (xem trên trung tâm Intermet nghiên cứu tham nhũng). 
In-dô-nê-xi-a thường có kết quả không tốt trong các cuộc nghiên cứu gần 
đây. Năm 2000 Hồng Kông (Irung Quốc), dựa vào nghiên cứu của Ban tư 
vấn chính trị và rủi ro kinh tế đã công bé kết quả cho thấy những người 
nước ngoài làm việc tại châu Á coi In-đô-nê-xi-a là nước tham những 
nhiều nhất ở châu Á ( Komnpas. ngày 23 tháng 3 năm 2000). 


Nạn tham những, người In-đô-nê-xi-a vẫn gọi là KKN (theo tiếng 
In-đõ-nê-xi-a là tập hợp viết tắt của nhóm từ tham nhũng, câu kết và 
cục bộ) vẫn là một căn bệnh mãn tính ảnh hưởng đến tất cả các cấp 
chính quyên In-đô-nê-xi-a và cho đến nay vẫn chưa có giải pháp thực 
sự dem lại hiệu quả. Xem xét sự thất vọng thực sự của dân chúng dối 
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với thành quả của công cuộc cái cách ở nước này. lãnh đạo của ICW 
(tổ chức theo dõi tham nhũng In-đô-nê-xi-a. một tô chức kiểm sát phát 
thanh độc lập) đã kết luận rằng. chưa có một tiễn bộ cụ thể nào của 
việc diệt trừ tham nhũng từ sau sự sụp đỗ của chính quyền Suharto 
như những lời hứa hẹn trước đó (Kompas, ngày 1 tháng 4 năm 2002). 
Trong chiến lược hỗ trợ quốc gia của mình, Ngân hàng thê giới (2001) 
đã thấy rằng "tham những vẫn còn lan tràn và ảnh hướng đến mọi thế 
chế (bao gồm cả cảnh sát và Toà án). những thứ thiết tưởng sẽ ngăn 
chặn tham nhũng” (trang ]), 


Minh hoa sinh động cho vẫn đề này là sự cằm quyên của vị Tông 
thống kế nhiệm Suharto đã bị sụp đồ nhanh chóng do ông này dính líu 
đến một vụ xì-cäng-đan dùng tiền ngân sách bất hợp pháp. Hơn thế 
nữa, nhiều quan chức cao cấp khác. trước đây và bây giờ, vẫn dính líu 
đến các vụ xì-căng-dan tham nhũng lớn. bao gồm cả những quan chức 
cao cấp nhất của đảng cảm quyên trước kia Đảng Golkar và các thành 
viên của Quốc hội. 


Tuy tiến bộ rất chậm trong việc chống tham nhũng. nhưng vẫn có 
sự thay đổi đáng kế trong cơ cầu và bộ mặt của đất nước này. Trong 
suốt thời gian dài cầm quyền của Suharto có một chính quyền tập 
trung quyền lực cao. có nghĩa là vẫn có một tý lệ phân trăm nào đó 
tham những rơi vào một số ít người của hệ thống quyền lực. mà tập 
trung vào Tông thống. Cùng với việc tạo ra "trật tự mới” của Suharto. 
quyền lực đã dược phân tán vả giảm tính tập trung. Cơ cấu và bộ mặt 
của tham những cũng như vậy. Những nỗ lực chống tham nhũng trước 
đây. dù tích cực nhưng cũng không có nhiều ảnh hưởng. Vì vậy. cần 
phải bền bí hơn và có nhiều biện pháp thích hợp hơn nữa. 


Tham những có một lịch sử lâu đời ở In-đô-nề-xi-a. đã ảnh bưởng 
tới Chính phủ kê từ những ngš+' đầu độc lập (được tuyên bố vào nắm 


945 và được thê giới công nhận năm 1949). Tuy nhiên người ta cho 
răng đạt đên mức độ cao nhất về mức độ phức tạp và sự nguy hại khi 
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"trật tự mới” ra đời vào năm 1966. Trong giai đoạn tự do dân chủ, 
quyền lực thuộc về Quốc hội (1950-59) và trong thời gian Sukarno 
năm quyền (1959-1965). tham nhũng và sự lạm dụng quyền lực đã 
hình thành nên liên minh giữa những người có chức quyền và những 
thương gia (Robison 1986), những người này thường có đặc quyền 
đặc lợi dưới dạng những giấy phép và các cơ hội kinh doanh không rõ 
ràng. Điều này được trở lại trong thời kỳ "trật tự mới”. Điều khác biệt 
là nền kinh tế đã to hơn trước nhiều và lượng của cải bị chiếm đoạt đo 
tham nhũng cũng tăng lên. 


Ilơn nữa, hành vi đòi tiền trở nên có hệ thống (và tham lam) hơn 
bao giờ hết vì quyền lực của nhà nước tham nhũng. quan chức tham 
nhũng trở nên mạnh mẽ nhất trong xã hội. Sự câu kết giữa những quan 
chức quan liêu và những người có lợi ích kinh tế đã hình thành và 
ngày cảng chặt chẽ. Họ chiếm lấy quyền lực và chính trị. Những 
khoản tiền đầu tư nước ngoài và viện trợ tràn ở giai đoạn đầu cúa 
*Irật tự mới”, Cuộc khủng hoảng đầu mỏ vào những năm 1970 sự sụp 
đỗ kinh tế và quá trình tư nhân hoá trong những năm 1980 và năm 
1990 đã mang lại cho những tập đoàn kinh tế và bộ máy quan liên 
nhiều cơ hội lớn đề lạm dụng chính sách kinh tế cũng như nguồn lực 
của quốc gía (Robison và Rosser 2000). Do đó. mở cửa nền kinh tế In- 
đô-nê-xi-a không tiêu điệt được tham nhũng. mà ngược lại còn làm 
cho tham nhũng phát triển rộng thêm (mà có lẽ nghiêm trọng nhất là 
lĩnh vực ngân hàng). 


Vấn đề cơ bản là quá trình tự đo hoá kinh tế được chống đỡ bởi 
những người có cùng lợi ích mà vốn đĩ đã được bao bọc bởi quyền lực 
và sự độc đoán trong suốt thời gian trước đó, lại được bảo vệ kỹ lường 
hơn trong thời gian Khủng hoàng đầu mỏ. 

Nhiều người cho rằng tham nhũng là điều gì đó đương nhiên dược 
chấp nhận đối với văn hoá In-đô-nê-xi-a và phát triển mạnh mẽ bởi vì 
không đi ngược lại với giá trị văn hoá của phần lớn dân số In-đô-nê- 
xi-a. Do Không có sự giải thích hợp tý nào khác? Lập luận này đã 
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được một học giả có ảnh hưởng ở In-đô-nề-xi-a, Renedict Anderson 
phát biêu cách đây 30 năm về trước. Đặc biệt, khi bàn về văn hoá của 
người Giava, ông ta viết rằng không có vẫn đề đạo đức trong thế giới 
của người Giava, họ có quan điểm là những người có chức có quyền 
sẽ có được của cải, một quan điểm mà theo Anderson là ngược lại với 
quan điểm của người phương Tây (người phương Tây cho rằng của 
cải sinh ra quyền lực), 


Dù tham nhũng đã tổn tại lâu và rộng khắp nhưng rõ rảng là đại 
bộ phận dân chúng phản kháng. Thực tế đã cho thấy rất nhiều tầng lớp 
trone xã hội bất bình với sự cướp bóc của luật lệ Suharto, loại luật lệ 
cho phép một thế hệ những người mang về lắm tiền nhiều của cho ø gia 
đình và bằng hữu của mình. Ý thức về sự không công bằng được bảy 
tỏ trong các cuộc tranh luận khi mà của cải vẫn đối nphịch với sự 
nghẻo đói dai đăng, :đặc biệt khi có sự mâu thuẫn giữa những kẻ theo 
chủ nghĩa quân bình của *Trật tự mới” với những khó khăn đè nặng 
lên nhiều người do khủng hoảng kinh tế. Trên thực tế. ICW đã In-đô- 
nê-xi-a xuất rằng KKN phải chịu trách nhiệm về sự trầm trọng của các 
cuộc biểu tình đo khủng hoảng gân đây của châu Á và việc diệt trừ tận 
sốc nạn tham những sẽ giúp nên kinh tế In-đô-nê-xi-a phục hỏi. Một 
cuộc diều tra sẵn đây cho thấy 70% số người được hỏi coi tham nhũng 
tả một tệ nạn xâ hội nghiêm trọng. giống như một "căn bệnh cân phải 
loại trừ”. Những người được hỏi là các bả nội trợ trong cuộc nghiên 
cứu (bao gồm cả viên chức và thương gia) xếp tham nhũng là vấn đề 
còn nghiêm trọng hơn cả thất nghiệp hay tình trạng nghèo nản của 
kinh tế (Đối tác của chính quyền trong cải cách năm 2001. trang 30). 


Thực sự. những lời giải thích văn hoá cho tham những của những 
người theo thuyết định mệnh là quá đơn giản và đã đặt sự tha thứ cho 
tham những vào nhằm chỗ trong sự nhạy cảm của văn hoá. Hơn nữa, 
họ không giải thích được tại sao trong các xã hội khác, kể cả quá khứ 
và hiện tại, với điều kiện văn hoá khác biệt với In-đô-nê-xi-a tham 
nhũng vẫn tồn tại. 
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Cần phải tập trung vào một vấn đề có tính thực tế hơn. đó là: các 
cơ cấu của thể chế hiện tại không cho phép công chúng được biến sự 
oán giận tham nhũng thành sự trừng phạt đối với các trường hợp lạm 
dụng chức quyền để thu lợi cá nhân. Thực sự là trong cơ cấu này, 
tham nhũng vẫn là một sự lựa chọn hấp dẫn dỗi với những người đang 
có quyền kiểm soát hoặc nằm trone bộ máy chính quyền. Tham nhũng 
tồn tại chủ yếu trong các nhà lãnh đạo quốc gia và càng tôi tệ hơn đối 
với các nhà lãnh đạo địa phương, nơi mà bộ máy chống tham những 
không có mấy ảnh hưởng. Nói cách khác, có những lợi ích to lớn và 
lâu đải khiến cho các thiết chế tướng chừng có thể kiểm tra được các 
hành vi hối lộ lại trở nên yếu kém và hầu như không có tác dụng gì. 
Do đó, tham những ít bị rủi ro và lợi ích đi kèm với lại to lớn. Từ quan 
điểm đỏ, các thiết chế không chỉ được hiểu là sự đàn xếp có chọn lọc. 
làm cho công việc và sự cai trị được thuận tiện, mà còn là một bộ máy 
đẻ nhân bồ quyền lực và hơn thế nữa là gắn chặt các lợi ích. 

Tuy nhiên. điều đáng nói là nền dân chủ mới ở In-dô-nê-xi-a 
khiến cho dân chúng quan tâm hơn đến hành động của những nhà lãnh 
đạo. Sự quan tâm này một phần đo quyền tự đo báo chí của In-đô-nê- 
xi-a cho phép thể hiện áp lực từ phía công chúng thông qua sự tiết lộ 
và tranh luận về những vụ tham nhũng. Trong tài liệu Chiến lược hỗ 
trợ quốc gia của Ngân hàng thể giới 2001đã cho răng “hiện nay có 
những cuộc tranh luận cởi mở hơn ở In-dô-nê-xi-a về các vẫn đề phát 
triển chủ chốt như nợ nắn, tham nhũng và sự tham gia của dân chúng 
vào sự hình thành các chính sách... tự do báo chí là một sự dõi theo 
quả trình chính trị và các Toà án”. Thoát khỏi hệ thống độc tài của 
Suharto cũng chính là mong muốn của dân chúng đối với trách nhiệm 
giái trình của các quan chức ở một mức độ cao hơn. Kết quả là, một 
loạt các tổ chức đang để tâm đến cuộc chiến chống tham nhũng. Điều 
này thực sự có ý nghĩa vì trong đó có cả các tô chức Chính phủ và phi 
Chính phủ. 
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Tuy nhiên, vẫn có căn cứ để nghỉ ngờ rằng, sự quan tâm ở mức 
cao hơn cũng không đủ đẻ ngăn chặn sự tham lam của những thế lực 
nói trên. Sự phát triển quyền tự trị của các địa phương ngày cảng lớn 
trong, lĩnh vực quản lý nhà nước và tài chính có thể dẫn đến sự phân 
tán hơn nữa hành vi tham nhũng và làm gia tăng các hệ thống bảo trợ 
mới với phạm vĩ rộng hơn thời Suharto. Khả năng đó đi ngược lại 
cách suy nghĩ thông thường răng. sự phân tán quyền lực sẽ làm giảm 
tham những vì các quan chức tiếp xúc trực tiếp nhiều hơn với công 
chúng, Thực tế là. có những quan chức địa phương như nhóm bupati 
(chính quyền địa phương) và thị trưởng vốn đĩ đã không mấy tốt đẹp 
và đính líu đến nhiều vụ thâm hụt ngân sách. bạo lực vì hình thức 
đảng phái địa phương bät đầu hình thành. 


Một khía cạnh nổi bật của nền dân chủ In-đô-nê-xi-a là cả quan 
chức địa phương cũng như quan chức Chính phủ đều không biết chắc 
chắn rằng họ có thể năm giữ quyền lực trong bao lâu. Do đó các quan 
chức sẽ tận đụng mọi cơ hội có thể để chiếm đoạt cảng nhiều của cải 
cảng tốt chỉ trong một thời gian ngắn, Đối với dân chúng In-đô-nê-xi- 
a, đây được xem như hành động của những kẻ cơ hội (aji mumpung). 
điều làm cho mức độ tham lam của bộ phận quan chức lên cao hơn 
bao giờ hét. Vấn đề cơ bản ở đây vẫn là các thể chế của nên dân chủ 
In-đô-nê-xi-a bị điều khiển bởi các thế lực có cùng lợi ích, cả trung 
ương lẫn địa phương. đã được nuôi dưỡng từ thời * lrật tự mới". 


II. BỘ MÁY CHÍNH QUYÊN 


Có thể thấy rằng một bộ máy chính quyền tốt, tức là các quy định 
của luật pháp hoạt động có hiệu quả, luật pháp tiếp cận được với 
người dân và chống được tham những, tuy nhiên còn là một điều xa 
vời ở In-đô-nê-xi-a. Các thể chê chính trị, kinh tế, xã hội được thừa 
hưởng từ thời Suharto vẫn tham nhũng trầm trọng, làm hạn chế rất 
nhiều đến kết quả của các cuộc cải cách. Căn cứ vào các chỉ phí đầu tư 
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vào các thiết chế này thì In-dô-nê-xi-a còn phải chịu ảnh hưởng khá 
sau sắc. Tham những trong bộ máy nhà nước được thể hiện cụ thể qua 
hệ thông Toả án. cảnh sát và những người có vị trí quan trọng trong bộ 
máy nhà nước, trong các dảng phái. Quốc hội 

Toà än 


Bộ máy tư pháp ở In-dô-nê-xi-a bị coi là có tham nhũng. Việc 
mua bán các quyết định của Toà án đề cập tới đến ở khắp nơi (Báo 
lưu điện Iakarta ngày I tháng 4 năm 2002). Năm 2001 có 104 vụ kiện 
cáo liên quan đến Toả án. kể cả Toà án tối cao. Những vụ kiện cáo 
này diễn ra cùng với sự tồn tại ngăn ngủi của Đội diều tra diệt trừ 
tham nhũng (theo viết tắt tiếng In-đô-nê-xi-a là TGPTPK) có nhiệm 
vụ thu thập những khiếu nại và điều tra những vụ việc tham nhũng của 
quan chức nhà nước. 


Vị chính Toà án In-đô-nê-xi-a cũng tham nhũng nên hiệu quả 
chống tham nhũng, hầu như không đạt được. Ví dụ. người đân đặt rất 
nhiều hy vọng vào Toà án thương mại mới thành lập thì Toà án này lại 
làm cho người dân thất vọng, Chính phủ đã bị thua trong hầu hết các 
vụ việc liên quan đến các khoản nợ lớn không có khả năng chỉ trả. 
Việc đó làm cho dân chúng rất coi thường Toà án. Thật khó thuyết 
phục người dân tin răng Toà án đã đưa ra những phán quyết công 
bằng trong các vụ tham những liên quan đến cựu Tổng thống Suharto 
cùng gia đình và cùng các quan chức cao cấp khác. 

Lương của các Thâm phán tương đối thấp đối với quyền lực của 
họ.Ƒ/ đu, một Thắm phán mới nhậm chức thì chỉ kiếm được 2.150.000 
Rp một tháng (tương đương 210 LISI)). Hơn nữa, ngay khi bắt đầu sự 
nghiệp, các Thâm phán có nhiều động cơ để tham những, vì mức lương 
đó là quá thấp để bù lại các chỉ phí để bước chân vào sự nghiệp. Nhiều 
người cho biết, để vượt qua các kỳ kiểm tra bổ nhiệm Thâm phán trong 
tương lai thì phải chí ra một khoản tiền hồi lộ tương đói lớn. Một vấn đề 
khác phức tạp hơn. đó là tuyển chọn các Uỷ viên công tố cũng gặp phải 
vấn đề tương tự (một nghề vốn có tai tiếng về tham những) (theo báo 
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Bưu điện ‡akarta ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2002). Thực tế là. sự tôn 
trọng đối với các Thâm phán thấp đến mức mà trong các cuộc đàm luận 
gần đây, người ta còn muốn mời các Thẩm phán nước ngoài cho các vị 
trí chủ chốt. thường là các Thắm phán của Hà Lan vì In-dô-nẽ-xi-a có hệ 
thống luật tương tự như lHà L.an). 


Nhiều cuộc cải cách hệ thông tư pháp đã được tiến hành trong 
thời gian gần đây. Đặc biệt, những nễ lực cải cách tập trung vào Toà 
án tối cao và các Toà án ở lakarta bằng việc bố nhiệm lại nhiều vị trí. 
Không giống như thời kỳ Suharto. Quốc hội giờ đây có vai trò lớn hơn 
trong việc bỏ nhiệm các Thâm phán của Toà án tối cao. Tuy nhiên. 
điều này đường như là sự chính trị hoá Toà án nảy, vì các thành viên 
của Quốc hội lại bố nhiệm các liên minh chính trị. Cựu Tông thống 
Wahid đã từng không thân thiện với Quốc hội vì ông ta khône thích 
những người dược Quốc hội chỉ dịnh vào các vị trí Chánh án, Phó 
chánh án. Đó cũng được xem như là một cuộc kiêm tra toản điện 
thông qua việc thay thể những Thâm phán trong nghề bằng các viên 
chức pháp luật chưa bị tai tiếng về tham những. Trên thực tế thì có đến 
một nửa số người do Quốc hội chỉ định không phải là 'hâm phán. 

Một ví trong việc tự làm trong sạch mình của các Toà án là vào 
tháng 4 năm 2002, Toà án quận của thủ đô Jakarta phát hiện ra một 
Thâm phán cao cấp của Toà phúc thâm thuộc Toà án tối cao nhận hồi 
lộ 550 triệu Rp. Thắm phần này sau đó bị kết tội một năm tù giam. 
(theo báo Bưu điện lakarta ngày 24 tháng 4 năm 2002). 


Lực lượng cánh sát 


[ực lượng cảnh sát quốc gia ở In-đô-nê-xi-a trước đây từng là 
một bộ phận của quân đội. Nhưng lực lượng này đã tách ra khỏi quản 
đội kể từ năm 2000 do tính chất và nhiệm vụ phi quân sự của nó. Các 
hàm tướng. tá trong quân đội đã được thay thế bằng các chức vụ như 
thanh tra và các uý viên cảnh sát. Cũng piống như Toà án, lực lượng 
cảnh sát cũng không dược dân chúng tôn trọng. Các vụ tham nhũng 
nhỏ liên quan đến những việc như: cấp bằng lái xe. xử lý vi phạm luật 
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lệ giao thông và xử lý các tội như trộm cướp được báo cáo là rất phổ 
biên trong giới cảnh sát và dân chúng thường không khai báo những 
vụ tham nhũng này vì họ sợ lại bị cảnh sát đòi hồi lộ. 


Nguyên nhân phần nào của vấn dễ trên do thu nhập của họ không 
đảm bảo dược cuộc sống, đặc biệt đối lập với sự tiêu pha tốn kém của 
tầng lớp trung và thượng lưu. Nhưng dù là do nguyên nhân nảo thì 
cảnh sát vẫn phải tránh xa những hành động này. mặc dù không ai 
kiểm tra, giám sát cảnh sát được. Do đó. giống như Toà án. lực lượng 
cảnh sát không phải là một công cụ hữu hiệu để chống tham nhũng. 
Trên thực tế thì cảnh sát là lực lượng phạm tội mà không bị trừng 
phạt. Ví dụ. một số cảnh sát gần đây cho biết có những người trong 
ngành đã nhận tiền, đẻ cho các sòng bạc hoạt động bất hợp pháp. Cần 
phải nói thêm rằng, đánh bạc bất hợp pháp không chỉ có ở lakarta mà 
còn ở một số thành phố lớn khác nữa như Surabaya và Medan, nơi mà 
những thành phần bắt hảo có mi liên hệ với các quan chức quyẻn lực 
ở địa phương. với cảnh sát cũng như quân đội. ngang nhiên hoạt động. 
Một cuộc điều tra có hệ thống nếu được tiến hành có lẽ sẽ thấy một số 
lượng lớn cảnh sát đính líu vào các hoạt động này. Ví dụ, ở 
Yogpyakarta, một nghị sỹ ở địa phương cho hay ông ta tin răng cảnh 
sát cơ quan hệ mật thiết với những nhóm thanh niên hay tập kích các 
tụ điểm chơi thế thao hay cờ bạc ở Yogyakarta hay trung tâm Java, 
ông này cũng cho biết các tụ điểm muốn hoạt động lại thì phải trả tiền 
bọn chúng và đến lượt những thanh niên này lại phải hỏi lộ cảnh sát 
Khi đã biết lực lượng cảnh sát có hiện tượng tham nhũng thì cảnh sát 
không thể tiêu điệt được tham nhũng, đặc biệt khi phát hiện một cựu 
cảnh sát trưởng ở lakarta dính líu đến một vụ nhập khẩu máy diện 
thoại di động trái phép. (27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2002). 


Các đáng phái chính trị và các nghị sỹ 


Các dáng phái chính trị thường được hiểu là phương tiện liên kết 
những con người có mục đích phục vụ cho lợi ích của nhân dân. 
lrong suốt thời kỳ Suharto. sự hoạt động của các đảng phái bị kìm 
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hãm khá nhiều, chỉ có ba đảng phái được phép tồn tại và đảng, Golkar 
áp đảo mạnh trong các cuộc bầu cử. Sự sụp đổ của chính quyền 
Suharto khiến cho luật này được thực hiện rộng rãi ơn và dân chúng 
mong đợi nhiều vào vai trò của các đảng phải trong nền dân chủ với 
sự minh bạch nhiều hơn. luật pháp nghiêm minh hơn và có trách 
nhiệm giải trình lớn hơn. 


Tuy nhiên, các đảng phái chính trị lớn mặc dù không có nhiều 
điểm chung trong mục đích chính trị, nhưng họ vẫn cố gắng giành 
quyền kiểm soát các thể chế và nguồn lực của Nhà nước. Các dáng, 
phái lớn thường tập hợp một lực lượng lớn các thành phần từ thời kỳ 
“Trật tự mới”. đó là những cựu quan chức, cựu đảng viên Golkar, viên 
chức quân sự và sỹ quan cảnh sát về hưu, cũng như các nhà chính trị 
và những nhà kinh doanh lớn. Các đảng phái này đêu có là liên quan 
đến sự thất thoát ngân sách nhà nước đầu tư cho địa phương. Các luật 
hiện hành điều chỉnh quá trình giải ngân cho địa phương thường ít 
được thực thí và kết quả các cuộc thanh tra về việc này thường không 
được công bồ với dân chúng. 


ICW cũng như các bài báo cho rằng, các nghị sỹ thuộc các đảng 
phái thường xuyên nhận tiền hối lộ từ những người của Chính phủ và 
các cá nhân để bỏ phiếu theo những cách nhất định cho các dự luật. 
Hơn nữa, việc hối lộ cho các nghị sỹ lại được coi đem lại hiệu quá, ví 
dụ những vấn đề liên quan đến tài chính và sự phát triển. 

Tuy nhiên có vấn đề ít được nhắc đến hơn là sự xuất hiện của 
những khoản tiền ngân sách và tham những. ở cấp độ địa phương. Các 
khoản tiên này ngày càng dược xem là có vấn để vì nhà nước đã giảm 
bớt quyền lực - một tình trạng ít nhiều là do sự công bó luật tự quyết 
địa phương, mặc dù luật này vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. 

Giống như đối với các nghị sỹ Quốc hội, việc hối lộ các nghị sỹ ở 
địa phương được xem là đem lại lợi ích hơn việc hối lộ những người 
khác. Trong cuộc bầu cử ở các thành phó lớn như Medan. Bắc 
Sumatra, một số nghị sỹ đã thừa nhận rằng họ có nhận hối lộ để bỏ 
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phiếu cho các ứng cử viền Ít có cơ may thắng cử (Kompas ngày 22 
tháng 3 năm 2000). Tại một tỉnh ở Bắc Maluku. kết quả thắng cuộc 
của một cựu phụ tá cho Suharto trong cuộc bầu cử tỉnh trưởng đã bị 
đình chỉ đo đính líu đến vụ lạm dụng ngân sách và Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ phải kêu gọi tiên hành một cuộc bầu cử khác trong khí đang điều 
tra vụ việc trên (Báo bưu điện Jakarta ngày 22 tháng 4 năm 2002). 


Tham những tại địa phương cần phải được quan tâm hơn nữa từ 
phía Chính phủ và các tô chức phi Chính phủ. Thật không may. hầu 
hết các tô chức được trang bị tốt lại đặt tại lakarta. trong khi có vai trò 
đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các khu vực kinh tế trọng 
điểm tập trung nhiều trung tâm công nghiệp và các tỉnh có nguồn tài 
nguyên dỏi đào như lông Kalimantan và Riau. những nơi đang có 
nguy cơ cao về tranh giành quyền kiểm soát bộ máy chính quyền và 
khai thác các nguồn tài nguyên. 

Tình hình tham những 


Thật khó có thể biết một cách chính xác liệu tham những đã được 
cải thiện hay tôi tệ hơn ở In-đô-nê-xi-a. Trong suốt thời kỳ Suharto. 
nhà kinh tế đầy kinh nghiệm Sumitro Djojohadikusumo cho răng một 
số tiền trị siá tương đương 30% ngân sách quốc gia đã bị "bay hơi” do 
tham nhũng (Bưu điện Jakarta ngày 27 tháng l năm 2903). Một 
chuyên gia In-dô-nê-xi-a gốc Mỹ. Ieflfrey Winters, năm 1997 thậm chí 
còn cho rằng 30% khoản viện trợ của Ngân hàng thể giới đã bị biến 
thủ trong nhiều năm (Suara Dembaruan ngày l tháng § năm 1997). 
Diễn đàn quốc tế phi Chính phủ cho sự phát triển ở In-đô-nê-xi-a 
(INFID) đã ủng hộ quan điểm này nhưng đại điện của Ngân hàng thế 
giới tại Jakarta lại bác bỏ. Chỉ số nhận biết tham nhũng của Tổ chức 
mình bạc quốc tế cho rằng. tham những ở In-đô-nê-xi-a có sự tăng 
giám trong một khoảng, thời gian nhất định (Phụ lực 6.1). (Diểm cho 
chỉ số này từ 1 đến 10. điểm càng cao thì mức độ nhận biết tham 
nhũng càng thấp). Tuy nhiên, cần phải biết rằng chỉ số này chỉ dựa 
trên sự "nhận biết" và không thể nào năm bắt được hết mức độ tham 
nhũng "thực sự” thay đổi từ năm này qua năm khác. Trên thực tế, 
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nhận biết và thực tế diễn ra có thẻ hoàn toàn không giống nhau. 
Phụ lục 6.1 


Chí số nhận biết tham những của In-đô-nê-xi-a 
từ năm 1980 đến năm 2001 
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Nguôn: Tô chức mình bạch quốc tế. trang wcb 
WWAV,[rañSDAT€ICY.OTE. 


Có những nguồn tin bên ngoài cho rằng tham nhũng đã trở nên tồi 
tệ trong những năm gần đây, nhưng tham nhũng mức quan tâm nhiều 
hơn và các cuộc tranh luận cởi mở hơn, đó đó khi không tập trung 
được quyền lực thì có có thẻ dự đoán trước được tương lai. Ví dụ, một 
nhà đầu tư nước ngoài không có kinh nghiệm kinh doanh tại In-đô- 
nê-xi-a sẽ rất khó khăn trước vấn để là: nhà đầu tư phải xin cấp phép 
đầu tư tại Jakarta hay tại các văn phòng thị trưởng thành phố. chính 
quyền địa phương. Dó chính là điểm không thống nhất trong luật về 
quy ên tự trị của địa phương. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư phải hồi 
lộ rất nhiều người ở các cấp khác nhau của bộ máy chính quyền nỗi 
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tiếng công kênh của In-đô-nê-xi-a với rât ít đảm bảo răng mình đã hôi 
lộ dúng người, 


Một vài nhà quan sát đã trích dẫn các số liệu cho thấy có sự cải 
thiện. Trong một bản bảo cáo (Ilamilton-lIart năm 2001) đã cho rằng 
nếu không kẻ đến sự lạm dụng gián tiếp các khoản tiền của ngân hàng 
trung ương thì tham nhũng và sự quản lý kém cỏi đã gây cho Chính 
phủ In-đô-nê-xi-a một khoản thiệt hại tương đương với 4.7 ty Rp 
trong suốt năm tài chính cho đến tháng 3 năm 2000. íL hơn 18.2 tỷ 
trong năm trước. Bản báo cáo cho kết quả tương tự về công ty 
Pertamina, một nguồn qũy không chính thức từ lâu được xem như là 
nguồn tiền tham những cho các dự án chính trị, đã cho thấy tốn thất 
chỉ có } tý Rp do hành động trái pháp luật, ít hơn 4,7 tỷ trong khoảng 
từ năm 1996 đến 1908. 


Tuy nhiên, các cơ quan kiểm toán nhà nước sau đó lại tiết lộ rằng 
họ đã khám phá ra một khoản tiền trị giá 10,3 tý bị hao hụt do sự sử 
dụng trái pháp luật của bộ máy chính quyên, đính líu đến 9.656 vụ 
việc liên quan tới ngân sách nhà nước năm 2000 và nửa đầu năm 
2001. Không có gì ngạc nhiên khi mà những “nhà đóng góp” vào 
những hành động phạm pháp này lại là "những con bò vắt ra tiền” từ 
trước đến nay của Bulop (Kompas 26 tháng LÍ năm 2001). những kẻ 
được hưởng sự độc quyên trong phân phối lương thực và các nhu yếu 
phẩm. cùng với công ty dầu lửa của Nhà nước Dertamina. 


Thực sự thì số tài sản có được do tham nhũng rất lớn, ví dụ như 
Cơ quan tái cơ cấu ngân hàng In-đô-nê-xi-a (IBRA) là "một miếng 
mòi ngon”, thành lập vào những tháng cuối cùng của thời kỳ Suharto 
với nhiệm vụ chính kiểm soát những tài sản tư nhân đã bị tịch thu có 
giá trị tương đương 600 nghìn tý Rp và có dự định là sẽ tăng thêm 
18.9 nghìn tỷ Rp tiền mặt trong ngân sách năm 2000. Đến năm 2002 
IBRA dã có 6 Chủ tịch chỉ trong vòng 4 năm (Bưu điện lakartav 20 
tháng 4 năm 2002). Một cựu Chủ tịch của IBRA đang được sự quan 
tâm của dư luận, cùng với Văn phòng Chính phú đã thúc ép tiến hành 
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cuộc điều tra xem Chính phủ đã thu được bao nhiêu trong vụ PT 
Indomobil Sukcs International và vụ tịch thu tài sản của tập đoàn 
Salim Group. 


Các thiết chế trọng yếu khác cũng bị coi là có tham nhũng, như 
Ngân hàng In-đô-nê-xi-a (ngân hàng của quốc gia), có dính líu đến vụ 
biển thủ lượng tiền mặt phân bê cho các ngân hàng bị suy yếu trong 
cuộc khủng hoảng kinh tế. Cơ quan kiểm toán tài chính (theo viết tắt 
tiếng In-đô-nê-xi-a là BPK) đã phát hiện ra 84 tý Rp trong số 144.5 tỷ 
cho tới tháng I năm 1999 đã không đến được tay các ngân hàng 
(Kopas ngày 5 tháng 8 năm 2000). Hầu hết các nhà quan sát đều cho 
răng vụ việc này không thể "lờ" được nều không có sự thông đồng của 
một số quan chức của Ngân hàng In-đô-nê-xi-a (Báo bưu điện Iakarta 
26 tháng 6 năm 2000). : 

Khi tiến hành điều tra những vụ việc này, nhiều viên chức ngành 
ngân hàng bị truy tố, nhưng cho đến nay vẫn chưa mang lại nhiều kết 
quả. Một viên chức ngân hàng bị buộc tội biển thủ tiền mặt của Ngân 
hàng In-đô-nê-xi-a đã cố chạy trốn khi bị dẫn độ từ Australia 
(Kompas, ngày I3 tháng 3 năm 2002) và một viên chức khác bị buộc 
tội tương tự đã sang Xinh-ga-po với lý do bệnh tật từ chối trở về In- 
đô-nề-xi-a (Tempo 20-26 tháng Š năm 2002). Một vị cựu chủ tịch của 
IBRA vẫn dang che giấu món lợi không lỗ này (Tcmpo. 4-0 tháng 3 
năm 2002). Một viên chức khác phải chạy trốn vì đã cho các thương, 
nhân khác vay tiền trái pháp luật, một hành động được xem là khá phố 
biến kế từ khi khu vực ngân hàng ở In-đô-nê-xi-a kể từ khi được tự do 
hóa vào cuỗi những năm 1980. Nhưng vụ việc này đã bị bác bỏ trước 
Tòa án do vấn đề về chuyên môn pháp lý (Kompas ngày 27 tháng 4 
năm 2002). 


II. CHÓNG THAM NHŨNG Ở IN-ĐÔ-NÊ-XI-A 


Chính sách chống tham những và các thiết chế 


Như đã đề cập ở phần trước, dâu tranh chồng tham những thường 
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được bàn luận trong các chương trình nghị sự của Chính phủ. MPR 
(Hội đồng tư vẫn nhân dân) khóa !1 năm 1998 (là phiên họp đâu tiên 
thời kỷ hậu Suharto) kêu gọi một "Bộ máy quản lý nhả nước trong 
sạch; không tham những, không câu kết và cục bộ" và cũng khẳng 
định rằng không một quan chức nhà nước nào. trong quá khứ hay hiện 
tại. kể cả gia đình của mình, được ưu tiên trước pháp luật. 


Chính phủ đã đưa ra một loạt các biện pháp chống tham nhũng 
để cái thiện bộ máy trong ngành tư pháp, ngành dân sự. đoàn thể 
và và cơ quan quản lý. Vào tháng lI năm 2001, Ngân hàng phát 
triển châu Á (ADB) và Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển 
(OI:CD) đã ký kết với nhau một kế hoạch hành động chống tham 
nhũng cho khu vực châu Á -Thái Bình Dương. 


Một số điểm chủ chốt của kế hoạch ADB-OEFCU đã có ở In-đô- 
nề-xi-a. ví đụ: các hệ thống mới hiện nay khuyến khích sự mình bạch 
thông qua kê khai tài sán cá nhân. Nhưng một số nội dung thì vẫn 
chưa có như điểm 7 về vẫn đề liêm khiết của các viên chức phục vụ 
nhân dân. Điều này đã được đề cập trong cuộc họp của bộ máy chính 
quyền hoặc các Thẩm phán và cảnh sát đã không dược đền bù xứng 
đáng với công việc của họ. Một ví dụ khác nữa là vẫn phải hồi lộ để 
có được một vị trí dù là chỉ dịnh hay do bầu cử. Hơn nữa, hỗi lộ thay 
vì bị chỉ trích công khai lại được xem như một phần quan trọng trong 
việc thăng chức hay nhậm chức cho một vị trí đáng kẻ đối với nhiều 
người trong ngành. 

Điểm 2 về vẫn đề chống hỗi lộ và khuyến khích liêm khiết trong 
hoạt động kinh doanh vẫn còn chưa được đề cập tới. [lỗi lộ các quan 
chức vẫn dược xem như là một sự đảm bảo cho thành công cúa công 
việc kinh đoanh. Tuy nhiên, sự phân tán quyên lực lại gây ra sự nhằm 
lẫn đối với các nhà đầu tư trong nước cũng như ngoài nước khi đưa 
hối lộ (là cần phải biết đúng người để hối lộ). Nhân tổ đoán trước 
được và có tính chắc chắn của thời kỳ Suharto đã qua đi và các thương, 
nhân thì lo lắng hơn. 
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Mặt tích cực của điểm 2 là có một cơ quan mới giám sát việc điều 
chỉnh quá trình hoạt động kinh doanh ở In-đô-nê-xi-a. Tuy nhiên rất 
khó thực hiện được chức năng nảy. Mối quan hệ khăng khít giữa 
những quan chức chủ chốt của các tổ chức tài chính của Nhà nước và 
các công ty lớn và tầm quan trọng của các công 1y này đóng góp cho 
các đảng phái chính trị cho thấy liên minh giữa đảng phái chính trị - quan 
chức - thương gia vẫn là một đặc thù của In-đô-nê-xi-a. Ilơn nữa. chủ của 
các công ty ở địa phương thật khó có thể trớ thành những nhà cái cách khi 
mà họ đã dính líu đến tham những. 


Có lẽ điều dễ thấy hơn cả trong cuộc tranh luận là sự quan tâm 
ngày càng nhiều của dư luận trong việc chống tham nhũng - điểm 3 
của kế hoạch ADB-OECD, ít nhất là đã đề cập tới một thiết chế độc 
lập của nhân dân. Sự quan tâm của dư luận chắc chắn sẽ được hỗ trợ 
bởi sự tự do báo chí, mặc dù có nhiều hạn chế nhưng điều mà đã đạt 
được trong hoàn cảnh hiện tại và trong một bối cảnh lớn hơn, đó chính 
là phương tiện để mở rộng việc tiếp cận thông tin và gây áp lực của 
công chúng. 

Các cơ quan chống tham những của Chính phu 


Có một số cơ quan của Chính phủ có nhiệm vụ chống tham nhũng 
ở In-đô-nê-xi-a. Dưới đây là tiểu sử của những tổ chức quan trọng 
nhất.(một cơ quan nữa được ký quyết định thành lập vào ngày 29 
tháng I1 năm 2002 là Ly ban chống tham những. Nhưng vẫn chưa có 
thông tín gì về tổ chức này vì nó chưa được thành lập trên thực tế và 
khả năng hoạt động của tô chức này vẫn còn chưa rõ). 


- Badan Pemeriksa Keuangan (Cơ quan kiểm toán tài chính. viết 
tắt là BPK): Địa vị pháp lý của BPK ngang bằng với Quốc hội và 
Tổng thống. Vẻ mặt lý thuyết thì không bị ảnh hưởng bởi Quốc hội 
hay Tổng thống. mặc đù điều này không có trong thời kỳ Suharto. 
BPK được thành lập theo yêu cầu của Hiến pháp cần có một tô chức 
chịu trách nhiệm để kiêm toán tài chính nhà nước và được tổ chức 
theo luật năm 1973. Cơ quan này kiểm tra hầu hết các khoản chỉ tiêu 
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ngân sách. kiểm toán cá các bộ và các cơ quan chính quyền khác. Kết 
quả kiểm toán được chuyền tới Quốc hội. BPK còn tư vấn cho Chính 
phủ phát hiện các hành động phạm pháp hoặc gây ảnh hưởng đến tài 
chính quốc gia. Chủ tịch của BPK được Tổng thống chỉ định trong số 
ứng cử viên do Quốc hội đưa lên. Cơ quan này có văn phòng tại ít 
nhất bảy thành phó lớn. 


BPK là cơ quan đầu tiên định kỳ công bố các kết quả của các vụ 
việc phạm pháp liên quan đến tài chính ở mức cao của các tổ chức nhà 
nước. Rõ ràng là mỗi trường chính trị thuận lợi hơn đã khuyến khích 
hành động này. Tuy nhiên, cơ quan này lại không có quyền yêu câu 
Chính phủ phải điều tra các vụ việc nêu trên. BPK công bố răng chỉ có 
khoảng 870 vụ trong tổng số 2.508 vụ việc phạm pháp bị tố giác được 
Chính phủ tiễn hành điều tra trong kỳ đầu của năm 2001 (Kompas 
ngày 26 tháng LT năm 2001). l 


- Badan Pcneawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, Cơ 
quan kiểm toán tài chính và phát triển). Với các chức năng gần như 
trùne lặp với chức năng của BPK, Giống như BPK. BPKP kiểm tra sô 
sách của tất các các tổ chức Chính phủ và kiểm tra những hành động 
bị nghĩ ngờ là phạm pháp. Nhưng BPKP chịu sự chỉ đạo của Chính 
phủ cho dù không trực thuộc Chính phủ. BPKP đóng vai trò quan 
trọng trong việc theo dõi sự ví phạm của các quan chức địa phương. 
vì có mặt hiện điện nhiều ở các địa phương. Ví dụ như Bộ Tài chính 
có thê yêu cầu BPKP điều tra tại các tỉnh hoặc điều tra ngân sách địa 
phương nhưng không có quyền đó đối với BPK. Dặc biệt là. BPKP 
với địa VỊ ngang với một cơ quan có thắm quyền. được hoạt động như 
là một tổ chức kiểm toán nằm ngoái bộ máy tài chính của Chính phủ 
mặc dù nó là một tô chức kiểm toán thuộc bộ máy đó (Bisnis In-đô- 
nê-xi-a, ngày 19 tháng 7 năm 2000). Giống như BPK, I3PKP thường 
xuyên công bố các vụ việc gian lận bị phát giác nhưng không có thâm 
quyền yêu cầu các tổ chức khác như là cảnh sát hoặc là Văn phòng 
Chinh phủ điều tra vụ việc bị phát giác. 


- Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenpggara Negara (KPKPN. 
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Uỷ ban điều tra tài sản của các quan chức nhà nước): đây là cơ quan 
được Tổng thống thành lập và chịu trách nhiệm trước Tổng thống. 
KPKPN có quyền điều tra tài sản của rất nhiều quan chức nhà nước, 
bao sồm cả Tống thông, các Bộ trưởng, Thị trưởng. các nhân viên hội 
đồng, Ủy viên công tố, các Ủy viên nhà nước và các nghị sỹ của trung 
ương hay địa phương. Thành viên của KPKPN được Quốc hội chỉ 
định, bao gồm ít nhất 25 người. Trong số này có cả người của chính 
quyên và người dân thường. Cơ quan này thực hiện chương trình công 
khai hóa việc lập bảng biểu kê khai tài sản của các quan chức bằng 
cách yêu cầu họ điền một cách chỉ tiết tài sản của mình vào một mẫu 
sẵn có và nguồn gốc của các tài sản đó. Kết quả các bảng này sẽ được 
công bố rộng rãi theo cam kết của một số quan chức. 

KPKPN rất ít khi thành công. Trong báo cáo vào tháng 04 năm 2002, 
trong số 48.000 mẫu được gửi đi, chỉ thu lại 20.000 mẫu. Đề cải thiện tình 
thế này, KPKPN thông báo dự định của mình nhờ sự hỗ trợ từ phía cảnh 
sát và Ủy viên công tố để buộc các quan chức phải hợp tác (Kompas 24 
tháng 4 năm 2002). Sone nỗ lực của tổ chức này lại bị ngăn cản đo khả 
năng hạn chế trong việc tìm ra lượng tải sản thật của các quan chức. Ủy 
ban này cũng có quyền kiểm tra các khiếu nại của nhân dân, các tổ chức 
phi Chính phủ và các quan chức nhà nước về sự tham nhũng của bộ máy 
chính quyền. Khi nào Ủy ban chống tham nhũng nói trên được chính thức 
thành lập thì KPKPN sẽ sáp nhập vào đó. 


- Komisi Ombudsman Nasional (Uỷ ban thanh tra quốc gia): 32 Dây 
là một cơ quan có quyền kiểm tra và giám sát các quan chức. viên chức 
nhà nước. Ủy ban được thành lập theo quyết định của Tổng thống năm 
2000. Mục tiêu của Ủy ban này là khuyến khích sự tham gia của dân 
chúng vào việc tiêu diệt tham những. Về mặt lý thuyết thì cơ quan này có 
quyền điều tra các vụ việc trái pháp luật bị phát giác của những nhà lãnh 
đạo nhà nước. Ủy ban bao gồm 11 thành viên, có cả các chuyên gia hàng 
đầu vẻ luật pháp và một vài nhà hoạt động xã hội. 


Giống như BPK và BPKP, Ủy bạn thanh tra quốc gia không có 
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quyền yêu cầu các cơ quan có thảm quyên tiến hành điều tra các vụ 
việc mà mình phát hiện, và các cơ quan Chính phủ không có nghĩa vụ 
phải làm theo yêu cầu của ủy ban nảy. Ủy ban này hoạt động thiếu 
kinh phí và nguồn hỗ trợ khác. 


- Fim Gabungan Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK, 
Đội điều tra tiêu điệt tham những): Đội được thành lập vào năm 2000 bởi 
Chánh văn phòng Chính phủ để đáp ứng yêu cầu cần nỗ lực đi đầu từ phía 
Chính phủ trong việc loại trừ tham những. Một Thâm phán có uy tín được 
chỉ định làm Đội trưởng của một đội gôm 25 thành viên, bao gềm cả sỹ 
quan cảnh sát, Ủy viên công tố, kế toán, các học giá, cùng các nhà hoạt 
động xã hội. Ban đầu đội được nâng đỡ bởi chính sách của văn phòng 
Chính phủ: bất cứ ai trình báo hoặc làm chứng cho các vụ tham nhũng SẼ 
được miền truy tố. Tuy nhiên, TGPTPK là một cơ quan lâm thời và sự tồn 
tại ngắn ngủi đã gây ra nhiều tranh cãi (dến tháng 7 năm 2001). Hoạt động 
của Đội kết thúc do quyết dịnh của Tòa án tối cao, vì họ cho răng sự tồn 
tại trái với luật Tổ tụng hình sự năm 1981 và Luật chống tham nhũng năm 
1999, Quyết định này Đây nhiều tranh cãi trong dư luận vì Đội đã phát 
hiện ra bản thân Tòa án tối cao có đến 3 thành viên tham nhũng và những 
vị Thẩm phán bị điều tra đã có những lời lẽ không hay về lội này. 


- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU. Uỷ ban giám sát 
cạnh tranh kinh doanh): cơ quan này không phải là một tổ chức chống 
tham những. Tuy nhiên, sự hoạt động của nó là đám bảo sự cạnh tranh 
lành mạnh, vì ở In-đô-nê-xi-a sự cạnh tranh có liên quan rất nhiều đến 
tham nhũng, khi mà trong quá khứ, các quan chức đã ban tặng sự độc 
quyền. cấp các giấy phép đặc biệt và trao các đặc quyền đặc lợi cho 
các doanh nghiệp có liên quan tới chính trị. Thành viên bao gồm 
những nhà học giả lỗi lạc, nhà phân tích kinh doanh và các nhà kinh tế 
học. KPPU dược thành lập có liên quan đến Iuuật chống độc quyền 
năm 1999, Ủy ban này chịu trách nhiệm báo cáo với Quốc hội và 
Tổng thống. 


Luật chống tham những 


Cho đến nay Luật số 3/1971 vẫn là luật chính để điều chỉnh 
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những vụ liên quan đến tham nhũng. Mặc dù quy dịnh những điều 
khoản phạt đối với các quan chức nhà nước có hành động tham nhũng, 
song sự nghiêm minh trong việc ngăn chặn tham nhũng ở In-đô-nê-xi- 
a trong suốt thời kỳ Suharto cho đến nay là chưa cao. Sau khi chính 
quyền Suharto sụp đồ có một sự thôi thúc mới để giải quyết vấn đề 
kinh niên là tham nhũng. Sự thôi thúc đó được phản ánh trong sắc 
lệnh MPR số 11/1998, mặc dù bản thân cơ quan ban hành ra nó lại 
chính là sản phẩm của tham những trong thời kỷ '“lrật tự mới”. Theo 
sắc lệnh này, Ít nhất có hai luật được ban hành, một là Luật số 28/1999 
điều chính về vấn đẻ tài sản của các quan chức Chính phủ cao cấp và 
Luật số 31/1999. thay thế cho Luật năm 1971 như là một nguồn điều 
chỉnh chính cho các vấn đề về tham nhũng nói chung. 


Về mọi phương diện thì luật mới nghiêm mình hơn luật cũ. Ví dụ 
những người bị kết tội là tham nhũng trong thời kỳ khủng hoáng hoặc 
bệnh dịch tự nhiên có thể bị kết án tử hình. Các điều luật nghiêm khắc 
khác cũng được quy định như mức phạt tối thiểu cho tội tham nhũng. 
Quan trọng nhất là luật nảy chuyển trách nhiệm chứng minh từ Ủy 
viên công tổ sang bị đơn, 


Tuy nhiên, có một hạn chế quan trọng của Luật số 31/1999 là 
không quy định sự chuyển đổi các vụ việc được điều chỉnh từ luật cũ 
sang luật mới. Io đó người ta có thể lập luận rằng không điều chính 
các vụ kiện hay phạm tội xảy ra từ trước khi các quy định của luật ra 
đời. Hơn nữa, các quy định nghiêm khắc không có tác dụng khi khả 
năng thực hiện chế tài xử phạt kẻ phạm pháp là thấp và luật trở nên 
vô tác dụng. 


Liên mình chống tham những 


Iliện nay, các sáng kiến của các tổ chức xã hội nhằm giám sát và 
góp phần tiêu diệt tham nhũng dã tăng lên đáng kẻ. Điều này có thể là 
do sự tự do chính trị nhiều hơn kể từ sau sự SỤp đỗ của chế độ độc tài 
“Trật tự mới” mà phần nhiều là do sự hỗ trợ của các tổ chức nước 


29I 


Đương đầu với tham nhũng ở châu Á - Những bài học thực tế và... 


ngoài. Các tổ chức xã hội và phát ngôn viên của họ thường xuyên chỉ 
trích Chính phủ chậm trễ trong việc giải quyết các vụ việc tham nhũng 
và do đó làm tăng sự nhận thức của người dân về những vụ việc này. 
Trong quá khứ, những sự chỉ trích công khai như vậy có thể sẽ bị phản 
ửng đữ dội từ phía các cơ quan chính quyên và có thể bị tống giam. 
Dưới đây là vài nét sơ lược về một số tô chức quan trọng nhất trong 
những tổ chức kiểm toán độc lập dó. 


Tổ chức giám sát tham nhũng In-đö-nê-xi-a (ICH) 


Tổ chức này được thành lập vào ngày 21/6/1998, một tháng sau 
sự sụp đồ của Chính phủ Suharto, do một nhóm người có tiếng là chỉ 
trích thể chế Suharto thành lập. Tổ chức này là sản phẩm của phong 
trào cải tổ mong muốn hướng tới một Chính phú trong sạch, "không 
có tham nhũng, câu kết và chế độ gia đình trị". Những nhân vật được 
đông dảo công chúng biết đến và những người hoạt động trong các tổ 
chức phí Chính phủ là những người có ý tưởng đầu tiên cho việc thành 
lập tổ chức LCNW. ICW là cơ quan phát ngôn công khai nhất và năng 
nỗ nhất trong số các cơ quan chống tham nhũng ở In-đô- cệ- xi-a. là cơ 
quan thường xuyên có thông cáo báo chí và bình luận về nhà nước 
tham những. Mục tiêu của tổ chức này là phát triển một xã hội có thể 
giám sát được hành vi tham nhũng của những người nắm giữ quyền 
lực và đồng sự của họ trong khu vực tư nhân. ICW tiến hành nghiên 
cứu, xuất bản, tổ chức hội thảo và các hoạt động hỗ trợ và được lãnh 
đạo bởi ông Telen Masduki, mội thanh tra nhà nước. 


Masyarakat Transparansi In-äô-Hê-xi-a (MTI, xã hội nình bạch 
ln-đö-nê-xi-g ) 


Tẻ chức xã hội này hoạt động với mục đích làm trong sạch Chính 
phú và khu vực tư nhân. Trong những nhiệm vụ của mình. tổ chức 
này có trách nhiệm xã hội hoá tác dụng của sự minh bạch trong tất cả 
các lĩnh vực của cuộc sống và kiếm tra các chính sách công đề đảm 
bảo rằng những chính sách đó phù hợp với lợi ích của nhân dân. Các 
hoạt động của MTI bao gồm tổ chức mít tỉnh. tiễn hành nghiên cứu vệ 
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các vẫn đề liên quan đến sự minh bạch và phổ biến những kết quả 
nghiên cứu của mình tới những nhà lãnh đạo trong giới kinh doanh, 
Chính phủ, và đại đa số công chúng. 

Người thành lập MTI là các học giả, những nhà báo, Bộ trưởng 
Nội các, một thương gia và một nhà lãnh đạo tôn giáo. Nhà lãnh đạo 
cao cấp đầu tiên là ông Mar`ie Muhammad. mặc dù là Bộ trưởng Bộ 
Tải chính dưới thời Suharto nhưng vẫn được biết đến là một con 
người liêm khiết. Mối quan hệ chặt chẽ với một số thành viên trong 
Đảng trật tự mới có thể là khó khăn tiêm tàng cho MTI mặc dù đây là 
một tô chức có uy tín. 

Hợp tác nhằm cải cách quản Ìÿ 


Dây là sự cộng tác giữa cộng đồng quốc tế và In-đô-nê-xi-a nhằm 
thúc dây và hỗ trợ công cuộc cải tổ bộ máy Chính phủ. Nó kết hợp 
Chính phủ In-đô-nê-xi-a, cơ quan lập pháp, các Toà án, các tổ chức xã 
hội và khu vực doanh nghiệp với cộng đồng quốc tế. Quá trình hợp tác 
này tồn tại từ năm 2001, đã khuyến khích các cuộc đối thoại chính trị 
và phân tích các vấn để về quản lý nhà nước, cung cấp những thông 
tin chủ yếu về các cuộc cải cách quản lý nhà nước. Những người hợp 
tác cũng hỗ trợ tài chính cho các cơ quan nhà nước tích cực cải cách 
của In-đô-nê-xi-a. Quá trình hợp tác đã tiến hành nhiều hoạt động 
khác nhau trong việc đề ra các biện pháp chống tham những, cải cách 
các dịch vụ xã hội, dây mạnh truyền thông, quản trị doanh nghiệp, cải 
cách bầu cử, cải cách luật pháp và xét xử, cải tổ ngành cảnh sát an 
ninh. Liên minh này kết hợp những điểm mạnh bên trong và bên ngoài 
và có thể ủng hộ cho các ý tưởng cải tổ bằng cách hỗ trợ tải chính. 


Tổ chức Minh bạch Quốc tế ở In-đô-nê-xi-a (Ti-Inđônêxia) 


Tổ chức này là thành viên của Transparency International có trụ 
sở tại Béc Lin. Mục đích của tổ chức này là tạo ra sự minh bạch và 
trách nhiệm giải trình lớn hơn trong công tác quản lý hành chính của 
chính phủ và trong kinh doanh. Cũng giống nhiều tổ chức kiểm toán 
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độc lập khác, nó tham gia thu thập. phân tích thông tin về sự minh 
bạch và nâng cao nhận thức của công chúng vẻ vấn đề tham những. Tổ 
chức này cũng phát triển một chiến dịch chống tham nhũng trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. T1 In-đô-nê-xi-a tổ chức hội thảo và 
các khoá đảo tạo. Ban giám sát của tô chức này gồm một luật sư, một 
cựu Thâm phán và một nhà báo có tiếng. Ban quản trị là một tập hợp 
những nhà kinh doanh, học giả và những nhà hoạt động phí Chính phủ 
nỗi tiếng. 
Những cơ quan giảm sát địa phương 


Trong một thời gian tương đối ngăn kể từ khi Chính phủ Suharto 
sụp đỗ, số lượng các tổ chức giám sát địa phương tăng lên rất nhanh. 
Một số tổ chức bắt nguồn từ những phong trào phi Chính phủ trước 
dây, một số khác ra đời để phản ứng lại việc tổ chức tuyển cử tự do 
năm 1999, còn một số khác nữa đẻ phản ứng trực tiếp đối với tầm 
quan trọng ngảy càng tăng của chính quyền địa phương do chính sách 
phi tập trung hoá. Năm 2000, một liên minh “lỏng” của những tô chức 
như vậy đã thành lập nên một thực thể gọi là GEFRAK, hay còn gọi là 
Phong trào nhân dân chống tham nhũng. đã kết hợp nhiều hoạt động 
như đảo tạo với hỗ trợ. Mặc dù số lượng tăng nhanh, song những tổ 
chức chống tham nhũng ở địa phương vần thiếu kinh nghiệm hoạt 
động. thiếu dội ngũ nhân sự có kỹ năng và những nguồn lực khác. kê 
cả nguôn kinh phí hoạt động. 

Lãnh đạo và quản lý 


Vấn dê tồn tại chính của các tô chức và cơ quan chỗng tham nhũng là 
việc tìm ra những người có tín nhiệm đề dẫn dãt phong trào đấu tranh. Mỗi 
liên hệ trước đây với Đảng trật tự mới tham nhũng có thể sẽ là trở ngại cho 
nhiều người có vai trò quan trọng ở ln-đô-nê-xi-a. Ví dụ như: đã có sự náo 
động về việc sắp xếp tư cách thành viên trong KPKPN. vì một số cá nhân 
bị coi là thiểu trong sạch. Tuy nhiên. một vài cựu quan chức Chính phủ đã 
nổi lên từ Dảng trật tự mới với uy tín cá nhân tương đối toàn vẹn. Một vải 
người trong số này - như ông Mar°ie Mubammad - đã tham gia vào các tô 


294 


Chương VỊ. Tham nhũng ở In-đô-nê-xi-a 


chức chống tham những. 


Tình hình đặc biệt tại In-đô-nê-xi-a đã kêu gọi sự tham gia mạnh 
mẽ hơn của công chúng và các tô chức phí Chính phủ vào công cuộc 
chống tham nhũng. Khi đó, những tổ chức xã hội như ICW, MT] có 
thể có tác động tích cực hơn, sẽ có thêm lòng tín của công chúng vào 
những tỏ chức này. Như đã giới đến ở phần đầu, những nhà hoạt động 
có uy tín và nối tiếng giữ những vị trí chủ chốt trong những nỗ lực 
chống tham nhũng dựa trên những tô chức trong lòng xã hội công dân. 


Điều đó nghĩa là, những tổ chức có trách nhiệm chống tham 
nhũng như BKP và PBKP phải được trang bị và hỗ trợ tốt hơn nhäm 
cải thiện hoạt dộng của mình và những nhóm tổ chức xã hộ phải giám 
sát những hoạt động đó. Nói về những hoạt động thiếu thuyết phục 
trước đây của những tổ chức này không quan trọng, cái chính là 
những tô chức này cần có nguồn nhân lực được đào tạo và những năng 
lực cần thiết để tiến hành những hoạt động kiểm toán rộng rãi. 


Trên thực tế tồn tại những tổ chức phi Chính phủ có rất ít khả 
năng trong công cuộc chống tham nhũng. nhưng những tổ chức này 
cũng có những tác động tích cực tới các tổ chức khác, tuy nhiên dưới 
sự quản lý và kiểm soát của Chính phủ thì sự hiện diện của các tổ 
chức này là một cách thức hợp lý hóa những nỗ lực chống tham 
nhũng. Có một vấn đẻ đặt ra là các tổ chức này sẽ thấy sự mất tín 
nhiệm của dân chúng nếu như họ hợp tác chặt chẽ hơn với Chính phủ 


Một hình thức phát triển mỗi quan hệ giữa nhà nước và những tô 
chức phi Chính phủ là cho phép tiếp cận công khai những kết quả 
kiểm toán của Chính phủ, hiệu quả đem lại của phương thức nảy là ít 
nhất cũng sẽ cho phép một số tổ chức xã hội được tổ chức tốt kiểm tra 
được kết quả kiểm toán của Chính phủ. Trên thực tế cách làm này đã 
đạt được một số tiến bộ trong việc hình thành những báo cáo định kỳ 
của BPK và BPKP vẻ những kết quả tìm được. 


Sự tin tưởng của công chúng sẽ tăng lên nếu những tô chức xã hội 
đóng vai trò trực tiếp hơn (có thể là bán chính thức), trong những hoạt 
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động kiểm toán. Tuy nhiên trong trường hợp việc kiểm toán độc lập 
của những công ty kiểm toán không nhất thiết phải nhận được sự tin 
tưởng của công chúng, cho thấy một khả năng là một số số sách đã 
được chuẩn bị từ trước để tạo ra những báo cáo có lợi. Mặc đù sự 
tham gia của những tổ chức phi Chính phủ như ICW hay MTI có thể 
được coi như sự xâm phạm tới quyền lực của các cơ quan nhả nước, 
nhưng cách dàn xếp như vậy sẽ giúp lấy lại lòng tin của dân chúng 
vốn đã rất chán nản. Ví dụ ICW, dường như dựa trên những nguồn 
không chính thức hơn là những nguồn chính thức. Nhưng các tổ chức 
phi Chính phủ cũng, cần phải chuyên nghiệp hơn và được trang bị tốt 
hơn. Lĩnh vực kiểm toán là tương đối mới đối với các tô chức này, do 
đó đội ngũ nhân sự cần phải được đào tạo về kiểm toán vả những kỹ 
năng cần thiết khác để giảm sát hiệu quả hơn. 


Vấn đề cần quan tâm khác là các nhà chức trách có liên quan vẫn tiếp 
tục thực hiện chương trình, kế hoạch không đúng, mặc dù BPK và BPKP 
hay bởi ICW và MTI đã có những cảnh báo. Căn cứ vào số lượng lớn các 
vụ tham nhũng đã được làm sáng tỏ thì có thể nói rằng cảnh sát và hệ 
thống Toà án đã đành toàn bộ thời gian làm việc chỉ để giải quyết một 
phần nhỏ các vụ án này, mặc dù không phải tất cả các trường hợp tham 
những đều phải đưa ra xét xử tại Tòa án vì các cơ quan nhà nước và các 
ngành khác nhau đều có các quy định xử phạt nội bộ riêng, tuy nhiên vẫn 
cần thực hiện cơ chế xử phạt nội bộ ở các cơ quan Chính phủ. Bên cạnh đó 
việc truy tố những kẻ phạm tội nghiêm trọng vẫn rất cần thiết đẻ đạt được 
mục đích chống tham những và nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ 
lực chống tham những. 


Cơ chế kiểm tra và báo cáo 


Nhiều cải tiến đã được thực hiện trong cơ chế kiểm tra và báo 
cáo. Các tổ chức như BPK và BPKP dang ngày cảng năng động hơn 
trước, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu sắc về hoạt động không 
mấy hiệu quả dưới thời kỳ “Tổng thống Suharto cầm quyền. Nhiều tổ 
chức xã hội cũng đang quyết tâm tạo dựng xây dựng cơ chế hoạt động 
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với mục đích úng hộ cho một Chính phủ trong sạch. Bên cạnh đó, báo 
chí đã có vị trí quan trọng hơn khi yêu cầu việc kiểm toán phải được 
thực hiện từ những đại điện công chúng so với thời kỳ “Trật tự mới”, 
khi mà các nhà xuất bản thường bị đóng cửa khi dưa ra những ý kiến 
chỉ trích hoặc quan điểm đối lập. Đây là kết quả khả quan thu được từ 
sự sụp đồ của Chính phủ Suharto và từ khúng hoảng kinh tế. Cả hai 
điều kiện trên đều đã khuyến khích sự giám sát chặt chẽ hơn của nhân 
đân đối với hoạt động của các quan chức. Vì vậy, những cơ quan 
trọng yếu như Cục thuế, Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng trung ương 
In-đô-nê-xi-a (IBRA) và những cơ quan khác đều là đối tượng được 
yêu cầu kiểm toán và làm việc minh bạch. Ngân hàng trung ương Ìn- 
đô-nê-xi-a đang đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giám sát các 
Ngân hàng nhà nước khác. Hơn nữa. một sự thống nhất về giám sát và 
quản trị đối với các Ngân hàng nhà nước và Ngân hàng tái cấp vốn đã 
dược thiết lập và việc kiểm toán các Ngân hàng nhà nước đã được tiến 
hành bởi các công ty quốc tế. Theo quy định mới Ngân hàng trung 
ương sẽ phải báo cáo trước Quốc hội. Mặc dù có những hạn chế so với 
những gì có thể đạt được trong điều kiện thể chế hiện tại, nhưng 
những nỗ lực này cũng cho thấy một số tiến bộ cần được duy trì và 
đây rnạnh hơn nữa. 


Tuy nhiên vẫn còn nhiều khu vực mà việc làm chưa minh bạch và 
nằm ngoài các hoạt động kiểm tra như những hoạt động có sự điều 
hành chính thức hoặc bán chính thức của lực lượng quân đội, bao gồm 
cả lợi tức của quyền sử dụng đất rừng và bên cạnh có sự không chặt 
chế trong việc kiểm tra và báo cáo ở cấp địa phương. Việc tập trung 
vào Jakarta trước đây là có thể hiểu được vì ở đây có sự tập trung 
phần lớn của cải và quyền lực. Nhưng xu hướng phi tập trung hoá đã 
mang lại quyền lực và trách nhiệm lớn hơn cho các quan chức địa 
phương đổi với một số tài nguyên (đây không phải là sự giành giật 
giữa hai bên về luật tự trị địa phương). Cũng chính vì lẽ đó mà hàng 
loạt các hoạt động của KNN từ lakarta về các vùng. Điều đó được 
minh chứng qua rất nhiều cuộc phỏng vấn mà tác giả cuốn sách này đã 
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thực hiện với các nghị sỹ địa phương, các quan chức và các thương 
gia ở phía Nam đảo Sumatra và Yogyakarta đã cho thấy sự chuyển đôi 
này đang diễn ra. Theo một báo cáo mới đây thi các quan chức địa 
phương ở một số lớn các tỉnh và khu tự trị đã bị thanh tra phát hiện ra 
răng đã tham những khoảng 40% trong số 60 nghìn tỉ Trup1... được 
chuyển tới các địa phương đẻ trả lương cho công chức (thco Straits 
Times ngày 31/5/2002). Cũng vì lý do đó mà thanh tra nhà nước, ông 
Anton Sujata đã đề nghị thành lập thanh tra địa phương (thco Kompas, 
ngày 23/2/2002). mặc dù vai trò của các tổ chức xã hội ở đây còn quan 
trọng hơn nhiều. do đó việc kiểm tra dựa trên các tô chức xã hội tại 
các địa phương cũng cần phải cải thiện về kỹ năng và nguồn lực. Trên 
thực tế mọi hoạt động cuộc sống cũng như thì các kỹ năng và nguồn 
lực của In-đô-nê-xi-a hầu hết tập trung ở Jakarta. 


KÉT LUẬN 


Mặc dù đã dạt được những kết quả trong cuộc cải tổ nhằm kiểm 
soát tham nhũng nhưng tệ tham nhũng vẫn là đặc thù ở In-dô-nê-xi-a. 
Vấn đề không phải là do một số đặc điểm cố hữu trong văn hoá In-đô- 
nẻ-xi-a hay là thiểu sự sẵn sảng vẻ chính trị và các thể chế cần thiết 
mà vấn đẻ là lợi ích của các thành phần đặc biệt trong giai đoạn cầm 
quyền của Đảng trật tự mới. Cũng chính vì quan điểm mả đảng này 
đưa ra nên trên thực tế không có biện pháp chống tham nhũng thật sự 
có hiệu quả dược sử dụng với mục đích “nhỗ tận gốc nạn tham 
nhũng”. Mặc dù các nhóm xã hội thực sự quan tâm đến tính minh 
bạch. trách nhiệm giải trình và việc xoá bỏ tệ nạn tham nhũng, tuy 
nhiên trên thực tế sự thông đồng và hệ thống gia đình trị vẫn còn tồn 
tại mặc dù đã mờ nhạt, tô chức không chặt chẽ 

Việc cái cách các thể chế hiện hành là rất quan trọng, nhưng đẻ 
đem lại sự thành công trong công cuộc chống tham nhũng thì sự quan 
tâm của các nhà cải cách đối với việc tổ chức bộ máy nhà nước một 
cách mình bạch để có thể năm bắt được xu hướng của đời sông chính 
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trị và từ đó thúc dây quá trình xây dựng các thể chế cũng như xây 
dựng luật chống tham nhũng mới, có hiệu quả hơn. 
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Chương VII 


KẾT LUẬN VÈ NHỮNG BÀI HỌC 
VÀ NHỮNG THÁCH THỨC CỦA THAM NHŨNG 
TẠI CHÂU Á 


"Tham những là một trong những rào cản lớn nhất đối với sự 
phái triên công bằng và đấu tranh chống nghèo đổi...Vì nhiều lẽ, 
chúng tạo ra sự khác nhau giữa cái sống và cái chết... Chúng ta phai 
hợp sức... đề dối phó với tai họa này,” 


James D.Wolfensohn 


Tại Hội nghị Điều tra viên 
quốc tế lần thứ HĨ của các tổ chức 
LHỌ và thiết chế tài chính 
đa phương 


I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG ĐƯỢC ƯU 
TIÊN TẠI CHÂU Á 


I3o hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính tại Đông Á từ năm 
1997. chống tham nhũng đã trở thành vấn đẻ ưu tiên hàng đầu đối với 
nhiều quốc gia châu Á. Sự thay đồi này xuất phát từ việc ngày càng có 
nhiều người nhận thức được răng tham nhũng làm tăng thêm chỉ phí 
xã hội. chỉ phí kính tế và chính trị. 

Những dòi hỏi của công chúng về kiểm soát tham nhũng cũng 
bùng phát bởi một số vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các công 
chức tại các nước như Trung Quốc. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-phin và 


Thái Lan. Nếu so sánh nhận thức và kiểm soát tham nhũng từ góc nhìn 
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quốc tế. việc xếp loại ở mức thấp của phần lớn quốc gia tại Đông Á 
(Phụ lục 7.1) đã được thông tin một cách nổi bật trên phương tiện 
thông tin địa phương và điều đó giúp làm tăng mức nhận thức vấn đẻ. 


Phụ lục 7.1 


Kiểm soát tham nhũng tại các nước châu Á 
từ năm 1996 đến năm 2002 


Nền 
kinh tế _—— 
Campuchia 18.7 _. 1) 
Trung Quốc __ SŠ.7 ị 579 
Hồng Kông : 
(Trung Quốc), | Khải `... lệ 
-Inđô-nêxia 353 _ 
- Nhật Bản _84.7 
- Hàn Quốc _ 76.7 
đảo CÔ NI 
: Ma-lai-xi-a :76,0 
Mông Cổ 66.0 
Myanmar :...: 
Philppin 380 
Singapore ị 97,3 
Tháan 42/7 - 
Việt Nam _ 


Đánh giá mức độ kiểm soát tham nhũng 
1998 C» s/ = 


Ghi chú: Bảng đánh giá tham những cho thấy vị trí xếp loại theo 
tỳ lệ phần trăm của từng quốc gia và thể hiện tỷ lệ phần trăm giữa 
quốc gia được lựa chọn so với các quốc gia trên toàn thế giới. Theo 
tác giả, vị trí xếp loại này dựa trên những đánh giả chủ quan từ các 
nguôn khác nhau và xác suất sai sót là không tránh khỏi. Tuy nhiên 
bảng này không phản ánh quan điểm của Ngân hàng thể giới, Ban 
giảm đốc điều hành hay các nước có trong bảng đánh giá. Nguôn: 
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Kaufmamn, Kraay, và Miqstruzzi 2003 


Sự thay đổi trong nhận thức và thái độ về tham nhũng đã được 
chủ ý, bởi đã có đấu hiệu thay đổi trong chính trị từ đó đã có những 
chuyền biến tích cực về cơ cấu. Tại một số nước, các vụ bê bối về 
tham nhũng là ví dụ điền hình của mức rủi ro ngày cảng tăng mà 
những kẻ tham nhũng phải đối mặt, do vậy tham nhũng đã trở thành 
những toan tính có rủi ro cao đối với quan chức và những lợi ích mà 
họ thu được từ hành vi tham những cũng bị đe doa. So với trước đây, 
khi những người chống tham nhũng cũng chính là những người đang 
tham những thì đây là một bước khởi điểm quan trọng. 
Do vậy cần phải có những thay đổi trong kiểm soát tham nhũng, tuy 
nhiên không chỉ đơn thuần nhắn mạnh các yếu tố nâng cao hiểu biết, 
khả năng hành động tập thể và sự lãnh đạo sáng suốt tại một số quốc 
gia đang có những bước tiến mới trong chống tham nhũng. Tuy nhiên, 
thách thức vẫn còn rất lớn. 

Với những thay đôi gản đây trong nhận thức của công chúng về 
chống tham nhũng và những lo ngại quốc. tế ngày càng tăng về vấn đề 
này, phần lớn các Chính phủ tại các quốc gia Đông Á đã đưa việc 
chống tham những vào chiến lược nhằm thúc đây tăng trưởng kính tế, 
tăng cường ôn định chính trị và giảm đói nghèo trong phạm vi quốc gia, 
khu vực và toàn cầu. Hiện nay, có hơn hai mươi Chính phủ đã ủng hộ Kế 
hoạch hành động chống tham nhũng dành cho châu Á - Thái Bình 
Duơng như một khuôn khổ để tiễn hành các bước chống tham nhũng tại 
mỗi quốc gia. (Xem Chương 1T). Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Tổ 
chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) cùng các tổ chức và quốc gia 
khác đã hỗ trợ việc thực thi Kế hoạch hành động này. [lành động quốc 
tế này là bước quan trọng bởi chúng hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để 
vượt qua những rào cản từ phía các phần tử hưởng lợi vốn ưa thích 
tình trạng tồn tại của tham nhũng, 


Tuy nhiên, ngoài những nhu cầu tập trung cho nguồn lực kinh tế 
và chính trị nhăm giải quyết vấn đề, thì công việc chính là xem xét lại 
chiến lược để xây dựng chương trình và chính sách chống tham nhũng 
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một cách hiệu quả hơn. Từ lần đầu tiên được cộng đồng quốc tế quan 
tâm vào piữa những năm 1990, vấn đề chống tham nhũng đã có sự 
thay dối đáng chủ ý tại phần lớn quốc gia. Tuy nhiên chúng ta đang 
trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống tham nhũng vẫn còn nhiều 
câu hỏi hơn là câu trả lời. Thách thức chỉnh hiện nay là nhu cầu phái 
triển một cơ sở phân tích để có thể giúp các quan chức tại các nước 
khác nhau đưa ra câu hỏi sắc bén hơn về những vấn đẻ riêng của họ và 
tiếp đến là phát triển những chiên lược thích ứng hơn nhằm giải quyết 
các vấn đề chống tham những một cách hiệu quả. 


II. YÊU CẤU ĐÔI VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG TRONG CHƯƠNG 
TRÌNH VÀ CHÍNH SÁCH CHÓNG THAM NHŨNG TẠI CHÂU Á 


Chỉ số trước đây về sự tiến bộ trone kiêm soát tham những tại 
châu Á đã Không được sự khích lệ. Ở một khía cạnh nảo đó. phản lớn . 
các nước vẫn chưa có sự cải thiện đúng kế mả tình hình thậm chí lại 
trở lên tôi tệ hơn. Nội dung đó được thể hiện tại hai phụ lục về chỉ số 
quản lý trong giai đoạn 1996 - 2002. Phụ lục 7.1 là mức đánh giá 
"Kim soát tham nhăng"' do Daniel Kaufmann, AarL Kraay và 
Massimo Mastruzzi (2003) của Ngân hàng Thể giới cung cấp. Phụ lục 
7.2 là "Cử xổ nhận thức tham những" (CPD do Tô chức mình bạch 
quốc tế công bố. 


Bảng 7.2 


Nhận thức về tham nhũng tại các nước châu Á 


Nền kinh tế  ---—.... 
="—......... J998 2000 2002 „ 2003 - 
Trung Quốc 243. 35 có 3l 3534 
TẾ GHẾ 1.01 78 17 82 8.0 
(Trung Quốc) : 
In-đô-nê-xi-a 2,65 2.0 1.7 ¬- =1, 
Nhật Bản _— T05 S.8 6.4 : 7.] 7.0 


305 


"Đương đâu với tham những ở châu Á - Những bài học thực tế và... 


Hàn Quốc 5.02 42 4.0 4.5 43 
Ma-lai-xi-a 3.32 $3 4.8 1.0 3.2 
Phn-lip-pìn 2.60 33 2.8 2.6 2.5 
Sineapore 6.80 91 9. 943 9 
Thái Lan 3.30 3.0 3:3 tin, 33 
“Việt Nan na Bàn Tờ _ 14 


Ghi chú: (6m số thê hiện sự nhận thúc mức độ tham những ca các 
doanlt nhân, các viện sĩ, các nhà phân tích rủi ro và được xế) giữa (0 
(trong xạch ở mức cao) và 0) (tham những ở mức cao) Nguồn: Tô chức 
mình bạch quốc fẺ, YVAVN, .faIISDaTehcv.Ore.. 


Lẻ mặt kiêm soát tham những. phần lớn các quốc gia đều thể hiện 
khả năng kiểm soát tham những yếu kém trong giai đoạn 1996-2001. 
một số nước lại có bước thụt lùi đáng, kể. nhất là In-đô-nê-xi-a và ở 
mức thấp hơn là Trung Quốc. Trong khi đó. phần lớn các quốc giả vẫn 
hiểu biết rất ít về tham nhũng. trong đó có một số nước có chỉ số trong 
sạch ngày càng giảm hoặc không được cải thiện. Tính trung bình, các 
nước Irong khu vực xếp đưới mức Š của thang điểm từ 0 đến 10. trong 
đó điểm cao hơn thê hiện mức nhận thức thấp hơn về tham những. Từ 
đó cho thấy vẫn cần phải có sự cải thiện. 

Mặc dù các nước Đông Á đã tuyên bố về kiểm soát tham nhũng. 
song các ké hoạch của họ vẫn cbưa đem lại kết quá. Đếi với phần lớn 
quốc gia. kiểm soát tham nhũng vẫn chưa được cải thiện. Đặc biệt. ở 
một vài nước. tình hình này lại tôi tệ hơn trước. Việc không đạt được 
tiễn bộ trong kiểm soát tham nhũng không phải là do thiếu các tổ chức 
chính quyền hay các quy định điều chỉnh chương trình và chính sách 
chống tham nhũng. Bởi trên thực tế hệ thống văn bản quy định về 
tham nhũng tại các nước đều có nhưng trên thực tế chúng không phát 
huy được hiệu quả. Trong một số trường hợp. chính các quy định pháp 
luật và cơ quan đấu tranh chống tham nhũng lại có vấn đề. 


Sự tiến bộ không đáng kê của các nước châu Á trong cuộc chống 
tham nhũng (mặc dù đã có nhiềữ chương trình và chính sách chông 
tham nhũng đa dạng) chứng tỏ vị trí. vai trò và thê lực của những kẻ 
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tham những. Xét về nhiều mặt, các tỏ chức, thành phần chống tham 
nhũng không có đủ nguồn lực để dối phó và bắt giữa các quan chức 
tham nhũng. mà những kẻ tham những thường là những quan chức cấp 
cao (những người có thể ngăn chặn. cản trở hay vượt qua những nỗ 
lực kiểm soát hoạt động trải pháp luật) và thông những kẻ tham nhũng 
thường đạt được vị trí có lợi và các thành phản chống tham nhũng 
vần thường là người thua cuộc. 


Trong tĩnh hình không có lợi đối với các quan chức theo chủ 
nghĩa cải lương. triển vọng thành công của các nhà chống tham nhũng 
phụ thuộc vào khả năng tận dụng những nguồn lực không nhiều và 
phái vượt qua các cạp trớ lớn hơn để tập hợp hành dộng. Về mặt này. 
thách thức chung là phát triển chiến lược phù hợp với hoàn cảnh cụ 
thể. Ở mỗi quốc gia. các điều kiện tham nhũng và triển vọng thay đổi 
chúng đều có sự khác nhau. Không có một chiến lược duy nhất dành 
cho tất cả. Diều cần thiết là công cụ phân tích nhăm đánh giá chương 
trình và chính sách chống tham nhũng đã áp dụng cái gì, ở đâu. khi 
nào và như thể nào để dem lại hiệu quả tốt nhất, 


II, CƠ SỞ PHẦN TÍCH NHÀM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUÁ 
CHÓNG THAM NHŨNG 


Trong Chương TỊ. cơ sở phân tích đã được đưa ra để sử dụng thiết 
Kế và áp dụng các chương trình. chính sách chống tham nhũng hiệu 
quả hơn. Cơ sở phần tích này dựa trên các điều kiện quản lý và hình 
thức tham nhũng. khác nhau tại môi quốc gia và sự khác biệt đó giúp 
xác định ảnh hưởng của các công cụ chống tham nhũng. Cơ sở phân 
tích nhắn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn và xây dựng các 
biện pháp chống tham nhũng dựa trên chất lượng quản lý và tính chất 
tham nhũng. Các hiện pháp này không chỉ là "viên đạn màu nhiệm” 
"xé toang áo giáp” tham những nehĩa là các biện pháp này đã đưa ra 
phương pháp suy nghĩ và hành động để chúng ta hy vọng một chiến 
lược có tính hiệu quả hơn. Cơ sở phân tích gồm 6 bước sau: đánh giá 
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môi trường hoạt động và quản lý của quốc gia: xem xét lại các biện 
pháp chống tham nhũng đang phô biến; lựa chọn các biện pháp chống 
tham nhũng phù hợp; tìm kiếm và xây dựng mẫu hình đấu tranh chống 
tham nhũng tiêu biểu; phát triển và cải thiện các phương thức, cơ chế 
giám sát thường xuyên và báo cáo thông tin phản hồi vẻ chương trình 
và chính sách chống tham nhũng. 


Trong cuỗn sách này, các nhà nghiên cứu từ bốn quốc gia (Phi- 
líip-pin Hàn Quốc. Thái Lan và In-đô-nê-xi-a) đã đưa ra các bản 
nghiên cứu vẫn đề tham nhũng tại những nước tương ứng và việc đối 
phó với vẫn đề này. Từ những kết quả nghiên cứu trên và kết hợp cơ 
SỞ phân tích. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số kiến nghị những 
cách tiếp cận có thể hỗ trợ cho việc xây dựng chương trình và chính 

sách chống tham nhũng quốc gia một cách hiệu quả hơn. 


Đề phủ hợp với các thành phần của cơ sở phân tích. mỗi bản 
nghiên cứu đã dưa ra thảo luận các chủ dễ chung như: đánh giá mỗi 
trường quản lý nhà nước; một số biện pháp chống tham nhũng hiện 
nay; các thiết chế chính và mẫu hình tiêu biểu tham gia cuộc chiến 
chống tham nhũng; cơ cấu điều hành và lãnh đạo cho cuộc chiến. 
Cuộc thảo tuận chỉ có mục đích minh họa đo vậy chỉ dưa ra một số kết 
luận chung về tình hình tham nhũng hiện nay và về việc có thể nâng 
cao hiệu quả chống tham nhũng ở những lĩnh vực nào. Những khuyến 
nghị cụ thể chỉ có thể được xây dựng bằng việc trình bày từng chương 
trình chống tham nhũng tại mỗi quốc gia với sự phân tích sâu trên cơ 
sở khung phân tích. 


Bốn quốc gia được mô tả băng những đánh giá khác nhau về chất 
lượng quản lý và hình thức tham nhũng khác nhau (P tục 7.3). cách 
phân loại này này dựa trên các tài liệu nghiên cứu về quản lý, đặc biệt 
là dự án về “Các chỉ số nghiên cứu quản lý” của Ngân hàng thể giới 
và các công trình nghiên cứu khác của các quốc gia. Phụ lục 7.4 mô 
tả chỉ số quản lý trong giai đoạn 996-2002. 


Trong bốn quốc gia được nghiên cứu, In-đô-nê-xi-a có sự quản lý 
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yêu kém cùng với sự lũng đoạn nhà nước và tham những ở cắp hành 
chính ở mức cao. Phi-líp-pin và Thái Lan được xếp vào quản lý khá 
tỐI với sự lũng đoạn nhà nước và tham nhũng khu vực hành chính ở 
mức trung bình hoặc cao. Hàn Quốc được xem là quốc gia quần lý tốt 
với với sự lũng đoạn nhà nước và tham nhũng khu vực hành chính ở 
mức thấp hoặc trung bình. 


Phụ lục 7.3 


Môi trường quản lý quốc gia 


Các điều kiện tham nhũng 


Chất 
ốc gi 'Tham nhũng kh 
Quôc gia lượng Lũng đuạn nhà nước gDHUYNEC Nuệu 


vực hành chính 


In-đô-nê- 


. Kém Cao Cao 
_Hản Quốc Tốt  _ Thấp đến trungbình - ___ Thấp 
_Phi-lip-pin Khá _— Trung bình đến cao __ Trung bình đến cao _ 
Thái lan - Khá _ Trung bình đến cao Trung bình đến cao 


Nguôn: Bản đánh giá của tác giả 


Tình hình quản lý của In-đô-nê-xi-a đã có sự thụt lùi sau cuộc 
khủng hoảng tài chính châu Á khi các điều kiện chính trị và kinh tế 
của nước này xuống cấp một cách nhanh chóng. Tại P# lực 7.4. các 
chí số của In-đô-nê-xi-a về ổn định chính trị. hiệu quả quản lý, chất 
lượng pháp luật và kiểm soát tham những đã giảm một cách đột ngột 
sau năm 1996. Phi-líp-pin và Thái lan cùng được xếp vào nhóm quản 
lý khá tốt, mặc dù có sự khác nhau đáng kế giữa hai quốc gia. 
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Bảng 7.4 
Chỉ số quản lý trong những năm 1996 dến năm 2002 


(Các nước được lựa chọn xếp hạng theo tỳ lệ phần trăm) 


Chỉ số, Nà 
____ quản lý 
ở _ 2002 
Đ vã vj 
HN gà, 200 
ê có 
Di VD c JUDN 
1996 
7002. 
- Ôn định chính trị Noi 
ị 1998. 
1996 
2002 
ị Hiệu quả quản k 2000 
ị Ieu qua qua! =h 
„ THIỆN Qua q y 1908 
1996 
2002 
Chất lượng điền 2000 
hành 1998- 
1996 
_2002 
: Quy tắc pháp 2000 
quyền - 1998 
1996 
-2002 
Kiểm soát tham TT UÀi 
F 1998 
những, : 
I996 


Inđôc Hàn Philp- Thái - 
_ mêxi-a Quốc pin Lan, 
3448677 540 ÖShl 
32.5 _SÒ-08.6 602. ;98 
12.0 : 68,6 63,4 _55.5 
162 .681 586 _. 
¡12⁄4 S605 29.7 627 
3.0 ' 64.8 40.0 -_ 57.0 
St TỂ ¡6.4 3497:5394 
30,5 543 433 S38 - „ 
BE... Tin 
S728 603. 64] 
75.4 _66,7 _62,8 
78.2 _676 73.7 
163 5317 655 s- 
617,6 .62/2 713 
¡ 58.7 172.8 565 
L78,5 685 70,2 - 
77.8 38.1 _624 
74.6 416697 
773 600. 622. 
39.8 819 548 _ 
-_ Đ/ 66.5 |37.6_ 
"¬... 35 
66 699 3359... ,61 
353 _76.7 J380 42. 


Ghi chú: Những chỉ số này được xây được xây dựng cho 175 
nước và dựa trên 275 biến số quản lý từ 20 nguôn và 18 tổ chức do 
Free House, Gallup International, Ngân hàng thế giới, Quỹ di sản và 
Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu tiến hành. Nguôn: 
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Kaqufmamn, Kraay và Mlastruzzi 


Tuy nhiên, có sự khác nhau đáng kể trong những năm gần đây về 
mặt ổn định chính trị, nguyên tắc pháp quyền và kiểm soát tham 
nhũng khiến Phi-líp-pin có chỉ số kém hơn Thái Lan. Hàn Quốc ở vị 
trí xép hạng là nước có quản lý tốt khiến các chỉ số khác của nước này 
cao hơn so với các quốc gia khác. Chỉ số ôn định chính trị của nước 
này không cao hơn so với các chỉ số khác bởi tỉnh hình chính trị và 
thời kỳ quá độ liên quan đến dân chủ hiện nay. Mức xếp hạng thấp 
đến trung bình đối với chí số lũng đoạn nhà nước một phần do tiếp tục 
dính dáng đến vấn để quan hệ giữa giới kinh doanh và chính quyền 
cũng như từ kết quả của vụ bê bối tham nhũng liên quan đến cựu Tổng 
thống Kim Dac- Jung. 


Trong bỗi cảnh này, có thê tìm thây các cơ hội cải cách thông 
qua các nhân tô và trình tự bên ngoài, năm chín sách được đề xuất 
bao gôm: 


- Tạo dựng liên minh chống tham những nhằm đây mạnh các hoạt 
động chống tham nhũng. Diều này có nghĩa là xây dựng và tăng 
cường các yêu cầu cải cách vì nếu thiêu chúng thì sẽ ít có sự thúc đây 
đối với sự thay đổi đó. 

- Theo đuổi các chính sách cải cách nhăm loại bỏ các cơ hội 
tham nhũng trong nền hành chính. Bởi năng lực điều tra và kiểm 
soát của Nhà nước còn yếu kém. lo đó việc ngăn chặn tham 
nhũng là rất quan trọng. 


- Củng cô tính độc lập của truyền thông và sự tham gia của công 
dân. Điều đó bộ sung cho chiến lược hỗ trợ và định hướng yêu cầu cải 
cách. Yêu cầu từ bên ngoài như vậy có thể giúp thay đổi cán cân lực 
lượng trong và ngoài chính quyền. 

- Tăng cường hiệu lực và trách nhiệm của các thiết chế giám sát 
độc lập. Chắc chắn đây là một nhiệm vụ khó khăn bởi môi trường hoạt 
động luôn có các tác động quyền lực trái ngược nhau đối với tính hiệu 
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lực của giám sát; trong lĩnh vực này, đòi hói cấp thiết là sự lãnh đạo 
và cơ câu quản lý. 


- Xây dựng năng lực và sự dộc lập của các cơ quan kiểm sát và 
xét xử với sự Kiểm tra phù hợp và công, bằng nhăm khiến họ có trách 
nhiệm giải trình trước công chúng. Đây là vấn đẻ cấp thiết và có lẽ là 
một khuyến nghị mang tính thách thức lớn nhất. bởi tham nhũng 
thường xuyên tác động đến các cơ quan này. Một thách thức lớn khác 
là sự lựa chọn người lãnh đạo và cơ cấu quản lý để có thể loại bỏ tác 
động xấu và tạo thuận lợi cho cải cách. 


Nếu so sánh In-đô-nê-xi-a với Phi-líp-pin có sự khác nhau trong 
mọi khía cạnh quản lý, mặc dù trước khủng hoảng tài chính năm 1997, 
In-đô-nê-xi-a tương, xứng với Phi-líp-pin trong một số lĩnh vực như 
hiệu quả quản lý. chất lượng diều hành (P fục 7.4). Nhưng hiện này 
Bảng đánh giá chỉ số quản lý dối với tiếng nói và khả năng chịu trách 
nhiệm. thì chí số của Phi-líp-pin cao hơn hăn. 

Ngược lại, trong môi trường quản lý tốt của llàn Quốc, cần bô 
sung các mục !-3 nói trên. các biện pháp chống tham những được đề 
xuất bởi cơ quan thực thi của chính quyền nên có hiệu quả cao. 


Từ đó cho thấy cần lựa chọn công cụ chống tham những tương 
ứng với môi trường quản lý của quốc gia và hình thức tham nhũng. Dĩ 
nhiên, cách thức này không phải là sự đảm bảo thành công, song có 
điều chắc chắn rằng, cách thức chống tham nhũng này phù hợp với 
tình hình hiện nay và sắp tới. Tổng thể các biện pháp chống tham 
những là rất lớn và đa đạng, như trong danh sách đã được biên soạn 
theo kế hoạch hành động của ADB - OI?CD đành cho châu Á - Thái 
Bình [Dương cũng như trong danh sách lựa chọn (P#ự /ec 2.2). Diều 
này có nghĩa răng, sự phân tích. lựa chọn và ưu tiên các công cụ đem 
lại hiệu quả cho các quốc gia riêng biệt đòi hỏi phải tìm kiếm sự thích 
hợp giữa chính sách và tình hình tham nhũng hiện tại . 

Mối liên kết giữa môi trường quán lý và hiệu quả của phương tiện 
chống tham nhũng đã thấy rõ trong bốn công trình nghiên cứu được 
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giới thiệu trong cuốn sách. Các công trình nghiên cứu đã phân tích các 
môi trường quản lý quốc gia và các hình thức tham nhũng, riêng dựa 
trên các khía cạnh chính trị, pháp lý, kinh tế và xã hội của quốc gia và 
viện dẫn một vài chỉ số quản lý mang tính quốc tế. Qua đó phản ánh 
được những tiễn bộ và những khó khăn mà cuộc đấu tranh chỗng tham 
nhũng đang phải đối mặt. Trong bản phân tích các công trình nghiên 
cứu, những điểm sau đã được chú ý: 


- Bến quốc gia có lịcb sử tham nhũng găn liền với sự liên kết 
giữa quan chức nhà nước và các đối tượng tư nhân. Kể cả Hàn Quốc, 
tại những nước này, sự lũng đoạn nhà nước và tham nhũng ở khu vực 
hành chính được xến ở vị trí trung bình hoặc cao. Trên thực tế thì các 
biện pháp chỗng tham nhũng được hình thành từ các cơ quan nẫm 
chính quyền. nói chung không phát huy được hiệu quả; 


- ạt In-đô-nê-xi-a. Hàn Quốc và Thái Lan, việc tiếp cận thông tin 
của công chúng cho đến nay vẫn còn một số hạn chế. Điều này đã gây 
khó khăn cho việc tham gia tích cực của công chúng và giới truyền 
thông trong việc phát hiện tham nhũng. Đối với Phi-líp-pin sự sụp đồ 
của chính quyền Ferdinand Marcos vào năm 1987 đã dẫn đến cuộc cải 
cách mở rộng sự tham gia của công chúng và giới truyền thông, In-đô- 
nê-xi-a, Hàn Quốc và Thái Lan thì sau các cuộc cải cách chính trị, đặc 
biệt là các cuộc cải cách Hiến pháp sau cuộc khủng hoảng tài chính tại 
Dông Á. đã tạo cơ hội cho sự tham gia của công chúng. Mở rộng sự 
tiếp cận của công chúng đã dẫn đến những thành công trong việc phát 
hiện và ngăn chặn các vụ tham nhũng. Tự đo báo chí đã trở thành 
công cụ trong việc gia tăng áp lực bên ngoài đối với các cuộc cải cách 
cũng như ngăn chặn nguy cơ trả thù từ phía bọn tham nhũng. 

Tại In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin, hệ thống Tòa án vẫn không phát 
huy hiệu quả trong việc xét xử một số vụ án tham những liên quan đến 
các quan chức chính trị cao cấp. !3iều này đã phơi bày sự yếu kém của 
nguyên tắc pháp quyền. Công trình nghiên cứu của In-đô-nê-xi-a đã 
miêu tả tình hình, trong đó, chính cảnh sát và Thẩm phán cũng dính 
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liu đến tham nhũng. Tình hình tại Phi-líp-pin chưa phải là vẫn đề khó 
dương đầu. bởi các cuộc cải cách dang được tiền hành. dặc biệt là 
trong ngành Toà án. Những kinh nghiệm quốc tế và kết quả nghiên 
cứu chỉ ra rằng. những diểm yêu trong quy tắc pháp quyên là do sự 
yếu kém của việc kết án trong các vụ án tham nhũng. Vẻ mặt này. 
chống tham nhũng không lệ thuộc vào điều tra và xét xử. mả dựa vào 
khả năng ngăn ngừa tham nhùng băng việc giảm mức độ và cơ hội 
tham nhũng. 


- Công trình nghiên cứu của Phi-líp-pin và In-đô-nê-xi-a đã thảo 
luận vai trò quan trọng của việc gây quỹ chính trị và các con đường 
dẫn dến sự lũng đoạn nhà nước. [ương nhiên, tham nhũng chính trị 
làm giảm ý chí chống tham nhũng. Các hành dộng hiệu quả đối nhó 
với tham nhũng vẫn chưa thành sự thực. Khi lũng đoạn nhà nước tồn 
tại ở mức độ cao, các công cụ chống tham những bắt nguồn từ cơ quan 
thực thi của chính quyền chưa thể phát huy được hiệu quả. Các mẫu 
hình chống tham những có thể được áp dụng để thay thế cho việc dầu 
tư nguồn lực vào các nhóm sáns kiến xã hội công dân nhằm tác động 
tới việc nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm cúa các thiết chế 
công. Vẻ khía cạnh này, điều cấp thiết là xây dựng các liên mình rộng. 
rãi để thay đổi cán cân lực lượng, mà hiện nay, nó thường xuyên 
nghiêng về phía các thành phần tham những do chúng có được mạng 
lưới và nguồn lực. 


- Các công trình nghiên cứu trên đã trích dẫn vẻ các tổ chức phi 
chính phủ và giới truyền thông trong phát hiện tham nhùng và tập hợp 
công chúng cùng hành động chống tham nhũng. Những thành công 
này có phần do các cuộc cải cách Hiển pháp và pháp luật mang lại. 
Những cuộc cải cách này đã tạo ra điều kiện tiếp cận cho nhóm sáng 
kiến xã hội công dân. Trên thực tế, những cuộc cải cách như vậy đã 
bảo vệ cho liên mỉnh chống tham nhũng. Đẩy mạnh những nỗ lực 
trong lĩnh vực này sẽ có lợi trong việc tăng cường hiệu quả đối phó 
với tham những tại các quốc gia có nên quản lý kém và trung bình. 


- Giám sát Quốc hội có những chức năng và hiệu quả khác nhau 
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tại bón quốc gia được nghiên cứu. Tại In-đô-nê-xi-a. sau sự sụp đồ của 
chính quyền Shuharto. trách nhiệm của Quốc hội trở nên yếu kém 
hơn bao giờ hết (ở Thái Lan khá hơn) bởi sự nhượng bộ của các nhà 
chính trị lợi dụng tiền của Chính phủ dễ tranh thủ phiếu bầu. Tại Phi- 
lip-pin. với sự tham gia của xã hội công dân và giới truyền thông ngày 
cảng tích cực. giám sát Quốc hội đã phát huy vai trỏ. mặc đù còn hạn 
chế. khi cơ quan này tiễn hành thủ tục bỏ phiếu bất tín nhiệm chống 
lại cựu Tông thống E:strada. 


Tại Hàn Quốc, giám sát Quốc hội đã phát huy vai trò của mình 
bởi có được một môi trường quản lý tương đối tốt. Điều nảy cho thấy, 
các cuộc cải cách gắn liên với lội đồng lập pháp là yếu Irong môi 
trường quản lý yếu và quản lý khá. 


- Các công trình nghiên cứu cho thấy, khả năng công khai và tiếp 
cận thông tin là điều kiện tiên quyết đối với các hành động xã hội 
công dân có hiệu quả. Kinh nghiệm tại tất cả những nước được nghiên 
cứu đều chứng minh rằng thông tin chỉ tiết và đáng tin cậy vẻ tham 
những đã phát huy hiệu quả trong việc tập hợp dư luận công chúng và 
gây áp lực trách nhiệm lên quan chức cao cấp. Tiếp cận thông tin là 
một phương thức quan trọng trong các khâu quản lý, đặc biệt tại các 
môi trường quản lý kém và trung bình. Các công trình nghiên cứu 
cũng chỉ ra tầm quan trọng của chất lượng thông tin về tham những. Ở 
khía cạnh nảy, tầm quan trọng của các biện pháp tăng cường tiếp cận 
được nhắn mạnh. 

- Công trình nghiên cứu đã thảo luận vai trò của các loại hình 
khác nhau của các thể chế có khả năng chịu trách nhiệm và dộc lập 
với cơ quan hành pháp. Tại Hàn Quốc và Thái Lan, các thể chế này đã 
có một vài thành công, nhưng In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin đã tồn tại 
nhiều năm nhưng bị hạn chế bởi các thể lực khác. 


- Cả bốn quốc gia dều có ì .uật quy định về quyền được biết của 
công chúng, về tự do báo chí và tiếp cận thông tín. Tuy nhiên. chí có 
Hàn Quốc và Phi-líp-pin tuân thủ nguyên tắc này. Sự tồn tại hệ thống 
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pháp luật có hiệu lực đã trở thành công cụ hiệu quả khuyến khích việc 
tiếp cận công khai và chống tham nhũng. 


- Cả bốn công trình nghiên cứu đã thừa nhận răng, các yếu tố văn hóa 
là một trong những nguyên nhân tạo "chỗ đứng” cho tham những. Trong 
tắt cả các công trình nghiên cứu cũng cho thấy sự thừa nhận đó đã bị phản 
đối bởi các phong trào xã hội chống tham những ngày càng gia tăng. Mội 
điều chắc chắn rằng, trong môi trường g quản lý kém và trung bình tại In- 
đô-nê-xi-a. Phi-líp-pin và Thái Lan vẫn tồn tại một vấn đề là: không chấp 
nhận thực tế tham những. Về khía cạnh này, các chương trình như chiến 
dịch tiếp thị xã hội và thực hiện báo điều tra đã làm thay đổi nhận thức 
chống tham nhũng của dân chúng và những nhận thức này có ích trong, 
việc xây dựng liên minh chống tham nhũng. 


- Sự phận thức của công chúng về hậu quả nguy hại của tham 
nhũng và sự lây lan tham nhũng ở mức cao được phát động bởi giới 
truyền thông và xã hội công dân. 


Trong tình trạng như vậy, việc dầu tư thêm nguồn lực để tăng 
cường chất lượng thông tin về các sự kiện tham những và tăng khả 
năng cho truyền thông cũng như cho nhóm sáng kiến xã hội công dân 
không quan trọng băng việc bổ sung nguồn lực cho các công cụ chống 
tham nhũng thích hợp khác. 


Những thách thức nghiêm trọng đối với tham những tại châu Ä 


Cơ sở phân tích mà chúng tôi đưa ra được xây dựng trên sự thửa 
nhận có chính sách chống tham những đúng đắn về mặt kỹ thuật (đó là 
những chiến lược, mà các chương trình, chính sách chống tham nhũng 
đưa ra dựa trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về môi trường quản lý dất nước) 
vẫn chưa đủ để đảm bảo tính hiệu quả. Sự khác nhau được thể hiện rõ 
rệt trong môi trường quản lý kém hoặc trung bình, nơi các lực lượng 
tham nhũng dường như đã thâu tóm các cơ quan nhà nước và làm ảnh 
hưởng tới nền quản lý hành chính công. Trong bối cảnh này, sự thay 
đổi cán cân lực lượng trong xã hội liên quan đến các chương trình và 
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chính sách xây dựng lực lượng bao gồm các nhà hành động trong và 
ngoài bộ máy nhà nước tập trung thành một liên minh. Liên minh có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đưa chương trình và chỉnh sách 
chống tham nhũng lên vị trí ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự 
của Chính phủ. Liên minh càng mạnh. thì càng có khả năng lớn đối 
với các chương trình và chính sách được lựa chọn và thực thị, bắt chấp 
sự chống đối và cản trở từ các phần tử hưởng lợi từ tham nhũng trong 
và ngoài chính quyền. 


Trong những xã hội cởi mở và môi trường quản lý tốt, nói chung, 
thường không có những phần tử chống đối công khai các cuộc cải 
cách chống tham nhũng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại sự ảnh hưởng ngâm 
của thế lực chống đối. Trong bối cảnh như vậy, điều quan trọng là tìm 
kiếm và nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo nhận được sự ủng hộ của 
chương trình chống tham nhũng. Sự tham gia của những nhà lãnh đạo 
như vậy có tác động tới hiệu quả của chương trình và chính sách 
chống tham nhũng. Lãnh đạo và hình mẫu của sự nỗ lực chống tham 
những có thể tìm thấy trong các nhóm cộng đồng xã hội khác nhau, 
cũng như trong chính quyên. Tại các quốc gia có nền quản lý kém, các 
mẫu hình trong nước có thể không có khả năng và không muốn đóng 
vai trò một cách công khai. Tuy nhiên, như hiện nay, các tô chức quốc 
tế và sự hỗ trợ từ bên ngoài có thê đóng vài trò chính. 


Bốn công trình nghiên cứu đã đưa ra ví dụ điển hình về sự xuất 
hiện của những loại hinh chống tham những cũng như liên minh chính 
thức hoặc không chính thức đang tạo ra sự khác nhau, bất chấp những 
chống đối cải cách từ phía các thành phần hưởng lợi từ tham nhũng. 
Những cách thức và liên mình chống tham những này đang đóng vai 
trò quyết định trong việc đảm bảo vấn để tham nhũng và dấu tranh 
chồng tham nhũng vẫn luôn là ưu tiên trong chương trình nghị sự của 
Chính phủ và công chúng. 


Kinh nghiệm từ bốn công trình nghiên cứu của bốn quốc gia đã 
nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ chức và liên minh chống tham 


317 


Đương, dấu \ ới tham những ở châu Á - Những bài học thực tế và... 


nhũng. Các chương trình và chính sách nhằm tăng cường và hễ trợ 
những tổ chức và liên minh như vị ây sẽ là một thành phần chính của 
nỏ lực chông tham nhũng. Tuy nhiên, điều quan trọng là không gian 
và nền móng cho những thành công của các nhóm như vậy là do các 
cuộc cải cách Hiến' pháp và pháp luật tạo ra. Bài học chinh từ kinh 
nghiệm châu Á được rút ra là các biện pháp nhăm tăng cường sự tham 
e1a lích cực của công chúng trong việc chống tham những có những 
tác động to lớn và cần được ưu tiên cao. 


Cơ câu quản Ú và lãnh đạo khác nhau lạo ra những kết guở 
khác nhau 


Trong cuộc đấu tranh chồng tham nhũng. có sự tham gia của các cơ cầu 
lãnh đạo và quản lý khác nhau. Trong số những hình thức chung có Thanh 
tra Quốc hội và các cơ quan chỗng tham nhũng quốc gia. các thiết chế kiểm 
toán tôi cao, các cơ quan điều tra, xét xử. các bạn giảm sát Quốc hội, các 
nhóm cô vấn đu ngành, các Hộ trưởng và các Uỷ ban độc lập. Bản báo cáo 
kiến nghị răng. hiệu quả của những cơ cầu quản lý và lãnh đạo làm thay đôi 
tình hình rất nhiều. Sự khác nhau phụ thuộc nhiều vào các đặc trưng của 
môi trưởng quản lý nhà nước, Trong đó bao pêm những yêu tổ như: sự ỦNE 
hộ vẻ mặt chính trị. sự độc lập trong hoạt động. việc tiếp cận tư liệu và 
quyền chất vẫn, khả năng trình bảy công khai và mình bạch trong các hoạt 
động công vị. tính rõ ràng và liêm khiết của giới lãnh dạo... Kinh nghiệm 
của châu Á phủ hợp với kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề này. 


Cóc hệ thông trình báo vẻ tham những và giảm xát việc chống thum 
những là những hệ thông tốt được hình thành ở châu ,Í 


Thứ sáu và cũng là phần cuối cùng của cơ sở phân tích nhắn mạnh 
vai trò. tầm quan trọng của hệ thông giám sát và trình báo về tham 
nhũng và các hoạt động chống tham nhũng tại quốc gia, VỀ cơ bán, 
n.ững gì đo lường được là những gì đạt được. Ilệ thống giám sát và 
trình báo không chỉ nhắm mục dích đánh giá tiến độ chống tham 
nhũng. mà còn cung cấp các tiêu chí đánh giá hay mục tiêu có thể đạt 
được. Trong những môi trường. điều kiện quản lý kém. những thông 


318 


Chương VÌ, Kết luận về những bài học và những thách thức cúa... 


tin như vậy là yêu tô sông còn, 


Về mặt này. nhà cung cấp thông tín phải có khả năng và đưa ra 
các thông tin dáng tín cậy. Bởi đó là cơ sở bảo vệ những thành phần 
chống tham nhũng dồng thời trang bị những thông tin kịp thời. liên 
quan đến hình thức tham nhũng và chống tham nhũng. 


Các phương thức giám sát và trình báo rất đa dạng. việc lựa chọn 
những phương thức này phụ thuộc vào khuôn khô nguồn lực và khá 
năng sẵn có. Một trong những phương thức có thế lựa chọn là diều tra 
dư luận. thảo luận theo nhóm nhỏ. viết các bài báo điều tra và thực 
hiện các cuộc nghiên cứu. 

Tăng cường hiệu quả chống tham những tại châu Á 


Từ những khía cạnh của cơ sở nghiên cứu. hoạt động tham nhũng 
dane được đang được được thấy rất rõ trong việc chống tham nhũng 
tại châu Á. Dông thời. có thể nhận ra những phương tiện có khả năng 
tăng cường và nâng cao sự tác động của chính sách và chương trình. 
Bên cạnh đó các bản phân tích về tính hiệu quả của các chương trình 
và những hoạt động chống tham nhũng mang mục đích minh hoạ 
nhiều hơn là cung, cấp sự phán đoán toàn điện. Dễ làm được hạn chế 
được điều đó cần có sự phân tích sâu hơn nữa. 


Chính sách và chương trình chồng tham những có tác động lớn 
trong các nước châu Á được nghiên cứu gồm: 


- Các cuộc cải cách về tính mình bạch và cởi mở như mở rộng, 
không gian cho truyền thông đại chúng. tăng luồng thông tỉn và sự 
tiếp cận thông tin về các vấn đề thuộc lĩnh vực công và tư. khuyến 
khích sự tham gia của công dân vào hoạt động chống tham nhũng và 
hoạt động trong lĩnh vực công (đang giúp tăng khả năng bảo vệ, điều 
tra và xét xử tham nhũng); 


- Áp lực của công luận (thông qua truyền thông, các tổ chức phi 
Chính phủ và một sô kênh quôc tê) đã góp phân loại trừ một số quan 
chức tham nhũng cao câp ra khỏi cơ quan công quyên. Ngược lại, kết 
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quả đó cũng tạo điệu kiện cho tự do truyền thông và xã hội công dân 
tại châu Á; 


- Các thể chế có trách nhiệm dưởng như hoạt động hiệu quả hơn; 


- Cơ cấu lập pháp về chống tham nhũng đã được cải thiện tại tất 
cả các quốc gia, nhưng tại Hàn Quốc và Thái Lan, việc thi hành đã có 
tiến bộ hơn so với In-đô-nê-xi-a và Phi- líp-pin. Điều này phù hợp với 
khả năng điều hành tương đối tốt. hiệu quả quản lý và nguyên tắc 
pháp quyền của hai quốc gia này. Cơ cấu lập pháp vẻ chống tham 
nhũng là điều kiện tiên quyết cbo sự thành công, tuy nhiên chúng cần 
được kết hợp với các biện pháp quản lý nhà nước chặt chẽ khác thì 
tình hình mới được cải thiện một cách căn bán. 


Dưa ra các ví dụ minh hoạ cho việc sử dụng thành công công 
nghệ thông tin để giảm cơ hội tham những trong khu vực hành chính. 
Ví dụ điển hình của những chương trình tiên phong đỏ là cải thiện thủ 
tục lrực tuyến cho Hệ thống đơn dân sự của Seoul (Hàn Quốc) và đưa 
vào sử đụng hệ thống đăng ký diện tứ trong ngành hải quan. thuế; 
đăng ký phương tiện giao thông và đất đai của Thái Lan và Phi-lip- 
pin. Kinh nghiệm của những nước này cho thấy, các công cụ công 
nghệ có thể là những cơ chế phòng ngừa và giảm tham nhũng hiệu quả 
đối với những nước có nhiều cấp quản lý. Dĩ nhiên, trong các điều 
kiện tiên quyết để công nghệ thông tin góp phần thành công trong nỗ 
lực chống tham nhũng là mở rộng và hỗ trợ cơ sở hạ tầng thông tin: 


- Sự phát triển của các nhóm sáng kiến chống tham nhũng dựa 
trên xã hội công đân đã có bước tiến xa tại Ilàn Quốc và Phi-lip-pin. 
Thái Lan và In-đô-nề-xi-a cũng dang dần theo kịp. Trong mọi trường 
hợp. các tô chức sáng kiến xã bội công đân đã mang lại những thành 
công đáng kê và nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn lực trong và ngoài 
nước. Các phong trảo xã hội và các nhóm tổ chức phi Chính phủ đã 
biểu đương thành quả của các nhóm sáng kiến chống tham nhũng. 
Trong môi trưởng quản lý kém hoặc tương dối khá, xã hội công dân 
có thể bù đắp những thiếu hụt của nhà nước trong việc tăng cường 
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trừng phạt tham nhũng vả giảm cơ hội tham nhũng. 


- Liên minh chông tham những có vái trò quan trọng trong việc 
thay đôi mọi tình hình, như đã thê hiện trone những kinh nghiệm của 
các công trình nghiên cứu: 


- Các nguôn thông tin địa phương và các bản phân tích về tham 
nhũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc huy động ý kiến 
công chúng. 


Các biện pháp nêu trên đã có ảnh hướng tích cực cùng với một số 
biện pháp được kiến nghị trong Kế hoạch hành động chống tham 
nhũng của AI)B-OI:CID đành cho châu Á - Thái Bình Dương. Từ đó 
các nhà lãnh đạo có thể lựa chọn chính sách và chương trinh chống 
tham nhũng phủ hợp nhất với môi trường quản lý của mình. Xây dựng 
trên các công trình nghiên cứu và ứng dụng phương, pháp phân tích. 
các biện pháp sau đây trong kế hoạch sẽ dưa ra những triên vọng tỏi 
dối với việc tăng cường hiệu quả của chính sách và chương trình 
chống tham nhũng quốc gia: 


- Xây dựng hệ thống khuyến khích tính minh bạch và khả năng 
chịu trách nhiệm thông qua việc công khai và giám sát tải sản cá nhân 
cũng như các khoản nợ của công chức; 

- Các biện pháp đảm bảo cho các viên chức tự nguyên tô giác các 
hành vi tham nhũng. bảo vệ sự an toàn và địa vị nghệ nghiệp của 
những người tô giác: 

- Các chính sách và chương trình khuyên khích minh bạch tài chính; 

- Các thủ tục kiêm toán thích hợp có thẻ áp dụng cho việc quản lý 
khu vực công sẽ thường xuyên cung cập báo cáo công khai về việc 
thực thi và ra quyết định của công chức: 

- Các thủ tục minh bạch thích hợp cho việc mua săm công nhăm 


khuyến khích cạnh tranh bình đăng và đơn giản hóa thủ tục hành chính: 


- Sự tham gia của các thiết chế nhằm khuyên khích kiểm soát và 


Su 
t3 
— 


giám sát công đôi với các hoạt động chính quyên; 


- Luật và các quy định điều chỉnh việc cấp giấy phép công. các 
hợp đồng mua sắm trong hệ thống chính quyền hoặc các nhiệm vụ 
khác, trong đó từ chối khu vực tư tham gia các hợp đỏng của khu vực 
công như một sự trừng phạt vì đã hối lộ các công chức; 


- Hỗ trợ các tô chức phi Chính phủ, khuyến khích tính liêm khiết 
và đấu tranh chống tham nhũng bằng việc tuyên truyền cho công 
chúng nhận thức về tham nhũng và những thiệt hại. tập hợp sự ủng hộ 
của công dân đối với chính quyền trong sạch và thu thập đữ liệu cũng 
như thông báo các vụ tham nhũng: 


- Thiết lập các kênh khác nhau đảm bảo quyền công khai tiếp cận 
với những thông tin thích đáng: 


- Các mỗi quan hệ hợp tác với các nhóm xã hội công dân. chăng 
hạn như phòng thương mại, hiệp hội nghề nghiệp, liên đoàn lao dộng 
(NGÓ©), hội phát triển nhà ở. giới truyền thông và các tô chức khác; 

- Sự tham gia của các tổ chức phi Chính phủ trong việc giám sát 
và báo cáo chương trình và hoạt động của khu vực công. 

Tuy nhiên Chính phủ và các nhà quản lý tại châu Á là những 
người sẽ phải tiến hành dánh giá và lựa chọn những chính sách, 
chương trình chống tham nhũng có khả năng thực thi cao nhất. Họ sẽ 
phải quyết định chính sách ưu tiên, phân phối nguồn lực và triển khai 
chiến lược bên cạnh việc xây dựng và đưa ra chương trình nghị sự 
chống tham nhũng. 


Những nội dung mà cuốn sách này đưa ra chỉ là phương pháp 
phân tích có thẻ giúp -các nhà quyết sách nhận thức và quyết định 
những gì sẽ hoạt động tốt nhất trong môi trường quản lý và điều hành 
của mình. Đó là những phương pháp được lựa chọn từ những kinh 
nghiệm quý báu của cộng đồng quốc tế trong những điều kiện hoàn 
cảnh cụ thể, từ đó có sự lựa chọn cho phù hợp với đất nước mình. 
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